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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


Số: 1073/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 31 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Đề cương môn học Tin học đại cương

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ các Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;
Căn cứ các quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương môn học Tin học đại cương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1714/QĐ-ĐHTN ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Đào tạo, các Trưởng Ban chức năng có liên quan, Thủ trưởng Cơ sở giáo dục đại học thành viên, Trưởng Khoa trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận:

- Nh​​ư Điều 3;
- Giám đốc (để b/c);
- L​​ưu: VT, Ban Đào tạo

	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1073/QĐ-ĐHTN ngày 31 tháng 05 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

1. Tên học phần: Tin học đại cương 
- Số tín chỉ: 3 TC.

- Tính chất của học phần: Bắt buộc.

- Học phần thay thế, tương đương: Không.

- Ngành đào tạo: Dùng cho các ngành đào tạo.

2. Phân bổ thời gian học tập 

- Số tiết học lý thuyết trên lớp:                30 tiết = 30 tiết chuẩn

- Số tiết làm bài tập, thực hành trên lớp: 30 tiết = 15 tiết chuẩn

- Số tiết sinh viên tự học:                         90 tiết

3. Đánh giá học phần

- Điểm đánh giá bộ phận: 50%.

- Điểm thi kết thúc học phần:  50%.

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi trên máy tính.

4. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phải đạt chuẩn kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin tương đương trình độ IC3 mức B theo thang điểm sau:

	Phần thi
	Điểm tối đa
	Điểm đạt
	Thang điểm
	Xếp loại

	Máy tính căn bản
	1000
	550
	x < 550
	A

	
	
	
	550 ≤ x < 650
	B

	
	
	
	x ≥ 650
	C

	Các ứng dụng chủ chốt
	1000
	620
	x < 620
	A

	
	
	
	620 ≤ x < 720
	B

	
	
	
	x ≥ 720
	C

	Cuộc sống trực tuyến
	1000
	520
	x < 520
	A

	
	
	
	520 ≤ x < 620
	B

	
	
	
	x ≥ 620 
	C


4.1. Kiến thức

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Tin học cũng như máy vi tính. Cụ thể, sau khi kết thúc học phần,  sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản:

- Hệ điều hành Windows và một số chương trình ứng dụng.


- Trình soạn thảo Microsoft Word để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh.


- Bảng tính Microsoft Excel để giải quyết một số bài toán thực tế.


- Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trên Microsoft Excel hoặc Microsoft Access.

- Phần mềm Microsoft PowerPoint để tạo một bài trình chiếu có hiệu quả.


- Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet.

4.2. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo máy vi tính; thao tác được trên hệ điều hành Windows và một số chương trình ứng dụng;  quản lý và khai thác được các thông tin trên máy vi tính một cách có hiệu quả; khắc phục được một số lỗi cơ bản về phần cứng, phần mềm.


- Sử dụng thành thạo Microsoft Word để soạn thảo và trình bày một văn bản hoàn chỉnh, sử dụng được một số công cụ phụ trợ nhằm xử lý văn bản hiệu quả hơn.


- Sử dụng được một số hàm tính toán cơ bản trong Microsoft Excel để tính toán, thống kê thông tin cần thiết.


- Sử dụng được Microsoft Excel hoặc Microsoft Access để xây dựng một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhằm giải quyết một số bài toán thực tế.


- Sử dụng được Microsoft PowerPoint để tạo một bài trình chiếu có hiệu quả.

- Sử dụng thành thạo thư điện tử và khai thác có hiệu quả các thông tin trên Internet nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.
4.3. Thái độ

- Thể hiện sự yêu thích, đam mê tìm hiểu những vấn đề liên quan đến máy tính và ứng dụng vào quá trình học các môn học khác.

- Thấy được vai trò của môn học trong học tập, nghiên cứu và thực tế nghề nghiệp.

- Có ý thức hình thành văn hóa Internet và tôn trọng Luật an toàn thông tin mạng, Luật sở hữu trí tuệ.

5. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần. 

- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

- Hoàn thành các yêu cầu của môn học: Thảo luận, tiểu luận, bài tập và thực hành.

6. Nội dung chi tiết học phần
6.1. Lý thuyết

CHƯƠNG 1. MÁY TÍNH CĂN BẢN
(Tổng số tiết: 09; Lý thuyết: 06; Thực hành, thảo luận: 03)


1.1. KHÁI QUÁT VỀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ


1.1.1. Phân loại máy tính


1.1.2. Phần cứng máy tính

1.1.3. Phần mềm máy tính 

1.2. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

1.2.1. Giới thiệu chung về hệ điều hành

1.2.2. Khởi động các ứng dụng Windows 

1.2.3. Các thao tác với tập tin và thư mục

1.2.4. Sử dụng Control Panel

1.2.5. Cài đặt và gỡ bỏ chương trình

1.2.6. Một số kỹ thuật xử lý sự cố máy tính căn bản








CHƯƠNG 2. MICROSOFT WORD
(Tổng số tiết: 15; Lý thuyết: 06; Thực hành, thảo luận: 09)

2.1. GIỚI THIỆU

2.2. MỘT SỐ THAO TÁC SOẠN THẢO CƠ BẢN

2.2.1. Quy ước soạn thảo văn bản

2.2.2. Nhập văn bản


2.2.3. Thao tác với khối văn bản




2.3. CÁC THAO TÁC ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN

2.3.1. Định dạng ký tự

2.3.2. Định dạng đoạn văn bản

2.3.3. Định dạng văn bản Style

2.3.4. Thiết lập Tabs


2.3.5. Tạo khung và nền

2.3.6. Đánh dấu đầu đoạn và đánh số thứ tự tự động

2.3.7. Chia cột văn bản

2.4. CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO VĂN BẢN

2.4.1. Đánh số trang cho văn bản

2.4.2. Chèn ký tự đặc biệt

2.4.3. Chèn công thức toán học

2.4.4. Chèn hình ảnh vào văn bản

2.4.5. Tạo chữ nghệ thuật




2.4.6. Chèn tiêu đề trang

2.4.7. Vẽ hình

2.5. BẢNG BIỂU
2.5.1. Tạo bảng

2.5.2. Nhập và định dạng dữ liệu trong bảng




2.5.3. Một số thao tác làm việc với bảng




2.5.4. Sắp xếp dữ liệu trong bảng

2.6. MỘT SỐ THAO TÁC NÂNG CAO

2.7. ĐỊNH DẠNG VÀ IN ẤN




CHƯƠNG 3. MICROSOFT EXCEL
(Tổng số tiết: 18; Lý thuyết: 09; Thực hành, thảo luận: 09)

3.1. GIỚI THIỆU

3.2. THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

3.3. LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU

3.3.1. Các kiểu dữ liệu

3.3.2. Thao tác với dữ liệu

3.3.3. Định dạng dữ liệu

3.3.4. Các loại địa chỉ

3.3.5. Thao tác với vùng dữ liệu

3.4. MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN

3.4.1. Hàm và cách sử dụng hàm

3.4.2. Hàm toán học

3.4.3. Hàm thống kê

3.4.4. Hàm xử lý ký tự

3.4.5. Hàm thời gian

3.4.6. Hàm logic

3.4.7. Hàm tìm kiếm

3.4.8. Trợ giúp sử dụng hàm

3.4.9. Một số lỗi thường gặp

3.5. SẮP XẾP DỮ LIỆU

3.6. CƠ SỞ DỮ LIỆU (*)

3.6.1. Khái niệm vùng dữ liệu

3.6.2. Các dạng tiêu chuẩn

3.6.3. Các thao tác rút trích và lọc dữ liệu

3.6.4. Hàm cơ sở dữ liệu

3.7. TỔNG HỢP SỐ LIỆU (*)

3.7.1. Tổng hợp số liệu theo nhóm

3.7.2. Tổng hợp số liệu từ nhiều bảng

3.8. BIỂU ĐỒ

3.8.1. Khái niệm

3.8.2. Các loại biểu đồ

3.8.3. Cách tạo biểu đồ

3.8.4. Hiệu chỉnh biểu đồ

3.9. ĐỊNH DẠNG VÀ IN ẤN
CHƯƠNG 4. MICROSOFT POWERPOINT
(Tổng số tiết: 09; Lý thuyết: 03; Thực hành, thảo luận: 06)

4.1. GIỚI THIỆU

4.2. THAO TÁC VỚI SLIDE




4.2.1. Chèn thêm Slide

4.2.2. Nhân bản Slide




4.2.3. Thay đổi vị trí của các Slide




4.2.4. Xoá một hay nhiều Slide




4.2.5. Các chế độ hiển thị Slide




4.2.6. Thiết lập mầu nền cho Slide




4.2.7. Slide master

4.3. CHÈN CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀO SLIDE


4.3.1. Chèn ảnh

4.3.2. Chèn đối tượng hình học

4.3.3. Chèn đồ thị

4.3.4. Chèn bảng biểu


4.3.5. Tạo siêu liên kết

4.3.6. Chèn âm thanh, phim

4.3.7. Chèn các nút Button




4.4. THIẾT LẬP HIỆU ỨNG TRÌNH CHIẾU

4.4.1. Hiệu ứng đối tượng




4.4.2. Hiệu ứng chuyển tiếp Slide

4.5. TRÌNH CHIẾU VÀ IN ẤN




4.5.1. Định giờ tự động cho bài trình chiếu




4.5.2. Tổng duyệt bài trình chiếu


4.5.3. In ấn bài trình chiếu




CHƯƠNG 5. MICROSOFT ACCESS (**)
(Tổng số tiết: 06; Lý thuyết: 03; Thực hành, thảo luận: 03)

5.1. GIỚI THIỆU

5.2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

5.2.1. Khởi động và thoát khỏi Microsoft Access

5.2.2. Giao diện Microsoft Access

5.2.3. Thao tác quản lý tệp tin cơ sở dữ liệu

5.3. BẢNG (TABLE)

5.3.1. Các thành phần trong cấu trúc bảng

5.3.2. Tạo và hiệu chỉnh bảng

5.3.3. Tìm kiếm dữ liệu trọng bảng

5.3.4. Tạo kết nối giữa các bảng

5.4. TRUY VẤN (QUERY)

5.4.1. Các cách tạo truy vấn

5.4.2. Các cách hiển thị truy vấn

5.5. BIỂU MẪU (FORM)

5.5.1. Các cách tạo biểu mẫu

5.5.2. Các cách hiển thị biểu mẫu

5.6. BÁO CÁO (REPORT)

5.6.1. Các cách tạo báo cáo

5.6.2. Các cách hiển thị báo cáo

CHƯƠNG 6. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
(Tổng số tiết: 09; Lý thuyết: 06; Thực hành, thảo luận: 03)
6.1. MẠNG MÁY TÍNH

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Mạng máy tính

6.1.3. Mạng điện thoại

6.1.4. Lợi ích và bất cập của mạng máy tính

6.1.5. Phân loại mạng

6.1.6. Một số thiết bị mạng

6.1.7. Địa chỉ IP và hệ thống DNS

6.1.8. Kết nối vào mạng

6.1.9. Băng thông

6.2. INTERNET

6.2.1. Giới thiệu

6.2.2. Một số dạng truyền thông số thông dụng

6.2.3. Website và trình duyệt web

6.2.4. Thư điện tử

6.2.5. Tìm kiếm thông tin trên Internet

6.2.6. Công dân kỷ nguyên số

6.2. Thực hành, thảo luận

	Buổi
	Số tiết
	Nội dung
	Tài liệu học tập, tham khảo

	1
	3
	Máy tính căn bản và Hệ điều hành Windows
	[1], [6]

	2
	3
	Soạn thảo văn bản với MS Word:

- Làm quen với môi trường Word

- Các thao tác soạn thảo cơ bản: Định dạng ký tự; định dạng đoạn văn bản; định dạng văn bản Style; thiết lập Tabs
	[2], [4], [5]

	3
	3
	Soạn thảo văn bản với MS Word :

- Tạo khung và nền; đánh dấu đầu đoạn và đánh số thứ tự tự động; Chia cột văn bản

- Chèn các đối tượng vào văn bản
- Sử dụng bảng biểu: Tạo bảng; nhập và định dạng dữ liệu trong bảng; một số thao tác làm việc với bảng
	[2], [4], [5]

	4
	3
	Soạn thảo văn bản với MS Word:

- Sử dụng bảng biểu: Sắp xếp dữ liệu trong bảng
- Một số thao tác nâng cao
	[2], [4], [5]

	5
	3
	Bảng tính Excel:

- Làm quen với môi trường Excel

- Thao tác với dữ liệu và với bảng tính

- Hàm toán học, hàm thống kê; hàm xử lý ký tự và hàm thời gian; hàm logic
	[2], [4], [5]

	6
	3
	Bảng tính Excel:

- Hàm tìm kiếm

- Sắp xếp dữ liệu

- Tạo và hiệu chỉnh biểu đồ
	[2], [4], [5]

	7
	3
	Bảng tính Excel (*):

- Các thao tác rút trích và lọc dữ liệu
- Hàm cơ sở dữ liệu
- Tổng hợp số liệu
	[2], [4], [5]

	8
	3
	Microsoft Power Point:

- Thao tác với Slide: Chèn thêm Slide; nhân bản Slide; thay đổi vị trí của các Slide; xoá một hay nhiều Slide; các chế độ hiển thị Slide; thiết lập mầu nền cho Slide; Slide master

- Chèn các đối tượng vào Slide: Chèn ảnh; chèn đối tượng hình học
	[2], [4], [5]

	9
	3
	Microsoft Power Point:

- Chèn các đối tượng vào Slide: Chèn đồ thị; chèn bảng; tạo siêu liên kết; chèn âm thanh, phim’; chèn các nút button

- Thiết lập hiệu ứng trình chiếu

- Định giờ tự động cho bài trình chiếu; tổng duyệt bài trình chiếu
	[2], [4], [5]

	10
	3
	Microsoft Access (**)
	[2], [4], [5]

	11
	3
	Mạng máy tính và Internet
	[3]


Lưu ý: Nội dung (*) và (**) là kiến thức tự chọn, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các khoa trực thuộc có thể chọn 1 trong 2 nội dung để xây dựng bài giảng tại đơn vị.
7. Tài liệu học tập, tham khảo

[1] IIG Việt Nam (2014), IC3 GS4-Sử dụng Windows 7 và Microsoft Office 2010:  Máy tính Căn bản, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] IIG Việt Nam (2014), IC3 GS4-Sử dụng Windows 7 và Microsoft Office 2010:  Các ứng dụng chủ chốt,  NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] IIG Việt Nam (2014), IC3 GS4-Sử dụng Windows 7 và Microsoft Office 2010:  Cuộc sống trực tuyến, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Joyce Cox, Joan Lambert and Curtis Frye (2010), Microsoft office professional 2010 step by step, Microsoft Press, USA.
[5] Beth Melton, Echo Swinford and Andrew Couch (2013), Microsoft Office Professional 2013 Step by Step, Microsoft Press, USA.
[6] Rich Robinson (2009), Windows 7 - The Pocket Guide, <http://womenrunners.com/large_handouts/Windows7_VI.pdf >, [Accessed May 16,   2016].
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Số: 908/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 19 tháng 5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

hình thức vừa làm vừa học của Đại học Thái Nguyên


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT- BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học;
Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học của Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (để b/c);

- Website;

- Lưu: VT, Ban Đào tạo.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Viết Khanh
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QUY ĐỊNH

Về liên kết đào tạo trình độ đại học

hình thức vừa làm vừa học của Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định về hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN).

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các Khoa trực thuộc ĐHTN và phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức VLVH của ĐHTN.

3. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài;

b) Liên kết đào tạo theo hình thức đào tạo từ xa. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này các từ ngữ được hiểu như sau:

1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo là các cơ sở được nêu tại Khoản 2, Điều 1 của Quy định này chịu trách nhiệm tổ chức quá trình đào tạo, bao gồm: liên kết đào tạo; tuyển sinh; tổ chức đào tạo; đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; công nhận kết quả học tập, rèn luyện và cấp bằng tốt nghiệp.

2. Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo là cơ sở giáo dục đại học trực tiếp tham gia liên kết đào tạo với vai trò phối hợp với cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo trong quản lý, giảng dạy một số học phần của chương trình đào tạo và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

3. Cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo là cơ sở giáo dục trực tiếp tham gia phối hợp với các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo trong việc quản lý và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.

4. Liên kết đào tạo là sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo để tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp theo hình thức VLVH.

Điều 3. Mục đích, hình thức của liên kết đào tạo
1. Liên kết đào tạo nhằm thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội; huy động tiềm năng của các cơ sở giáo dục đại học và các nguồn lực khác để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và vùng miền.
2. Liên kết đào tạo được tổ chức theo 2 hình thức sau:
a) Liên kết phối hợp đào tạo: Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo tham gia giảng dạy một phần chương trình đào tạo, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo;
b) Liên kết đặt lớp đào tạo: Cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện liên kết đào tạo.
Điều 4. Đối tượng tham gia liên kết đào tạo
1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo là các đại học, học viện, trường đại học, kể cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng.
2. Cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo gồm: cơ sở giáo dục đại học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trường của cơ quan nhà nước; trường của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân; trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.
Điều 5. Địa điểm đặt lớp

Các lớp liên kết đào tạo phải đặt tại cơ sở chính của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo, hoặc cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo (trường hợp cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo không đáp ứng được yêu cầu về thực hành, thí nghiệm theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 của Quy định này).
Chương II

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH
THỰC HIỆN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Điều 6. Điều kiện thực hiện liên kết đào tạo

1. Đối với các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo thực hiện liên kết đào tạo

a) Có văn bản đề nghị thực hiện liên kết đào tạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh), trong đó nêu rõ ngành đề nghị liên kết đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, trình độ đào tạo; hoặc có văn bản đề nghị thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trong đó nêu rõ các điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo theo quy định tại Khoản 2 Điều này đối với việc liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục trực thuộc;
b) Đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ đại học và đã tuyển sinh tối thiểu 02 khoá đối với ngành dự kiến liên kết đào tạo;
c) Đã công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm sau 12 tháng đối với ngành dự kiến liên kết đào tạo của khoá tốt nghiệp gần nhất;
d) Đối với hình thức liên kết phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo;
Đối với hình thức liên kết đặt lớp đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy 100% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo;
đ) Chỉ tiêu tuyển sinh dành cho các chương trình liên kết đào tạo nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh VLVH hằng năm của cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo;
e) Không vi phạm các quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu, tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo và các quy định khác có liên quan đến hoạt động đào tạo trong thời hạn 03 năm tính đến ngày thực hiện liên kết đào tạo;
g) Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo dưới sự giám sát của ĐHTN.
2. Đối với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo và cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo:

a) Đảm bảo các yêu cầu về môi trường sư phạm để thực hiện hoạt động đào tạo, an toàn cho người học, người dạy; 

b) Có bộ phận chuyên trách quản lý đào tạo, nhân viên thư viện, nhân viên hướng dẫn thực hành; có quy định cụ thể về quản lý hoạt động giảng dạy, học tập; 

c) Có thư viện, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; có phòng nghỉ giữa giờ cho giảng viên và phòng sinh hoạt chung cho sinh viên; 

d) Có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 2m2/sinh viên trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo;

đ) Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo chỉ được tham gia giảng dạy tối đa 30% nội dung chương trình đào tạo nếu cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo có yêu cầu, đồng thời phải bố trí cho giảng viên tham gia giảng dạy sinh hoạt chuyên môn với cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký thực hiện liên kết đào tạo

Hồ sơ đăng ký mở lớp liên kết đào tạo do các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo báo cáo ĐHTN quyết định gồm:

1. Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo.

2. Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc văn bản đề nghị thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (đối với liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

3. Văn bản đề nghị của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo.

4. Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy và cán bộ quản lý (Phụ lục 1); cơ sở vật chất (Phụ lục 2).

5. Biên bản thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo tại Điểm g Khoản 1 Điều 6 của Quy định này và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động liên kết đào tạo.
6. Minh chứng về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định, trình tự và thủ tục thực hiện liên kết đào tạo

1. Thẩm quyền quyết định thực hiện liên kết đào tạo:
Giám đốc ĐHTN quyết định thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học đối với các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo khi đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy định này.
2. Trình tự và thủ tục đăng ký thực hiện liên kết đào tạo:
a) Đối với những ngành tuyển sinh lần đầu tại một đơn vị liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo xây dựng hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Quy định này và gửi 01 bộ về ĐHTN để ĐHTN xem xét và cho phép thực hiện liên kết đào tạo với chỉ tiêu cụ thể;

b) Đối với những ngành tuyển sinh từ lần thứ hai trở đi với cùng một đơn vị liên kết đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo xây dựng hồ sơ theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 7 của Quy định này;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ĐHTN ra văn bản cho phép thực hiện liên kết đào tạo hoặc có văn bản không đồng ý cho thực hiện liên kết đào tạo.
Chương III

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

CỦA CÁC BÊN THAM GIA LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Điều 9. Quyền của các bên tham gia liên kết đào tạo  

1. Thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh và học phí theo quy định.
2. Chủ động thoả thuận hợp đồng thực hiện liên kết đào tạo.
Điều 10. Trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo 

1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo:
a) Lập hồ sơ đăng ký thực hiện liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 7 của Quy định này và trình ĐHTN quyết định cho phép thực hiện liên kết đào tạo theo quy định tại Điều 8 của Quy định này;
b) Đảm bảo thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định của chương trình đào tạo; cùng với cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo chuẩn bị đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành; bố trí đội ngũ giảng viên và lựa chọn giảng viên đủ tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo tham gia giảng dạy, tham gia sinh hoạt chuyên môn; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo; tổ chức tuyển sinh, ra đề, chấm thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; xét công nhận kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp cho người học theo đúng các quy định hiện hành;
c) Trong quá trình đào tạo, nếu cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở đặt lớp đào tạo không đáp ứng được yêu cầu về thực hành, thí nghiệm theo quy định của chương trình đào tạo thì chuyển sinh viên về cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo để tổ chức đào tạo các học phần thực hành, thí nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
2. Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo có trách nhiệm cùng cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo đào tạo đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất thực hiện liên kết đào tạo, đề xuất cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo bổ sung vào chương trình đào tạo những nội dung phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, nguồn nhân lực của địa phương; cử người đủ tiêu chuẩn tham gia quản lý, giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập, thảo luận theo thoả thuận. 
3. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo chịu trách nhiệm thoả thuận và thực hiện nội dung đã thoả thuận theo Quy định này, theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học và theo các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
4. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các cam kết theo thoả thuận đã ký kết; phối hợp, theo dõi, kiểm tra thực hiện các quy chế về tuyển sinh, đào tạo; quản lý quá trình dạy học đảm bảo chất lượng đào tạo; đảm bảo quyền lợi cho người dạy, người học trong suốt quá trình thực hiện liên kết đào tạo.
5. Các trách nhiệm và quyền hạn cụ thể khác của các bên tham gia liên kết đào tạo được ghi rõ trong hợp đồng liên kết đào tạo. 
Chương IV

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

Điều 11. Chế độ báo cáo

1. Trong thời gian 30 ngày, sau khi ký quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo gửi báo cáo ĐHTN và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo về tình hình tuyển sinh (số lượng thí sinh dự tuyển, số lượng thí sinh trúng tuyển, ngành đào tạo, địa điểm đào tạo).
2. Trước 31 tháng 12 hằng năm, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo báo cáo về tình hình hoạt động liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, ĐHTN tổng hợp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều 12. Lưu trữ
1. Cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo cùng cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo lập hồ sơ liên kết đào tạo, thực hiện công tác lưu trữ theo các quy định về lưu trữ và theo Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học hiện hành.

2. Hồ sơ lưu trữ thực hiện liên kết đào tạo gồm các văn bản sau: 

a) Các văn bản trong hồ sơ đăng ký thực hiện liên kết đào tạo;

b) Quyết định cho phép thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 của Quy định này;

c) Văn bản thoả thuận liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo và cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo hoặc cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo; 

d) Hồ sơ quản lý khoá đào tạo theo Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học hiện hành.

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Thanh tra, kiểm tra

1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo thực hiện tự kiểm tra, thanh tra các hoạt động liên kết đào tạo theo quy định và chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền.

2. ĐHTN thực hiện kiểm tra, thanh tra các hoạt động liên kết đào tạo theo quy định và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo bị xử lý khi vi phạm một trong những quy định sau về liên kết đào tạo:
a) Thực hiện liên kết đào tạo khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy định này;

b) Tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu theo quy định;

c) Đặt lớp đào tạo không đúng địa điểm quy định;

d) Chưa có Quyết định cho phép thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm quyền.
2. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các quy định khác của pháp luật có liên quan; những cá nhân có trách nhiệm liên quan sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
3. Việc xử lý các vi phạm về tuyển sinh, đào tạo trong hoạt động liên kết đào tạo được thực hiện theo các quy định hiện hành của Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học.

Điều 15. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với các khoá tuyển sinh liên kết đào tạo trình độ đại học trước thời điểm Quy định này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục thực hiện liên kết đào tạo theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.     
2. Đối với khoá tuyển sinh VLVH trình độ đại học từ ngày Quy định này có hiệu lực thì thực hiện theo Quy định này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị phản ánh về Ban Đào tạo – ĐHTN để tổng hợp, báo cáo Giám đốc ĐHTN xem xét, quyết định./.
	
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Viết Khanh


Phụ lục 1
(Kèm theo Quyết định số 908/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU GIẢNG DẠY VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ngành/chuyên ngành: ......................................................................................... Thời gian đào tạo: ............................................................................................... 

Địa điểm đặt lớp: ................................................................................................
1. Giảng viên cơ hữu của cơ sở chủ trì đào tạo (theo thứ tự từng môn)
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên ngành
	Giảng dạy môn/học phần
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


2. Giảng viên cơ hữu của cơ sở phối hợp đào tạo (theo thứ tự từng môn)
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên ngành
	Giảng dạy môn/học phần
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


3. Cán bộ quản lý tại cơ sở phối hợp hoặc đặt lớp đào tạo (theo thứ tự từng môn)
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chức vụ /
chức danh
	Công việc quản lý
	Đơn vị công tác

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


	..
	
	
	
	
	
	


............., ngày 
tháng 
năm 20.....
Người lập biểu 
Thủ trưởng cơ sở chủ trì đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên) 
(ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 2
(Kèm theo Quyết định số 908/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CƠ SỞ VẬT CHẤT
(Tại địa điểm đặt lớp)
Ngành/chuyên ngành: ......................................................................................... 

Thời gian đào tạo: ...............................................................................................

Địa điểm đặt lớp: ................................................................................................
1. Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có:
	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng/
diện tích
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết
	
	
	

	
	………..
	
	
	

	2
	Phòng máy vi tính
	
	
	

	
	Số lượng máy tính/phòng.........
	
	
	

	3
	Phòng học đa năng
	
	
	

	
	- Máy ..............
	
	
	

	4
	Phòng thực hành
	
	
	

	
	- Máy..............
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..)
	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


3. Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính..)
...............................................................................................................................................
4. Phòng nghỉ giảng viên: …………………………………………………………..
5. Phòng sinh hoạt chung của sinh viên: …………….…………………………………
6. Các điều kiện khác: ……………………….…………………………………………
........, ngày 
tháng 
năm 20.....
Người lập biểu 
Thủ trưởng cơ sở chủ trì đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên) 
(ký tên, đóng dấu)
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


Số: 909/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 19 tháng 5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định đào tạo hình thức vừa làm vừa học

trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT- BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo;
Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Giám đốc (để b/c);

- Website;

- Lưu: VT, Ban Đào tạo.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Viết Khanh




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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QUY ĐỊNH

Đào tạo hình thức vừa làm vừa học trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-ĐHTN ngày 19/5/2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Văn bản này quy định về hoạt động đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các Khoa trực thuộc ĐHTN, phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đào tạo trình độ đại học hình thức VLVH của ĐHTN.

Chương II

TUYỂN SINH VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 3. Điều kiện tuyển sinh và yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo    

1. Cơ sở đào tạo được tuyển sinh, thực hiện chương trình đào tạo VLVH trình độ đại học đối với những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ đại học.

2. Đã công bố công khai Thông báo tuyển sinh VLVH trong đó nêu rõ phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh, địa điểm tổ chức tuyển sinh chậm nhất 3 tháng trước ngày tuyển sinh.

3. Đã xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo VLVH.

4. Có đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu thực hiện đồng thời các chương trình đào tạo chính quy và các chương trình đào tạo VLVH.

5. Đã ban hành Quy chế tuyển sinh VLVH, Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học của cơ sở đào tạo. 

Quy chế tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo phải thể hiện đầy đủ các nội dung tương ứng với phương thức tuyển sinh quy định tại Điều 5 của Quy định này, không trái với các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của văn bản này. 

Quy chế đào tạo VLVH của cơ sở đào tạo được xây dựng trên cơ sở quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành của cơ sở đào tạo và các quy định của văn bản này. 

Điều 4. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tham gia tuyển sinh VLVH được thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.  

Điều 5. Tổ chức tuyển sinh 

1. Phương thức tuyển sinh VLVH gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Các cơ sở đào tạo phải xây dựng đề án tuyển sinh báo cáo ĐHTN (thực hiện theo đề án tuyển sinh riêng của từng cơ sở đào tạo như tuyển sinh hệ chính quy).

2. Cơ sở đào tạo quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh VLVH.

3. Trước khi tuyển sinh ít nhất 5 ngày, cơ sở đào tạo phải báo cáo ĐHTN về kế hoạch tuyển sinh và được ĐHTN phê duyệt.

4. Sau khi Hội đồng tuyển sinh cơ sở đào tạo họp và có kết quả dự kiến điểm chuẩn, cơ sở đào tạo phải báo cáo ĐHTN về việc phê duyệt danh sách Trúng tuyển (báo cáo bao gồm: Công văn đề nghị phê duyệt điểm và danh sách dự kiến trúng tuyển; biên bản họp Hội đồng tuyển sinh; danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển) và phải được ĐHTN phê duyệt trước khi ra Quyết định trúng tuyển.

Điều 6. Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc 

1. Hội đồng tuyển sinh VLVH do thủ trưởng quyết định thành lập. Thành phần hội đồng tuyển sinh VLVH gồm: chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH là thủ trưởng hoặc cấp phó của thủ trưởng được cấp trưởng cơ sở đào tạo; phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH là cấp phó của thủ trưởng cơ sở đào tạo; uỷ viên thư ký là trưởng hoặc phó đơn vị quản lý đào tạo VLVH; các uỷ viên là một số trưởng hoặc phó đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác tuyển sinh VLVH và cán bộ công nghệ thông tin. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển sinh 

a) Tổ chức triển khai tuyển sinh VLVH theo Quy chế tuyển sinh VLVH do cơ sở đào tạo ban hành;

b) Thực hiện các công việc liên quan tới công tác tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo;

c) Tổng kết công tác tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo; thực hiện chế độ báo cáo kết quả của công tác tuyển sinh VLVH với ĐHTN theo quy định hiện hành.

3. Các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo do chủ tịch hội đồng tuyển sinh VLVH quyết định thành lập.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch hội đồng tuyển sinh, phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh, uỷ viên thư ký và các ủy viên; nhiệm vụ, quyền hạn của các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH được quy định trong Quy chế tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo.  

5. Những người có người thân (con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng) dự thi hay xét tuyển vào cơ sở đào tạo không được tham gia hội đồng tuyển sinh VLVH và các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh VLVH trong kỳ tuyển sinh VLVH của cơ sở đào tạo. 

Điều 7. Địa điểm đào tạo 
1. Địa điểm đào tạo của ngành đào tạo VLVH là trụ sở của cơ sở đào tạo.

2. Địa điểm đặt lớp ở ngoài cơ sở đào tạo thì cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan phải thực hiện các quy định về liên kết đào tạo hiện hành. 

Điều 8. Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo VLVH có nội dung như chương trình đào tạo của ngành tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy.

2. Chương trình đào tạo VLVH được tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định hiện hành của ĐHTN và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 9. Tổ chức và quản lý đào tạo

1. Đào tạo VLVH được tổ chức và quản lý theo tín chỉ. 

2. Người học VLVH có thể học và thi để tích luỹ một số tín chỉ cùng với hệ đào tạo chính quy.

3. Cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ, thực hiện quy chế và chương trình đào tạo VLVH đã ban hành. 

4. Đầu khóa học, cơ sở đào tạo đào tạo VLVH phải thông báo cho người học về chương trình đào tạo toàn khóa, đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo; kế hoạch học tập; kế hoạch kiểm tra, thi; các quy định khác của cơ sở đào tạo có liên quan đến khóa học.

Điều 10. Đánh giá học phần

1. Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần) trong đào tạo VLVH được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành của cơ sở đào tạo. 

2. Điểm học phần phải được ghi vào bảng điểm của toàn khoá học.

3. Đề thi kết thúc học phần phải sử dụng ngân hàng đề thi chung với ngành tương ứng của hệ chính quy của cơ sở đào tạo.

Điều 11. Hình thức thi, chấm thi kết thúc học phần

1. Hình thức thi kết thúc học phần có thể là: thi viết, thi vấn đáp hoặc thực hành. Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ đặc điểm từng học phần để quy định hình thức thi thích hợp.

2. Việc chấm thi viết, thi vấn đáp, chấm tiểu luận, bài tập lớn hoặc thực hành phải do hai giảng viên đảm nhiệm. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau mỗi buổi thi.

3. Bảng điểm tổng hợp thi kết thúc học phần phải có đủ chữ ký của hai giảng viên chấm thi, trưởng bộ môn hoặc trưởng khoa ký duyệt, được làm thành ba bản lưu giữ tại đơn vị quản lý đào tạo VLVH của cơ sở đào tạo, văn phòng khoa, bộ môn.

Điều 12. Dự thi kết thúc học phần

1. Người học phải dự thi kết thúc học phần theo lịch do cơ sở đào tạo quy định.

2. Người học bỏ thi kết thúc học phần không có lý do chính đáng bị nhận điểm 0.

3. Người học ốm đau, đi công tác đột xuất hoặc vì những lý do đặc biệt khác phải có đơn đề nghị hoãn thi. Cơ sở đào tạo bố trí cho những người học này dự thi vào lần thi tiếp theo. 

Điều 13. Bảo lưu kết quả học phần

1. Người học đã tốt nghiệp đại học hoặc đã học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy có cùng nội dung và thời lượng.

2. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định về bảo lưu kết quả học phần đã tích luỹ của người học.

Điều 14. Điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập

Điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học và xếp loại kết quả học tập của người học VLVH được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

Điều 15. Học tiếp, nghỉ học tạm thời, buộc thôi học  

1. Cơ sở đào tạo xét việc học tiếp, nghỉ học tạm thời, hoặc buộc thôi học đối với người học VLVH theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

2. Thời gian tối đa được phép học không được vượt quá hai lần so với thời gian thiết kế của chương trình đào tạo VLVH.

Điều 16. Xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp  

1. Điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ hiện hành.

2. Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị quản lý đào tạo VLVH. 

Hội đồng xét tốt nghiệp do thủ trưởng cơ sở đào tạo hoặc cấp phó được ủy quyền của thủ trưởng cơ sở đào tạo làm chủ tịch, trưởng đơn vị quản lý đào tạo VLVH làm uỷ viên thư ký, các uỷ viên là trưởng đơn vị chuyên môn có người học tốt nghiệp, đại diện thanh tra đào tạo và đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan đến quá trình đào tạo VLVH (nếu có).

 Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp để xét, lập danh sách những người đủ điều kiện, đề nghị thủ trưởng cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp.

3. Hiệu trưởng, Giám đốc ĐHTN (đối với khoa trực thuộc ĐHTN và phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai) ra quyết định công nhận tốt nghiệp VLVH, cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm theo đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp VLVH.                                                                                                                                                              

4. Người học không đủ điều kiện tốt nghiệp, không bị kỷ luật buộc thôi học, nếu có yêu cầu thì được Hiệu trưởng, Giám đốc ĐHTN (đối với khoa trực thuộc ĐHTN và phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai) cấp giấy chứng nhận các học phần đã hoàn thành trong chương trình đào tạo VLVH. 

Chương III

BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Chế độ báo cáo

1. Tháng 12 hàng năm, cơ sở đào tạo báo cáo ĐHTN về công tác đào tạo VLVH của năm đó, bao gồm: số liệu thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo từng ngành đào tạo; số người học hiện có, số đợt tổ chức thi, xét tốt nghiệp và số dự kiến tốt nghiệp năm sau; dự kiến số lần tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành đào tạo cho năm sau.

2. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về thời gian báo cáo, tính chính xác và chất lượng của báo cáo. 

Điều 18. Lưu trữ

1. Tài liệu liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo VLVH của cơ sở đào tạo  phải được bảo quản an toàn trong kho lưu trữ. Hiệu trưởng (Trưởng Khoa trực thuộc) có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc bảo quản tài liệu lưu trữ theo các quy định hiện hành.

2. Quyết định trúng tuyển, bảng điểm gốc, quyết định công nhận tốt nghiệp, sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp cho người học VLVH là tài liệu lưu trữ được bảo quản vĩnh viễn tại cơ sở đào tạo.

3. Tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh, đào tạo VLVH được lưu trữ, bảo quản trong suốt quá trình đào tạo.

4. Việc tiêu hủy tài liệu liên quan tuyển sinh, đào tạo VLVH hết thời gian lưu trữ được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 19. Thanh tra, kiểm tra

1. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm tự kiểm tra, thanh tra nội bộ việc tuyển sinh, thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế đào tạo, các nhiệm vụ khác liên quan đến đào tạo VLVH theo quy định và chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền.

2. ĐHTN tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng của cơ sở đào tạo theo các quy định hiện hành.

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Người tham gia công tác tuyển sinh VLVH, thí sinh dự tuyển trong kỳ tuyển sinh VLVH có hành vi vi phạm quy chế, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.

2. Người học sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả sẽ bị buộc thôi học. Nếu phát hiện sau khi cấp bằng thì thủ trưởng cơ sở đào tạo thu hồi, huỷ bỏ bằng đã cấp đối với người vi phạm.

3. Công chức, viên chức, người lao động tham gia quản lý, giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá tại cơ sở đào tạo VLVH, nếu vi phạm Quy định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Cơ sở đào tạo đào tạo VLVH nếu vi phạm Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. 

Điều 21. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với những khoá tuyển sinh VLVH trình độ đại học trước ngày Quy định này có hiệu lực, việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo áp dụng theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức VLVH, Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức VLVH ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008, Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức VLVH.

2. Đối với khoá tuyển sinh VLVH trình độ đại học từ ngày Quy định này có hiệu lực thì việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị phản ánh về Ban Đào tạo – ĐHTN để tổng hợp, báo cáo Giám đốc ĐHTN xem xét, quyết định./.

	
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
PGS.TS. Trần Viết Khanh


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


Số: 1628/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 10 tháng 8 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo Đại học Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Đào tạo, Trưởng Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học thành viên, các khoa trực thuộc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc (để b/c);

- Lưu: VT, Ban Đào tạo.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
PGS.TS. Trần Viết Khanh


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

của Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-ĐHTN ngày 10/8/2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Văn bản này quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các khoa trực thuộc ĐHTN, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục đại học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của ĐHTN.

Điều 3. Đào tạo liên thông

1. Đào tạo liên thông là biện pháp tổ chức đào tạo trong đó người học được sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc khi chuyển sang ngành đào tạo hay trình độ đào tạo khác.

2. Đào tạo liên thông được tổ chức theo hình thức chính quy hoặc vừa làm vừa học (VLVH).

3. Đào tạo liên thông từ xa được quy định trong quy chế riêng.

Điều 4. Mục đích đào tạo liên thông

Tạo cơ hội học tập cho người học và phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong đào tạo và đảm bảo công bằng trong giáo dục.

Chương II

ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Điều 5. Điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông

Cơ sở giáo dục đại học có đủ các điều kiện sau đây được tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học:

1. Đối với ngành dự kiến tuyển sinh đào tạo liên thông:

a) Cơ sở giáo dục đại học đã có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy;

b) Cơ sở giáo dục đại học đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học được ít nhất 03 (ba) khóa liên tục khi quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy.

Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, cơ sở giáo dục đại học phải đảm bảo thêm điều kiện có ít nhất một khóa sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy đã tốt nghiệp.

2. Cơ sở giáo dục đại học đã ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kĩ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

Điều 6. Hồ sơ, trình tự và thủ tục đăng ký đào tạo liên thông

Cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Quy định này.

1. Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông gồm có:

a) Tờ trình đăng ký đào tạo liên thông. Nội dung tờ trình phải nêu rõ: ngành và trình độ đăng ký đào tạo liên thông; nhu cầu đào tạo; tổ chức đào tạo; đối tượng, điều kiện tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; hình thức đào tạo; dự kiến chỉ tiêu đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và những cam kết đảm bảo chất lượng;

b) Bản sao các quyết định:

- Quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy đối với ngành đăng ký đào tạo liên thông;

- Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học đối với ngành đăng ký đào tạo liên thông và quyết định thí sinh trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ đại học của 03 (ba) khóa liên tục đối với cơ sở giáo dục đại học đăng ký đào tạo liên thông hình thức chính quy;

- Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp một khóa tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy, đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe;

- Quyết định ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kĩ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo liên thông (kèm theo địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học).

2. Trình tự và thủ tục đăng ký đào tạo liên thông

a) Cơ sở giáo dục đại học gửi hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học về ĐHTN (qua Ban Đào tạo);

b) ĐHTN xem xét ra quyết định cho phép đào tạo liên thông hoặc trả lời bằng văn bản về việc chưa cho phép đào tạo liên thông cho cơ sở giáo dục đại học trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 7. Công khai tuyển sinh đào tạo liên thông

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông, ĐHTN báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời cơ sở giáo dục đại học công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học các nội dung:

1. Quyết định cho phép cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh đào tạo liên thông.

2. Bản sao các quyết định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

Chương III

TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
Điều 8. Điều kiện của người dự tuyển liên thông 

1. Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình đào tạo.

2. Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học và có một trong các văn bằng dưới đây:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở giáo dục trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt nghiệp Y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt; người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Dược.

Điều 9. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông

1. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy, chỉ tiêu đào tạo liên thông VLVH thuộc tổng chỉ tiêu được xác định hằng năm theo từng ngành đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh liên thông VLVH  không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy, chỉ tiêu tuyển sinh VLVH tương ứng theo ngành đào tạo.

Trường hợp đặc biệt cần đào tạo liên thông để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước, ĐHTN báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Cơ sở giáo dục đại học phải thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh liên thông theo từng ngành đào tạo, đối tượng và hình thức tuyển sinh, hình thức đào tạo liên thông lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và phương tiện thông tin đại chúng trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển liên thông ít nhất là 30 ngày.

Điều 10. Tuyển sinh liên thông 
1. Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được thực hiện theo phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học.

2. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.

3. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh liên thông theo các hình thức do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định như sau:

a) Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học;

b) Dự tuyển sinh liên thông riêng do cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. 

Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với mỗi môn thi phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.

4. Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học.

Hằng năm, sau khi ĐHTN phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở giáo dục đại học xây dựng đề án tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học báo cáo ĐHTN.

Đối với trường hợp thí sinh dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học thông báo tuyển sinh cùng thời điểm với thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học cơ sở giáo dục đại học báo cáo danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học về ĐHTN (qua Ban Đào tạo) để ĐHTN phê duyệt danh sách trúng tuyển.

 Đối với trường hợp thí sinh dự tuyển sinh liên thông riêng, ĐHTN ủy quyền cho cơ sở giáo dục đại học thực hiện một số khâu trong công tác tuyển sinh gồm: Thông báo tuyển sinh, thu nhận xử lý hồ sơ, tổ chức thi, xét tuyển, lập danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển theo đúng các quy định của quy chế tuyển sinh đại học hiện hành. Trước khi thông báo tuyển sinh, cơ sở giáo dục đại học phải có văn bản cho phép của ĐHTN về việc giao chỉ tiêu mở lớp đào tạo liên thông. Trước khi tuyển sinh ít nhất 07 ngày, cơ sở giáo dục đại học báo cáo kế hoạch tuyển sinh cho ĐHTN để ĐHTN tổ chức công tác thanh tra, giám sát. Sau khi Hội đồng tuyển sinh cơ sở giáo dục đại học họp và có kết quả dự kiến điểm chuẩn, cơ sở giáo dục đại học phải báo cáo ĐHTN về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển (báo cáo bao gồm: Công văn đề nghị phê duyệt điểm và danh sách dự kiến trúng tuyển; biên bản họp Hội đồng tuyển sinh). Sau khi ĐHTN phê duyệt danh sách trúng tuyển, cơ sở giáo dục đại học tổ chức thông báo trúng tuyển, gọi thí sinh trúng tuyển nhập học và tổ chức đào tạo.
Điều 11. Chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo liên thông

1. Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học. Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức VLVH là chương trình đào tạo trình độ đại học VLVH đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định này, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kĩ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học, trên cơ sở đối chiếu, so sánh về chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo, khối lượng học tập, phương pháp đánh giá và kết quả học tập của người học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng với chương trình đào tạo đại học hiện hành của cơ sở giáo dục đại học.

Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, việc tổ chức thực hiện và quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kĩ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học được thực hiện theo Quy định này và Quy định của Bộ Y tế về đào tạo khối ngành sức khỏe.

Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai tiêu chí, quy trình và kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kĩ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học trước khi tổ chức đào tạo.

3. Người học chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy được học các tín chỉ trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên chính quy và người học chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức VLVH được học các nội dung trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên VLVH tương ứng. Việc tổ chức đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy hoặc hình thức VLVH tương ứng. 

4. Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, không tổ chức đào tạo liên thông theo hình thức VLVH đối với ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt, Dược.

Điều 12. Văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm

1. Người học liên thông sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu đủ điều kiện theo quy định thì được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp phù hợp với trình độ đào tạo.

2. Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy. Người học liên thông hình thức VLVH được cấp bằng tốt nghiệp VLVH.

3. Bảng điểm của người học liên thông phải ghi đầy đủ kết quả học tập trong thời gian đào tạo liên thông và các môn học, học phần cùng số tín chỉ hay đơn vị học trình của trình độ trước đã được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công nhận.

Chương IV

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG; NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC LIÊN THÔNG
Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào tạo liên thông
1. Tổ chức đào tạo liên thông theo Quy định này.

2. Quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kĩ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học, trên cơ sở đối chiếu, so sánh về chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo, khối lượng học tập, phương pháp đánh giá và kết quả học tập của người học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng với chương trình đào tạo đại học hiện hành của cơ sở giáo dục đại học.

3. Công bố trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học thông tin: các quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo; các ngành đào tạo liên thông; chuẩn đầu ra của ngành đào tạo; chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; phương pháp đánh giá; các điều kiện đảm bảo chất lượng; học phí.

4. Thực hiện các yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

5. Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và công tác quản lý, phục vụ của cơ sở giáo dục đại học.

6. Báo cáo ĐHTN kết quả thực hiện đào tạo liên thông quy định tại Điều 15 của Quy định này.

7. Được tổ chức đào tạo liên thông khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 5 của Quy định này.

8. Được liên kết đào tạo liên thông hình thức VLVH theo quy định về liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hiện hành.

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền của người học liên thông

1. Nhiệm vụ của người học liên thông

a) Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của cơ sở giáo dục đại học; xuất trình bản chính các văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp để đối chiếu với bản sao;

b) Đóng học phí theo quy định của cơ sở giáo dục đại học;

c) Tuân thủ những quy định hiện hành về đào tạo liên thông tại Quy định này;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quyền của người học liên thông

a) Được cung cấp đầy đủ thông tin về: điều kiện dự thi; chương trình đào tạo; kết quả chuyển đổi kết quả học tập để miễn trừ khối lượng kiến thức đã có; hình thức thi kiểm tra; đánh giá; quy chế đào tạo; quy chế học sinh, sinh viên; chuẩn đầu ra; học phí; văn bằng tốt nghiệp;

b) Được cơ sở giáo dục đại học bảo đảm các điều kiện đào tạo với chất lượng như đã thông báo tuyển sinh và chuẩn đầu ra đã công bố;

c) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Chương V

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Chế độ báo cáo

1. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, cơ sở giáo dục đại học báo cáo ĐHTN về công tác tuyển sinh, đào tạo liên thông của năm đó, bao gồm: kết quả tuyển sinh theo từng ngành đào tạo; số người học hiện có, số đợt tổ chức thi, xét tốt nghiệp và số dự kiến tốt nghiệp năm sau; dự kiến số lần tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành đào tạo cho năm sau.

2. Cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về thời gian báo cáo, nội dung, tính chính xác và chất lượng của báo cáo.

 Điều 16. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

1. Thanh tra, kiểm tra

ĐHTN và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

2. Xử lý vi phạm

Những hành vi vi phạm hành chính trong đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học xử lý theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Chính phủ.

Điều 17. Chế độ lưu trữ

1. Tất cả bài thi, hồ sơ và kết quả tuyển sinh của thí sinh, cơ sở giáo dục đại học phải bảo quản và lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2. Kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với người học phải bảo quản  và lưu trữ sau 03 năm kể từ ngày được cấp bằng.

3. Bảng điểm và quyết định công nhận tốt nghiệp, sổ gốc cấp văn bằng lưu trữ theo quy định hiện hành.

Điều 18. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học trước thời điểm Quy định này có hiệu lực, việc tổ chức đào tạo áp dụng theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định liên thông trình độ cao đẳng, đại học và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

2. Đối với các khóa tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học sau thời điểm Quy định này có hiệu lực thì việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo thực hiện theo Quy định này.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

2. Quy định này bãi bỏ Quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học tại ĐHTN ban hành kèm theo Quyết định số 2838/QĐ-ĐHTN ngày 08/12/2015 của Giám đốc ĐHTN.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị các cơ sở giáo dục đại học phản ánh về ĐHTN (qua Ban Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc ĐHTN xem xét, quyết định.

	
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

PGS.TS. Trần Viết Khanh


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Số: 1796/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc  ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quy định này được áp dụng cho khóa tuyển sinh trình độ tiến sĩ sau ngày 18/5/2017. Các khóa tuyển sinh trình độ tiến sĩ trước ngày 18/5/2017 thực hiện theo Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHTN, ngày 26/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị liên quan thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1796/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 8 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này nhằm cụ thể hóa các nội dung của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế 08/2017). 

2. Quy định này quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của ĐHTN bao gồm: tuyển sinh; tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của cá nhân và các đơn vị liên quan; luận án, đánh giá và bảo vệ luận án; thẩm định quá trình đào tạo, chất lượng luận án và cấp bằng tiến sĩ; khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), các cơ sở giáo dục đại học thành viên được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây viết tắt là CSGDĐH), các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

2. Quy định này không áp dụng đối với các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ giữa ĐHTN với các cơ sở đào tạo của nước ngoài do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp bằng và các chương trình liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ giữa ĐHTN với các cơ sở đào tạo của nước ngoài do hai bên cùng cấp bằng.

Điều 3. Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo ở trình độ tiến sĩ do CSGDĐH xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định hiện hành, đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Khối lượng học tập tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh (NCS) có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và tối thiểu 120 tín chỉ đối với NCS có bằng tốt nghiệp đại học;

b) Chuẩn đầu ra bao gồm kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp, ứng xử; mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của người tốt nghiệp trình độ tiến sĩ phải đạt Bậc 8 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Khung trình độ quốc gia).
2. Kết cấu chương trình đào tạo bao gồm: các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ và luận án tiến sĩ.

3. Các học phần bổ sung nhằm hỗ trợ NCS có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để thực hiện đề tài nghiên cứu.

a) Đối với NCS đã có bằng thạc sĩ: căn cứ vào các học phần đã tích lũy ở trình độ thạc sĩ, kiến thức cần cập nhật, bổ sung và yêu cầu của lĩnh vực, đề tài nghiên cứu, Thủ trưởng CSGDĐH xác định số học phần và khối lượng tín chỉ NCS cần phải học bổ sung;

b) Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ: các học phần bổ sung bao gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc ngành hoặc chuyên ngành (sau đây gọi chung là ngành) tương ứng.

4. Các học phần ở trình độ tiến sĩ (bao gồm các học phần bắt buộc và tự chọn) nhằm nâng cao trình độ lý luận ngành hoặc chuyên ngành (sau đây gọi chung là ngành), phương pháp nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu. Mỗi NCS phải hoàn thành 08 học phần ở trình độ tiến sĩ với khối lượng kiến thức từ 17 - 20 tín chỉ. Cụ thể:

a) Các học phần bắt buộc gồm:

- Tiểu luận tổng quan yêu cầu NCS thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó rút ra mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ. Tiểu luận tổng quan có khối lượng kiến thức tương đương 03 tín chỉ;

- Các chuyên đề tiến sĩ yêu cầu NCS nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ. Mỗi NCS phải hoàn thành 03 chuyên đề tiến sĩ với khối lượng kiến thức 06 tín chỉ;

b) Các học phần ở trình độ tiến sĩ (gồm học phần bắt buộc và học phần tự chọn): 
- Mỗi NCS phải hoàn thành 04 học phần ở trình độ tiến sĩ với khối lượng kiến thức từ 08 - 10 tín chỉ, mỗi học phần có khối lượng kiến thức từ 02 - 03 tín chỉ, trong đó các học phần tự chọn chiếm 50% số tín chỉ; 

- Các học phần ở trình độ tiến sĩ giúp NCS cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn; nâng cao trình độ lý thuyết, phương pháp luận nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực nghiên cứu.

5. Luận án tiến sĩ là kết quả nghiên cứu khoa học của NCS, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án. 
6. CSGDĐH được sử dụng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 36 Luật giáo dục đại học. 
7. Nếu có NCS đăng ký học, viết luận án và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh thì CSGDĐH phải xây dựng chương trình đào tạo học bằng tiếng Anh, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhiệm việc đào tạo chương trình tiến sĩ bằng tiếng Anh.

Chương II

TUYỂN SINH
Điều 4. Phương thức và thời gian tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Số lần tuyển sinh trong năm: Hàng năm, ĐHTN tổ chức các đợt tuyển sinh trình độ tiến sĩ cùng với kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Ngoài ra, có thể tổ chức tuyển sinh một số đợt theo kế hoạch và đề án tuyển sinh của các CSGDĐH. Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định số lần, thời điểm tuyển sinh và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của ĐHTN, các CSGDĐH.
3. Thủ trưởng CSGDĐH căn cứ vào quy định của Quy chế 08/2017 và các quy định liên quan chịu trách nhiệm xây dựng đề án tuyển sinh (theo mẫu tại Phụ lục I của Quy chế 08/2017), đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về phương thức tuyển sinh, thời gian tổ chức tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng và những thông tin cần thiết khác. 

Điều 5. Điều kiện dự tuyển 

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ
a) Danh mục ngành đào tạo phù hợp được đăng ký xét tuyển đối với từng ngành đào tạo trình độ tiến sĩ do Thủ trưởng CSGDĐH xác định và được công khai trong đề án tuyển sinh;

b) Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng (trước đây là Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) công nhận.

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên, Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên hoặc Chứng chỉ Cambridge examination (CAE 45-59), Cambridge examination (PET Pass with Distinction) do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

Một số loại chứng chỉ tiếng nước ngoài khác minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo bảng tham chiếu dưới đây (được cấp trong thời hạn 24 tháng):

	STT
	Chứng chỉ
	Trình độ

	1
	CIEP/Alliance française diplomas


	TCF B2; DELF B2

Diplôme de Langue

	2
	Goethe - Institut
	Goethe- Zertifikat B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

	3
	TestDaF
	TDN3- TDN4

	4
	Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
	HSK level 6

	5
	Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT)
	N2

	6
	ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному (TORFL  - Test of Russian

as a Foreign Language)
	ТРКИ-2


d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a Khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b Khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c Khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh). 

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Người dự tuyển là công dân nước ngoài đăng ký học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Anh thì phải đáp ứng các chuẩn tối thiểu trình độ tiếng Anh như quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều này.

5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng CSGDĐH quy định.
Điều 6. Hồ sơ dự tuyển

1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục II);

b) Sơ yếu Lý lịch trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lí hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú. Sơ yếu lý lịch phải dán ảnh của người đăng ký xét tuyển và đóng dấu giáp lai của cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú;

c) Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ;

d) Bản sao chụp bìa, mục lục và toàn văn các bài báo/ báo cáo khoa học đã công bố. Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác (nếu có);
đ) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu quy định của CSGDĐH);
e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

- Năng lực hoạt động chuyên môn;

- Phương pháp làm việc;

- Khả năng nghiên cứu;

- Khả năng làm việc theo nhóm;

- Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

- Triển vọng phát triển về chuyên môn;

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS;

g) Công văn cử đi dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

h) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của CSGDĐH.

- Giấy khám sức khỏe của bệnh viện;

- Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài, chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Người có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cần có minh chứng về học toàn thời gian ở nước ngoài, gồm một trong các tài liệu liên quan sau: (i) xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại đã theo học; (ii) xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; (iii) bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; (iv) minh chứng đã đăng kí vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 03 ảnh chân dung mới chụp cỡ 4cm x 6cm và 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ của người nhận (để gửi thông báo trúng tuyển và nhập học, lưu hồ sơ);

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ báo cáo ĐHTN; 01 bộ lưu tại CSGDĐH).
Điều 7. Thông báo tuyển sinh

1. Thông báo tuyển sinh được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của ĐHTN, CSGDĐH và phương tiện thông tin đại chúng khác trước khi tổ chức xét tuyển ít nhất 03 tháng, trong đó nêu rõ các thông tin theo đề án tuyển sinh gồm:

a) Điều kiện dự tuyển;
b) Danh mục ngành đào tạo phù hợp được đăng ký xét tuyển đối với từng ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; danh sách người hướng dẫn đáp ứng quy định tại Điều 11 của Quy định này (CSGDĐH báo cáo văn bản này vào tháng 12 hàng năm);

c) Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành đào tạo; 

d) Hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Điều 6 của Quy định này và thời gian nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển;

đ) Kế hoạch và phương thức tuyển sinh, thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học;

e) Học phí, các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho NCS trong quá trình học tập (nếu có);

g) Các yêu cầu và thông tin cần thiết khác.

2. Nội dung thông tin trong thông báo tuyển sinh do Thủ trưởng CSGDĐH chịu trách nhiệm và báo cáo ĐHTN, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và phù hợp với đề án tuyển sinh của CSGDĐH.

Điều 8. Tổ chức tuyển sinh và công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 Luật giáo dục đại học, Giám đốc ĐHTN quy định chi tiết việc tổ chức tuyển sinh, tiêu chuẩn, số lượng, nhiệm vụ và quyền của các cá nhân và tập thể tham gia tổ chức tuyển sinh; Quyết định phê duyệt danh sách người trúng tuyển. Cụ thể:
1. Hội đồng tuyển sinh
a) Giám đốc ĐHTN ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch, Ủy viên thường trực và các uỷ viên.

- Chủ tịch: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền;

- Ủy viên thường trực: Trưởng Ban Đào tạo hoặc Phó trưởng ban Đào tạo.

- Các uỷ viên: Các Thủ trưởng CSGDĐH được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ và một số lãnh đạo ban chức năng của ĐHTN. 

Những người có vợ, chồng, con, anh chị em ruột dự tuyển không được tham gia Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh.

b) Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh: Thông báo tuyển sinh; tiếp nhận hồ sơ dự tuyển; tổ chức xét tuyển và công nhận trúng tuyển; tổng kết công tác tuyển sinh; báo cáo kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh
a) Giám đốc ĐHTN ra quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh. Thành phần Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh gồm có: Trưởng ban do Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh kiêm nhiệm và các uỷ viên.

b) Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh:

- Nhận và xử lý hồ sơ của thí sinh dự tuyển;

- Hướng dẫn các CSGDĐH lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển;

- Tiếp nhận kết quả đánh giá xét tuyển của các tiểu ban chuyên môn, tổng hợp trình Hội đồng tuyển sinh xem xét;

- Gửi giấy báo kết quả xét tuyển cho tất cả các thí sinh dự tuyển.

c) Trách nhiệm của Trưởng ban Thư ký: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trong việc điều hành công tác của Ban Thư ký.

3. Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS

 a) Căn cứ hồ sơ dự tuyển, chuyên ngành đăng ký dự tuyển của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh thông báo đến các CSGDĐH đề xuất các tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS, trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định;

b) Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS có ít nhất 03 người có trình độ tiến sĩ trở lên, am hiểu lĩnh vực và vấn đề dự định nghiên cứu của thí sinh, là cán bộ khoa học, giảng viên trong hoặc ngoài ĐHTN do Hội đồng Khoa học - Đào tạo chuyên ngành mời (nếu cần) và người dự kiến hướng dẫn NCS. Thành phần Tiểu ban chuyên môn gồm có Trưởng tiểu ban, Thư ký và ủy viên;

c) Tiểu ban chuyên môn có trách nhiệm tổ chức xem xét đánh giá hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu và việc trình bày, trao đổi xung quanh dự định nghiên cứu của thí sinh, xếp loại các thí sinh dự tuyển theo mức độ xuất sắc, khá, trung bình hoặc không tuyển. Tiểu ban chuyên môn đánh giá cần có tối thiểu 2/3 thành viên tiểu ban tham dự (không vắng Trưởng tiểu ban và Thư ký).

4. Quy trình xét tuyển NCS
a) Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh chuẩn bị và cung cấp hồ sơ, biểu mẫu đánh giá thí sinh cho tiểu ban chuyên môn;

b) Thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS đánh giá phân loại thí sinh thông qua các nội dung sau:

- Kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ; 

- Thành tích nghiên cứu khoa học đã có (bài báo, báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp);

- Kinh nghiệm hoạt động chuyên môn; 

- Chất lượng đề cương nghiên cứu; 

- Ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong thư giới thiệu;

- Năng lực và khả năng ngoại ngữ;
- Các phẩm chất và năng lực khác của thí sinh;

c) Thí sinh trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS. Vấn đề dự định nghiên cứu của thí sinh phải phù hợp với các lĩnh vực, hướng nghiên cứu mà đơn vị chuyên môn đang thực hiện, có người đủ tiêu chuẩn theo quy định đồng ý nhận hướng dẫn. Các thành viên Tiểu ban chuyên môn đặt các câu hỏi phỏng vấn để đánh giá năng lực nghiên cứu của ứng viên;

d) Căn cứ các yêu cầu đánh giá, tiểu ban chuyên môn cho điểm đánh giá. Mỗi thành viên của tiểu ban chuyên môn có 01 phiếu chấm điểm theo thang điểm 100,0 làm tròn đến 0,5 điểm (theo mẫu Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh chuẩn bị). Điểm đánh giá bài luận của thí sinh là trung bình cộng điểm đánh giá của các thành viên tiểu ban chuyên môn có mặt và lấy đến một chữ số thập phân. Điểm xét tuyển của thí sinh phải đạt từ 55,0 điểm trở lên. Việc xét trúng tuyển theo điểm đánh giá từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của từng chuyên ngành;

đ) Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ đánh giá, chuyển kết quả xếp loại xét tuyển cho Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển cho từng chuyên ngành đào tạo và kết quả xếp loại các thí sinh, trình Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐHTN quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

5. Triệu tập thí sinh trúng tuyển

a) Căn cứ danh sách thí sinh đã được Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định công nhận trúng tuyển, ĐHTN gửi giấy triệu tập nhập học đến các thí sinh trúng tuyển;

b) Sau thời gian tối đa 20 ngày kể từ khi NCS nhập học, Thủ trưởng CSGDĐH ban hành quyết định công nhận NCS và phân công người hướng dẫn, xác định thời gian đào tạo. 
CSGDĐH có văn bản giao NCS về hoạt động chuyên môn tại khoa/ bộ môn quản lý chuyên môn. Chậm nhất 06 tháng sau khi có quyết định công nhận NCS và người hướng dẫn, CSGDĐH phải tổ chức đánh giá đề cương chi tiết đề tài luận án của NCS và ra quyết định giao đề tài luận án; báo cáo ĐHTN.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 9. Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo 

1. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật giáo dục đại học, Thủ trưởng CSGDĐH quy định chi tiết việc tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ đảm bảo tuân thủ các quy định của Quy chế 08/2017 và các quy định liên quan của ĐHTN (tổ chức giảng dạy, đánh giá học phần tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan của NCS; điều kiện để NCS được tiếp tục đào tạo khi kết thúc các học phần và tiểu luận tổng quan,..).
2. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ

a) Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ (kể từ khi có quyết định công nhận NCS và phân công người hướng dẫn của Thủ trưởng CSGDĐH) được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật giáo dục đại học và điểm d khoản 4 Điều 2 Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và đảm bảo hoàn thành khối lượng học tập tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy định này; 

b) Trong trường hợp đặc biệt, NCS được rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập theo quy định tại khoản 7 Điều này.
3. Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, NCS phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại CSGDĐH trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận NCS và phân công người hướng dẫn.

4. Việc tổ chức dạy và học các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ phải được triển khai tại CSGDĐH, nơi NCS đang theo học. Trong trường hợp CSGDĐH không đào tạo chương trình có học phần cần bổ sung cho NCS thì gửi NCS theo học ở các cơ sở đào tạo khác đã được phép đào tạo chương trình có học phần này theo thỏa thuận giữa các cơ sở đào tạo khác với CSGDĐH.

5. Nghiên cứu khoa học là bắt buộc trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ, thời gian nghiên cứu khoa học được bố trí trong thời gian quy định tại khoản 2 Điều này. Trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ, NCS phải thường xuyên tham dự và báo cáo seminar ở bộ môn/ khoa quản lý chuyên môn. NCS phải thực hiện tối thiểu 04 báo cáo seminar ở bộ môn/ khoa quản lý chuyên môn. Thủ trưởng CSGDĐH quy định chi tiết về số lần, nội dung và hình thức seminar ở bộ môn/ khoa quản lý chuyên môn.

6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo

a) Việc thay đổi đề tài luận án được thực hiện khi NCS, người hướng dẫn đảm bảo hoàn thành chương trình đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy định này trong thời gian quy định tại các điểm a, b và c khoản 7 Điều này. Việc thay đổi đề tài luận án chỉ được thực hiện trong nửa đầu thời gian đào tạo;

b) Việc bổ sung hoặc thay đổi người hướng dẫn được thực hiện chậm nhất trước 12 tháng tính đến ngày kết thúc khoá học theo quyết định công nhận NCS (bao gồm cả thời gian gia hạn, nếu có), trừ trường hợp bất khả kháng; 

c) Việc chuyển cơ sở đào tạo được xem xét trong trường hợp thời hạn học tập của NCS còn tối thiểu 12 tháng theo quyết định công nhận NCS và cơ sở chuyển đến đang triển khai đào tạo ngành tương ứng ở trình độ tiến sĩ. Trường hợp NCS từ cơ sở đào tạo khác chuyển đến ĐHTN thì sau khi có sự đồng ý của cơ sở đang đào tạo NCS, Thủ trưởng CSGDĐH tiếp nhận và báo cáo ĐHTN ra quyết định tiếp nhận NCS. Thời gian đào tạo là thời gian học tập còn lại theo quyết định công nhận NCS của cơ sở đào tạo trước (bao gồm cả thời gian gia hạn, nếu có). Việc công nhận kết quả học tập đã tích luỹ và các học phần mà NCS cần bổ sung (nếu có) do thủ trưởng CSGDĐH quyết định. 

7. Hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, gia hạn và rút ngắn thời gian học tập

a) NCS được xác định hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn nếu luận án đã được Hội đồng đánh giá cấp Trường thông qua trong thời gian quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này;

b) Trong trường hợp NCS không có khả năng hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, trước khi hết hạn, NCS phải làm thủ tục xin gia hạn học tập. Thời gian gia hạn tối đa là 24 tháng. Trong thời gian này, NCS phải theo học tập trung liên tục tại CSGDĐH. Thủ trưởng CSGDĐH ra quyết định gia hạn thời gian học tập và nghiên cứu cho NCS, tối đa không quá 12 tháng/ 01 lần gia hạn.
Hết thời gian gia hạn, nếu luận án của NCS không được Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường thông qua (bao gồm cả trường hợp cho phép đánh giá lại theo quy định tại Điều 22 Quy định này) thì Thủ trưởng CSGDĐH có văn bản báo cáo ĐHTN ra quyết định cho NCS thôi học. Kết quả học tập của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không được bảo lưu;

c) Thủ trưởng CSGDĐH xem xét, quyết định cho phép NCS được rút ngắn thời gian học tập nếu hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo theo quy định của Quy chế 08/2017 và Quy định này. Thủ tục hồ sơ bảo vệ luận án trước thời hạn bao gồm: Đơn đề nghị bảo vệ luận án trước thời hạn của NCS, ý kiến đề nghị của người hướng dẫn; Biên bản xét đề nghị của khoa/ bộ môn quản lý chuyên môn. Việc bảo vệ luận án trước thời hạn không sớm hơn 2/3 thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ của NCS được ghi trong quyết định.

Chương IV

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN 
CỦA CÁC CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
Điều 10. Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Tiêu chuẩn giảng viên 

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật giáo dục đại học;

b) Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp với các học phần đảm nhiệm trong chương trình đào tạo; 

c) Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên hoặc đã và đang tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh, Bộ và ĐHTN trở lên;

d) Là tác giả chính tối thiểu 02 bài báo hoặc công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong thời hạn 05 năm tính đến ngày được phân công giảng dạy.

2. Giảng viên thực hiện nhiệm vụ và quyền theo quy định tại các Điều 55, Điều 58 Luật giáo dục đại học và các quy định liên quan.

3. Hồ sơ và thủ tục người nước ngoài tham gia đào tạo chương trình tiến sĩ thực hiện theo quy định của CSGDĐH.

Điều 11. Người hướng dẫn nghiên cứu sinh

1. Tiêu chuẩn người hướng dẫn độc lập 

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật giáo dục đại học;

b) Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của NCS; đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 03 năm (36 tháng) làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp bằng tiến sĩ;

c) Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên;

d) Là tác giả chính tối thiểu 01 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi chung là danh mục các tạp chí ISI - Scopus) hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của NCS;

đ) Trường hợp chưa có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, ngoài việc phải đáp ứng quy định tại điểm d Khoản này phải là tác giả chính của thêm 01 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI - Scopus;

e) Có năng lực ngoại ngữ phục vụ nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế; 

g) Người hướng dẫn độc lập phải là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của CSGDĐH (hoặc của các CSGDĐH trong ĐHTN) hoặc là nhà khoa học người nước ngoài, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài có hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học với CSGDĐH. 

2. Mỗi NCS có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó:

a) Người hướng dẫn chính phải có đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Người hướng dẫn phụ phải có các tiêu chuẩn tối thiểu quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này;

c) Ít nhất phải có một người là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của CSGDĐH hoặc là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của ĐHTN;

3. Nhiệm vụ và quyền của người hướng dẫn

a) Thực hiện nhiệm vụ và quyền theo quy định tại các Điều 55, Điều 58 Luật giáo dục đại học; 

b) Tại cùng một thời điểm, người có chức danh giáo sư được hướng dẫn độc lập, đồng hướng dẫn tối đa 05 NCS; người có chức danh phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học được hướng dẫn độc lập, đồng hướng dẫn tối đa 04 NCS; người có bằng tiến sĩ được hướng dẫn độc lập, đồng hướng dẫn tối đa 03 NCS;

 c) Không được hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn NCS mới nếu trong vòng 06 năm (72 tháng) tính đến thời điểm được giao nhiệm vụ có 02 NCS có luận án không được Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường thông qua, bao gồm cả việc đánh giá lại luận án quy định tại Điều 22 của Quy định này (nếu có); 
d) Hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá, theo dõi và đôn đốc NCS thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu khoa học;

đ) Thông qua luận án của NCS, đề nghị để luận án được đánh giá ở đơn vị chuyên môn và tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường nếu luận án đã đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy định này;

e) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định.
4. Hồ sơ và thủ tục người nước ngoài tham gia hướng dẫn NCS thực hiện theo quy định của CSGDĐH.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền của nghiên cứu sinh

1. Thực hiện quy định tại các Điều 60, 61 Luật giáo dục đại học.

2. Xây dựng kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học toàn khoá và từng học kỳ, được người hướng dẫn và đơn vị chuyên môn thông qua.

3. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả đạt được theo quy định của CSGDĐH.

4. Được tiếp cận các nguồn tài liệu, sử dụng thư viện, các trang thiết bị thí nghiệm phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án.

5. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của CSGDĐH.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền của đơn vị chuyên môn 
Đơn vị chuyên môn (khoa/ bộ môn quản lý chuyên môn) có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Thông qua kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học của NCS; tạo điều kiện, hỗ trợ, đôn đốc, giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

2. Quản lý NCS trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học tại đơn vị chuyên môn.

3. Tổ chức sinh hoạt khoa học, seminar định kỳ để NCS báo cáo chuyên đề và kết quả nghiên cứu; phân công cho NCS trợ giảng và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập;

4. Xem xét thông qua hoặc không thông qua đề nghị đưa luận án của NCS ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn/ Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường trên cơ sở quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 16 của Quy định này. Tổ chức việc đánh giá luận án của NCS ở đơn vị chuyên môn theo sự phân công của Thủ trưởng CSGDĐH.

5. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định, bao gồm:

a) Đề xuất các tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS theo chuyên ngành đào tạo thuộc khoa, bộ môn quản lý;


b) Xem xét và thông qua trước khi trình Thủ trưởng CSGDĐH quyết định các học phần cần thiết phải học trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm: các học phần bổ sung ở trình độ đại học, thạc sĩ; các học phần trình độ tiến sĩ; các chuyên đề tiến sĩ; bài tiểu luận tổng quan; kế hoạch đào tạo đối với từng NCS; giám sát và kiểm tra việc thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo của NCS;

c) Quy định lịch làm việc của NCS với người hướng dẫn; lịch NCS báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu trong năm học. Tổ chức xem xét đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu; tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu; khả năng và triển vọng của NCS và đề nghị Thủ trưởng CSGDĐH quyết định việc tiếp tục học tập đối với từng NCS;

d) Đề nghị Thủ trưởng CSGDĐH quyết định việc thay đổi tên đề tài luận án, bổ sung hoặc thay đổi người hướng dẫn, rút ngắn hoặc kéo dài thời gian đào tạo, chuyển cơ sở đào tạo của NCS;

đ) Quản lý chặt chẽ NCS trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Thủ trưởng CSGDĐH về tình hình học tập, nghiên cứu của NCS; đồng thời thông qua Thủ trưởng CSGDĐH gửi báo cáo này đến cơ quan/ đơn vị công tác của NCS;

e) Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của CSGDĐH.
Điều 14. Nhiệm vụ và quyền của Đại học Thái Nguyên và Cơ sở giáo dục đại học 

1. Nhiệm vụ và quyền của ĐHTN

a) Xây dựng, ban hành quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của ĐHTN; 

b) Công bố công khai thông tin liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ trên trang thông tin điện tử của ĐHTN;

c) Tổ chức thực hiện tuyển sinh theo quy định hiện hành; kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ, đánh giá luận án, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ tại các CSGDĐH;

d) Phối hợp với các CSGDĐH tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học ở quy mô quốc gia và quốc tế; xuất bản tạp chí nghiên cứu khoa học của ĐHTN;

đ) Xây dựng chính sách cụ thể để thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

e) Tổ chức việc thẩm định hồ sơ quá trình đào tạo, nội dung và chất lượng luận án được thực hiện đối với các trường hợp không trùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn thẩm định;

g) Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và lưu trữ theo quy định, bao gồm:

- Sau mỗi đợt tuyển sinh, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức tuyển sinh và kết quả tuyển sinh kèm theo các quyết định công nhận NCS trúng tuyển (báo cáo theo mẫu tại Phụ lục của Quy chế 08/2017);

- Vào tháng 12 hằng năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đào tạo tiến sĩ, cấp bằng tiến sĩ, chỉ tiêu và kế hoạch tuyển NCS từng ngành của năm tiếp theo (theo mẫu tại Phụ lục của Quy chế 08/2017);

- Vào ngày cuối cùng của các tháng chẵn trong năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách trích ngang NCS đã hoàn thiện hồ sơ quá trình đào tạo và luận án đã được thông qua tại Hội đồng đánh giá bảo vệ luận án cấp Trường trong 02 tháng trước đó tại các CSGDĐH (theo mẫu Phụ lục của Quy chế 08/2017);

- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT - BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục. 

2. Nhiệm vụ và quyền của Cơ sở giáo dục đại học 

a) Xây dựng, ban hành và công bố công khai quy định chi tiết của CSGDĐH về đề án tuyển sinh, điều kiện xét tuyển, danh mục lĩnh vực nghiên cứu và danh sách cán bộ khoa học cơ hữu đủ điều kiện tham gia hướng dẫn NCS, đề xuất hội đồng chuyên môn xét tuyển NCS; ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết liên quan đến tổ chức và quản lý đào tạo tạo tiến sĩ thuộc CSGDĐH.

b) Công bố công khai thông tin liên quan đến đề án tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ trên trang thông tin điện tử của CSGDĐH.

c) Phối hợp với ĐHTN tổ chức tuyển sinh đào tạo tiến sĩ;

d) Chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ, đánh giá luận án của NCS, xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ theo các quy định hiện hành. Cụ thể:

- Quyết định công nhận NCS và phân công người hướng dẫn, xác định thời gian đào tạo; quyết định thành lập hội đồng đánh giá đề cương chi tiết đề tài luận án của NCS (trong đó có quy định cụ thể tiêu chuẩn của người tham gia hội đồng); quyết định giao đề tài luận án cho NCS; quyết định những thay đổi trong quá trình đào tạo NCS; quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn, thành lập hội đồng đánh giá luận án cấp Trường; Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ; 
- Quyết định phân công NCS về hoạt động tại khoa/ bộ môn quản lý chuyên môn; quyết định phân công người hướng dẫn chuyên đề tiến sĩ, bài tiểu luận tổng quan và thành lập hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ, bài tiểu luận tổng quan. Quy định tiêu chuẩn người hướng dẫn chuyên đề tiến sĩ, bài tiểu luận tổng quan; số lượng và thành phần hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ, bài tiểu luận tổng quan;

đ) Đảm bảo đủ các điều kiện và cơ sở vật chất cần thiết cho giảng viên, người hướng dẫn, NCS và hội đồng đánh giá luận án (bao gồm cả nhiệm vụ sử dụng công cụ công nghệ thông tin để kiểm tra và rà soát việc sao chép luận án, chuyển kết quả cho Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường để Hội đồng xem xét, đánh giá, kết luận);

e) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; hướng dẫn NCS xuất bản bài báo khoa học trên tạp chí nghiên cứu khoa học của ĐHTN và các tạp chí khoa học chuyên ngành khác;

g) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ trong nội bộ CSGDĐH;

h) Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và lưu trữ, bao gồm:

- Vào tháng 12 hằng năm, báo cáo ĐHTN về công tác đào tạo tiến sĩ, cấp bằng tiến sĩ, chỉ tiêu và kế hoạch tuyển NCS từng ngành của năm tiếp theo (theo mẫu tại Phụ lục của Quy chế 08/2017);

- Vào ngày cuối cùng của các tháng chẵn trong năm, báo cáo ĐHTN danh sách trích ngang NCS đã hoàn thiện hồ sơ quá trình đào tạo và luận án đã được thông qua tại Hội đồng đánh giá bảo vệ luận án cấp Trường trong 02 tháng trước đó (theo mẫu tại Phụ lục của Quy chế 08/2017);

- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT - BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục. 

Chương V

LUẬN ÁN, ĐÁNH GIÁ VÀ BẢO VỆ LUẬN ÁN

Điều 15. Yêu cầu đối với luận án tiến sĩ

1. Luận án tiến sĩ đáp ứng quy định tại khoản 5, Điều 3 Quy định này và quy định của CSGDĐH về khối lượng, hình thức, cách trình bày luận án, quy định trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo (xem mẫu Phụ lục VI của Quy chế 08/2017). Cụ thể:

 a) Luận án được viết bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14, mã Unicode; mật độ chữ bình thường. Paragraph: dãn dòng (Lines spacing) đặt ở chế độ 1.5 lines hoặc Multiple 1.3-1.5 pt (tùy theo cỡ chữ); Before 0.3-0.6 pt, after 0 pt; lề trên 3.0 cm; lề dưới 2.0-2.5 cm; lề trái 3.0 - 3.5 cm; lề phải 2.0 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang;

Luận án tiến sĩ có khối lượng không quá 150 trang A4, không kể phụ lục. Cấu trúc của luận án tiến sĩ bao gồm:

- Lý do lựa chọn đề tài, câu hỏi nghiên cứu, mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học hoặc thực tiễn của đề tài; 

- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án đã được công bố ở trong và ngoài nước, xác định mục tiêu của đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu; 

- Cơ sở lý thuyết, lý luận, cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu; 

- Kết quả nghiên cứu và phân tích đánh giá;

- Kết luận và kiến nghị: trình bày những phát hiện mới, những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu; kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo;

- Danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn và sử dụng trong luận án theo quy định của CSGDĐH;

- Phụ lục (nếu có).

Tùy thuộc vào đặc thù của ngành đào tạo, Thủ trưởng CSGDĐH quy định cụ thể cấu trúc của luận án;

b) Tóm tắt luận án tiến sĩ có khối lượng không quá 24 trang A5, được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, có nội dung phù hợp với luận án; không tẩy xoá. Tóm tắt luận án gồm có bản tiếng Việt và bản tiếng Anh.
2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể:

a) Trích dẫn đầy đủ và chỉ rõ nguồn tham khảo các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác (nếu có). Thủ trưởng CSGDĐH quy định cụ thể cách trích dẫn tài liệu tham khảo khi đưa vào trong nội dung luận án;

b) Trong trường hợp luận án sử dụng nội dung công trình khoa học của tập thể mà NCS là đồng tác giả thì phải có văn bản đồng ý của các đồng tác giả khác cho phép NCS được sử dụng kết quả của nhóm nghiên cứu;

c) Tuân thủ các quy định khác của pháp luật sở hữu trí tuệ. 

Điều 16. Đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn 
1. Điều kiện để NCS được đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn: 

a) Đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ quy định tại các khoản 3, 4 Điều 3 của Quy định này;

b) Đã công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện;

c) Được tập thể hoặc người hướng dẫn NCS đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn;

d) Luận án được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh khi CSGDĐH đáp ứng điều kiện tại khoản 7 Điều 3 của Quy định này và có khả năng thành lập Hội đồng đánh giá luận án bằng tiếng Anh.

đ) Hồ sơ đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn gồm:

- Phiếu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS có ý kiến đồng ý của tập thể hướng dẫn;

- Biên bản họp xét thông qua luận án ở bộ môn/ khoa chuyên môn;

- Luận án, tóm tắt luận án; bản sao chụp các công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án;

- Văn bản đồng ý của đồng tác giả các công trình khoa học (nếu có);

- Lý lịch khoa học của NCS (trong thời gian 03 tháng);
- Các quyết định: Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ, quyết định công nhận NCS và người hướng dẫn, quyết định giao đề tài luận án cho NCS, quyết định về những thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có);
- Bảng điểm các học phần bổ sung (nếu có), các học phần trình độ tiến sĩ;
- Bảng điểm chuyên đề tiến sĩ, bài tiểu luận tổng quan;

- Các loại văn bản khác: (i) Quyết định và biên bản tiểu ban đánh giá các chuyên đề tiến sĩ; (ii) Quyết định và biên bản tiểu ban đánh giá bài tiểu luận tổng quan; (iii) Biên bản và toàn văn nội dung của ít nhất 04 lần seminar của NCS ở đơn vị chuyên môn.

2. Thủ trưởng CSGDĐH ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn (Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở trước đây); chỉ đạo tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn. Việc đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn là hình thức sinh hoạt khoa học được tổ chức 01 lần hoặc nhiều lần, cho đến khi luận án được đề nghị đưa ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường; các thành viên của đơn vị chuyên môn, NCS, học viên, sinh viên và những người quan tâm có quyền tham gia (trừ trường hợp luận án bảo vệ theo chế độ mật). 

3. Thủ trưởng CSGDĐH quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn; quy trình và phương thức đánh giá, số lượng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của những nhà khoa học được mời nhận xét luận án; đáp ứng các quy định sau: 

a) Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn gồm 07 thành viên, có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ với chuyên môn phù hợp với đề tài nghiên cứu hoặc lĩnh vực nghiên cứu của NCS; trong đó: số thành viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư tối thiểu là 02 người; số thành viên là cán bộ khoa học ngoài CSGDĐH ít nhất là 02 người. Đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 02 năm (24 tháng) làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp bằng tiến sĩ. Đại diện tập thể hướng dẫn NCS có thể được mời tham gia Hội đồng với tư cách là ủy viên.

Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, 02 phản biện và các ủy viên. Mỗi thành viên Hội đồng chỉ đảm nhiệm một trách nhiệm trong Hội đồng. Khuyến khích mời các nhà khoa học giỏi là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài làm phản biện trong Hội đồng;
b) Luận án được gửi đến các thành viên của Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn trước thời gian tổ chức họp Hội đồng ít nhất là 15 ngày làm việc. Các thành viên Hội đồng phải gửi nhận xét luận án trước khi dự phiên họp Hội đồng đánh giá luận án.

c) Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

- Vắng mặt chủ tịch Hội đồng;

- Vắng mặt thư ký Hội đồng;

- Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán thành luận án;

- Vắng mặt từ hai thành viên Hội đồng trở lên;

- NCS đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d) Thủ trưởng CSGDĐH ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn những lần sau (nếu có). Số lượng nhà khoa học tham gia đánh giá luận án lần sau (nếu có) ở đơn vị chuyên môn phải đảm bảo trùng tối thiểu hai phần ba (2/3) với tổng số nhà khoa học được mời nhận xét luận án đã tham gia ở lần đánh giá trước để nhận xét quá trình hoàn thiện luận án của nghiên cứu sinh; trong đó, phải có mặt những người có ý kiến chưa đồng ý đưa luận án ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá cấp Trường; 

đ) Luận án chỉ được thông qua để đưa ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá cấp Trường khi có tối thiểu 3/4 số thành viên Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn có mặt ở lần đánh giá cuối cùng tán thành (ghi rõ ý kiến tán thành/ không tán thành trong phiếu nhận xét luận án).
4. Trong thời gian không quá 90 ngày kể từ khi luận án được thông qua ở đơn vị chuyên môn, NCS phải trình luận án để CSGDĐH thực hiện quy trình phản biện độc lập. Nếu quá thời hạn nêu trên, NCS không hoàn thành việc sửa chữa và bổ sung, luận án sẽ được đánh giá lại ở đơn vị chuyên môn. Trường hợp đặc biệt, NCS phải có đơn đề nghị có xác nhận của người hướng dẫn và được khoa/ bộ môn quản lý chuyên môn nhất trí đề nghị Thủ trưởng CSGDĐH gia hạn thời gian sửa chữa và bổ sung luận án.
Điều 17. Phản biện độc lập luận án
1. Luận án của NCS được gửi lấy ý kiến của 02 phản biện độc lập trước khi được đánh giá ở Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường. 

2. Phản biện độc lập là những nhà khoa học, chuyên gia ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài; có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và chuyên môn phù hợp với đề tài nghiên cứu của luận án; không có quan hệ cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột với NCS; không có liên hệ hợp tác, hỗ trợ NCS và người hướng dẫn trong quá trình hoàn thiện luận án; không là cấp trên/ cấp dưới trực tiếp với NCS; chưa từng tham gia Hội đồng đánh giá luận án của NCS ở đơn vị chuyên môn. 

3. Danh sách phản biện độc lập là tài liệu mật của CSGDĐH. Đơn vị chuyên môn (khoa/ bộ môn quản lý chuyên môn), người hướng dẫn và NCS không được phép tìm hiểu về phản biện độc lập. Phản biện độc lập phải có trách nhiệm bảo mật nhiệm vụ, chức trách của mình, kể cả khi đã hoàn thành việc phản biện luận án hay khi tham gia vào Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường.

4. Xử lý kết quả phản biện độc lập

 a) Trường hợp cả 02 phản biện độc lập tán thành, luận án được đưa ra bảo vệ ở Hội đồng cấp Trường;

 b) Trường hợp cả 02 phản biện độc lập không tán thành, luận án phải đánh giá lại ở đơn vị chuyên môn; 

 c) Trường hợp có 01 trong 02 phản biện độc lập không tán thành, luận án được gửi đến phản biện độc lập thứ ba.

- Trường hợp phản biện độc lập thứ ba tán thành, luận án được đưa ra bảo vệ ở Hội đồng cấp Trường;

- Trường hợp phản biện độc lập thứ ba không tán thành, luận án phải đánh giá lại ở đơn vị chuyên môn. 

5. Luận án đánh giá lại, sau khi được chỉnh sửa, bổ sung phải được tiếp tục gửi đi lấy kiến lần thứ hai của các phản biện độc lập không tán thành lần đầu.

6. Sau khi luận án nhận được sự đồng ý từ phản biện độc lập, người hướng dẫn và NCS xem xét bổ sung, chỉnh sửa luận án theo ý kiến của các phản biện độc lập, hoàn thiện luận án và có báo cáo giải trình những điểm bổ sung, chỉnh sửa, những điểm bảo lưu ý kiến. 
Trong thời gian không quá 90 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ nhận xét của các phản biện độc lập, NCS phải trình luận án đến đơn vị chuyên môn để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Nếu quá thời hạn trên, NCS phải có văn bản báo cáo giải trình để Thủ trưởng CSGDĐH xem xét quyết định.
7. Thủ trưởng CSGDĐH quy định chi tiết tiêu chuẩn đối với phản biện độc lập; trình tự, quy trình lựa chọn, gửi lấy ý kiến và xử lý ý kiến phản biện độc lập; yêu cầu về trách nhiệm bảo mật đối với cán bộ, công chức, người phản biện và đối với thông tin, tài liệu liên quan đến phản biện độc lập theo quy định hiện hành.

Điều 18. Điều kiện và hồ sơ đề nghị đánh giá luận án ở Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường
1. Điều kiện để NCS được bảo vệ luận án ở Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường.

a) Luận án của NCS được đơn vị chuyên môn đề nghị đánh giá ở Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường;

b) Luận án của NCS được các phản biện độc lập quy định tại Điều 17 của Quy định này tán thành;

c) NCS không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
2. Hồ sơ đề nghị đánh giá luận án ở Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường gồm:

a) Toàn văn luận án;

b) Tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh);

c) Trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài theo quy định của CSGDĐH;
d) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả về công trình nghiên cứu khoa học quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Quy định này (nếu có);

đ) Báo cáo giải trình của NCS về các nội dung đã bổ sung, chỉnh sửa theo ‎ý kiến của hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn; Báo cáo giải trình của NCS về các nội dung đã bổ sung, chỉnh sửa theo ‎ý kiến của các phản biện độc lập.

e) Các văn bản của đơn vị chuyên môn đề nghị cho phép NCS được bảo vệ luận án ở Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường, bao gồm: Biên bản chi tiết ghi chép nội dung của phiên họp cuối cùng thông qua luận án của hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn; Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn; Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá; Các bản nhận xét của thành viên Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn;

g) Bản nhận xét của 02 phản biện độc lập;

h) Những tài liệu khác theo quy định của CSGDĐH.

3. NCS có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này; các tài liệu còn lại do phòng chuyên môn của CSGDĐH tập hợp. 
Điều 19. Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường 
1. Thủ trưởng CSGDĐH ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường, trong đó quy định chi tiết về nhiệm vụ đối với từng thành viên trong Hội đồng theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều này. 

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng:

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài;

b) Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, có chuyên môn phù hợp với đề tài nghiên cứu hoặc lĩnh vực nghiên cứu của NCS; đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 03 năm (36 tháng) làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp bằng tiến sĩ.

c) Có công trình nghiên cứu, có uy tín và kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của NCS, trong đó người phản biện phải có tối thiểu 01 bài báo hoặc báo cáo khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện hoặc trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện.
3. Số lượng thành viên Hội đồng

a) Hội đồng gồm 07 thành viên; trong đó: số thành viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư tối thiểu là 05 người; số thành viên đã tham gia Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn tối đa không quá 03 người; số thành viên là cán bộ cơ hữu của CSGDĐH tối đa không quá 03 người;

b) Thủ trưởng CSGDĐH quyết định số lượng giáo sư, phó giáo sư, số lượng thành viên là cán bộ, giảng viên của CSGDĐH trong trường hợp tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS các ngành đang triển khai đào tạo thí điểm tại CSGDĐH.

4. Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, 03 phản biện và các uỷ viên; đại diện tập thể hướng dẫn NCS có thể được mời tham gia Hội đồng với tư cách là ủy viên.

a) Chủ tịch Hội đồng phải là giáo sư hoặc phó giáo sư ngành phù hợp với đề tài luận án của NCS, có năng lực và uy tín chuyên môn, am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài luận án; có kinh nghiệm trong đào tạo sau đại học và trong chỉ đạo, điều khiển các buổi đánh giá luận án; chịu trách nhiệm về các hồ sơ liên quan đến việc bảo vệ cấp Trường của NCS; 

b) Thư ký Hội đồng là người am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài luận án, nắm chắc các thủ tục bảo vệ luận án, có nhiệm vụ kiểm tra và chịu trách nhiệm về các hồ sơ của NCS, hồ sơ liên quan đến buổi đánh giá luận án, các văn bản nhận xét, tổng hợp các ý kiến nhận xét gửi đến trước buổi đánh giá, ghi biên bản chi tiết của buổi đánh giá và hoàn thành các thủ tục liên quan. 

c) Người phản biện phải đáp ứng quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. Đồng thời, người phản biện phải là những người am hiểu sâu luận án, có uy tín chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học đó; không là đồng tác giả với NCS trong các công trình công bố có liên quan đến đề tài luận án; không có liên hệ hợp tác, hỗ trợ NCS và người hướng dẫn trong quá trình hoàn thiện luận án; không là cấp trên/ cấp dưới trực tiếp với NCS. Người phản biện phải có trách nhiệm cao trong đánh giá chất lượng khoa học của luận án; đọc và viết nhận xét luận án, trong đó cần ghi rõ luận án có đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ hay không; 

d) Các thành viên Hội đồng phải đọc và gửi bản nhận xét luận án của NCS trước khi dự phiên họp của Hội đồng đánh giá luận án 10 ngày.
5. Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột của NCS không tham gia Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường. 

6. Sau khi NCS đáp ứng các điều kiện tại Điều 18 của Quy định này, đồng thời toàn văn luận án, tóm tắt luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử CSGDĐH, Thủ trưởng CSGDĐH ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường. Nội dung toàn văn luận án, tóm tắt luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án đồng thời được gửi đến ĐHTN để công bố công khai trên trang thông tin điện tử ĐHTN. 

Điều 20. Đánh giá luận án ở cấp Trường

1. Thủ trưởng CSGDĐH quy định thời hạn, điều kiện, trình tự, thủ tục tổ chức buổi đánh giá luận án ở cấp Trường đảm bảo những quy định sau:

a) Luận án phải được đánh giá công khai trừ những luận án được phép đánh giá theo chế độ mật quy định tại Điều 21 của Quy định này;

b) Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá luận án; tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của CSGDĐH, của ĐHTN ít nhất 20 ngày trước ngày bảo vệ trừ những luận án được phép đánh giá theo chế độ mật quy định tại Điều 21 Quy định này;
c) Các thành viên Hội đồng phải có nhận xét về luận án bằng văn bản gửi đến CSGDĐH trước 10 ngày họp tổ chức đánh giá luận án của NCS. CSGDĐH xây dựng mẫu văn bản nhận xét luận án; phiếu đánh giá luận án bám sát các yêu cầu theo quy định;

d) Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

- Vắng mặt chủ tịch hội đồng;

- Vắng mặt thư ký hội đồng;
- Vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên;

- Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán thành luận án;

- Không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại mục a, b, c của Khoản này.

- Nếu có 02 nhận xét của thành viên Hội đồng không tán thành thì luận án được xem là không đạt yêu cầu và không cần phải tổ chức đánh giá luận án;

đ) Luận án được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín (tán thành hoặc không tán thành), phiếu trắng được coi là phiếu không tán thành. Luận án đạt yêu cầu khi có 6/7 hoặc 5/6 thành viên Hội đồng có mặt tại buổi đánh giá bỏ phiếu tán thành. Chủ tịch Hội đồng ký xác nhận vào mặt sau của từng phiếu đánh giá. Thủ tục, trình tự, yêu cầu đối với phiên họp của Hội đồng và đối với việc đánh giá luận án của từng thành viên Hội đồng; cách thức đánh giá; nội dung đánh giá cụ thể về mức độ đạt được so với các yêu cầu về nội dung, kết quả nghiên cứu và hình thức luận án theo quy định của ĐHTN và CSGDĐH;

e) Hội đồng phải có quyết nghị về luận án, trong đó nêu rõ: kết quả đánh giá luận án của các thành viên Hội đồng; những đóng góp mới của luận án về lý luận và thực tiễn; những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án; tính trung thực của kết quả nghiên cứu; kết luận của Hội đồng về việc không thông qua luận án và lý do hoặc thông qua luận án (bao gồm cả yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, nếu có), kiến nghị công nhận trình độ, cấp bằng tiến sĩ cho NCS;

g) Toàn bộ diễn biến của phiên họp đánh giá luận án cấp Trường phải được ghi thành biên bản chi tiết, đặc biệt phần hỏi và trả lời của NCS cho từng câu hỏi. Biên bản được toàn thể thành viên Hội đồng có mặt thông qua và có chữ ký xác nhận của chủ tịch và thư ký Hội đồng;

h) Sau khi NCS hoàn thành việc bổ sung, sửa chữa luận án theo nghị quyết của Hội đồng (nếu có) và có văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa, chủ tịch và thư ký Hội đồng có trách nhiệm xem lại luận án và ký xác nhận văn bản báo cáo của NCS để đóng vào phần cuối quyển luận án và lưu tại CSGDĐH (thư viện và phòng quản lý chuyên môn), Trung tâm học liệu ĐHTN và và nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

2. Trong thời hạn tối đa là 60 ngày kể từ khi có quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án, Hội đồng phải tiến hành họp đánh giá luận án cấp Trường. Trong trường hợp cần thiết (vì lý do khách quan hoặc do có thành viên đề nghị không tham gia Hội đồng), thủ trưởng CSGDĐH quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường và thời hạn liên quan đến hoạt động của Hội đồng được tính từ ngày quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên có hiệu lực.

Điều 21. Đánh giá luận án theo chế độ mật

1. Trong trường hợp đề tài luận án liên quan đến bí mật quốc gia thuộc danh mục bí mật nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định thì thủ trưởng CSGDĐH phải xác định tính chất mật của đề tài ngay sau khi có quyết định công nhận NCS, báo cáo ĐHTN kèm theo căn cứ xác định tính chất mật của đề tài. ĐHTN báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ bảo vệ luận án theo chế độ mật và luận án bảo vệ theo chế độ mật phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý bằng văn bản.

2. Thủ trưởng CSGDĐH chịu trách nhiệm về các quy định bảo mật trong quá trình tổ chức đào tạo, nghiên cứu, thực hiện luận án, tổ chức đánh giá luận án, quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan theo quy chế bảo mật của Nhà nước. 

3. NCS thực hiện các luận án được xác định là mật quy định tại khoản 1 Điều này không phải thực hiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 và điểm b khoản 1 Điều 20 của Quy định này.
4. Ngoài quy định tại khoản 3 Điều này, NCS thực hiện luận án theo chế độ mật phải đảm bảo tất cả các quy định khác của Quy định này.

Điều 22. Đánh giá lại luận án ở cấp Trường 

1. Trong trường hợp luận án của NCS không được Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường thông qua ở lần đánh giá thứ nhất, NCS được phép sửa chữa luận án và đề nghị được bảo vệ luận án lần thứ hai nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 7 Điều 9 và khoản 1 Điều 18 của Quy định này.  

2. Thành phần Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường lần thứ hai phải có tối thiểu 05 thành viên đã tham gia Hội đồng lần thứ nhất nhưng không được vắng mặt thành viên Hội đồng có ý kiến không tán thành luận án. 

3. Trình tự, thủ tục đánh giá lại luận án thực hiện như đối với NCS bảo vệ luận án lần đầu. Quá thời hạn học tập và nghiên cứu theo quy định của Quy chế, luận án không được đưa ra bảo vệ. Chi phí bảo vệ luận án lần thứ hai do NCS chịu trách nhiệm chi trả.
4. Không tổ chức đánh giá lại luận án lần thứ ba.
Chương VI

THẨM ĐỊNH QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CHẤT LƯỢNG LUẬN ÁN VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ
Điều 23. Thẩm định quá trình đào tạo và chất lượng luận án 
Việc thẩm định quá trình đào tạo, chất lượng luận án được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Thẩm định ngẫu nhiên tối đa 20% hồ sơ quá trình đào tạo, chất lượng luận án đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường thông qua trong báo cáo định kỳ của ĐHTN quy định tại điểm k khoản 2 Điều 14 Quy định này. 
2. Thẩm định khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo về hồ sơ quá trình đào tạo, nội dung và chất lượng luận án.
3. Trong phạm vi quản lý, kiểm tra và giám sát công tác đào tạo trình độ tiến sĩ, ĐHTN tổ chức thẩm định hồ sơ quá trình đào tạo và chất lượng luận án. Việc thẩm định hồ sơ quá trình đào tạo, nội dung và chất lượng luận án được thực hiện đối với các trường hợp không trùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn thẩm định. Giám đốc ĐHTN ban hành quy định chi tiết nội dung thẩm định quá trình đào tạo và chất lượng luận án.

Điều 24. Hồ sơ thẩm định quá trình đào tạo và chất lượng luận án

1. Hồ sơ thẩm định quá trình đào tạo

a) Hồ sơ dự tuyển NCS có đầy đủ minh chứng về điều kiện dự tuyển tại Điều 6 của Quy định này;
b) Hồ sơ đề nghị đánh giá luận án ở Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường của NCS quy định tại khoản 2 Điều 18 của Quy định này.

c) Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của NCS quy định tại khoản 2 Điều 28 của Quy định này;

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Hồ sơ thẩm định nội dung, chất lượng luận án

a) Luận án tiến sĩ đã xoá thông tin về NCS, người hướng dẫn NCS và CSGDĐH;

b) Tóm tắt luận án đã xoá thông tin về NCS, người hướng dẫn NCS và CSGDĐH;

c) Bản sao các bài báo công bố kết quả nghiên cứu của NCS theo quy định (đã xoá thông tin về NCS, các đồng tác giả nếu có);

d) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
Điều 25. Quy trình thẩm định quá trình đào tạo và chất lượng luận án

1. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của ĐHTN theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo bằng văn bản danh sách những trường hợp cần thẩm định và nội dung yêu cầu thẩm định cụ thể.

2. Trong thời gian tối đa 60 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của ĐHTN theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định và có văn bản thông báo kết quả thẩm định. 

3. Quá trình đào tạo đạt yêu cầu thẩm định khi hồ sơ thẩm định đảm bảo các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, quy trình tổ chức đánh giá luận án của Quy chế 08/2017. 

4. Nội dung, chất lượng luận án được thẩm định bằng hình thức lấy ý kiến đánh giá của 03 nhà khoa học có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ, có kinh nghiệm chuyên môn, am hiểu đề tài và lĩnh vực nghiên cứu của NCS.

a) Luận án đạt yêu cầu thẩm định nếu tối thiểu hai trong ba ý kiến thẩm định luận án tán thành;

b) Trong trường hợp luận án không đạt yêu cầu thẩm định quy định tại điểm a khoản này hoặc có đơn thư tố cáo về nội dung và chất lượng luận án thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định luận án, uỷ quyền cho ĐHTN tổ chức họp Hội đồng thẩm định luận án có sự giám sát của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Đối với các trường hợp thẩm định của ĐHTN, việc xử lý kết quả thẩm định được thực hiện theo quy định riêng, nhưng bám sát các nội dung khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Điều 26. Hội đồng thẩm định luận án 
1. Hội đồng thẩm định luận án gồm 07 thành viên, trong đó có tối thiểu 04 thành viên chưa tham gia Hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn, chưa là phản biện độc lập hoặc chưa là thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường; có các nhà khoa học tham gia thẩm định không tán thành luận án theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Quy chế 08/2017. 

2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thẩm định luận án như tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường quy định tại khoản 2 Điều 19 Quy chế 08/2017. 

3. Hội đồng thẩm định luận án có chủ tịch, thư ký và các ủy viên. 

4. Hội đồng chỉ họp khi có mặt tối thiểu 06 thành viên bao gồm chủ tịch, thư ký và các thành viên hội đồng có ý kiến không tán thành luận án (nếu có). 

5. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: xem xét, đánh giá và quyết nghị về nội dung, chất lượng luận án hoặc làm rõ những nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

6. Luận án không đạt yêu cầu thẩm định khi có từ 02 thành viên Hội đồng có mặt trở lên không tán thành. 

7. Trong trường hợp luận án không được Hội đồng thẩm định thông qua, ĐHTN tổ chức và chủ trì đối thoại giữa Hội đồng thẩm định luận án và Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng thành viên của hai Hội đồng dự họp tối thiểu là 12 người, trong đó chủ tịch, phản biện, thư ký và các thành viên có ý kiến không tán thành của hai Hội đồng phải có mặt. Luận án không được thông qua nếu có từ 03 thành viên có mặt tại buổi đối thoại trở lên không tán thành. Kết quả cuộc họp đối thoại là kết quả thẩm định cuối cùng về nội dung, chất lượng luận án.

Điều 27. Xử lý kết quả thẩm định

1. Đối với luận án đạt yêu cầu thẩm định theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 25 Quy chế 08/2017 hoặc được Hội đồng thẩm định thông qua nhưng yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường cùng với người hướng dẫn và NCS xem xét, quyết định các điểm cần sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của người thẩm định hoặc Hội đồng thẩm định. 

2. Đối với luận án không được Hội đồng thẩm định thông qua:

a) Trong trường hợp NCS chưa được cấp bằng tiến sĩ, NCS được phép sửa đổi, bổ sung và đề nghị đánh giá lại luận án theo quy định tại Điều 22 của Quy chế 08/2017; 

b) Trong trường hợp NCS đã được cấp bằng tiến sĩ thì CSGDĐH xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Quy chế 08/2017.

3. Đối với hồ sơ quá trình đào tạo chưa đạt yêu cầu thẩm định, căn cứ thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng CSGDĐH bổ sung hoàn thiện hồ sơ và giải trình. 
4. Trong thời gian tối đa 02 tháng (60 ngày) kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thẩm định, Thủ trưởng CSGDĐH gửi văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý kết quả thẩm định theo các nội dung nêu tại các khoản 1, 2, 3 Điều này với các minh chứng kèm theo.

Điều 28. Cấp bằng tiến sĩ

1. Điều kiện để NCS được xét cấp bằng tiến sĩ:

a) Luận án của NCS đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường thông qua đủ 03 tháng (90 ngày); 

b) NCS đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung luận án theo quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường và được người hướng dẫn, Thủ trưởng CSGDĐH, chủ tịch Hội đồng xác nhận (nếu có); 

c) Nếu là trường hợp cần thẩm định theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 25 thì kết quả thẩm định phải đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 3 và điểm a, khoản 4 Điều 25 và khoản 1 Điều 27 Quy chế 08/2017; hoặc chưa nhận được kết quả thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đã hết thời hạn thẩm định quy định tại khoản 2 Điều 25 Quy chế 08/2017;

d) Đã đăng trên trang thông tin điện tử của CSGDĐH, của ĐHTN và nộp thư viện CSGDĐH, Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên, Thư viện Quốc gia Việt Nam (cả bản in và file pdf) toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng có chữ ký, ghi rõ họ tên của NCS, chữ ký của người hướng dẫn và xác nhận của thủ trưởng CSGDĐH sau khi đã bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường và Hội đồng thẩm định (nếu có). 

2. Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của NCS gồm:

a) Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án ở cấp Trường;

b) Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường;

c) Biên bản kiểm phiếu, phiếu đánh giá của tất cả các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường có mặt tại buổi đánh giá;

d) Bản nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn hoặc tập thể hướng dẫn NCS; Bản nhận xét của phản biện và các thành viên Hội đồng;

đ) Danh sách có chữ ký của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án  cấp Trường có mặt tại buổi đánh giá luận án của NCS;

e) Giấy biên nhận đã nộp luận án và tóm tắt luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm học liệu ĐHTN và Thư viện của CSGDĐH;

g) Minh chứng công bố công khai trên trang thông tin điện tử của CSGDĐH và của ĐHTN; ngày công bố trang thông tin các điểm mới của luận án, toàn văn luận án, tóm tắt luận án; ngày tổ chức đánh giá luận án trừ những luận án được đánh giá theo chế độ mật quy định tại Điều 21 Quy định này;

h) Các tài liệu khác theo quy định của CSGDĐH.

3. CSGDĐH tập hợp hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ và tiến hành thủ tục cấp bằng cho NCS khi NCS đáp ứng đầy các đủ điều kiện qui định tại khoản 1 Điều này và lưu trữ hồ sơ cấp bằng theo quy định. 

4. Thủ trưởng CSGDĐH có trách nhiệm tổ chức kiểm tra quá trình đào tạo, chất lượng luận án, việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường trước khi tổ chức cuộc họp thường kỳ thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của CSGDĐH để thông qua danh sách NCS được xét cấp bằng tiến sĩ và ra quyết định cấp bằng tiến sĩ cho NCS.

Chương VII

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


Điều 29. Khiếu nại, tố cáo

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và NCS có quyền khiếu nại, tố cáo về những vi phạm trong tuyển sinh, tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, đánh giá luận án và cấp bằng tiến sĩ.

2. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. 
Điều 30. Thanh tra, kiểm tra 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo trình độ tiến sĩ của các CSGDĐH theo quy định hiện hành. 

2. Nội dung thanh tra, kiểm tra bao gồm hồ sơ tuyển sinh; công tác tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo; quy trình tổ chức đánh giá và bảo vệ luận án; cấp bằng tiến sĩ và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của CSGDĐH. Kết luận thanh tra, kiểm tra và các kiến nghị (nếu có) sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN thông báo bằng văn bản cho CSGDĐH.
Điều 31. Xử lý vi phạm

1. Trong trường hợp phát hiện có vi phạm trong hồ sơ tuyển sinh, tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, đánh giá luận án và cấp bằng tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN có văn bản yêu cầu CSGDĐH xử lý hoặc trực tiếp xử lý theo thẩm quyền. 

2. Việc thu hồi bằng tiến sĩ được thực hiện theo quy định hiện hành và trong những trường hợp sau:

a) Gian lận trong hồ sơ dự tuyển khiến người được cấp bằng không còn đảm bảo điều kiện dự tuyển và điều kiện công nhận NCS;

b) Sao chép, trích dẫn không đúng quy định trong luận án mà nếu cắt bỏ những nội dung đó thì luận án không đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy định này;

c) Luận án không được Hội đồng thẩm định thông qua theo quy định tại khoản 7 Điều 26 của Quy định này.

3. Trong trường hợp NCS bị phát hiện có những vi phạm khác thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, tạm ngừng học tập, đình chỉ học tập đến truy cứu trách nhiệm hình sự. 

4. Việc xác định luận án vi phạm tại điểm b khoản 2 Điều này thuộc thẩm quyền của Hội đồng thẩm định do thủ trưởng CSGDĐH thành lập theo quy định tại Điều 26 của Quy định này.
Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với các khoá tuyển sinh đã có quyết định công nhận NCS trước thời điểm Quy chế 08/2017 có hiệu lực thi hành (trước ngày 18/5/2017), CSGDĐH thực hiện theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 và được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của ĐHTN ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHTN, ngày 26/4/2012 của Giám đốc ĐHTN.

2. Đối với các khóa tuyển sinh kể từ thời điểm Thông tư 08/2017 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2018, quy định về tiêu chuẩn người hướng dẫn NCS tại điểm d khoản 1 Điều 11 và quy định về điều kiện NCS được đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn tại điểm b khoản 1 Điều 16 Quy định này được thực hiện như sau:
a) Người hướng dẫn những đề tài thuộc Nhóm ngành I (quy định tại Phụ lục V) là tác giả chính (đứng tên thứ nhất) của tối thiểu 01 bài báo bằng tiếng nước ngoài đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hoặc trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;

b) Người hướng dẫn những đề tài thuộc Nhóm ngành II (quy định tại Phụ lục V) là tác giả chính (đứng tên thứ nhất) tối thiểu 01 báo cáo hoặc công trình khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành hoặc 01 bài báo đăng trong tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;

c) NCS thực hiện những đề tài thuộc Nhóm ngành I (quy định tại phụ lục V) phải công bố nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án trong tối thiểu 02 bài báo hoặc báo cáo, trong đó có 01 bài báo bằng tiếng nước ngoài trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hoặc trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài;
d) NCS thực hiện những đề tài thuộc Nhóm ngành II (quy định tại Phụ lục V) phải công bố nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án trong tối thiểu 02 bài báo hoặc báo cáo, trong đó có 01 báo cáo đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

3. Đối với các khóa tuyển sinh kể từ ngày 01/01/2019 trở đi, người hướng dẫn NCS phải thực hiện quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 11 và NCS phải thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 16 của Quy định này. 

Điều 33. Tổ chức thực hiện

1. CSGDĐH xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết công tác quản lý và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình, nhưng không trái với Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Quy định này.

2. Quy định này có hiệu lực trong phạm vi ĐHTN kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có những điểm cần phải cụ thể hoá, đề nghị CSGDĐH phản ánh với ĐHTN để tiếp tục nghiên cứu bổ sung và chỉnh sửa.

	
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Đặng Kim Vui 


Phụ lục I

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC..............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ ÁN

 Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Thông tin chung về cơ sở đào tạo  
1.1. Tên trường, địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo... 

1.2. Thông tin về tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo cho đến thời điểm xây dựng đề án (số lượng ngành/chuyên ngành đào tạo, quy mô sinh viên, các kết quả nghiên cứu....)

1.3. Những thông tin cần thiết khác....

2. Các nội dung cụ thể của đề án

2.1. Đối tượng tuyển sinh 

2.2. Phương thức tuyển sinh 

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành hoặc chuyên ngành

2.4. Điều kiện và năng lực nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo: các hướng nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu đang triển khai, các điều kiện hỗ trợ nghiên cứu...

2.5. Tổ chức tuyển sinh: thời gian và số lần tuyển sinh/năm   

2.6. Chính sách ưu tiên: ưu tiên đối với các đối tượng theo quy định 

2.7. Học phí và chính sách hỗ trợ tài chính  

2.8. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)....

3. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng 

3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu

3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh theo các ngành hoặc chuyên ngành

3.3. Các dự án nghiên cứu hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước

3.4. Kiểm định chất lượng

3.5. Các điều kiện đảm bảo chất lượng khác ....

4. Những thông tin cần thiết khác
                                         Thủ trưởng đơn vị

                                         (Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục II

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Đợt tuyển sinh tháng.......... năm ......

1. Họ và tên thí sinh:...................................................2. Giới tính:    Nam (    Nữ (
3. Sinh ngày.............. tháng.............năm ..................... 4. Nơi sinh..................................

5. Nơi ở hiện nay..................................................................................................................

6. Đối tượng dự tuyển: Công chức, viên chức được cử đi học  (       Đối tượng khác (     

7. Đơn vị công tác: ..............................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Nghề nghiệp, chức vụ hiện tại:...................………………………………………........

9. Thâm niên công tác chuyên môn từ khi tốt nghiệp đại học:.......................................

10. Thuộc diện cán bộ:    Biên chế:  (    Hợp đồng:  (
11. Văn bằng đại học: Trường tốt nghiệp (TN)..................................................................

Hệ đào tạo: .....................Ngành đào tạo.......................Năm TN..................Loại TN..........

12. Văn bằng đại học khác (nếu có):..................................................................................

13. Văn bằng thạc sĩ: Trường tốt nghiệp (TN)....................................................................

Chuyên ngành đào tạo..........................Năm TN..................Loại TN...................................

14. Văn bằng thạc sĩ khác (nếu có): Trường tốt nghiệp (TN)............................................

Chuyên ngành đào tạo..........................Năm TN.....................Loại TN................................

15. Đăng ký học bổ túc kiến thức (nếu có).........................................................................

16. Chuyên ngành đăng ký dự tuyển:................................................................................

17. Minh chứng năng lực ngoại ngữ:................................................................................

18. Công trình nghiên cứu khoa học…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

19. Địa chỉ liên hệ với thí sinh............................................................................................

Số điện thoại nhà riêng của thí sinh:..........................................DĐ…………………….

Tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ quy định của Hội đồng tuyển sinh, chấp hành đúng quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ. Nếu trúng tuyển tôi sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người học theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định của Đại học Thái Nguyên.




                                   Ngày .......tháng..............năm...
Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị               Người đăng ký dự tuyển

    hoặc Chủ tịch UBND Xã, Phường                                
Phụ lục III

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC..............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                                   - Đại học Thái Nguyên.

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH NĂM …

I. Số lượng nghiên cứu sinh hiện có

	Khoá đào tạo (năm bắt đầu đào tạo)
	Số, ngày quyết định công nhận NCS
	Số lượng nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại CSGDĐH
	Số sẽ tốt nghiệp

năm sau

	
	
	Tổng
	LoạiĐT 3 năm
	LoạiĐT 4 năm
	Ghi chú
	Tổng
	LoạiĐT 3 năm
	LoạiĐT 4 năm
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Kế hoạch chỉ tiêu tuyển mới năm 20....

(Báo cáo và lập biểu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh)

III. Báo cáo về các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu sinh cho kế hoạch tuyển mới

	STT
	Ngành/chuyên ngành đào tạo
	Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực NC cần nhận NCS
	Họ tên, học vị, chức danh KH người 

hướng dẫn 
	Số lượng NCS có thể nhận

	
	
	
	
	


                                            Thủ trưởng CSGDĐH

                 (Ký tên và đóng dấu)
Phụ lục IV

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC..............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                                   - Đại học Thái Nguyên.

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ     

(Trong 2 tháng, tháng …và tháng....... năm ….)

	Stt
	Họ và tên NCS
	Quyết định công nhận NCS
	Tên

đề tài
	Ngành,

mã số
	Số Quyết định Hội đông đánh giá cấp Trường
	Ngày bảo vệ luận án cấp Trường
	Kết quả

bảo vệ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	



    Thủ trưởng cơ sở GDĐH

    


        (Ký tên và đóng dấu)
Phụ lục V

BẢNG DANH MỤC CÁC NHÓM NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	Mã danh mục  cấp II 
	Mã danh mục cấp III
	TÊN GỌI 

	1. NHÓM NGÀNH I

	14
	 
	Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

	 
	1401
	Khoa học giáo dục

	 
	1402
	Đào tạo giáo viên

	 
	1490
	Khác

	21
	 
	Nghệ thuật

	 
	2101
	Mỹ thuật

	 
	2102
	Nghệ thuật trình diễn

	 
	2103
	Nghệ thuật nghe nhìn

	 
	2104
	Mỹ thuật ứng dụng

	 
	2190
	Khác

	22
	 
	Nhân văn

	 
	2201
	Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam

	 
	2202
	Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài

	 
	2290
	Khác

	31
	 
	Khoa học xã hội và hành vi

	 
	3101
	Kinh tế học

	 
	3102
	Khoa học chính trị

	 
	3103
	Xã hội học và Nhân học

	 
	3104
	Tâm lý học

	 
	3105
	Địa lý học

	 
	3106
	Khu vực học

	 
	3190
	Khác

	32
	 
	Báo chí và thông tin

	 
	3201
	Báo chí và truyền thông

	 
	3202
	Thông tin - Thư viện

	 
	3203
	Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

	 
	3204
	Xuất bản - Phát hành

	 
	3290
	Khác

	34
	 
	Kinh doanh và quản lý

	 
	3401
	Kinh doanh

	 
	3402
	Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

	 
	3403
	Kế toán - Kiểm toán

	 
	3404
	Quản trị - Quản lý

	 
	3490
	Khác

	38
	 
	Pháp luật

	 
	3801
	Luật

	 
	3802
	Dịch vụ pháp lý

	 
	3890
	Khác

	 
	5109
	Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

	 
	5110
	Công nghệ kỹ thuật mỏ

	 
	5190
	Khác

	76
	 
	Dịch vụ xã hội

	 
	7601
	Công tác xã hội

	 
	7602
	Dịch vụ xã hội

	 
	7690
	Khác

	81
	 
	Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

	 
	8101
	Du lịch

	 
	8102
	Khách sạn, nhà hàng

	 
	8103
	Thể dục, thể thao

	 
	8104
	Dịch vụ thẩm mỹ

	 
	8105
	Kinh tế gia đình

	 
	8190
	Khác

	84
	 
	Dịch vụ vận tải

	 
	8401
	Khai thác vận tải

	 
	8402
	Dịch vụ bưu chính

	 
	8490
	Khác

	
	 
	Các chuyên ngành của khoa học xã hội và nhân văn thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

	2. NHÓM NGÀNH II

	42
	 
	Khoa học sự sống

	 
	4201
	Sinh học

	 
	4202
	Sinh học ứng dụng

	 
	4290
	Khác

	44
	 
	Khoa học tự nhiên

	 
	4401
	Khoa học vật chất

	 
	4402
	Khoa học trái đất

	 
	4403
	Khoa học môi trường

	 
	4490
	Khác

	46
	 
	Toán và thống kê

	 
	4601
	Toán học

	 
	4602
	Thống kê

	 
	4690
	Khác

	48
	 
	Máy tính và công nghệ thông tin

	 
	4801
	Máy tính

	 
	4802
	Công nghệ thông tin

	 
	4890
	Khác

	51
	 
	Công nghệ kỹ thuật

	 
	5101
	Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

	 
	5102
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	 
	5103
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

	 
	5104
	Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

	 
	5105
	Công nghệ sản xuất

	 
	5106
	Quản lý công nghiệp

	 
	5107
	Công nghệ dầu khí và khai thác

	 
	5108
	Công nghệ kỹ thuật in

	 
	5109
	Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

	 
	5110
	Công nghệ kỹ thuật mỏ

	 
	5190
	Khác

	52
	 
	Kỹ thuật

	 
	5201
	Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

	 
	5202
	Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

	 
	5203
	Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

	 
	5204
	Vật lý kỹ thuật

	 
	5205
	Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

	 
	5206
	Kỹ thuật mỏ

	 
	5290
	Khác

	54
	 
	Sản xuất và chế biến

	 
	5401
	Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

	 
	5402
	Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

	 
	5403
	Khai thác mỏ

	 
	5490
	Khác

	58
	 
	Kiến trúc và xây dựng

	 
	5801
	Kiến trúc và quy hoạch

	 
	5802
	Xây dựng

	 
	5803
	Quản lý xây dựng

	 
	5890
	Khác

	62
	 
	Nông, lâm nghiệp và thủy sản

	 
	6201
	Nông nghiệp

	 
	6202
	Lâm nghiệp

	 
	6203
	Thủy sản

	 
	6290
	Khác

	64
	 
	Thú y

	 
	6401
	Thú y

	 
	6402
	Dịch vụ thú y

	 
	6490
	Khác

	72
	 
	Sức khỏe

	 
	7201
	Y học

	 
	7202
	Dược học

	 
	7203
	Điều dưỡng - Hộ sinh

	 
	7204
	Dinh dưỡng

	 
	7205
	Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa)

	 
	7206
	Kỹ thuật y học

	 
	7207
	Y tế công cộng

	 
	7208
	Quản lý y tế

	 
	7290
	Khác

	
	
	Các chuyên ngành của khoa học tự nhiên, công nghệ và kỹ thuật thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Số: 1976/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 19 tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/ chuyên ngành đào tạo;

đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ
đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/ chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ văn bản số 1251/BGDĐT-GDĐH ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ủy quyền mở ngành đào tạo cho các đại học vùng;


Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/ chuyên ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các khoa trực thuộc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, các tổ chức và cá nhân có liên quan thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

Điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/ chuyên ngành đào tạo;

đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/ chuyên ngành đào tạo
trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN

ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Văn bản này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/ chuyên ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên.

2. Việc cho phép tuyển sinh đào tạo văn bằng II trình độ đại học; tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; tuyển sinh hệ vừa làm vừa học được thực hiện theo các văn bản khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
 Văn bản này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên; các khoa trực thuộc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học - CSGDĐH); các tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Thái Nguyên.

Điều 3. Nguyên tắc mở ngành

1. CSGDĐH chỉ được phép mở ngành đào tạo mới khi đáp ứng các yêu cầu mở ngành và đúng chức năng, nhiệm vụ của CSGDĐH.

Không mở các ngành/ chuyên ngành trùng lặp giữa các CSGDĐH trong Đại học Thái Nguyên (trừ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai).

2. CSGDĐH được phép đăng ký hồ sơ mở chuyên ngành (chương trình đào tạo) nằm trong ngành đã được mở (theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) khi đáp ứng các yêu cầu mở ngành và đúng chức năng, nhiệm vụ của CSGDĐH.

Điều 4. Giải thích từ ngữ và quy ước viết tắt
Trong Quy định này, các thuật ngữ dưới đây được giải thích như sau:

1. Ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn của một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, khoa học nhất định. Ngành đào tạo bao gồm nhiều chuyên ngành đào tạo. Ngành đào tạo được quy định nằm trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chuyên ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu của một ngành đào tạo. 

3. Chương trình đào tạo là hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích luỹ được kiến thức và đạt được năng lực cần thiết đối với mỗi trình độ của giáo dục đại học. 
4. Chuẩn đầu ra là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được CSGDĐH cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện. 

5. Năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp là khả năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với nghề; bao gồm kiến thức, kỹ năng, tính chủ động sáng tạo trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành/ chuyên ngành tương ứng đối với mỗi trình độ đào tạo. 

6. Các bên liên quan đến CSGDĐH bao gồm người học, giảng viên, nhân viên, đội ngũ lãnh đạo và quản lý, nhà sử dụng lao động, các đối tác, gia đình người học, nhà đầu tư, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.
7. Ngành đại học được xác định là ngành đúng/ phù hợp với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (mã số có 8 chữ số).

Ngành đại học được xác định là ngành gần với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khi có tên cùng nằm trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo với  mã số có 6 chữ số.

8. Ngành thạc sĩ được xác định là ngành đúng/ phù hợp với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (mã số có 8 chữ số).

Ngành thạc sĩ được xác định là ngành gần với ngành đăng ký mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ khi có tên cùng nằm trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mã số có 6 chữ số.

9. Các văn bản dưới đây trong Quy định này được quy ước viết tắt như sau:

a) Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học đính kèm Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BGDĐT ngày 8/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hợp nhất Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 và Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Viết tắt là Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học;

b) Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đính kèm Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGDĐT ngày 8/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 và Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) - Viết tắt là Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

c) Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ - Viết tắt là Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT;

d) Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ - Viết tắt là Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT.

đ) Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học - Viết tắt là Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT.
Chương II

ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC,

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Điều 5. Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học 

Các CSGDĐH được mở ngành đào tạo trình độ đại học khi bảo đảm các điều kiện sau đây:     

1. Ngành đào tạo

a) Ngành đăng ký đào tạo phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, miền và cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của CSGDĐH. Việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát triển của CSGDĐH;

 b) Tên ngành đăng ký đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Danh mục đào tạo);
Trường hợp ngành đăng ký đào tạo chưa có trong Danh mục đào tạo (gọi là ngành mới), CSGDĐH phải làm rõ:

- Luận cứ khoa học, nhu cầu của xã hội về ngành đào tạo mới này (trong đó có ít nhất 02 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo); 

- Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới kèm theo ít nhất 02 chương trình đào tạo tham khảo của CSGDĐH nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận kiểm định về chất lượng hoặc cho phép thực hiện và cấp văn bằng (trừ các ngành chỉ có đào tạo ở Việt Nam hoặc các ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng).

2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu (gọi là giảng viên cơ hữu) bảo đảm về số lượng, chất lượng, trình độ và cơ cấu để tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành đăng ký đào tạo, không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo của các ngành khác đang đào tạo, trong đó có ít nhất 01 (một) tiến sĩ cùng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước CSGDĐH và xã hội. Cụ thể:

a) Có ít nhất 10 (mười) giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo, trong đó có ít nhất 01 (một) tiến sĩ và 04 (bốn) thạc sĩ, hoặc 02 (hai) tiến sĩ và 02 (hai) thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo; trừ các ngành thuộc qui định tại các điểm b, điểm c, điểm d Khoản này;

b) Đối với những ngành thuộc nhóm ngành ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài (trừ các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) phải có ít nhất 06 (sáu) giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo, trong đó có 01 (một) tiến sĩ và 03 (ba) thạc sĩ, hoặc 02 (hai) tiến sĩ và 01 (một) thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo; 

c) Đối với những ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, nghệ thuật có các yêu cầu riêng về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Giảng viên cơ hữu giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương trình đào tạo; khối lượng kiến thức còn lại do giảng viên thỉnh giảng (trong và ngoài nước) đã được ký kết hợp đồng thỉnh giảng với CSGDĐH thực hiện. Các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đều phải có chuyên môn  phù hợp với nội dung các học phần được phân công giảng dạy.

Trường hợp CSGDĐH triển khai đào tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đối với ngành đã được cho phép đào tạo ở trụ sở chính thì Phân hiệu phải đảm bảo tối thiểu 40% số giảng viên cơ hữu quy định tại Khoản này; số giảng viên cơ hữu còn lại là giảng viên cơ hữu tại trụ sở chính của CSGDĐH. 
Trường hợp Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai độc lập đăng ký mở ngành đào tạo mới thì yêu cầu đội ngũ giảng viên cơ hữu tương tự như các CSGDĐH khác.

đ) Đối với các ngành mới mà chưa có thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo trong nước, nếu chưa đủ số lượng giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cùng ngành theo quy định thì có thể thay thế bằng thạc sĩ, tiến sĩ ngành gần. Các giảng viên này phải có kinh nghiệm giảng dạy trình độ đại học ít nhất 05 (năm) năm và có ít nhất 02 (hai) công trình khoa học thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo đã công bố trong 05 (năm) năm tính đến ngày cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành đào tạo;

e) Giảng viên là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài được tính là giảng viên cơ hữu của CSGDĐH khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập theo yêu cầu của ngành đăng ký đào tạo trình độ đại học; cụ thể:

a) Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của ngành đăng ký đào tạo, đảm bảo đủ theo danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo của ngành hoặc nhóm ngành đã được quy định (nếu có); có hợp đồng liên kết giảng dạy thực hành, thực tập trong lĩnh vực ngành mở mới với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo.

Đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, điều kiện về cơ sở thực hành ngoài cơ sở đào tạo được thực hiện theo các quy định hiện hành; điều kiện về cơ sở thực hành tại CSGDĐH được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Có thư viện truyền thống, thư viện điện tử đảm bảo đủ tài liệu hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên. Mỗi môn học (học phần) trong chương trình đào tạo đăng ký mở ngành cần đảm bảo ít nhất có 01 giáo trình cốt lõi, 04 sách tham khảo có trên thư viện truyền thống hoặc thư viện điện tử của CSGDĐH;
c) Trang thông tin điện tử của CSGDĐH phải được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; công khai danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng, sinh viên trúng tuyển, tốt nghiệp và được cấp bằng hàng năm theo các khóa học, ngành học (trừ các ngành phải bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật); tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp các ngành đang đào tạo tại CSGDĐH; công khai mức thu học phí và chi phí đào tạo của CSGDĐH; công khai chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của tất cả các ngành đang tổ chức đào tạo. 

Nếu CSGDĐH triển khai đào tạo trình độ đại học tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đối với ngành đào tạo đã được cho phép mở ngành đào tạo ở trụ sở chính thì cơ sở vật chất tại Phân hiệu phải đảm bảo các điều kiện theo điểm a, điểm b, Khoản này.
4. Chương trình đào tạo và điều kiện khác thực hiện chương trình:

a) Chương trình đào tạo của ngành đăng ký phải bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các trình độ và với các chương trình đào tạo khác.

b) Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần của ngành đăng ký đào tạo được xây dựng đảm bảo chuẩn đầu ra, phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam hiện hành.

c) Chương trình đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục) được thủ trưởng cơ sở đào tạo ban hành sau khi đã được hội đồng khoa học và đào tạo thông qua và sẽ thực hiện nếu được Đại học Thái Nguyên cho phép mở ngành đào tạo.

d) Đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục đại học hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành;
đ) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý đào tạo; đã ban hành quy định đào tạo trình độ đại học;

e) Không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo ở các ngành đang đào tạo và các quy định liên quan đến giáo dục đại học trong thời hạn 03 năm, tính đến ngày đề nghị mở ngành.

Điều 6. Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ 

Các CSGDĐH được mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khi bảo đảm các điều kiện sau đây:     

1. Ngành đăng ký đào tạo

a) Ngành đăng ký đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, cả nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của CSGDĐH; được xác định trong phương hướng hoặc kế hoạch phát triển của CSGDĐH đã được hội đồng Trường quyết nghị thông qua;

b) Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV hiện hành (sau đây gọi là Danh mục đào tạo), ở trình độ đăng ký đào tạo, có mã số gồm 8 chữ số (phù hợp với quy định tại Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân), được thay thế bằng Danh mục đào tạo có mã số gồm 7 chữ số (phù hợp với quy định tại Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân). 

Trường hợp tên ngành đào tạo mới chưa có trong Danh mục đào tạo, CSGDĐH phải làm rõ:

 - Luận cứ khoa học, dự báo nhu cầu của xã hội về ngành đào tạo này trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, nghiên cứu nhu cầu (trong đó có ít nhất 02 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo).

- Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới kèm theo ít nhất 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tham khảo của cơ sở đào tạo nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng hoặc cho phép thực hiện, cấp văn bằng (trừ các ngành đặc thù chỉ đào tạo ở Việt Nam hoặc liên quan đến an ninh, quốc phòng);

c) Ngành đào tạo trình độ đại học là ngành đúng hoặc ngành gần (nếu không có ngành đúng) là điều kiện đầu vào của ngành đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ đã được đào tạo hình thức chính quy tại CSGDĐH và có sinh viên đã tốt nghiệp; 

d) Việc quy định ngành gần với ngành đăng ký đào tạo do CSGDĐH dự định mở ngành thạc sĩ quyết định, ghi rõ trong đề án mở ngành.

2. Có đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ đối với ngành đăng ký đào tạo, đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

a) Có ít nhất 05 (năm) giảng viên cơ hữu có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ ngành đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của các ngành khác; trong đó có ít nhất 01 (một) giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước CSGDĐH và xã hội; 

b) Điều kiện đội ngũ giảng viên theo quy định tại điểm a Khoản này được điều chỉnh tăng đối với một số ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo có mã số gồm 7 chữ số nếu được ghép từ nhiều chuyên ngành của danh mục giáo dục đào tạo có mã số gồm 8 chữ số theo hướng: mỗi chuyên ngành được ghép phải có ít nhất 01 giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện nội dung đào tạo thuộc chuyên ngành trong ngành ghép, không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành khác và không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành trình độ thạc sĩ của các ngành khác. Trong trường hợp này, hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được thành lập theo chuyên ngành của ngành ghép;

c) Đối với ngành mới được đào tạo trình độ tiến sĩ ở Việt Nam, ngành chưa có trong Danh mục đào tạo, nếu không có giảng viên cơ hữu cùng ngành theo quy định tại điểm a Khoản này thì phải có ít nhất 01 (một) giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học, tiến sĩ ngành gần hoặc ngành phù hợp có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước CSGDĐH và xã hội;

 d) Giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ; các giảng viên khác phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Giảng viên cơ hữu của CSGDĐH phải đủ để tham gia giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương trình đào tạo; khối lượng chương trình còn lại do giảng viên thỉnh giảng (trong và ngoài nước) đã được ký kết hợp đồng thỉnh giảng với CSGDĐH thực hiện. Các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng phải được đào tạo phù hợp với nội dung các học phần được phân công giảng dạy; 

đ) Trong thời gian 05 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành: mỗi giảng viên thuộc các điểm a, điểm b Khoản này và mỗi giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành phải có ít nhất 03 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế hoặc đã được cấp 01 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực ngành đăng kí đào tạo; CSGDĐH đã chủ trì thực hiện ít nhất 02 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở hoặc 01 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và tương đương trở lên liên quan đến lĩnh vực ngành đăng kí đào tạo;

e) Đối với ngành thuộc nhóm ngành sức khoẻ: mỗi môn học cơ sở ngành hoặc chuyên ngành phải có 01 (một) giảng viên theo quy định tại điểm d Khoản này đảm nhiệm; nếu có học phần liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh thì các giảng viên và người hướng dẫn thực hành phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ theo quy định; 

g) Giảng viên là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài được tính là giảng viên cơ hữu của CSGDĐH khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành đăng kí đào tạo ở trình độ thạc sĩ. Cụ thể:

a) Có đủ phòng học, thư viện có phòng tra cứu thông tin cung cấp các nguồn thông tin tư liệu (sách, giáo trình, tạp chí trong và ngoài nước) được cập nhật trong 05 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành đáp ứng yêu cầu dạy, học các học phần trong chương trình đào tạo và thực hiện đề tài luận văn; hoặc có thư viện điện tử có bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành đăng ký đào tạo hoặc được kết nối với các cơ sở đào tạo cùng lĩnh vực, cùng ngành đào tạo ở trong và ngoài nước để sử dụng chung cơ sở dữ liệu cho ngành đăng ký đào tạo. Mỗi môn học (học phần) trong chương trình đào tạo đăng ký mở ngành cần đảm bảo ít nhất có 01 giáo trình cốt lõi, 04 sách tham khảo có trên thư viện truyền thống hoặc thư viện điện tử của CSGDĐH;
b) Có đủ phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của ngành đăng ký đào tạo và đảm bảo đủ theo danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo ngành hoặc nhóm ngành đã được quy định (nếu có). Đối với môn học (học phần) trong chương trình đào tạo đăng ký mở ngành có nội dung thực hành, thí nghiệm thì cần chỉ rõ phòng thí nghiệm và các loại thiết bị được sử dụng;

c) Có phòng máy tính nối mạng internet để học viên truy cập thông tin;

d) Trang thông tin điện tử của CSGDĐH được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng; học viên trúng tuyển, tốt nghiệp và tỉ lệ tốt nghiệp so với đầu vào theo các khóa học, ngành học (trừ các ngành phải bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật); công khai mức thu học phí và chi phí đào tạo của CSGDĐH.

4. Chương trình đào tạo và một số điều kiện khác để thực hiện chương trình đào tạo:

a) Xác định rõ chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu hoặc theo định hướng ứng dụng;

b) Chương trình đào tạo đã được xây dựng theo quy định của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và các quy định hiện hành, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đào tạo, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đã cam kết. Chương trình đào tạo phải được xây dựng, thẩm định và ban hành theo quy định của Đại học Thái Nguyên, của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Đã công bố chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của các ngành, các trình độ đang đào tạo, trong đó chuẩn đầu ra tối thiểu trình độ thạc sĩ phải đạt bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam được phê duyêt tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Có hợp tác với các trường đại học trên thế giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ (trừ các ngành phải bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật);

đ) Có phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ liên quan đến ngành đăng ký đào tạo nếu chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng;

e) Đã đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành và theo kế hoạch kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ; đã ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ/ hoặc các văn bản hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ của CSGDĐH;

h) Không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo ở các ngành đang đào tạo và các quy định liên quan đến giáo dục đại học trong thời hạn 3 năm, tính đến ngày đề nghị mở ngành.

5. Khi triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đối với các ngành đã được phép đào tạo ở trụ sở chính của CSGDĐH thì Phân hiệu phải đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất tối thiểu theo điểm a, b, c Khoản 3 Điều này. Trường hợp Phân hiệu cách xa trụ sở chính hoặc không thuận lợi về phương tiện đi lại (giảng viên không thể đi và về trong ngày để thực hiện giảng dạy) thì điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu thuộc Phân hiệu phải đảm bảo tối thiểu bằng 40% so với quy định tại khoản 2 Điều này, số giảng viên cơ hữu còn lại là giảng viên cơ hữu tại trụ sở chính của CSGDĐH. 

Điều 7. Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ 

Các CSGDĐH được mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ khi bảo đảm các điều kiện sau đây: 

1. Ngành đăng ký đào tạo

a) Đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 (trừ điểm c) của Quy định  này;

b) Ngành đào tạo trình độ thạc sĩ là ngành đúng hoặc ngành gần (nếu không có ngành đúng) là điều kiện đầu vào của ngành đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ đã được đào tạo tại CSGDĐH và có học viên đã tốt nghiệp.

2. Có đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ ở ngành đăng ký đào tạo, đáp ứng các điều kiện cụ thể sau: 

a) Có ít nhất 01 (một) giáo sư và 03 (ba) tiến sĩ khoa học, tiến sĩ hoặc 02 (hai) phó giáo sư và 03 (ba) tiến sĩ khoa học, tiến sĩ là giảng viên cơ hữu ngành đúng hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của các ngành khác; trong đó có ít nhất 01 (một) giáo sư hoặc phó giáo sư đúng ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo và xã hội. Các giảng viên cơ hữu này phải đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định đối với người hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành; 

b) Điều kiện đội ngũ giảng viên theo quy định tại điểm a Khoản này được điều chỉnh tăng đối với một số ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo có mã số gồm 7 chữ số nếu được ghép từ nhiều chuyên ngành của danh mục giáo dục đào tạo có mã số gồm 8 chữ số theo hướng: mỗi chuyên ngành được ghép phải có ít nhất 01 giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện nội dung đào tạo thuộc chuyên ngành trong ngành ghép, không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành khác và không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành của các ngành khác cùng trình độ. Trong trường hợp này, hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ được thành lập theo chuyên ngành của ngành ghép;

c) Đối với ngành mới được đào tạo trình độ tiến sĩ ở Việt Nam; ngành chưa có tên trong danh mục đào tạo nếu không có đủ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng ngành theo quy định tại điểm a Khoản này thì phải có ít nhất 01 (một) giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ ngành gần hoặc ngành phù hợp, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc trong lĩnh vực ngành đăng kí đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo trước CSGDĐH và xã hội;

d) Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo tiến sĩ, hướng dẫn nghiên cứu sinh phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành; có công bố kết quả nghiên cứu khoa học, được đào tạo phù hợp với nội dung các học phần, chuyên đề được phân công thực hiện; 

đ) Trong thời gian 05 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành: mỗi giảng viên thuộc các điểm a, b, c Khoản này phải công bố ít nhất 03 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế thuộc lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo; CSGDĐH đã chủ trì thực hiện ít nhất 05 đề tài, nhiệm vụ khoa học từ cấp cơ sở trở lên thuộc lĩnh vực ngành đề nghị cho phép mở ngành đào tạo, trong đó phải có ít nhất 01 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp bộ và tương đương trở lên;

e) Giảng viên là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài được tính là giảng viên cơ hữu của CSGDĐH khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Có cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ của ngành đăng kí đào tạo, cụ thể:

a) Có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu với trang thiết bị cần thiết để nghiên cứu sinh có thể triển khai thực hiện đề tài luận án; có chỗ làm việc cho người hướng dẫn và nghiên cứu sinh;
b) Có thư viện truyền thống với nguồn thông tin tư liệu đủ để nghiên cứu sinh tra cứu khi thực hiện đề tài luận án như sách, giáo trình, tạp chí khoa học trong và ngoài nước được cập nhật trong 05 năm tính đến ngày đề nghị mở ngành; có thư viện điện tử với bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành đăng ký đào tạo hoặc được kết nối với các cơ sở đào tạo cùng lĩnh vực, cùng ngành đào tạo ở trong và ngoài nước để sử dụng chung cơ sở dữ liệu cho ngành đăng ký đào tạo. Mỗi môn học (học phần) trong chương trình đào tạo đăng ký mở ngành cần đảm bảo ít nhất 01 giáo trình cốt lõi, 04 sách tham khảo có trên thư viện truyền thống hoặc thư viện điện tử của CSGDĐH;

c) Trang thông tin điện tử của CSGDĐH được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo, công khai danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu, các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, các chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến ngành đăng ký đào tạo; danh sách nghiên cứu sinh trúng tuyển, tốt nghiệp và được cấp bằng hàng năm theo các khóa học, ngành học (nếu có, trừ các ngành phải bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật); công khai danh mục đề tài nghiên cứu khoa học đang thực hiện (trong đó có thông tin về đào tạo nghiên cứu sinh trong khuôn khổ đề tài), những danh mục đề tài đề xuất tuyển nghiên cứu sinh; công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo của cơ sở đào tạo và hỗ trợ tài chính đối với nghiên cứu sinh (nếu có);

4. Chương trình đào tạo và một số điều kiện khác để thực hiện chương trình đào tạo:
a) Đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ứng với các trình độ khác nhau, trong đó chuẩn đầu ra đào tạo trình độ tiến sĩ tối thiểu phải đạt bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Có chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến ngành đăng ký đào tạo trong trao đổi giảng viên, sinh viên, học viên; có kế hoạch mời chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh thuộc ngành đăng ký đào tạo;

c) Đảm bảo các điều kiện quy định tại các điểm b, e, g, h Khoản 4 Điều 6 của Quy định này, tương ứng với trình độ đào tạo tiến sĩ.

5. Các viện nghiên cứu khoa học được mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ khi bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều này.
Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC,
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Điều 8. Trình tự và hồ sơ đề nghị mở ngành trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ

1. Đăng ký hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ (sau đây gọi chung là mở ngành đào tạo):

a) CSGDĐH đăng ký mở ngành đào tạo khi bảo đảm các điều kiện theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo;

b) Hội đồng Trường CSGDĐH quyết nghị về chủ trương mở ngành đào tạo;

c) CSGDĐH gửi tờ trình đề nghị Đại học Thái Nguyên về đề xuất xây dựng hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo. Tờ trình nêu rõ sự cần thiết mở ngành, khái quát về điều kiện mở ngành của đơn vị, báo cáo tóm tắt về đội ngũ cán bộ cơ hữu, cơ sở vật chất, thư viện và học liệu;
d) Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận văn bản của CSGDĐH, Đại học Thái Nguyên sẽ xem xét tính khả thi về các điều kiện mở ngành đào tạo và gửi văn bản trả lời CSGDĐH.

2. Xây dựng chương trình đào tạo và thẩm định nội bộ chương trình đào tạo cấp Trường:

a) Sau khi có văn bản đồng ý của Đại học Thái Nguyên, CSGDĐH tiến hành xây dựng chương trình đào tạo và hồ sơ mở ngành;
b) Quy trình và tổ chức xây dựng chương trình đào tạo thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT (quy trình 8 bước). Trong đó, CSGDĐH đặc biệt chú trọng thực hiện việc điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành/ chuyên ngành đào tạo; khảo sát nhu cầu của người sử dụng lao động đối với người tốt nghiệp ngành/chuyên ngành đào tạo kết hợp với yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp;

c) Thủ trưởng CSGDĐH ra quyết định thành lập Ban/ Tổ biên soạn chương trình đào tạo trên cơ sở đề nghị của Trưởng đơn vị chuyên môn trực thuộc và giao cho đơn vị chuyên môn thực hiện các bước của quy trình xây dựng chương trình đào tạo. Thành phần Ban/ Tổ biên soạn là những người am hiểu về ngành/ chuyên ngành đào tạo và có năng lực xây dựng, phát triển chương trình đào tạo bao gồm: đại diện đơn vị chuyên môn liên quan, đại diện phòng đào tạo, các giảng viên đúng ngành/ chuyên ngành đào tạo, các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và các thành phần liên quan khác theo yêu cầu của ngành/ chuyên ngành đào tạo và đại diện một số doanh nghiệp/cơ quan sử dụng lao động thuộc ngành/ chuyên ngành. Thủ trưởng CSGDĐH quy định tiêu chuẩn, số lượng thành viên tham gia Ban/ Tổ biên soạn;

d) Thẩm định nội bộ cấp Trường chương trình đào tạo: Thủ trưởng CSGDĐH ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. Quy trình thẩm định và ban hành dự thảo chương trình đào tạo thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT. Hội đồng thẩm định có ít nhất 05 thành viên, trong đó có chủ tịch, thư ký và các ủy viên Hội đồng. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng thẩm định nội bộ cấp Trường chương trình đào tạo thực hiện theo quy định của CSGDĐH; khuyến khích CSGDĐH mời các giảng viên có uy tín, đúng ngành tham gia Hội đồng;

đ) Trong quá trình xây dựng, thẩm định, chỉnh sửa và bổ sung chương trình đào tạo, CSGDĐH đặc biệt chú ý đến xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thống kê chi tiết thiết bị thí nghiệm và thực hành, giáo trình, sách tham khảo có trên thư viện (thư viện truyền thống và thư viện điện tử) cho từng môn học (học phần).
3. Hồ sơ mở ngành đào tạo
Sau khi hoàn thành các bước xây dựng, thẩm định nội bộ cấp Trường chương trình đào tạo, CSGDĐH lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo. Hồ sơ gồm 2 tập:

a) Tập I của hồ sơ mở ngành gồm có:

- Tờ trình đề nghị cho phép mở ngành đào tạo;

- Biên bản và Quyết nghị thông qua chủ trương mở ngành đào tạo của Hội đồng Trường CSGDĐH;

- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo, bao gồm các nội dung: Sự cần thiết mở ngành đào tạo; năng lực của CSGDĐH; chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học (theo mẫu quy định). Trong đó, có các biểu mẫu kê khai về đội ngũ giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành đào tạo; trang thiết bị phục vụ đào tạo; điều kiện thực hành, thí nghiệm; nguồn học liệu phục vụ chương trình đào tạo của CSGDĐH (theo mẫu quy định);

- Chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGDĐH hoặc văn bản đã đăng ký kiểm định chất lượng CSGDĐH theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phiếu tự đánh giá điều kiện mở ngành đào tạo của CSGDĐH (theo mẫu quy định);- Quyết định cho phép đào tạo trình độ đại học ngành đúng/ ngành phù hợp của cấp có thẩm quyền (đối với hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ); Quyết định cho phép đào tạo tạo trình độ thạc sĩ ngành đúng/ ngành phù hợp của cấp có thẩm quyền (đối với hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ);
- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học ngành đúng/ phù hợp của ít nhất 01 khóa sinh viên (đối với hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ); Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ ngành đúng/ phù hợp của ít nhất 01 khóa học viên (đối với hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ);

b) Tập II của hồ sơ mở ngành gồm các phụ lục:

- Lý lịch của giảng viên tham gia đào tạo của ngành đăng ký mở theo mẫu quy định (kê khai và xác nhận trong thời gian 6 tháng); Văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học; Chứng nhận đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (hoặc Quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS); 

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (thẩm định cấp Trường) để lập hồ sơ mở ngành đào tạo. Biên bản họp Hội đồng thẩm định nội bộ cấp Trường chương trình đào tạo (có văn bản nhận xét của phản biện và các phiếu đánh giá thẩm định chương trình đào tạo của thành viên hội đồng kèm theo);
- Biên bản của Hội đồng khoa học và đào tạo của CSGDĐH xét duyệt và thông qua hồ sơ mở ngành đào tạo;

- Quyết định thành lập tổ/ ban biên soạn xây dựng chương trình đào tạo;

- Biên bản họp Hội đồng khoa học đơn vị chuyên môn đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành/ chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện chương trình đào tạo;

- Biên bản hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp (nếu có) về chương trình đào tạo;

- Các phiếu điều tra, khảo sát xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ và ngành/ chuyên ngành đào tạo; khảo sát nhu cầu của người sử dụng lao động nhu cầu xã hội đối với ngành đào tạo dự kiến mở; bản báo cáo tổng hợp về kết quả điều tra; 

- Các phiếu lấy ý kiến của các bên liên quan đối với dự thảo chương trình đào tạo ngành dự kiến mở; Biên bản tổng hợp và kết luận về ý kiến góp ý của các bên liên quan về dự thảo chương trình đào tạo;

- Minh chứng văn bản hợp tác và triển khai hoạt động với các trường đại học trên thế giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ (trừ các ngành phải bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật);

- Minh chứng các bài báo/ báo cáo khoa học (photo trang bìa, mục lục, nội dung bài báo/ báo cáo khoa học) của giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành;

- Minh chứng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (Thuyết minh đề tài, quyết định và biên bản nghiệm thu đề tài) có liên quan đến ngành đăng ký mở ngành của CSGDĐH;

- Minh chứng tham khảo chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành/ chuyên ngành với ngành đăng ký đào tạo của ít nhất 02 cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài; 

- Quy chế đào tạo trình độ đại học theo học chế tín chỉ của CSGDĐH; Quy định/ văn bản hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của CSGDĐH.

Điều 9. Kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế 

1. Sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký mở ngành và đóng quyển (Tập I và Tập II), CSGDĐH gửi 07 bản đến Đại học Thái Nguyên kèm theo văn bản đề nghị kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện và học liệu. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm các thành viên: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Ban Cơ sở vật chất và các đơn vị liên quan khác.
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các điều kiện thực tế của CSGDĐH như: bảng lương viên chức của CSGDĐH; sổ bảo hiểm của giảng viên; văn bằng, chứng chỉ của giảng viên; trang thiết bị; thư viện phục vụ đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo và lập biên bản kiểm tra. 

Mỗi thành viên Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm theo nội dung công việc được phân công, có phiếu kiểm tra minh chứng từng tiêu chí cụ thể. Phiếu kiểm tra có chữ ký và ghi rõ họ tên của thành viên Đoàn kiểm tra và thủ trưởng CSGDĐH. Đối với ngành đào tạo có yêu cầu máy móc thiết bị thí nghiệm, thành viên Đoàn cần kiểm tra thực tế trước khi xác nhận.

2. Biên bản kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế có kết luận và kiến nghị cụ thể, có chữ ký, ghi rõ họ tên, xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra và thủ trưởng CSGDĐH. Biên bản kiểm tra được lập thành 06 bản. Đại học Thái Nguyên lưu 01 bản, CSGDĐH lưu 01 bản và 04 bản kèm được đính kèm theo hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo.

3. Nếu chưa đáp ứng các điều kiện mở ngành theo quy định, Đại học Thái Nguyên yêu cầu CSGDĐH tiếp tục chuẩn bị, bổ sung các điều kiện mở ngành. Khi xét thấy đã đáp ứng các điều kiện mở ngành, CSGDĐH xây dựng lại đề án đăng ký mở ngành theo quy trình trên.

4. Kinh phí thực hiện việc kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện, ...do CSGDĐH đề nghị cho phép đào tạo chi trả theo quy định hiện hành.

Điều 10. Thẩm định chương trình đào tạo 

1. Sau khi đề án mở ngành đào tạo đáp ứng các yêu cầu kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế mở ngành, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ghi rõ chức danh, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, đơn vị công tác của từng thành viên tham gia Hội đồng thẩm định.

2. Ngoài tiêu chuẩn và cơ cấu Hội đồng thẩm định và quy trình thẩm định chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT, số lượng thành viên Hội đồng thẩm định phải là số lẻ; các thành viên Hội đồng thẩm định phải đến từ ít nhất 02 cơ sở đào tạo khác nhau ngoài Đại học Thái Nguyên, có kinh nghiệm đào tạo cùng ngành và cùng trình độ với chương trình đào tạo được thẩm định, trong đó có ít nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư (trừ các thành viên đại diện cho đơn vị sử dụng người học sau khi tốt nghiệp); Chủ tịch Hội đồng thẩm định là người ngoài CSGDĐH.   
Trường hợp không có người đại diện cho đơn vị sử dụng lao động đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng thẩm định thì có thể mời người có học vị thạc sĩ từ 3 năm trở lên cùng ngành đào tạo và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thực tiễn thuộc lĩnh vực của chương trình đào tạo tham gia làm ủy viên hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ;

3. Hội đồng thẩm định căn cứ vào dự thảo chương trình đào tạo và các quy định hiện hành để thẩm định và kết luận về chương trình đào tạo; đồng thời căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của CSGDĐH đã được xác nhận để đánh giá và kết luận CSGDĐH có đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo theo quy định hiện hành hay không. 

4. Biên bản thẩm định phải ghi đầy đủ diễn biến nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, kết luận, kiến nghị của Hội đồng thẩm định theo các nội dung về chương trình đào tạo; sự phù hợp của đội ngũ giảng viên cơ hữu và các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo với chương trình đào tạo. Biên bản thẩm định có chữ ký, ghi rõ họ tên của chủ tịch, thư ký Hội đồng thẩm định và xác nhận của CSGDĐH. 

5. Hội đồng thẩm định phải kết luận rõ một trong các nội dung sau: Hội đồng thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng thông qua chương trình đào tạo nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng không thông qua chương trình đào tạo và nêu lý do không được thông qua. 

6. Thủ trưởng CSGDĐH quyết định ban hành chương trình đào tạo trên cơ sở kết luận của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và của Hội đồng khoa học và đào tạo CSGDĐH; công bố công khai chương trình đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo thực hiện trên trang thông tin điện tử của CSGDĐH.

Điều 11. Xét duyệt và ra quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ
1. Sau khi Hội đồng khoa học và Đào tạo CSGDĐH thông qua chương trình đào tạo và hồ sơ mở ngành, CSGDĐH hoàn thiện hồ đề án mở ngành và gửi 07 bộ gốc đến Đại học Thái Nguyên. Hồ sơ đề án mở ngành phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của CSGDĐH chậm nhất 20 ngày trước khi gửi hồ sơ mở ngành. 

2. Đề án mở ngành của CSGDĐH ngoài các hồ sơ thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 8, cần được bổ sung các văn bản sau:

a) Các văn bản liên quan đến kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo;

- Biên bản kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo (cùng các biểu mẫu xác nhận kiểm tra liên quan);

- Phiếu đánh giá của thành viên Đoàn kiểm tra;

 b) Các văn bản liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo 

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chính thức chương trình đào tạo để lập hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo;
- Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo để lập hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo (có văn bản nhận xét của 02 phản biện và các phiếu đánh giá thẩm định chương trình đào tạo của thành viên hội đồng kèm theo);
3. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo của CSGDĐH, Hội đồng thẩm định đề án mở ngành đào tạo Đại học Thái Nguyên xem xét hồ sơ: 

a) Nếu hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo đầy đủ và đảm bảo các điều kiện theo quy định, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định cho phép đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ mở ngành, CSGDĐH gửi đến Đại học Thái Nguyên 02 bộ hồ sơ mở ngành; 02 đĩa CD-ROM copy toàn bộ nội dung đề án gồm các file text, file pdf (scan các văn bản). Trong đó, 01 bộ hồ sơ lưu tại Đại học Thái Nguyên, 01 bộ hồ sơ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

b) Nếu hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo bảo đảm các điều kiện theo quy định, nhưng vẫn còn một số nội dung cần phải hoàn thiện, Đại học Thái Nguyên thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kết quả thẩm định và những nội dung cần hoàn thiện; 
c) Nếu hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo chưa đầy đủ, chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định, Đại học Thái Nguyên thông báo bằng văn bản cho CSGDĐH kết quả thẩm định và những nội dung chưa đảm bảo quy định. 
4. Việc xem xét hồ sơ mở ngành đào tạo được thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo đúng quy định của Đại học Thái Nguyên. 

Chương IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH

(CHƯƠNG TRÌNH) ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Điều 12. Nguyên tắc mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ

Việc đề nghị mở chuyên ngành đào tạo mới thuộc những ngành đã có của các CSGDĐH phải đảm bảo nguyên tắc:

1. Chuyên ngành đề nghị mở phải nằm trong ngành đào tạo mà CSGDĐH đã được giao nhiệm vụ đào tạo.

2. Có nhu cầu xã hội cao, được minh chứng qua điều tra khảo sát tại các cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp.

3. Xây dựng theo cách tiếp cận chuẩn đầu ra để sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc đúng với ngành học.

4. Sự khác biệt về nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành nằm trong giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.

5. Chuyên ngành đào tạo mới không được trùng với các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ do các CSGDĐH khác trong Đại học Thái Nguyên.

6. Phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng hiện có và khả năng bổ sung, thu hút và khai thác được nguồn lực của các đơn vị sử dụng người học sau tốt nghiệp, các nhà tài trợ, nguồn vốn ngoài ngân sách và các khả năng xã hội hóa khác.

Điều 13. Hồ sơ và trình tự đăng ký, phê duyệt đề án mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ

1. CSGDĐH xây dựng hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ gồm các nội dung sau:

a) Tờ trình kèm theo hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ; 
b) Đề án đăng ký mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ bao gồm các nội dung: Sự cần thiết của việc xây dựng đề án, năng lực của đơn vị đào tạo; chương trình đào tạo của chuyên ngành đăng ký đào tạo; các phụ lục minh chứng kèm theo. 

Thủ tục và hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ bám sát theo các quy định của đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ. 

 2. Trình tự thẩm định hồ sơ và phê duyệt đề án mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo:

a) Sau khi Hội đồng khoa học và Đào tạo CSGDĐH thông qua chương trình đào tạo và hồ sơ mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo, CSGDĐH hoàn thiện hồ án và gửi 03 bộ gốc đến Đại học Thái Nguyên. Hồ sơ đề án mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của CSGDĐH chậm nhất 10 ngày trước khi gửi hồ sơ mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo;

b) Sau khi tiếp nhận được hồ sơ đề nghị mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo của CSGDĐH, Hội đồng thẩm định đề án mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo Đại học Thái Nguyên xem xét hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ đề nghị mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo đầy đủ và đảm bảo các điều kiện theo quy định, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ.

- Nếu hồ sơ đề nghị mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo bảo đảm các điều kiện theo quy định, nhưng vẫn còn một số nội dung cần phải hoàn thiện, Đại học Thái Nguyên thông báo bằng văn bản cho CSGDĐH kết quả thẩm định và những nội dung cần hoàn thiện. 

3. Việc xem xét hồ sơ mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo được thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo đúng quy định của Đại học Thái Nguyên. 

Chương V

ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH,

CHUYÊN NGÀNH, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Điều 14. Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ

1. CSGDĐH bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ khi để xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

a) Không bảo đảm một trong các điều kiện mở ngành theo quy định tại Điều 5 của Quy định này đối với mở ngành đào tạo trình độ đại học; Điều 6 và Điều 7 của Quy định này đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 
b) Không tuyển sinh được trong 03 năm liên tiếp;

c) Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ; 

d) Vi phạm quy chế tuyển sinh và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên;

đ) Không đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của ngành/ chuyên ngành đăng ký đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ tuyển sinh;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đình chỉ tuyển sinh

a) Khi phát hiện CSGDĐH vi phạm một trong những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, Đại học Thái Nguyên tổ chức kiểm tra để đánh giá mức độ vi phạm;

b) Căn cứ vào mức độ vi phạm của CSGDĐH, Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo;

c) Thời hạn đình chỉ tuyển sinh tối thiểu là 12 tháng và tối đa là 24 tháng;

d) Quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ghi rõ lý do đình chỉ tuyển sinh, thời hạn đình chỉ tuyển sinh, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của người học và giảng viên; công khai trên trang thông tin điện tử của Đại học Thái Nguyên và CSGDĐH.

3. Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh được khắc phục và vẫn đảm bảo các điều kiện theo quy định thì Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định cho phép CSGDĐH được tuyển sinh trở lại.

4. Việc đình chỉ tuyển sinh chuyên ngành (chương trình) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ được thực hiện theo quy định Khoản 1, 2, 3 của Điều này.
Điều 15. Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ
1. CSGDĐH bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ khi để xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Có hành vi gian lận để được mở ngành đào tạo;

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về tuyển sinh, quản lý, tổ chức đào tạo;

c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh;
d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải thu hồi quyết định mở ngành;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Quyết định thu hồi quyết định cho phép đào tạo ghi rõ lý do thu hồi, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; công khai trên trang thông tin điện tử của Đại học Thái Nguyên.
3. Việc thu hồi quyết định mở chuyên ngành (chương trình) đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ được thực hiện theo quy định Khoản 1, 2 của Điều này.
Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học và hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
1. Thủ trưởng CSGDĐH có trách nhiệm:  
a) Đảm bảo tính trung thực, chính xác của hồ sơ và tính xác thực đã xác nhận về các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ;
b) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, minh chứng khi hội đồng thẩm định hoặc các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
c) Chịu trách nhiệm về các điều kiện bảo đảm chất lượng cho hoạt động đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của CSGDĐH;
d) Thành lập Ban/ Tổ biên soạn xây dựng chương trình đào tạo; quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội bộ cấp Trường chương trình đào tạo, tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế theo quy định. 

đ) Bố trí kinh phí và chi trả theo quy định hiện hành cho việc thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế;

e) Chịu sự quản lý, kiểm tra, thanh tra của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của CSGDĐH. Trong trường hợp vi phạm quy định về mở ngành đào tạo, thủ trưởng CSGDĐH và các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm kỷ luật và các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm.

2. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (Hội đồng thẩm định nội bộ cấp Trường và Hội đồng thẩm định chính thức) thực hiện thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các kết quả thẩm định; chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đại học Thái Nguyên và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều 17. Trách nhiệm của Đại học Thái Nguyên
1. Tổ chức xét duyệt hồ sơ và các điều kiện mở ngành/ chuyên ngành đào tạo; quyết định cho phép mở ngành/ chuyên ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của các CSGDĐH theo quy định. Cụ thể:

a) Thành lập Đoàn kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế CSGDĐH; Tổ chức kiểm tra thực tế và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo của CSGDĐH;

b) Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo để lập hồ sơ mở ngành; giám sát, kiểm tra CSGDĐHT tổ chức thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế theo quy định;

c) Thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định hồ sơ đề án mở ngành đào tạo xem xét thông qua hồ sơ mở ngành;

d) Quyết định cho phép CSGDĐH đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ theo quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng đào tạo.
3. Nếu vi phạm quy định về cho phép mở ngành đào tạo, các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan phải chịu trách nhiệm kỷ luật và các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm.

Điều 18. Quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành
1. Đối với những ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đang triển khai thực hiện tại CSGDĐH, trong thời hạn 24 tháng, kể từ khi Quyết định này có hiệu lực, CSGDĐH phải rà soát, bổ sung đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và điểm a, b khoản 4 Điều 5 (đối với ngành đào tạo trình độ đại học); khoản 2, khoản 3 và điểm a, b khoản 4 Điều 6 (đối với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ); khoản 2, khoản 3 và điểm a, b khoản 4 Điều 7 (đối với ngành đào tạo trình độ tiến  sĩ) của quy định này; báo cáo Đại học Thái Nguyên và Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định.

2. Trường hợp sau 5 năm liên tiếp đối với đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ; sau 8 năm liên tiếp đối với đào tạo trình độ tiến sĩ, CSGDĐH không tuyển sinh ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ hoặc trình độ tiến sĩ, nếu muốn tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo trở lại thì phải đăng ký mở ngành đào tạo lại theo Quy định này.

3. Đối với trường hợp tên ngành đào tạo mới chưa có trong Danh mục đào tạo, sau 2 khoá tốt nghiệp, CSGDĐH phải tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, chất lượng và hiệu quả đào tạo, việc làm của người học sau khi đào tạo; ý kiến của người sử dụng lao động về chương trình đào tạo và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực để làm cơ sở đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung tên ngành mới vào Danh mục đào tạo.
4. Các biểu mẫu hồ sơ mở ngành theo các phụ lục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

	
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Đặng Kim Vui


Phụ lục 1

MẪU TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:          /TTr-ĐH....-ĐT
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ..............

Ngành ..............................................; mã số: …………………..

Kính gửi: Đại học Thái Nguyên

1. Trình bày lý do đề nghị mở ngành đào tạo: 

- Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành; kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của ngành/ chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, khu vực nơi CSGDĐH đóng trụ sở. 

- Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, khu vực, quốc gia. 

2. Giới thiệu tóm tắt về cơ sở giáo dục đại học:

- Năm thành lập, quá trình hình thành và phát triển; 

- Số ngành, chuyên ngành và hình thức đào tạo ở trình độ đại học (hoặc trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ).

- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; 

- Quy mô đào tạo hiện tại các trình độ, hình thức đào tạo; số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp; Trình bày kỹ về các nội dung trên đối các ngành gần, cùng nhóm ngành với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo; 

- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo trình.

- Số khóa và số sinh viên đã tốt nghiệp các trình độ của nhà trường, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 2 năm gần nhất.

- Giới thiệu về Khoa hay đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo.

3. Về ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và chương trình đào tạo:

- Ghi rõ tên ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đề nghị cho phép đào tạo, tên chương trình đào tạo trình độ đào tạo đại học. Tóm tắt về chương trình đào tạo: tổng số tín chỉ, thời gian đào tạo.

- Nếu sử dụng chương trình của một trường đại học khác, cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường đó và khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.

- Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đăng ký đào tạo đã có trong Danh mục) cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài; khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.

4. Trình bày tóm tắt điều kiện mở ngành

- Năng lực của cơ sở đào tạo (đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học cơ hữu ngành đề nghị mở ngành đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, giáo trình; hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế); 

- Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn bị đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất (phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, tài liệu, sách tham khảo…) phục vụ cho chương trình đào tạo mới. 

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 3 năm đầu của ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo.

5. Kết luận và đề nghị, trong đó cần khẳng định toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo đã được đưa lên trang web của CSGDĐH tại địa chỉ: http://www.... Hội đồng khoa học đào tạo của CSGDĐH đã thông qua đề án mở ngành đào tạo;

CSGDĐH cần khẳng định cam kết việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.

Đề nghị: …

	Nơi nhận:

- ĐHTN (b/c);

- Lưu VT, ĐT.


	Thủ trưởng CSGDĐH

(Ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục 2

MẪU ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:          /TTr-ĐH....-ĐT
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC


- Tên ngành đào tạo (tiếng Việt và tiếng Anh): ..................Mã số:............

- Trình độ đào tạo:......................................................................................

- Tên cơ sở giáo dục đại học xây dựng đề án mở ngành:...........................

Phần 1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo

1. Giới thiệu sơ lược về CSGDĐH (năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển). 

2. Trình bày sự cần thiết về việc mở ngành

- Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo. Khẳng định việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong phương hướng/kế hoạch phát triển của CSGDĐH và đã được Hội đồng trường quyết nghị thông qua.

- Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia. 

- Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ đại học của ngành đăng ký đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, khu vực nơi CSGDĐH đóng trụ sở.

3. Giới thiệu về đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo.

4. Đối với ngành đào tạo mới không có trong Danh mục đào tạo, phải trình bày các luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới, bao gồm:

- Dự báo nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực dự kiến đào tạo. 

- Vai trò xã hội của lĩnh vực ngành đào tạo; vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp; đơn vị sử dụng nguồn nhân lực này (có ít nhất 02 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo).

- Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo ngành này của một số nước trên thế giới kèm theo ít nhất 2 chương trình đào tạo tham khảo của 2 trường đại học ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và công nhận về chất lượng hoặc cho phép thực hiện và cấp văn bằng (trừ các ngành đặc thù chỉ đào tạo ở Việt Nam hoặc liên quan đến an ninh, quốc phòng).

Phần 2. Năng lực của cơ sở đào tạo
1. Khái quát chung về quá trình đào tạo

- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo.

- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo.

- Số khóa và số sinh viên tốt nghiệp của ngành gần với ngành đăng kí đào tạo.

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 2 năm gần nhất của các ngành gần với  ngành đăng ký đào tạo.

2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu

- Số lượng giảng viên cơ hữu: giáo sư….., phó giáo sư….; tiến sĩ…., thạc sĩ….. trong đó giảng viên cơ hữu đúng ngành đăng ký đào tạo:….., ngành gần với ngành đăng ký đào tạo ….. 

- Số lượng giảng viên thỉnh giảng: giáo sư….., phó giáo sư…., nơi làm việc.

- Số lượng cán bộ cơ hữu quản lý ngành đào tạo.

- Kỹ thuật viên, nhân viên cơ hữu hướng dẫn thí nghiệm, thực hành (nếu có).

(Các bảng biểu được lập theo mẫu Phụ lục) 

3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

- Phòng học, giảng đường.

- Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành.

- Thiết bị phục vụ đào tạo.

- Thư viện (thư viện truyền thống và thư viện điện tử), giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo.

- Mạng công nghệ thông tin; Cổng thông tin điện tử cơ sở đào tạo.

- Cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo (nếu có).

(Các bảng biểu được lập theo mẫu Phụ lục) 

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

-  Đề tài khoa học đã thực hiện trong 5 năm gần nhất liên quan đến ngành dự kiến mở tính đến ngày cơ sở đào tạo đề nghị mở ngành.

- Các công trình đã công bố của giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu.

(Các bảng biểu được lập theo mẫu Phụ lục) 

5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

Kết quả hợp tác với các trường đại học trên thế giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ liên quan đến ngành đăng ký đào tạo (trao đổi giảng viên, sinh viên; tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên cứu khoa học...).

(Các bảng biểu được lập theo mẫu Phụ lục) 

Phần 3. Chương trình và kế hoạch đào tạo 

1. Chương trình đào tạo

- Tên ngành đăng ký mở, tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo. 

- Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo.

- Trường hợp sử dụng chương trình đào tạo của trường đại học khác ở trong nước hoặc nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đăng ký đào tạo đã có trong Danh mục) cần nêu rõ chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài; minh chứng về việc được phép sử dụng và khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.

- Đối với ngành mới không có trong danh mục: kèm theo ít nhất 02 chương trình đào tạo tham khảo của 02 trường đại học ở nước ngoài đã được kiểm định, ít nhất 02 ý kiến đồng thuận về chương trình đào tạo của cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.
- Tóm tắt về chương trình đào tạo: mục tiêu (mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể), chuẩn đầu ra; tổng khối lượng kiến thức toàn khóa học (tổng số tín chỉ), khối lượng kiến thức chung, khối lượng kiến thức cơ sở (các học phần bắt buộc, học phần tự chọn),..

2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo
2.1. Kế hoạch tuyển sinh

- Phương án tuyển sinh ngành đào tạo kèm chỉ tiêu đào tạo dự kiến 5 năm đầu.

- Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người dự tuyển.

2.2. Kế hoạch đào tạo: thời gian đào tạo toàn khóa; khung kế hoạch đào tạo từng năm, học kì theo chương trình chuẩn (tên học phần, số tín chỉ, tên giảng viên thực hiện, chuyên ngành đào tạo, đơn vị công tác nếu là giảng viên thỉnh giảng).

2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo

- Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đáp ứng yêu cầu khi tăng quy mô và đảm bảo điều kiện mở ngành theo quy định (đối với những ngành mới và chưa có trong Danh mục đào tạo).

- Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư chi phí đào tạo theo yêu cầu của kế hoạch đào tạo và tương xứng với mức thu học phí.

- Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo (trao đổi giảng viên, sinh viên; tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo…), tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên cứu khoa học.

- Kế hoạch hợp tác đào tạo với đơn vị tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.

- Mức học phí/người học/năm học, khoá học.
Phần 4. Các văn bản liên quan đến kiểm tra xác định các điều kiện thực tế cơ sở đào tạo; thẩm định chương trình đào tạo

1. Các văn bản liên quan đến kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo.

- Biên bản kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo (cùng các biểu mẫu xác nhận kiểm tra liên quan).

- Phiếu đánh giá của thành viên Đoàn kiểm tra.

2. Các văn bản liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo 

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo để lập hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo.

- Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo để lập Hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo (có văn bản nhận xét của 02 phản biện và các phiếu đánh giá thẩm định chương trình đào tạo của thành viên hội đồng kèm theo).

Phần 5. Các minh chứng kèm theo Đề án

1. Quyết nghị của Hội đồng trường về việc mở ngành hoặc chuyên ngành đăng ký đào tạo. 

2. Biên bản thông qua đề án của hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo.

3. Các biểu mẫu xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, kỹ thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo (theo mẫu phụ lục); lý lịch khoa học của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cơ hữu đúng ngành, chuyên ngành hoặc thuộc ngành, chuyên ngành gần kèm theo (theo mẫu Phụ lục) và các bằng tốt nghiệp kèm theo bảng điểm (nếu tốt nghiệp ở nước ngoài thì phải có chứng nhận tương đương văn bằng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp).

4. Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo; quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo (có ghi rõ trình độ, chức danh, ngành/chuyên ngành, đơn vị công tác).  

5. Biên bản thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế (đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện); có kết luận: đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo của hội đồng thẩm định.

6. Văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế (nếu có).

7. Phiếu tự đánh giá thực hiện điều kiện mở ngành hoặc chuyên ngành của cơ sở đào tạo (theo mẫu Phụ lục). 

8. Minh chứng về các nội dung khác theo quy định.

Phụ lục 3

MẪU ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ
(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:          /TTr-ĐH....-ĐT
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ


- Tên ngành đào tạo (tiếng Việt và tiếng Anh):..........    Mã số:....................

- Trình độ đào tạo:...........................

- Tên cơ sở giáo dục đại học đăng kí mở ngành:.........................................

Phần 1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án

1. Giới thiệu sơ lược về CSGDĐH (năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển).

2. Trình bày kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của ngành đăng ký đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, khu vực nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở; phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu này với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, khu vực, quốc gia (do nhà trường hoặc địa phương thực hiện trong 3 năm, tính đến thời điểm đề nghị mở ngành). 

Khẳng định việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong phương hướng/kế hoạch phát triển của CSGDĐH và đã được Hội đồng trường quyết nghị thông qua.
3. Giới thiệu rõ về đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo ngành đăng ký đào tạo.

4. Lý do đề nghị mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

5. Đối với ngành đào tạo mới không có trong Danh mục đào tạo, phải trình bày các luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới, bao gồm:

- Dự báo nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực dự kiến đào tạo. 

- Vai trò xã hội của lĩnh vực ngành đào tạo; vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp; đơn vị sử dụng nguồn nhân lực này (có ít nhất 02 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo).

- Thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo ngành này của một số nước trên thế giới kèm theo ít nhất 2 chương trình đào tạo tham khảo của 2 trường đại học ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và công nhận về chất lượng hoặc cho phép thực hiện và cấp văn bằng (trừ các ngành đặc thù chỉ đào tạo ở Việt Nam hoặc liên quan đến an ninh, quốc phòng).

Phần 2. Năng lực của cơ sở đào tạo
2. Khái quát chung về quá trình đào tạo

- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo.

- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo.

- Số khóa học và số sinh viên/ học viên của ngành đăng ký đào tạo đã tốt nghiệp trình độ cử nhân/ thạc sĩ (ghi rõ số quyết định của  khóa sinh viên/học viên tốt nghiệp của 02 năm gần nhất).

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 2 năm gần nhất của ngành đăng ký đào tạo (đối với mở ngành thạc sĩ).

2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu

- Số lượng giảng viên cơ hữu: giáo sư….., phó giáo sư….; tiến sĩ……, trong đó giảng viên cơ hữu đúng ngành đăng ký đào tạo:….., ngành gần….. 

- Số lượng giảng viên thỉnh giảng: giáo sư…., phó giáo sư…., tiến sĩ…nơi làm việc.

- Số lượng cán bộ cơ hữu quản lý ngành đào tạo.

- Kỹ thuật viên, nhân viên cơ hữu hướng dẫn thí nghiệm, thực hành (nếu có).

(Các bảng biểu được lập theo mẫu Phụ lục) 

3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

- Phòng học, giảng đường.

- Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành.

- Thiết bị phục vụ đào tạo.

- Thư viện truyền thống và thư viện điện tử, giáo trình, sách nghiên cứu, tài liệu tham khảo.

- Mạng công nghệ thông tin; Cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

- Cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo (nếu có).

(Các bảng biểu được lập theo mẫu Phụ lục) 

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

-  Đề tài khoa học đã thực hiện trong 5 năm gần nhất liên quan đến ngành dự kiến mở tính đến ngày cơ sở đào tạo đề nghị mở ngành.

- Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và dự kiến người hướng dẫn kèm theo.

- Các công trình đã công bố của giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu.

(Các bảng biểu được lập theo mẫu Phụ lục) 

5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
Kết quả hợp tác với các trường đại học trên thế giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ liên quan đến ngành đăng ký đào tạo (trao đổi giảng viên, sinh viên; tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên cứu khoa học,...).

(Các bảng biểu được lập theo mẫu Phụ lục) 

Phần 3. Chương trình và kế hoạch đào tạo 

1. Chương trình đào tạo

- Tên ngành đăng ký đào tạo/ tên chương trình đào tạo; trình độ đào tạo. 

- Căn cứ xây dựng chương trình đào tạo.

- Trường hợp sử dụng chương trình đào tạo của trường đại học khác ở trong nước hoặc nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đăng ký đào tạo đã có trong Danh mục) cần nêu rõ chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài; minh chứng về việc được phép sử dụng và khả năng của cơ sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.

- Đối với ngành mới không có trong danh mục: kèm theo ít nhất 02 chương trình đào tạo tham khảo của 02 trường đại học ở nước ngoài đã được kiểm định, ít nhất 02 ý kiến đồng thuận về chương trình đào tạo của cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

- Tóm tắt về chương trình đào tạo: mục tiêu (mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể), chuẩn đầu ra; tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (tổng số tín chỉ), khối lượng kiến thức chung, khối lượng kiến thức cơ sở (các học phần bắt buộc, học phần tự chọn), chuyên ngành và luận văn (đối với trình độ thạc sĩ); khối lượng kiến thức của các học phần, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan và luận án (đối với trình độ tiến sĩ).

2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo
2.1. Kế hoạch tuyển sinh

- Phương án tuyển sinh ngành đào tạo kèm chỉ tiêu đào tạo dự kiến 5 năm đầu.

- Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người dự tuyển (văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh nghiệm công tác); yêu cầu đối với người tốt nghiệp.

- Môn thi tuyển sinh (môn Ngoại ngữ; môn Cơ bản…..; môn Chủ chốt…..).

- Danh mục các ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký đào tạo.

- Danh mục các môn học bổ sung kiến thức.

2.2. Kế hoạch đào tạo: thời gian đào tạo toàn khóa; khung kế hoạch đào tạo từng năm, kì theo chương trình chuẩn (tên học phần, số tín chỉ, tên giảng viên thực hiện, chuyên ngành đào tạo, đơn vị công tác nếu là giảng viên thỉnh giảng).

2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo

- Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đáp ứng yêu cầu khi tăng quy mô và đảm bảo điều kiện mở ngành theo quy định (đối với những ngành mới và chưa có trong Danh mục đào tạo).

- Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư chi phí đào tạo theo yêu cầu của kế hoạch đào tạo và tương xứng với mức thu học phí.

- Kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo (trao đổi giảng viên, sinh viên; tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo…), tổ chức hội nghị, hội thảo và nghiên cứu khoa học.

- Kế hoạch hợp tác đào tạo với đơn vị tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.

- Mức học phí/người học/năm học, khoá học.

Phần 4. Các văn bản liên quan đến kiểm tra xác định các điều kiện thực tế cơ sở đào tạo; thẩm định chương trình đào tạo

1. Các văn bản liên quan đến kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo.

- Biên bản kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo (cùng các biểu mẫu xác nhận kiểm tra liên quan).

- Phiếu đánh giá của thành viên Đoàn kiểm tra.

2. Các văn bản liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo 

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo để lập hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo.

- Biên bản họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo để lập Hồ sơ đề nghị cho phép mở ngành đào tạo (có văn bản nhận xét của 02 phản biện và các phiếu đánh giá thẩm định chương trình đào tạo của thành viên hội đồng kèm theo).

Phần 5. Các minh chứng kèm theo Đề án

1. Quyết nghị của Hội đồng trường về việc mở ngành hoặc chuyên ngành đăng ký đào tạo. Các quyết định về việc cho phép đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành tương ứng với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo (đối với đề án mở ngành thạc sĩ, tiến sĩ).

2. Biên bản thông qua đề án của hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo.

3. Các biểu mẫu xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, kỹ thuật viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo (theo mẫu phụ lục); lý lịch khoa học của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cơ hữu đúng ngành, chuyên ngành hoặc thuộc ngành, chuyên ngành gần kèm theo (theo mẫu Phụ lục) và các bằng tốt nghiệp kèm theo bảng điểm (nếu tốt nghiệp ở nước ngoài thì phải có chứng nhận tương đương văn bằng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp).

4. Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo, quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo (có ghi rõ trình độ, chức danh, ngành/chuyên ngành, đơn vị công tác).  

5. Biên bản thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế (đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện); có kết luận: đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của hội đồng thẩm định.

6. Văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế (nếu có).

7. Phiếu tự đánh giá thực hiện điều kiện mở ngành hoặc chuyên ngành của cơ sở đào tạo (theo mẫu Phụ lục). 

8. Minh chứng về các nội dung khác theo quy định.
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PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:          /TTr-ĐH....-ĐT
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Tên ngành: ………………………Mã số: ……………

                          Trình độ đào tạo (đại học).

	TT
	Điều kiện mở ngành
	Điều kiện thực tế và minh chứng của cơ sở GDĐH
	Đáp ứng/ không đáp ứng

	
	
	
	

	1
	Sự cần thiết mở ngành

1.1. Phân tích, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc gia
	
	

	
	1.2. Sự phù hợp với Danh mục đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện hành
	
	

	
	1.3. Thuyết minh về ngành đăng ký đào tạo không nằm trong Danh mục đào tạo (nếu có)
	
	

	
	1.4. Kế hoạch phát triển Trường (Quyết nghị của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị thông qua việc mở ngành đăng ký đào tạo).
	
	

	
	1.5. Quyết định phân công đơn vị chủ trì xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo; Quyết định thành lập Tổ soạn thảo chương trình đào tạo
	
	

	2
	Đội ngũ giảng viên 
2.1. Tổng số giảng viên cơ hữu và tỷ lệ % giảng viên cơ hữu tham gia thực hiện chương trình đào tạo 
	
	

	
	2.2. Giảng viên cơ hữu 

- Tổng số thạc sĩ cùng ngành, ngành gần:

- Số tiến sĩ cùng ngành:

- Số thạc sĩ cùng ngành:
	
	

	
	2.3. Lý lịch khoa học của các giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo
	
	

	
	2.4. Giảng viên thỉnh giảng
	
	

	
	2.5. Các minh chứng về đội ngũ giảng viên cơ hữu đối với ngành đăng ký đào tạo chưa có trong Danh mục đào tạo (nếu có). 
	
	

	3
	Cơ sở vật chất

3.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm 
	
	

	
	3.2. Thư viện truyền thống, thư viện điện tử 
	
	

	
	3.3. Hoạt động Website của CSGDĐH
	
	

	4
	Chương trình đào tạo

4.1. Tóm tắt chương trình đào tạo

4.2. Quyết định ban hành chương trình đào tạo

4.3. Kế hoạch tổ chức đào tạo 
	
	

	5
	Thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng

5.1. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
	
	

	
	5.2. Biên bản Hội đồng thẩm định
	
	

	
	5.3. Giải trình của cơ sở đào tạo theo góp ý của Hội đồng thẩm định (nếu có)
	
	


Kết luận của cơ sở giáo dục đại học: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ký tên, đóng dấu)
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PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ 

THẠC SĨ, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:          /TTr-ĐH....-ĐT
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ 

THẠC SĨ, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Tên ngành: ………………………Mã số: ……………

             Trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ): 

	TT
	Tiêu chí điều kiện mở ngành theo quy định
	Điều kiện thực tế và minh chứng của cơ sở giáo dục đại học 
	Đáp ứng/ không đáp ứng

	1

2
	1. Về sự cần thiết mở ngành đào tạo
1.1. Ngành đề nghị cho phép đào tạo phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực (trên cơ sở kết quả khảo sát);
	
	

	
	1.2. Ngành được xác định trong phương hướng/kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo;
	
	

	
	1.3. Ngành phải thuộc Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học hiện hành;
	
	

	
	1.4. Quyết nghị của Hội đồng trường/Hội đồng quản trị thông qua việc mở ngành đăng ký đào tạo;
	
	

	
	1.5. Ngành mới (thuyết minh được tính thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước);

- Ngành này đã được đào tạo ở nước ngoài; đang  thí điểm ở Việt Nam hoặc là trường đầu tiên thí điểm;

- Chương trình đào tạo tham khảo của 2 trường đại học đã được kiểm định ở nước ngoài;

- Có ít nhất 02 ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 02 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo.
	
	

	
	1.6. Ngành đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ là ngành đúng hoặc ngành gần (nếu không có ngành đúng) là điều kiện đầu vào của ngành đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ/tiến sĩ đã được đào tạo hình thức chính quy tại cơ sở đào tạo và có sinh viên/học viên đã tốt nghiệp.
	
	

	
	2. Đội ngũ giảng viên:

2.1. Có đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ theo quy định.
	 
	

	
	2.2. Giảng viên giảng dạy đủ điều kiện; các giảng viên khác phải có trình độ thạc sĩ trở lên. Giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy ít nhất 70% khối lượng chương trình đào tạo. Các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng đều phải có bằng cấp phù hợp với nội dung các học phần được phân công giảng dạy; 
	
	

	
	2.3. Đảm bảo điều kiện về nghiên cứu khoa học đối với mỗi giảng viên đứng tên chủ trì mở ngành và mỗi giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành.
	
	

	
	2.4. 30% khối lượng kiến thức còn lại do giảng viên thỉnh giảng đã được ký kết hợp đồng thỉnh giảng với cơ sở đào tạo thực hiện;
	
	

	
	2.5. Đối với mở ngành theo Danh mục giáo dục đào tạo có mã số gồm 7 chữ số nếu được ghép từ nhiều chuyên ngành của danh mục giáo dục đào tạo có mã số gồm 8 chữ số thì đội ngũ giảng viên phải đảm bảo theo quy định.
	
	

	
	2.6. Đối với mở ngành trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành sức khoẻ đảm bảo theo quy định.
	
	

	3
	3. Cơ sở vật chất:

3.1. Phòng học, thư viện có phòng tra cứu thông tin cung cấp các nguồn thông tin tư liệu được cập nhật trong 5 năm, tính đến ngày đề nghị mở ngành hoặc thư viện điện tử có bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành đề nghị cho phép đào tạo, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; 
	· 
	

	
	3.2. Phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của ngành đề nghị được đào tạo và đảm bảo đủ theo danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác đào tạo ngành/nhóm ngành đã được quy định (nếu có); 
	· 
	

	
	3.3. Có phòng máy tính nối mạng internet để học viên truy cập thông tin;
	· 
	

	
	3.4. Có website của cơ sở đào tạo được cập nhật thường xuyên, công bố công khai theo đúng quy định.
	· 
	

	
	3.5. Có tạp chí khoa học công nghệ riêng của cơ sở đào tạo (đối với mở ngành trình độ tiến sĩ).
	· 
	

	4
	4. Chương trình đào tạo và một số điều kiện khác để thực hiện chương trình đào tạo:
4.1. Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu hoặc theo định hướng ứng dụng;
	· 
	

	
	4.2. Chương trình đào tạo của ngành đề nghị cho phép đào tạo được xây dựng theo quy định; phù hợp với Khung trình độ quốc gia hiện hành; được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo quy định;
	
	

	
	4.3. Cơ sở GDĐH đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ứng với các trình độ khác nhau, trong đó chuẩn đầu ra đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu phải đạt bậc 7, trình độ tiến sĩ tối thiểu là bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
	
	

	
	4.4. Kết quả hợp tác với các trường đại học trên thế giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ (trừ các ngành phải bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật);
	
	

	
	4.5. Chương trình phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động liên quan đến ngành thạc sĩ đề nghị cho phép đào tạo nếu chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng;
	
	

	
	4.6. Đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành;
	
	

	
	4.7. Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ; tiến sĩ; đã ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ/ tiến sĩ của cơ sở đào tạo;
	
	

	
	4.8. Không vi phạm các quy định hiện hành về điều kiện mở ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo ở các ngành đang đào tạo và các quy định liên quan đến giáo dục đại học.
	
	

	5
	5.1. Xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

- Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo; Biên bản liên quan,..

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.

- Biên bản hội đồng thẩm định và kết luận.

- Giải trình của đơn vị chuyên môn theo góp ý của hội đồng thẩm định (nếu có).
	
	

	
	5.2. Tham khảo và sử dụng chương trình đào tạo của trường khác/nước ngoài nêu rõ của nước nào, đã được kiểm định chất lượng chưa? bản quyền sử dụng.
	
	

	
	5.3. Biên bản của hội đồng khoa học đào tạo trường thông qua đề án.
	
	

	6
	Điều kiện thực hiện: Nguồn lực con người khác và tài chính
	
	


Kết luận của cơ sở giáo dục đại học: ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 6

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	Số:          /TTr-ĐH....-ĐT
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:




    
Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:


Quê quán:





    Dân tộc:

Học vị cao nhất:




 Năm, nước nhận học vị:

Chức danh khoa học cao nhất:


Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 




Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:


Fax:                                          Email:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

- Hệ đào tạo:


  Nơi đào tạo:

  Ngành học:



  Nước đào tạo: 




Năm tốt nghiệp: 

- Bằng đại học 2:

          Ngành học:

      Năm tốt nghiệp: 

2. Sau đại học

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: …

Năm cấp bằng:

  Nơi đào tạo:

  Tên luận văn:………….

- Tiến sĩ chuyên ngành:
…

Năm cấp bằng:

                                                                       Nơi đào tạo:

  
Tên luận án:…………………

	3. Ngoại ngữ:
	1.

2.
	Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng: 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	

	
	
	


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu 
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ trì/ tham gia)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.

	TT
	Tên công trình
	Năm 

công bố
	Tên tạp chí

	
	
	
	

	
	
	
	


	Xác nhận của cơ quan
	………., ngày        tháng       năm 
Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)
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(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Mẫu tham khảo)

Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt và tiếng Anh):

 Ngành đào tạo:..................................; Mã số: ......................

 Trình độ đào tạo (đại học).

I. Chương trình đào tạo 

Được trình bày theo trình tự sau:

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

- Mục tiêu chung.

- Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, trình độ Ngoại ngữ, Tin học,…

2. Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau tốt nghiệp (theo quy định tại Thông tư 07/2015), bao gồm:

- Kiến thức

- Kỹ năng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tín chỉ)
4. Đối tượng tuyển sinh

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

6. Cách thức đánh giá

7. Nội dung chương trình đào tạo

a) Khái quát chương trình: nêu rõ số học phần và số tín chỉ ít nhất sinh viên phải hoàn thành để được xét tốt nghiệp, bao gồm:

- Phần kiến thức giáo dục đại cương.

- Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, gồm: phần kiến thức cơ sở ngành, phần kiến thức ngành, phần kiến thức chuyên ngành (nếu có). Trong các phàn kiến thức có các học phần bắt buộc, học phần tự chọn.

+ Các học phần bắt buộc: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành;

+ Các học phần tự chọn: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành.

- Khóa luận tốt nghiệp/ hoặc học phần thay thế: tổng số tín chỉ, yêu cầu của khóa luận.

b) Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo: liệt kê toàn bộ các học phần thuộc nội dung chương trình đào tạo theo các đề mục: mã số học phần, tên học phần, khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận). Riêng học phần ngoại ngữ cần ghi rõ tên ngoại ngữ.

Mã số học phần do CSGDĐH tạo xây dựng nhằm phục vụ cho việc quản lý chương trình đào tạo. Có thể dùng chữ và số hoặc số để mã hóa học phần, số ký tự mã hóa do CSGDĐH quy định. 

Theo thông lệ ở nhiều nước, mã số môn học gồm 2 phần: phần chữ và phần số. Phần chữ gồm 4 chữ cái, 2 chữ cái đầu tiên viết tắt tên chuyên ngành, hai chữ cái sau viết tắt tên môn học (có thể tiếng Việt hoặc tiếng Anh). ,… Phần số thường gồm 3 chữ số và theo quy ước của cơ sở GDĐH.

Mẫu Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành ...
	TT/ mã số HP
	Học phần
	Nội dung cần đạt được của từng học phần (tóm tắt)
	Khối lượng kiến thức - Số tín chỉ (LT/TH/Tự học)
	Ghi 

chú

	1. Kiến thức giáo dục đại cương

	……
	Học phần …
	
	
	

	
	Học phần ….
	
	
	

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

	2.1. Kiến thức cơ sở ngành

	…..
	Học phần….
	
	
	

	
	Học phần….
	
	
	

	2.2. Kiến thức ngành

	……
	Học phần….
	
	
	

	
	Học phần….
	
	
	

	2.3. Kiến thức chuyên ngành (nếu có)

	
	Học phần….
	
	
	

	
	Học phần….
	
	
	

	3. Khóa luận, đồ án tốt nghiệp (hoặc học phần và số tín chỉ thay thế)


c) Đề cương của các học phần: mỗi học phần được liệt kê ở bảng danh mục các học phần trong chương trình đào tạo, các học phần đều phải có đề cương chi tiết học phần trình bày theo trình tự sau:

- Mã số, tên học phần (tiếng Việt và tiếng Anh), tổng tín chỉ (số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận).

Ví dụ: Học phần Nguyên lý dịch tễ học 3(2,1), có nghĩa tổng khối lượng môn học là 3 tín chỉ; lý thuyết 2 tín chỉ; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận 1 tín chỉ.

- Bộ môn phụ trách giảng dạy.

- Mô tả học phần (tiếng Việt và tiếng Anh): trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần (đã học ở đại học chưa, đã học gì, ở trình độ thạc sĩ sẽ học gì, vị trí của học phần này trong chương trình đào tạo), kiến thức sẽ trang bị cho học viên, quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo.

- Mục tiêu học phần: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học học phần đó về mặt lý thuyết, thực hành (cách thức xác định như chuẩn đầu ra). 

- Nội dung học phần: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để học viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu tham khảo nào, ở đâu.

- Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học phần.

- Phương pháp đánh giá học phần, trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá.

II. Kế hoạch đào tạo (Dự kiến theo học kỳ và năm học)

Nêu rõ khung thời gian thực hiện từng học phần (kèm theo số tín chỉ); giảng viên giảng dạy các học phần: ngành hoặc chuyên ngành, trình độ đào tạo và chức danh của giảng viên; nếu là giảng viên thỉnh giảng thì ghi rõ nơi làm việc của giảng viên.

	
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo đề nghị 

được mở ngành đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 8

(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

 (Mẫu tham khảo)

Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt và tiếng Anh):

Ngành đào tạo:..................................; Mã số: ......................

Trình độ đào tạo (thạc sĩ/ tiến sĩ):

I. Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ

Được trình bày theo trình tự sau:

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể): kiến thức, kỹ năng đào tạo, trình độ và năng lực chuyên môn (lý thuyết, thực hành), vị trí hay công việc có thể đảm nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra mà người học đạt được sau tốt nghiệp (theo quy định tại Thông tư 07/2015), bao gồm:

- Kiến thức

- Kỹ năng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3. Yêu cầu đối với người dự tuyển: quy định về văn bằng, ngành học, loại tốt nghiệp, kinh nghiệm nghề nghiệp của người dự tuyển.

4. Điều kiện tốt nghiệp: quy định về thời gian phải tập trung học tập, số học phần hoặc số tín chỉ ít nhất người học phải hoàn thành (bao gồm cả luận văn) theo quy định.

5. Chương trình đào tạo

a) Khái quát chương trình: nêu rõ số học phần và số tín chỉ ít nhất học viên phải hoàn thành để được xét tốt nghiệp, bao gồm:

- Phần kiến thức chung.

- Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:

+ Các học phần bắt buộc: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành;

+ Các học phần tự chọn: tổng số tín chỉ bao gồm lý thuyết và thực hành.

- Luận văn: tổng số tín chỉ, yêu cầu của luận văn.

b) Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo: liệt kê toàn bộ các học phần thuộc nội dung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo các đề mục: mã số học phần, tên học phần, khối lượng tính bằng tín chỉ (lý thuyết; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận). Riêng học phần ngoại ngữ cần ghi rõ tên ngoại ngữ.

Mã số học phần do CSGDĐH tạo xây dựng nhằm phục vụ cho việc quản lý chương trình đào tạo. Có thể dùng chữ và số hoặc số để mã hóa học phần, số ký tự mã hóa do CSGDĐH quy định. 

Theo thông lệ ở nhiều nước, mã số môn học gồm 2 phần: phần chữ và phần số. Phần chữ gồm 4 chữ cái, 2 chữ cái đầu tiên viết tắt tên chuyên ngành, hai chữ cái sau viết tắt tên môn học (có thể tiếng Việt hoặc tiếng Anh). Ví dụ như:

Mẫu Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành ...
	Mã số học phần
	Tên học phần 
	Số tín chỉ
	Trong đó
	Mã số HP tiên quyết

	Phần chữ
	Phần số
	
	
	Lý thuyết
	TH, TN, TL
	

	1. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (2 học phần)
	9
	
	
	

	QTTH
	501
	Triết học (Philosophy)
	4
	3
	1
	

	QTNN
	502
	Ngoại ngữ (Foreign Language)*
	5
	3
	2
	

	2. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 

 VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
	
	
	
	

	2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành
	
	
	
	

	2.1.1. Học phần cơ sở bắt buộc (….học phần)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2. Học phần cơ sở tự chọn (2/4 học phần)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2.2. Khối kiến thức chuyên ngành
	
	
	
	

	2.2.1. Học phần chuyên ngành bắt buộc (… HP)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2. Học phần chuyên ngành tự chọn (4/8 HP)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. LUẬN VĂN THẠC SĨ
	
	
	
	

	Luận văn thạc sĩ (Thesis)
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	


Ghi chú: Trong đó QT là viết tắt của Quản trị kinh doanh, TH - Triết học,… Phần số thường gồm 3 chữ số: chữ số thứ nhất (hàng trăm), từ 5 trở lên là mã số các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ, từ 6 trở lên là mã số các học phần thuộc chương trình đào tạo tiến sĩ. Hai chữ số sau (hàng chục và hàng đơn vị) là thứ tự các học phần do cơ sở GDĐH quy định. Những học phần của cùng bộ môn hay thuộc nhóm môn gần thì đánh số gần nhau. Những học phần chung cho nhiều chuyên ngành với khối lượng  và nội dung như nhau thì mang cùng mã số.

c) Đề cương của các học phần: mỗi học phần được liệt kê ở bảng danh mục các học phần trong chương trình đào tạo, các học phần đều phải có đề cương chi tiết học phần trình bày theo trình tự sau:

- Mã số, tên học phần (tiếng Việt và tiếng Anh), tổng tín chỉ (số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận).

Ví dụ: Học phần Nguyên lý dịch tễ học 3(2,1), có nghĩa tổng khối lượng môn học là 3 tín chỉ; lý thuyết 2 tín chỉ; thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận 1 tín chỉ.

- Bộ môn phụ trách giảng dạy.

- Mô tả học phần (tiếng Việt và tiếng Anh): trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần (đã học ở đại học chưa, đã học gì, ở trình độ thạc sĩ sẽ học gì, vị trí của học phần này trong chương trình đào tạo), kiến thức sẽ trang bị cho học viên, quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo.

- Mục tiêu học phần: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học học phần đó về mặt lý thuyết, thực hành (cách thức xác định như chuẩn đầu ra). 

- Nội dung học phần: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để học viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu tham khảo nào, ở đâu.

- Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học phần.

- Phương pháp đánh giá học phần, trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá.

6. Kế hoạch đào tạo

Nêu rõ khung thời gian thực hiện từng học phần (kèm theo số tín chỉ); giảng viên giảng dạy các học phần: ngành hoặc chuyên ngành, trình độ đào tạo và chức danh của giảng viên; nếu là giảng viên thỉnh giảng thì ghi rõ nơi làm việc của giảng viên.

II. Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ

1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo gồm 3 phần: 

Phần 1. Các học phần bổ sung (các học phần bổ sung bao gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc ngành/ chuyên ngành tương ứng).

Phần 2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan.

Phần 3. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

Các phần này được xây dựng theo quy định của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Kế hoạch đào tạo

Nêu rõ khung thời gian thực hiện từng học phần (kèm theo số tín chỉ); giảng viên giảng dạy các học phần: ngành hoặc chuyên ngành, trình độ đào tạo và chức danh của giảng viên; nếu là giảng viên thỉnh giảng thì ghi rõ nơi làm việc của giảng viên.

	
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo đề nghị 

được mở ngành đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 9

MẪU ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Ví dụ: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG, MÃ SỐ: GIF121

 (Tiếng Anh:……………………………….)

1. Thông tin chung về học và giảng viên:

Số tín chỉ: 02 

Tổng số tiết quy chuẩn: …..
Lý thuyết : 15

Thảo luận (thực hành): 30

Tự học: 90

Loại học phần: Bắt buộc (Khối kiến thức chuyên ngành)
Các học phần tiên quyết: Không

Học phần học trước: ……………….

Học phần song hành: Không
Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): 

Bộ môn phụ trách: 

2. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu học phần: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học học phần đó về mặt lý thuyết, thực hành, năng lực theo hướng dẫn của Thông tư 07 (cách thức xác định như chuẩn đầu ra). 

2.1. Về kiến thức

2.2. Về kĩ năng

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

3. Mô tả tóm tắt nội dung môn học bằng tiếng Việt: 

- Mô tả (tiếng Việt):

- Mô tả (tiếng Anh):

4. Mô tả tóm tắt môn học bằng tiếng Anh:

5. Tài liệu học tập 

(có trên thư viện truyền thống và thư viện điện tử của CSGDĐH)

5.1. Tài liệu học tập (giáo trình):

[1]. .........

[2]. .........

5.2. Tài liệu tham khảo

[1]. ...................

[2]. ...................
6. Nhiệm vụ của người học

+ Tham dự ít nhất .......... số tiết lên lớp lý thuyết đã quy định trong đề cương chi tiết môn học.

+ Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận. 

+ Có đủ các bài tập, kiểm tra thường kỳ điểm tiểu luận theo quy định của môn học.

7. Nội dung chi tiết môn học

	Tuần
	Nội dung
	Tài liệu bắt buộc/T.khảo
	Ghi chú

	1, 2, 

3
	Chương 1. 

	[1], [2], [4],
	

	4, 5, 6, 7
	Chương 2. 
	 [1], [2], [4],
	

	14
	Ôn và thi hết môn học 
	

	15
	
	


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

8.1 Mục đích và trọng số kiểm tra

8.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, kiểm tra, đánh giá

1. Đánh giá chuyên cần:

- Tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động chuyên đề của khóa học (làm bài tập, viết đầy đủ các chuyên đề).

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

2. Bài tập cá nhân, bài tập nhóm

3. Bài kiểm tra định kỳ: tiêu chí chấm kèm theo đề.

4. Thi kết thúc học phần + Phương pháp đánh giá: Thi kết thúc học phần/ hoặc tiểu luận thay thế bài thi.
Ngày …… tháng … năm 20….

	Trưởng khoa
	Trưởng bộ môn
	Người biên soạn




Phụ lục 10

KÊ KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GDĐH

(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


BÁO CÁO KÊ KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG NỘI DUNG ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH

- Cơ sở giáo dục đại học: ..................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:…....................................................................

- Ngành đào tạo:..................................; Mã số: .................................

- Trình độ đào tạo (đại học/thạc sĩ/ tiến sĩ):.......................................

1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

Bảng 1: Danh sách giảng viên cơ hữu đứng tên đăng ký mở ngành đào tạo trình độ ...............của cơ sở giáo dục đại học

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh GS/PGS, năm công nhận
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành 
	Tham gia đào tạo  ĐH, SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích khoa học (số lượng đề tài, bài báo/báo cáo KH)
	Tham gia giảng dạy học phần

	 1
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Các giảng viên đứng tên mở ngành không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đã có ở cùng trình độ đào tạo.

Bảng 2: Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành của ngành đăng kí đào tạo trình độ ............... 

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh GS/PGS, năm công nhận
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành 
	Tham gia đào tạo  ĐH, SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích khoa học (số lượng đề tài, bài báo/báo cáo KH)
	Tham gia giảng dạy học phần

	 1
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 3: Danh sách giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành (tối thiểu 5 giảng viên/ngành) của các ngành gần với ngành đăng kí đào tạo (thống kê theo từng ngành gần).

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh GS/PGS, năm công nhận
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành 
	Tham gia đào tạo ĐH, SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích khoa học 

(số lượng đề tài, các bài báo/ báo cáo KH)

	I
	Ngành gần 1 (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngành gần 2 (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành gần n (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	n+1. Ngành đăng ký đào tạo

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bảng 4: Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên cơ hữu hướng dẫn thí nghiệm, thực hành của các ngành gần với ngành đăng kí đào tạo

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh GS/PGS, năm công nhận
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành 
	Tham gia đào tạo ĐH, SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích khoa học 

(số lượng đề tài, các bài báo/ báo cáo KH)

	I
	Ngành gần 1 (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngành gần 2 (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành gần n (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	n+1. Ngành đăng ký đào tạo

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bảng 5:  Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo ngành đăng kí đào tạo trình độ ............của cơ sở đào tạo (sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống: đúng ngành, ngành gần, ngành khác)

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ, cơ quan công tác
	Chức danh GS/PGS, năm công nhận
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành 
	Tham gia đào tạo ĐH, SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo/ báo cáo KH)

	1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	


Bảng 6:  Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành đào tạo

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


.

	Trưởng đơn vị chuyên môn quản lý ngành/chuyên ngành đào tạo (Ký tên xác nhận)
	Trưởng bộ phận

 Tổ chức cán bộ

(Ký tên xác nhận)
	    Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú: Xác nhận đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo (danh sách giảng viên và ngành, chuyên ngành đào tạo) kèm theo bảng lương (đối với giảng viên ngoài độ tuổi lao động) của cơ sở đào tạo trong 06 tháng liên tục (tính đến thời điểm xác nhận), sổ bảo hiểm (đối với giảng viên trong độ tuổi lao động), quyết định tuyển dụng, hợp đồng tuyển dụng; đối chiếu tên ngành/chuyên ngành trên văn bằng với tên ngành/chuyên ngành của giảng viên cơ hữu ghi trong danh sách. Đối với những giảng viên cơ hữu làm việc theo chế độ hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc thì hợp đồng phải ghi rõ làm việc toàn thời gian cho cơ sở đào tạo.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo

 Bảng 7. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

	Số TT
	Loại phòng học*


	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ học phần/môn học
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính,…
Bảng 8. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
	TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

	
	
	
	Tên máy móc, thiết bị; mục đích sử dụng
	Nước và năm sản xuất
	Số lượng
	Tên học phần (môn học) 

sử dụng thiết bị

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Xác nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị thực tế của cơ sở đào tạo: phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm, thư viện, các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa, các công trình y tế, dịch vụ phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên; danh mục sách, tạp chí phục vụ đào tạo ngành đăng kí đào tạo kèm theo các minh chứng xây dựng, thuê, mua, được tặng, được cấp, chuyển nhượng (đối chiếu với sổ tài sản, hóa đơn, chứng từ bản gốc). Đối với các máy móc, thiết bị được tặng từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận và nhập khẩu.

Bảng 9. Thư viện

	TT
	Thư viện
	Diện tích thư viện (m2)
	Diện tích phòng đọc (m2)
	Số chỗ ngồi
	Số lượng máy tính tra cứu
	Số đầu sách (GT, TK)/số bản
	Phần mềm quản lí thư viện

	1
	Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	

	2
	Thư viện Trường
	
	
	
	
	
	

	3
	Thư viện khoa/ bộ môn (đơn vị chuyên môn được giao nhiệm vụ  mở ngành)
	
	
	
	
	
	

	4
	Thư viện điện tử của Nhà trường
	x
	x
	x
	
	
	


Ghi chú:  Không kê khai phần đánh dấu (x); Thư viện điện tử kê khai số đầu sách số hóa (giáo trình/ tham khảo). 

Bảng 10. Danh mục giáo trình phục vụ ngành đăng ký đào tạo (chỉ kê khai những sách, tạp chí xuất bản trong 10 năm trở lại đây)
	TT
	Tên giáo trình
	Họ tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản
	Số lượng bản sách
	Sử dụng cho học phần /môn học
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Bảng 11. Danh mục sách tham khảo/ sách chuyên khảo/ sách hướng dẫn của ngành đăng ký đào tạo (chỉ kê khai những sách xuất bản trong 10 năm trở lại đây)

	TT
	Tên giáo trình
	Họ tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản
	Số lượng bản sách
	Sử dụng cho học phần /môn học
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Bảng 12. Danh mục tạp chí phục vụ ngành đăng ký đào tạo (chỉ kê khai những sách, tạp chí xuất bản trong 10 năm trở lại đây)
	TT
	Tên tạp chí/ Kỷ yếu khoa học
	Nơi xuất bản
	Số, tập, năm xuất bản
	Số lượng bản sách
	Sử dụng cho học phần /môn học

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Bảng 13. Danh sách các cơ sở thực hành thực tập ngoài cơ sở đào tạo

(Kèm hợp đồng đào tạo giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành/thực tập)

	TT
	Tên cơ sở
	Nội dung thực hành thực tập
	Ghi chú

	1
	
	
	

	..
	
	
	

	
	
	
	


.

	Trưởng đơn vị quản lý cơ sở vật chất, thiết bị

(Ký tên xác nhận)
	Trưởng đơn vị quản lý thư viện, học liệu

(Ký tên xác nhận)
	Trưởng đơn vị chuyên môn quản lý ngành đào tạo

(Ký tên xác nhận)
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)




3. Nghiên cứu khoa học, đề tài luận văn, luận án (đối với đề án mở ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ)

Bảng 14: Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đăng kí đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản kê khai có thuyết minh đề tài được phê duyệt, bản sao quyết định và bản nghiệm thu đề tài)

	TT
	Tên đề tài và người chủ trì
	Cấp quyết định, mã số
	Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày nghiệm thu
	Kết quả nghiệm thu
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Bảng 15: Các công trình công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu thuộc ngành đăng kí đào tạo của cơ sở đào tạo trong 5 năm trở lại đây (kèm theo bản kê khai có bản sao trang bìa tạp chí/ Kỷ yếu KH, trang mục lục, toàn văn của công trình công bố)
	TT
	Tên công trình (bài báo/ báo cáo khoa học)
	Tên tác giả và nhóm tác giả
	Năm và nguồn công bố (Tạp chí/ Kỷ yếu KH)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Bảng 16: Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lượng học viên/NCS có thể tiếp nhận

	TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học/NCS
	Họ tên, học vị, học hàm người có thể hướng dẫn học viên cao học/NCS
	Số lượng học viên cao học/NCS có thể tiếp nhận

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


4 . Hợp tác quốc tế

Bảng 17. Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế trong 5 năm gần đây

	TT
	Tên hội thảo
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


Bảng 18. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với cơ quan khác
	TT
	Tên đối tác
	Nội dung hợp tác
	Kết quả triển khai hợp tác
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	..
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                     .

	Trưởng đơn vị quản lý 

khoa học, công nghệ và HTQT

(Ký tên xác nhận)
	Trưởng đơn vị chuyên môn quản lý ngành đào tạo

(Ký tên xác nhận)
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 11

HỒ SƠ KIỂM TRA THỰC TẾ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017
của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Phụ lục 11.1. Mẫu biên bản kiểm tra thực tế các điều kiện mở ngành của CSGDĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC TẾ CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ 
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU, TRANG THIẾT BỊ, THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU KÊ KHAI TRONG HỒ SƠ  MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo:…………………, mã số: ………………………………………

Trình độ đào tạo…………………………………………………………………

Do Trường Đại học.........., Đại học Thái Nguyên đề xuất và xây dựng Đề án.

Hôm nay, vào lúc …giờ..., ngày  tháng  năm 20…, tại Trường Đại học……., Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên đã kiểm tra thực tế các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành…….....…, mã số ………trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ ....của Trường Đại học………... Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC:

A. Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên: 

Đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số….  /QĐ-ĐHTN ngày  …/…./20….. của Giám đốc Đại học Thái Nguyên bao gồm các thành viên:

	TT
	Họ và tên -  

Chức danh, học vị
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Trách nhiệm trong HĐ

	1
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	
	
	Phó trưởng đoàn

	3
	
	
	Ủy viên Thư ký

	4
	
	
	Ủy viên

	5
	
	
	Ủy viên

	6
	
	
	Ủy viên

	…
	
	
	Ủy viên


B. Đại diện cơ sở giáo dục đại học………..:

	TT
	Họ và tên -  

Chức danh, học vị
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	..
	
	
	


Các cán bộ, giảng viên khoa ……….Trường Đại học………..

Chủ tọa phiên họp: 

Thư ký: 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Báo cáo của Trường Đại học ……….

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học …………. báo cáo tóm tắt các điều kiện về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện phục vụ đào tạo của ngành …................ , trong hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ…...

 2. Đoàn kiểm tra thực tế theo các nội dung sau:

2.1. Đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên cơ hữu của CSGDĐH

  Bảng 1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đứng tên trong Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo....... 
	TT
	Họ tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	GS, PGS (năm), học vị  (nước, năm tốt nghiệp)
	Chuyên ngành ĐT
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Học phần phụ trách giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với HS

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	..
	
	
	
	
	


Ghi chú: Các giảng viên đứng tên mở ngành không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đã có ở cùng trình độ đào tạo.

Bảng 2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành chương trình đào tạo

	TT
	Họ tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	GS, PGS (năm), học vị (nước, năm tốt nghiệp)
	Chuyên ngành ĐT
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Học phần phụ trách giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với HS

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bảng 3. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu

	TT
	Họ tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm TN
	Phụ trách PTN, thực hành
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Bảng 4: Danh sách giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành (tối thiểu 5 giảng viên/ngành) của các ngành gần với ngành đăng kí đào tạo (thống kê theo từng ngành gần).

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh GS/PGS, năm công nhận
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành 
	Tham gia đào tạo ĐH, SĐH (năm, CSĐT)
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ

	I
	Ngành gần 1 (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngành gần 2 (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành gần n (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	n+1. Ngành đăng ký đào tạo

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bảng 5: Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên cơ hữu hướng dẫn thí nghiệm, thực hành

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh GS/PGS, năm công nhận
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành 
	Tham gia đào tạo ĐH, SĐH (năm, CSĐT)
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ

	I
	Ngành gần 1 (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngành gần 2 (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành gần n (tên ngành, Quyết định cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


	
	n+1. Ngành đăng ký đào tạo

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2. Cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy

Bảng 6. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

	Số TT
	Loại phòng học*


	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ học phần/môn học
	Diện tích (m2)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…
Bảng 7. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
	Số TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm, thực hành
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ học phần / môn học 
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.3. Thư viện, học liệu, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Bảng 8. Thư viện

	TT
	Thư viện
	Diện tích thư viện

(m2)
	Diện tích phòng đọc

(m2)
	Số chỗ ngồi
	Số lượng máy tính tra cứu
	Số đầu sách (giáo trình, tham khảo)/ số bản
	Phần mềm quản lí thư viện
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ và nhận xét của Đoàn KT

	1
	Trung tâm học liệu ĐHTN
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thư viện Trường
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thư viện khoa/ bộ môn

(của đơn vị chuyên môn được giao nhiệm vụ mở ngành)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thư viện điện tử của Nhà trường
	x
	x
	x
	
	
	
	


Ghi chú:  Không kê khai phần đánh dấu (x); Thư viện điện tử kê khai số đầu sách số hóa (giáo trình/ tham khảo). 

Bảng 9. Danh mục giáo trình phục vụ ngành đăng ký đào tạo

	TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số 

bản
	Sử dụng cho học phần/ 

môn học 
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 10. Danh mục sách tham khảo, sách hướng dẫn của ngành đăng ký đào tạo

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/tạp chí
	Họ tên tác giả nhà xuất bản
	Nhà xuất bản số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho học phần/ 

môn học
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 11. Danh mục tạp chí của ngành đăng ký đào tạo

	Số TT
	Tên tạp chí
	Nơi xuất bản
	số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho học phần/ 

môn học
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 12. Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên cơ hữu liên quan đến ngành đăng ký mở

	TT
	Tên đề tài
	Người thực hiện
	Cấp Quyết định, mã số
	Số QĐ; ngày nghiệm thu; Kết quả NT
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Bảng 13. Các công trình công bố (bài báo, báo cáo khoa học) của cán bộ khoa học cơ hữu thuộc ngành đăng ký mở (trong 5 năm gần đây)

	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nguồn công bố
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Bảng 14. Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế trong 5 năm gần đây

	TT
	Tên hội thảo
	Nội dung
	Kết quả 
	Đúng/Không đúng với hồ sơ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


Bảng 15. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với cơ quan khác
	TT
	Tên đối tác
	Nội dung hợp tác
	Kết quả hợp tác
	Đúng/Không đúng với hồ sơ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


3. Ý kiến của đoàn kiểm tra

- Về nội dung điều tra, đánh giá nhu cầu xã hội đối với ngành đăng ký mở; tự đánh giá về năng lực đào tạo của Nhà trường (đội ngũ cán bộ cơ hữu, cơ sở vật chất và học liệu). Cần giải trình rõ về điều kiện đảm bảo để mở ngành.

- Về đội ngũ cán bộ có trình độ tiến sĩ ngành …….đáp ứng yêu cầu mở ngành, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Về chương trình đào tạo ngành …….

- Đánh giá đội ngũ cán bộ cơ hữu của ngành/ chuyên ngành có công bố công trình khoa học trên các tạp chí uy tín của thế giới, cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu đào tạo.

- Về các đề tại nghiên cứu khoa học cơ bản, công bố nhiều công trình khoa học trên các tạp chí uy tín, công bố báo cáo khoa học trong các Hội thảo quốc gia, quốc tế.

- Biên bản họp Hội đồng khoa học đơn vị chuyên môn về đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành/ chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện chương trình đào tạo;

- Biên bản hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp (nếu có) về chương trình đào tạo;

- Về lấy ý kiến của các bên liên quan đối với dự thảo chương trình đào tạo ngành dự kiến mở; Biên bản tổng hợp và kết luận về ý kiến góp ý của các bên liên quan về dự thảo chương trình đào tạo;

- Về hợp tác và triển khai hoạt động với các trường đại học trên thế giới trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ;

- Về phối hợp và triển khai hoạt động với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong hoạt động đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ liên quan đến ngành đăng ký đào tạo (nếu chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng);

- Về tham khảo chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành/ chuyên ngành với ngành đăng ký đào tạo của ít nhất 02 cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài; 

4. Giải trình của Cơ sở giáo dục đại học

- Lãnh đạo Trường……

- Lãnh đạo phòng Đào tạo..

- Lãnh đạo khoa quản lý chuyên môn...

5. Kết luận của Đoàn kiểm tra

5. 1. Đánh giá:

Trường Đại học .........có/ không đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ cơ hữu thuộc ngành/ chuyên ngành đào tạo; Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại; nguồn học liệu phục vụ đào tạo đáp ứng/ không đáp ứng.. yêu cầu đào tạo trình độ ...ngành............ Cán bộ giảng viên của Khoa .....................và ngành chuyên môn chủ trì...... đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, có ..........công trình khoa học công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

5.2. Kết luận: 

Đối chiếu với nội dung tại ...........của..................................; căn cứ và các phiếu kiểm tra đánh giá của thành viên trong Đoàn, Đoàn kiểm tra xác nhận Trường Đại học........có/ chưa đủ các điều kiện để đào tạo trình độ......, ngành ..........Cụ thể:

- Có/ chưa đủ đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo ngành..........

- Cơ sở vật chất (giảng đường, thiết bị, phòng học, học liệu) đáp ứng/ chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo ngành bảo vệ thực vật theo quy định.

- Chương trình đào tạo xây dựng đúng quy trình, đáp ứng mục tiêu đào tạo...

Đề nghị Đại học Thái Nguyên xem xét và cho phép Trường Đại học ..........thuộc Đại học Thái Nguyên được tuyển sinh, đào tạo trình độ......., ngành.....

Biên bản kiểm tra được lập thành 04 bản. Đại học Thái Nguyên lưu 01 bản; Trường Đại học ..........lưu 01 bản và gửi 02 bản kèm theo 02 bộ hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.

Biên bản làm tại trường ….. lúc………. ngày … tháng …. năm 20….

Biên bản có phần phụ lục kèm theo (…….. trang).

	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)


	HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……..

(Ký, ghi rõ họ tên)




 Phụ lục 11.2. Mẫu phiếu thẩm định các điều kiện mở ngành đào tạo (Cuộc họp toàn thể đoàn kiểm tra với CSGDĐH thông qua kết quả thẩm định cuối cùng)
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


PHIẾU THẨM ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ 

TRONG HỒ SƠ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ …………….

Họ và tên thành viên Đoàn kiểm tra:……………………………………………………

Tên đơn vị đào tạo đề nghị thẩm định đề án: Trường Đại học …………..

Đề án đào tạo trình độ………, ngành……………; mã số:…………………….
	TT
	Nội dung thẩm định
	Nhận xét của thành viên Đoàn kiểm tra
	Kết luận 

(đáp ứng hay không 

đáp ứng yêu cầu)

	
	
	
	

	1
	Đội ngũ giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành (đủ/ chưa đủ).
	
	

	2
	Đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo.
	
	

	3
	Chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết các học phần/môn học trong chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định.
	
	

	4
	Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo, gồm:
	
	

	4.1
	Giảng đường và phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm 
	
	

	4.2
	Trang thiết bị và máy móc phục vụ thực hành, thí nghiệm
	
	

	4.3
	Thư viện của trường (thư viện truyền thống và thư viện điện tử): phòng tra cứu thông tin, phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng
	
	

	4.4
	Công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên;
	
	

	4.5
	 Website của trường được cập nhật, công bố ba công khai.
	
	

	4.6 
	Các điều kiện khác:

- Bài báo, báo cáo KH của GV

- Đề tài NCKH các cấp liên quan đến lĩnh vực mở ngành
	
	

	5
	Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường bảo đảm triển khai ngành đào tạo.
	
	

	6
	Thực hiện các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo (vi phạm/ không vi phạm).
	
	

	7
	Ngành đăng ký đào tạo phù hợp/ không phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa phương, vùng và quốc gia.  
	
	


Những ý kiến khác………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Kết luận chung: (khẳng định đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu) ……………………..
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

                                Thái Nguyên, ngày………tháng…… năm 2017                                               

                                 Thành viên Đoàn kiểm tra

                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 11.3. Mẫu phiếu kiểm tra của thành viên được phân công kiểm tra điều kiện thực tế CSGDĐH (Nội dung: Đội ngũ cán bộ cơ hữu)
PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC  ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ  

(VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CƠ HỮU)

(Các biểu mẫu dưới đây xác định năng lực của cơ sở đào tạo khi kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ….., ngành….., mã số ……của Trường Đại học …………).

Bảng 1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đứng tên trong Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo 

	TT
	Họ tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	GS, PGS (năm), học vị  (nước, năm tốt nghiệp)
	Chuyên ngành ĐT
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Học phần phụ trách giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với HS

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Đội ngũ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy chương trình đã đăng ký trong Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo

	TT
	Họ tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	GS, PGS (năm), học vị (nước, năm tốt nghiệp)
	Chuyên ngành ĐT
	Năm, nơi tham gia giảng dạy
	Học phần phụ trách giảng dạy
	Đúng/

Không đúng với HS

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Chỉ phân công mỗi giảng viên cơ hữu đảm nhiệm 1 môn học/học phần.

Bảng 3. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu

	Số TT
	Họ tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm TN
	Phụ trách PTN, thực hành
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Bảng 4: Danh sách giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành (tối thiểu 5 giảng viên/ngành) của các ngành gần với ngành đăng kí đào tạo (thống kê theo từng ngành gần).

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh GS/PGS, năm công nhận
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành 
	Tham gia đào tạo ĐH, SĐH (năm, CSĐT)
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ

	I
	Ngành gần 1 (tên ngành, QĐ cho phép đào tạo)

	1 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngành gần 2 (tên ngành, QĐ cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành gần n (tên ngành, QĐ cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	n+1. Ngành đăng ký đào tạo

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bảng 5: Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên cơ hữu hướng dẫn thí nghiệm, thực hành

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Chức danh GS/PGS, năm công nhận
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/

Chuyên ngành 
	Tham gia đào tạo ĐH, SĐH (năm, CSĐT)
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ

	I
	Ngành gần 1 (tên ngành, QĐ cho phép đào tạo)

	1 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngành gần 2 (tên ngành, QĐ cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Ngành gần n (tên ngành, QĐ cho phép đào tạo)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	n+1. Ngành đăng ký đào tạo

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                        Thái Nguyên, ngày….. tháng     năm 20…..

	Thành viên đoàn 
kiểm tra phụ trách

 (Ký tên xác nhận)
	Trưởng bộ phận 

Tổ chức cán bộ

(Ký tên xác nhận)
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 11.4. Mẫu phiếu kiểm tra của thành viên được phân công kiểm tra điều kiện thực tế CSGDĐH (Nội dung: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo).

PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ  

(Nội dung: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện và học liệu đảm bảo cho thực hiện chương trình đào tạo).

(Các biểu mẫu dưới đây xác định năng lực của cơ sở đào tạo khi kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ …….., ngành………….., mã số ………………của Trường Đại học ………….)

Bảng 6. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy 

	Số TT
	Loại phòng học*


	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ cho học phần/môn học
	Diện tích (m2)
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…
Bảng 7. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành
	Số TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ thí nghiệm, thực hành
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ cho học phần / môn học
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 8. Thư viện

	TT
	Thư viện
	Diện tích thư viện

(m2)
	Diện tích phòng đọc

(m2)
	Số chỗ ngồi
	Số lượng máy tính tra cứu
	Số đầu sách (giáo trình, tham khảo)/ số bản
	Phần mềm quản lí thư viện
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ và nhận xét của Đoàn KT

	1
	Trung tâm học liệu ĐHTN
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thư viện Trường
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thư viện khoa/ bộ môn

(của đơn vị chuyên môn được giao nhiệm vụ mở ngành)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thư viện điện tử của Nhà trường
	x
	x
	x
	
	
	
	


Ghi chú:  Không kê khai phần đánh dấu (x); Thư viện điện tử kê khai số đầu sách số hóa (giáo trình/ tham khảo). 

Bảng 9. Danh mục giáo trình phục vụ ngành đăng ký đào tạo

	TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số 

bản
	Sử dụng cho học phần/ 

môn học 
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


	..
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 10. Danh mục sách tham khảo của ngành đăng ký đào tạo

	Số TT
	Tên sách chuyên khảo/tạp chí
	Họ tên tác giả nhà xuất bản
	Nhà xuất bản số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho học phần/ 

môn học
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 11. Danh mục tạp chí của ngành đăng ký đào tạo

	Số TT
	Tên tạp chí
	Nơi xuất bản
	số, tập, năm xuất bản
	Số bản
	Sử dụng cho học phần/ 

môn học
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



.                                                                                                                           Thái Nguyên, ngày….. tháng     năm 20….

	Thành viên Đoàn kiểm tra (Khảo thí và Cơ sở vật chất)

(Ký tên xác nhận)
	Trưởng đơn vị quản lý cơ sở vật chất, thiết bị

(Ký tên xác nhận)
	Trưởng đơn vị quản lý thư viện, học liệu

(Ký tên xác nhận)
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 11.5. Mẫu phiếu kiểm tra của thành viên Đoàn được phân công kiểm tra điều kiện thực tế CSGDĐH (Nội dung: Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế)

PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ
(Nội dung: Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế)
 (Các biểu mẫu dưới đây xác định năng lực của cơ sở đào tạo khi kiểm tra các điều kiện thực tế trong hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ….., ngành….., mã số ……của Trường Đại học …………).

Bảng 12. Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên cơ hữu liên quan đến ngành đăng ký mở

	TT
	Tên đề tài
	Người thực hiện
	Cấp Quyết định, mã số
	Số QĐ, ngày tháng năm QĐ; 
	ngày nghiệm thu; Kết quả NT
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ

	1
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


Bảng 13. Các công trình công bố (bài báo, báo cáo khoa học) của cán bộ khoa học cơ hữu thuộc ngành đăng ký mở (trong 5 năm gần đây)

	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nguồn công bố
	Đúng/ Không đúng với hồ sơ

	1
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


Bảng 14. Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế trong 5 năm gần đây

	TT
	Tên hội thảo
	Nội dung
	Kết quả
	Đúng/Không đúng với hồ sơ

	1
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


Bảng 15. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với cơ quan khác
	TT
	Tên đối tác
	Nội dung hợp tác
	Kết quả hợp tác
	Đúng/Không đúng với hồ sơ

	1
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


                                                        Thái Nguyên, ngày….. tháng     năm 20….

	Thành viên đoàn 

kiểm tra 
(Ký tên xác nhận)
	Trưởng Phòng Khọa học, 

Công nghệ và Hợp tác quốc tế

(Ký tên xác nhận)
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 11.6. Mẫu phiếu kiểm tra của ủy viên được phân công kiểm tra điều kiện thực tế CSGDĐH (Nội dung: Chương trình đào tạo và quy trình xây dựng chương trình đào tạo)
PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC  ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ
	TT
	Nội dung
	Đúng/Không đúng với hồ sơ

	1
	Đề án đăng ký mở ngành đào tạo, bao gồm các nội dung: Sự cần thiết mở ngành đào tạo; năng lực của CSGDĐH; chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học (theo mẫu quy định). 
	

	2
	Chứng nhận công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGDĐH hoặc Văn bản đã đăng ký kiểm định chất lượng CSGDĐH 
	

	3
	Quyết định cho phép đào tạo tạo trình độ đại học ngành đúng/ ngành phù hợp của cấp có thẩm quyền (đối với hồ sơ  đăng ký mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ); Quyết định cho phép đào tạo tạo trình độ thạc sĩ ngành đúng/ ngành phù hợp của cấp có thẩm quyền (đối với hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ);
	

	4
	Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học ngành đúng/ phù hợp của ít nhất 01 khóa sinh viên/ học viên
	

	5
	Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo
	

	6
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (thẩm định cấp Trường) để lập hồ sơ mở ngành đào tạo. Biên bản họp Hội đồng thẩm định nội bộ cấp Trường chương trình đào tạo
	

	7
	Biên bản họp Hội đồng khoa học đơn vị chuyên môn về đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành/ chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện chương trình đào tạo
	

	8
	Biên bản hội thảo lấy ý kiến của giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã tốt nghiệp (nếu có) về chương trình đào tạo;
	

	9
	Minh chứng tham khảo chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành/ chuyên ngành với ngành đăng ký đào tạo của ít nhất 02 cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài; 
	


                                 Thái Nguyên, ngày….. tháng     năm 20….

	Thành viên đoàn

kiểm tra
(Ký tên xác nhận)
	Trưởng Phòng Đào tạo

(Ký tên xác nhận)
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 12

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 9 năm 2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Phụ lục 12.1. Nội dung phiên họp thẩm định chương trình đào tạo

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Nội dung thẩm định chương trình đào tạo
Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo theo các nội dung sau: 

- Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo;

- Mục tiêu của chương trình đào tạo;

- Cấu trúc chương trình đào tạo; 

- Thời lượng của chương trình đào tạo; 

- Nội dung của chương trình đào tạo: đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước;

- Đề cương chi tiết của học phần/ môn học: mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo.

-  Yêu cầu: Hội đồng thẩm định căn cứ vào dự thảo chương trình đào tạo và các quy định hiện hành để thẩm định và kết luận về chương trình đào tạo; đồng thời, căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của cơ sở đào tạo đã được xác nhận để đánh giá và kết luận cơ sở đào tạo có đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo theo quy định hiện hành hay không. Đối với những ngành có yêu cầu về máy móc, thiết bị thí nghiệm, thực hành, hội đồng thẩm định kiểm tra điều kiện thực tế trước khi kết luận.

2. Các bước tiến hành 

2.1. CSGDĐH đề nghị cho phép mở ngành đào tạo trình bày tóm tắt các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo; mục tiêu của chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình đào tạo; nội dung của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo.

2.2 Hai thành viên phản biện của Hội đồng thẩm định đọc nhận xét và đặt câu hỏi.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định đọc nhận xét và đặt câu hỏi.

2.3. Đại diện cơ sở đào tạo trả lời và giải trình.

2.4. Chương trình đào tạo được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên ghi ý kiến của mình vào phiếu thẩm định, trong đó cần khẳng định chương trình đào tạo đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu, những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa). Phiếu trắng được coi là phiếu không thông qua. Chương trình được coi là đạt yêu cầu khi có 4/5 thành viên bỏ phiếu thông qua.

2.5. Kết luận của Hội đồng thẩm định

- Biên bản thẩm định phải ghi đầy đủ diễn biến nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, kết luận, kiến nghị của Hội đồng thẩm định theo các nội dung về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên cơ hữu và các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo. Biên bản thẩm định có chữ ký, ghi rõ họ tên của chủ tịch, thư ký Hội đồng thẩm định và đóng dấu xác nhận của CSGDĐH. 

- Hội đồng thẩm định phải kết luận rõ một trong các nội dung sau: Hội đồng thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng thông qua chương trình đào tạo nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng không thông qua chương trình đào tạo và nêu lý do không được thông qua. 



Phụ lục 12.2. Mẫu biên bản họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Phục vụ hồ sơ để mở mới ngành/ chuyên ngành đào tạo)

Ngành:…………………, mã số: …………………….

Trình độ:………………………………………………

Do Trường Đại học.........., Đại học Thái Nguyên xây dựng.

Hôm nay, vào lúc….giờ 00, ngày…tháng…năm 20…, tại Trường Đại học……., Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành………, mã số ………họp thẩm định chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN LÀM VIỆC:

A. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo 

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành………………… được thành lập theo Quyết định số….  /QĐ-ĐHTN ngày  …/…./20….. của Giám đốc Đại học Thái Nguyên bao gồm các thành viên:

	TT
	Họ và tên, 

học vị, chức danh
	Ngành 

chuyên môn
	Đơn vị 

công tác
	Trách nhiệm 

trong HĐ

	1
	
	
	
	Chủ tịch 

Hội đồng

	2
	
	
	
	Phản biện 1

	3
	
	
	
	Phản biện 2

	4
	
	
	
	Ủy viên

	5
	
	
	
	UV Thư ký


Thành viên vắng mặt (Ghi rõ họ tên, chức danh và lý do vắng mặt): 

………………………………………………………………………………………………….

B. Đại diện Trường Đại học………..:

	TT
	Họ và tên -  

Chức danh, học vị
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



Các cán bộ, giảng viên khoa ……….Trường Đại học………..

Chủ tọa phiên họp: …………………………

Thư kí phiên họp: …………………………
II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Công bố Quyết định:  Đại diện Cơ sở đào tạo công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của……………. Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình làm việc, công bố số lượng thành viên Hội đồng

2. Đại diện cơ sở đào tạo (Trường Đại học ............): Trình bày tóm tắt nội dung chương trình đào tạo gồm các nội dung:

- Các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo. Cụ thể: 

+ Nhu cầu đào tạo.

+ Đội ngũ cán bộ cơ hữu.

+ Cơ sở vật chất (phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm), Thư viện, website.

  + Tham khảo các chương trình của cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

  + Điều tra, khảo sát các bên liên quan

- Việc xây dựng chương trình đào tạo bám sát Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; các quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ ..............của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Mục tiêu của chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình đào tạo; nội dung của chương trình đào tạo, 

- Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

- Khung chương trình, đào tạo, đề cương chi tiết môn học của chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo (đội ngũ cán bộ giảng viên, cơ sở vật chất, học liệu,....).

- Điều kiện đội ngũ giảng viên; phòng thực hành, thí nghiệm và thiết bị, giáo trình đáp ứng cho từng môn học....

3. Ủy viên Phản biện đọc nhận xét và đặt câu hỏi

* Phản biện 1: 

* Phản biện 2: 

4. Các ủy viên Hội đồng đặt câu hỏi, trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến

- Ý kiến 1

- Ý kiến 2

- Ý kiến khác: 

5.  Đại diện cơ sở đào tạo và đơn vị quản lý chuyên môn giải trình về các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo.

- Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo:

- Mục tiêu của chương trình đào tạo:

- Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo:

- Cấu trúc chương trình đào tạo:

- Thời lượng của chương trình đào tạo:

- Nội dung của chương trình đào tạo: đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước;

- Đề cương chi tiết của học phần/môn học: mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo.

- Điều kiện đội ngũ giảng viên, phòng thực hành, thí nghiệm và thiết bị, giáo trình cho từng môn học....

6. Hội đồng họp, bầu Ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín. 

Chương trình đào tạo được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên ghi ý kiến của mình vào phiếu thẩm định, trong đó khẳng định chương trình đào tạo đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu, những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa). Phiếu trắng được coi là phiếu không thông qua. Chương trình được coi là đạt yêu cầu khi có 4/5 thành viên bỏ phiếu thông qua.

Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả (có Biên bản kèm theo).

* Số phiếu phát cho các thành viên: .. .. Số phiếu không sử dụng: Không

* Số phiếu đánh giá chương trình đạt yêu cầu ....phiếu.

Các thành viên ghi ý kiến của mình vào phiếu thẩm định, trong đó khẳng định chương trình đào tạo đạt/ không đạt yêu cầu.
7. Kết luận của Hội đồng:

- Chương trình đào tạo trình độ....ngành....., mã số:...của Trường Đại học.....được xây dựng căn cứ trên cơ sở về nhu cầu đào tạo của xã hội, năng lực của cơ sở đào tạo. Chương trình đào tạo thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở tham khảo chương trình của một số cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Chương trình bám sát Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Mục tiêu của chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu đào tạo trình độ......., chuyên ngành...., mã số:.......... Nội dung, cấu trúc và thời lượng phù hợp với quy định của quy chế; đề cương chi tiết các học phần được xây dựng đầy đủ.

- Các điều kiện (đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất và học liệu,..) đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ ........ngành ............

- Hội đồng thẩm định phải kết luận rõ một trong các nội dung sau: Hội đồng thông qua chương trình đào tạo, không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng thông qua chương trình đào tạo nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu nội dung cụ thể cần phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc Hội đồng không thông qua chương trình đào tạo và nêu lý do không được thông qua. 

Cuộc họp Hội đồng thẩm định kết thúc vào hồi .........giờ........cùng ngày. 

Biên bản kiểm tra được lập thành 04 bản: Đại học Thái Nguyên lưu 01 bản, Trường Đại học .......... lưu 01 bản và gửi 02 bản kèm theo hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ ...........

	Thư ký Hội đồng thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Chủ tịch Hội đồng thẩm định

(Ký, ghi rõ họ tên)




Xác nhận của cơ sở GDĐH

Phụ lục 12.3. Mẫu phiếu thẩm định chương trình đào tạo

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	
	 Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 20….


PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  TRÌNH ĐỘ...............

NGÀNH...................., MÃ SỐ: ........................

Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:.......................................................................

Cơ quan công tác:..............................................................................................................

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:...........................................................................

Tên cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định chương trình đào tạo: Trường Đại học ....... Đại học Thái Nguyên

	TT
	Nội dung thẩm định
	Nhận xét của 

thành viên Hội đồng
	Kết luận 

(đáp ứng hay

 không đáp ứng yêu cầu)

	
	
	
	

	1 
	Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo
	
	

	2 
	Mục tiêu của chương trình đào tạo
	
	

	3 
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	
	

	4 
	Cấu trúc chương trình đào tạo 
	
	

	5 
	Thời lượng của chương  trình đào tạo
	
	

	6 
	Nội dung của chương trình đào tạo (đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước)
	
	

	7 
	Đề cương chi tiết của học phần/ môn học (mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu học tập và tham khảo)
	
	

	8 
	Giảng viên cơ hữu đứng tên mở ngành
	
	

	9 
	Cơ sở vật chất và học liệu (phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm), website phục vụ đào tạo.
	
	

	10
	Giáo trình, sách tham khảo, tạp chí khoa học (sự phù hợp, tính mới..)
	
	


Những ý kiến khác:……………………………………………………………………

Kết luận: (Khẳng định đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu, những nội dung cần bổ sung chỉnh sửa).........................................................................................................................................

Thành viên Hội đồng thẩm định

                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 12.4. Mẫu bản nhận xét của thành viên hội đồng và phản biện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Ngành: …………………………mã số: …………..

Trình độ đào tạo:……………..................................

Cơ sở đào tạo:..............................................................

	Họ và tên người nhận xét:

	Chức danh khoa học, học vị:
	

	Ngành chuyên môn:
	

	Cơ quan công tác:

	Điện thoại liên hệ:                                            Email:


NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo 

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

3. Cấu trúc chương trình đào tạo

4. Thời lượng của chương trình đào tạo

5. Nội dung của chương trình đào tạo (đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước).

6. Đề cương chi tiết của học phần/môn học (mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo).

7. Năng lực của cơ sở đào tạo 

- Đội ngũ cán bộ cơ hữu.

- Cơ sở vật chất (phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm), website.

- Thư viện và học liệu.

- Tham khảo các chương trình của cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

8. Những ý kiến khác

9. Kết luận: 

	XÁC NHẬN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	……, ngày      tháng     năm 200…    

 NGƯỜI NHẬN XÉT

(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Ngoài việc ký, ghi rõ họ tên xác nhận phần cuối cùng của bản nhận xét, người nhận xét cần đánh số trang, ký nháy từng trang của Bản nhận xét.

Phụ lục 12.5. Mẫu biên bản kiểm phiếu hội đồng thẩm định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ..............

Ngành …………………………mã số: …………..

Cơ sở đào tạo:..................................................

Thực hiện Quyết định số:           /QĐ-ĐHTN ngày    tháng    năm 201...của.......... thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ..........., ngành/ chuyên ngành..., mã số:..........., Hội đồng đã họp vào......... ngày...........tháng    năm 20.... để thẩm định Chương trình đào tạo trình độ..................

Số thành viên có mặt trong phiên họp thẩm định là.............người, trong đó số người phản biện là.............người.

Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu bao gồm: 

1. ..........................................................................................Trưởng ban

2. ................................................................................................Uỷ viên

3. ................................................................................................Uỷ viên

Số phiếu phát cho các thành viên: ............... Số phiếu không sử dụng: 

Số phiếu hợp lệ: ............................................Số phiếu không hợp lệ: 

Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án:

	 Số phiếu đánh giá đạt yêu cầu ......................phiếu

	 Số phiếu đánh giá chưa đạt yêu cầu ............,phiếu

	 Số phiếu trắng…………..............phiếu

	 Tổng số phiếu đánh giá chương trình ĐT đạt yêu cầu:...........phiếu

	


	Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)
	  Các ủy viên Ban kiểm phiếu                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)    


	
	Xác nhận của chủ tịch Hội đồng

(Ký và ghi rõ họ tên)    



	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


Số: 2107/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 02 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learning 

kết hợp với đào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learning kết hợp với đào tạo truyền thống đối với các học phần thuộc chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học tại Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Đào tạo, Trưởng các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, các Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học thành viên, Khoa trực thuộc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để b/c);

- Website ĐHTN;

- Lưu: VT, ĐT.
	 KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Viết Khanh


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về đào tạo trực tuyến E-Learning kết hợp với đào tạo truyền thống

tại Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-ĐHTN ngày 02/10/2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đào tạo trực tuyến E-Learning kết hợp với đào tạo truyền thống đối với các môn học/ học phần (sau đây gọi chung là học phần) được xây dựng học liệu điện tử hoàn chỉnh thuộc chương trình đào tạo đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học, bao gồm: Tổ chức và quản lý đào tạo; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan; xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Tỉnh Lào Cai (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo).

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Đào tạo trực tuyến E-learning (ĐTTT) là một thuật ngữ dùng để chỉ việc truyền tải các hoạt động học tập hay đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin. Theo quan điểm hiện nay thì E-Learning là sự phân phát các nội dung học tập sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, Intranet,… trong đó nội dung học có thể thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio… thông qua một máy tính hay TV; Người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: e-mail, thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo video…
2. Học tập trực tuyến là hình thức học tập qua đó người học có thể tự học mọi lúc, học mọi nơi thông qua các học liệu điện tử đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết minh, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa…). Các hình thức học tập như M-Learning (học thông qua thiết bị di động: điện thoại thông minh, máy tính bảng, màn hình tương tác), U-Learning (học thông qua các phương thức tương tác thực tế ảo diễn ra bất kỳ nơi nào), hay Smart-Learning (phương tiện học tập thông minh) đều là các hình thái của học tập điện tử E-Learning

3. Đào tạo truyền thống (phương thức dạy - học truyền thống) là hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng cho hệ đào tạo chính quy hay vừa làm vừa học. 

4. Đào tạo kết hợp (Blended learning) là việc kết hợp phương thức học tập trực tuyến E-Learning với phương thức dạy - học truyền thống nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo.

5. Học liệu điện tử là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: sách giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài tập, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo. Học liệu điện tử được xây dựng hoàn chỉnh của ĐHTN bao gồm: 

a) Giáo trình dạng text;

b) Bài giảng dạng text;

c) Bài giảng Powerpoint;

d) Bài giảng đa phương tiện;

đ) Hệ thống câu hỏi và bài tập;

e) Thuật ngữ và các câu hỏi thường gặp;

g) Bộ đề thi và đáp án.

6. Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System) là hệ thống phần mềm cho phép tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo trực tuyến từ lúc nhập học đến khi người học hoàn thành khóa học trực tuyến; giúp cơ sở đào tạo theo dõi và quản lý quá trình học tập của người học; tạo ra môi trường dạy và học ảo; giúp giáo viên giao tiếp với người học trong việc giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp người học có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học trực tuyến, kết nối với giáo viên và các học viên khác để trao đổi bài.

7. Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System) là hệ thống phần mềm quản lý kho nội dung học tập trực tuyến, cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới người học. Hệ thống quản lý nội dung học tập có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý học tập (để truyền tải nội dung học tập tới người học) và phần mềm công cụ soạn bài giảng (để tạo ra các nội dung học tập).

8.  Hệ thống đào tạo trực tuyến

Hệ thống ĐTTT là hệ thống hỗ trợ học tập, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, được xây dựng và phát triển bao gồm các thành phần chính như: cổng đào tạo trực tuyến; hệ thống quản lý học tập LMS; hệ thống quản lý nội dung học tập LCMS; học liệu điện tử; diễn đàn trao đổi; hệ thống kiểm tra, đánh giá người học; giảng viên; người học; quản trị hệ thống.

9. Lớp học trực tuyến E-Learning/ Online Learning là lớp học ảo thông qua máy tính hoặc các thiết bị khác như Smart Phone, Ipad, … nối mạng đến một máy chủ có lưu trữ sẵn học liệu điện tử để học tập; khai thác sử dụng tài liệu, trao đổi giữa người học với giảng viên, giữa người học với người học vào mọi lúc, mọi nơi.
10. Lớp học trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống là lớp học phần thuộc chương trình đào tạo chính quy hoặc vừa làm vừa học, áp dụng đối với các học phần đã xây dựng học liệu điện tử được đưa vào giảng dạy dựa trên sự tích hợp của việc giảng dạy truyền thống với đào tạo trực tuyến E-Learning.

11. Giảng viên dạy học trực tuyến là giảng viên cơ hữu và giảng viên mời giảng của cơ sở đào tạo, chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn của học phần được ĐTTT; chịu trách nhiệm tư vấn, giúp đỡ người học trong ĐTTT.

12. Cán bộ hỗ trợ vận hành hệ thống ĐTTT là những cán bộ, nhân viên của cở sở đào tạo tham gia quản lý ĐTTT. 
Điều 3. Mục đích của đào tạo trực tuyến

Mục đích của ĐTTT là thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học nhằm phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi của người học; giảm số giờ học lý thuyết trên lớp học truyền thống.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điều 4. Hệ thống quản lý học tập (LMS)

 Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) được ĐHTN cung cấp cho cơ sở đào tạo và có cấu trúc thống nhất trong toàn Đại học. Hệ thống quản lý học tập có các chức năng:

1. Tạo hệ thống tài khoản đăng nhập (Acount) và thư điện tử (Email) cấp tới từng người học. Cho phép người học truy cập vào các nội dung học tập trực tuyến như đã đăng ký và có thể tự học tập, tự đánh giá, nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân, trao đổi thông tin liên quan đến toàn bộ quá trình ĐTTT.
2. Cho phép cơ sở đào tạo quản lý điểm, tiến trình học tập của người học và các hoạt động của giảng viên, học tập và giảng dạy trên môi trường mạng.
3. Cung cấp diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để người học có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của cơ sở đào tạo các vấn đề liên quan đến ĐTTT.
4. Lưu trữ kho học liệu số gồm: giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu được số hóa, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo,... phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học;
5. Tạo diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để trao đổi về học tập, giải đáp thắc mắc của người học có sự tham gia của giảng viên, trợ giảng.

6. Cung cấp thông tin liên quan đến ĐTTT gồm:
a) Văn bản, quy chế, quy định liên quan đến ĐTTT;
b) Chương trình đào tạo, đề cương môn học, kế hoạch ĐTTT;
c) Thời khóa biểu và hướng dẫn cách học tập, kiểm tra, đánh giá đối với từng nội dung ĐTTT;
d) Đường dẫn truy cập tới các nội dung học tập liên quan.
Điều 5. Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS)

1. Cho phép tổ chức lưu trữ và cung cấp các nội dung học tập tới người học trực tuyến.
2. Tích hợp công cụ soạn bài giảng dành cho giảng viên.
3. Tùy vào điều kiện thực tiễn, cơ sở đào tạo có thể tích hợp hệ thống quản lý học tập với hệ thống quản lý nội dung học tập sao cho hiệu quả nhất.
Điều 6. Cấu trúc nội dung học phần trực tuyến kết hợp đào tạo truyền thống

1. Đề cương chi tiết của học phần được đào tạo theo phương pháp trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống phải mô tả rõ được: Nội dung; mục tiêu của học phần và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi kết thúc học phần; học liệu; phương pháp và kế hoạch học tập, giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của người học.

2. Kế hoạch giảng dạy phải được phân bổ cho từng tuần trong đó thể hiện rõ thời gian biểu học trực tuyến và thời gian biểu dạy học trên lớp truyền thống. 

3. Học phần được ĐTTT kết hợp với đào tạo truyền thống có ít nhất 50% tiết học sinh viên học trực tuyến, còn lại là tiết học trên lớp truyền thống (tiết học trên lớp truyền thống giảng dạy những nội dung chưa được trình bày trong những tiết học trực tuyến và hướng dẫn sinh viên học tập). 

4. Học liệu điện tử của các học phần phải có nội dung bám sát mục tiêu đào tạo, có tính sư phạm cao, dễ dùng, đáp ứng được nhu cầu tự học của người học. Học liệu điện tử phải được thông qua bộ môn chuyên môn và được sử dụng thống nhất.

5. Bài giảng video cho một tiết học có độ dài ít nhất là 15 phút.

6. Bài tập trắc nghiệm khách quan (sau khi kết thúc bài học) có ít nhất 25 câu hỏi với tổng thời gian tối đa để trả lời là 30 phút.

7. Nội dung học tập (học liệu điện tử, diễn đàn,..) đưa lên mạng phải tuân thủ theo các quy định pháp luật.

Điều 7. Diễn đàn trao đổi

1. Diễn đàn trao đổi là nơi giảng viên - người học (sinh viên), người học - người học có thể trao đổi, thảo luận và chia sẻ về nội dung học tập.

2. Trước khi đăng bài viết lên diễn đàn, giảng viên và người học phải lưu ý kiểm tra nội dung cho phù hợp với quy định của việc sử dụng hệ thống ĐTTT, quy định của pháp luật.

3. Nội dung bài viết cần rõ ràng, ngôn từ trong sáng, thể hiện sự tôn trọng và có thái độ đúng mực với giảng viên và người học khác.

4. Quản trị hệ thống không chịu trách nhiệm về bản quyền của các nội dung được chia sẻ trên diễn đàn trao đổi.

Điều 8. Tổ chức hoạt động giảng dạy

1. Kế hoạch giảng dạy học phần phải được cung cấp cho người học từ đầu khóa học, bao gồm: Định hướng đầu khóa học; đề cương chi tiết; đề cương bài giảng; tài liệu học tập; nhiệm vụ của người học; hình thức đánh giá; thời hạn hoàn thành các nội dung học tập.

2. Tổ chức hoạt động giảng dạy của lớp học trực tuyến kết hợp với lớp học truyền thống.

- Lớp học trực tuyến có thể ghép một hoặc nhiều lớp học phần do 01 giảng viên giảng dạy. Lớp học trực tuyến có thể được tổ chức thực hiện sao cho phù hợp nhất với điều kiện của từng cơ sở đào tạo.

- Lớp học truyền thống được thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của Đại học Thái Nguyên.

Điều 9. Đánh giá kết quả học tập của học phần đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống.

1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ để đánh giá được mức độ chuyên cần, năng lực của người học và chuẩn đầu ra của học phần.

2. Điểm đánh giá học phần được tính là tổng điểm đánh giá tổng kết nội dung học tập trực tuyến và điểm thi kết thúc học phần. 

- Điểm đánh giá tổng kết nội dung học tập trực tuyến có trọng số 30%÷50% tổng điểm của học phần bao gồm: Điểm chuyên cần (được đánh giá thông qua thời gian tham gia học tập trực tuyến); điểm tham gia trao đổi trên diễn đàn; điểm trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan (sau khi kết thúc mỗi bài học hoặc kết thúc nội dung học trực tuyến); điểm bài tập lớn/tiểu luận (người học phải nộp bài trực tuyến theo đúng thời gian quy định).

- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 50% - 70% tổng điểm của học phần và được tổ chức thi theo phương thức thi của đào tạo truyền thống.

3. Sinh viên được dự thi kết thúc học phần khi tham gia học trực tuyến đầy đủ, đăng tải ít nhất 01 bài viết đạt yêu cầu trên diễn đàn trao đổi cho mỗi tín chỉ; trả lời đầy đủ các câu hỏi, làm đầy đủ các bài tập lớn/tiểu luận; tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp truyền thống.

Chương III

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của Đại học Thái Nguyên

1. Xây dựng các quy định cụ thể về đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống.

2. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của ĐHTN những quy định về đào tạo trực tuyến.

3. Phối hợp với cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập và cán bộ vận hành hệ thống ĐTTT.

4. Quản lý tài khoản và danh sách giảng viên, sinh viên tham gia ĐTTT.

5. Quản trị, duy trì và phát triển hệ thống LMS của ĐHTN.

6. Quản trị, duy trì và phát triển học liệu ĐTTT đối với các môn học dùng chung của ĐHTN.

7. Kiểm tra, giám sát các hoạt động ĐTTT của các cơ sở đào tạo.

Điều 11. Quyền và trách nhiệm của Cơ sở đào tạo

1. Trên cơ sở quy định ĐTTT của ĐHTN, các cơ sở đào tạo xây dựng quy định về ĐTTT của đơn vị mình để triển khai đào tạo.

2. Tổ chức ĐTTT kết hợp với đào tạo truyền thống đối với các học phần đã xây dựng học liệu điện tử.

3. Hàng năm đánh giá chất lượng quá trình ĐTTT.

4. Duy trì hệ thống ĐTTT của đơn vị, cập nhật và hiện đại hóa phương tiện kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả của ĐTTT.

5. Phát triển học liệu ĐTTT.
6. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của ĐHTN và cơ quan có thẩm quyền theo các quy định hiện hành.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của giảng viên

1. Giảng viên tham gia giảng dạy học phần theo phương pháp ĐTTT kết hợp với đào tạo truyền thống được tính giờ chuẩn như hình thức đào tạo truyền thống (theo quy định tại Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên).

2. Giảng viên được hỗ trợ kinh phí xây dựng và cập nhật học liệu điện tử theo quy định của cơ sở đào tạo. 

3. Giảng viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng học liệu điện tử; kỹ năng dạy học trực tuyến; kỹ năng quản lý, theo dõi, định hướng, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của người học trực tuyến; kỹ năng sử dụng thành thạo hệ thống quản lý học tập trực tuyến và các phương tiện công nghệ thông tin.

4. Trách nhiệm của giảng viên tham gia giảng dạy trực tuyến gồm:

a) Xây dựng kế hoạch học tập cho lớp học trực tuyến;

b) Tạo các chủ đề cho sinh viên thảo luận trên diễn đàn;

c) Giải đáp các thắc mắc, trả lời câu hỏi của sinh viên trên hệ thống E- Learning;

d) Đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho sinh viên.

5. Giải quyết kịp thời trước những thắc mắc của sinh viên trong quá trình học tập, thi, kiểm tra, đánh giá; tham gia trả lời các câu hỏi trên diễn đàn thảo luận trong vòng 24 giờ kể từ khi người học đưa ra câu hỏi; hỗ trợ sinh viên giải quyết những khó khăn nảy sinh do quá trình thông tin liên lạc gặp sự cố và đảm bảo tiến độ học tập của người học. 

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản trị hệ thống

1. Cán bộ quản trị hệ thống phải am hiểu về các hệ thống liên quan đến ĐTTT; được hướng dẫn, chuyển giao công nghệ để quản trị, vận hành hệ thống ĐTTT, đảm bảo hệ thống ĐTTT hoạt động ổn định.

2. Cán bộ quản trị hệ thống có trách nhiệm tạo lập khóa học, phân quyền cho giảng viên, cấp phát tài khoản cho sinh viên và phối hợp với giảng viên để hướng dẫn sinh viên đăng ký học tại hệ thống ĐTTT ngay trong tuần đầu tiên của kỳ học.

3. Cán bộ quản trị hệ thống có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên, cung cấp các thông tin liên quan đến khóa học, giải đáp thắc mắc của sinh viên liên quan đến vấn đề kỹ thuật và kiểm soát các thông tin sinh viên đưa lên hệ thống ĐTTT.

4. Cán bộ quản trị hệ thống có quyền đưa ra khỏi hệ thống các nội dung, thông tin trái quy định và không phù hợp với mục đích của hệ thống ĐTTT mà không cần thông báo cho sinh viên.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của sinh viên

1. Sinh viên được cung cấp đầy đủ tài liệu học tập của khóa học, được nhận giải đáp mọi thắc mắc trên diễn đàn trao đổi trong vòng 24 giờ. 

2. Mỗi sinh viên có quyền tạo thêm các chức năng khác trong hồ sơ cá nhân như: hình đại diện, chữ ký thuộc quyền sở hữu riêng của sinh viên. Hình ảnh đại diện phải nghiêm túc, có văn hóa, phải được sự đồng ý của cá nhân nếu sử dụng hình ảnh của người khác. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3. Khi tham gia học tập trực tuyến, sinh viên được cung cấp một tài khoản để truy cập vào lớp học trực tuyến. Sinh viên phải tự bảo vệ tài khoản của mình, tự chịu trách nhiệm về các thông tin đưa lên hệ thống; chấp hành các quy định của cơ sở đào tạo và của ĐHTN.
4. Sinh viên phải hoàn thành các nhiệm vụ do giảng viên giao trên hệ thống ĐTTT theo đúng thời hạn quy định. 

5. Chủ động theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập theo quy định của văn bản này. 
Chương IV

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Những hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm

1. Những hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia khóa học trực tuyến gồm: 

a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Nghiêm cấm các hành vi tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

3. Các vi phạm, tùy theo mức độ, sẽ bị quản trị hệ thống nhắc nhở, tước quyền đăng bài, cảnh cáo trên toàn hệ thống, tước quyền truy cập hệ thống và xử lý kỷ luật theo quy định của cơ sở đào tạo hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào quy định này, các cơ sở đào tạo xây dựng các quy định cụ thể về ĐTTT phối hợp với đào tạo truyển thống của đơn vị mình.
2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý để có thể tham gia thực hiện chương trình ĐTTT.
3. Duy trì hệ thống ĐTTT của cơ sở đào tạo, cập nhật và hiện đại hoá phương tiện kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế về ĐTTT.
4. Đầu mỗi học kỳ, dựa trên kế hoạch đào tạo, phòng Đào tạo lập danh mục các học phần ĐTTT phối hợp với đào tạo truyền thống trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt.

5. Nội dung và thời lượng giảng dạy trực tuyến của các học phần do giảng viên xây dựng, đăng ký và phải được thể hiện trong đề cương môn học được Thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt.

6. Hệ thống học liệu điện tử phục vụ khóa học trực tuyến phải được thẩm định theo quy định trước khi tổ chức giảng dạy.

7. Đối với các học phần chưa được xây dựng học liệu điện tử hoàn chỉnh như quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Quy định này, các cơ sở đào tạo ban hành các quy định và chỉ đạo việc đưa giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, hệ thống các câu hỏi luyện tập và tạo diễn đàn trao đổi về học tập và giải đáp các thắc mắc của sinh viên trên hệ thống LMS.

8. Quy định này được áp dụng chính thức từ học kỳ I năm học 2017-2018.  Trong qua trình áp dụng, Đại học Thái Nguyên sẽ điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn.

	
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Viết Khanh


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


Số: 3920/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 16 tháng 9 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ

của Đại học Thái Nguyên

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ: 29/2013/QH13, ngày 18/6/2013;

Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;
Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Khoa học công nghệ & môi trường – Đại học Thái Nguyên,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho những văn bản trước đây quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên.

Điều 3. Các ông (Bà) Chánh văn phòng, Trưởng ban Ban Khoa học công nghệ & môi trường, Trưởng các Ban chức năng, Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Website ĐHTN;

- Nh​​ư Điều 3;
- L​​ưu: VP, Ban KHCN&MT.

	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Đặng Kim Vui



QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN

 ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)


CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định quyền hạn và trách nhiệm của các cấp quản lý khoa học công nghệ từ Đại học Thái Nguyên (gọi tắt là Đại học, viết tắt là ĐHTN) đến các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các Viện nghiên cứu, các Khoa và Trung tâm trực thuộc Đại học (gọi tắt là các đơn vị), các tổ chức khoa học công nghệ và những cá nhân tham gia các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) trong Đại học; quy định về quy trình thực hiện các nhiệm vụ KHCN chính trong Đại học. 

Điều 2. Hoạt động Khoa học công nghệ trong Đại học

1. Giải thích từ ngữ

- Hoạt động KHCN bao gồm các nội dung chính sau: Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ và dịch vụ KHCN.

- Nghiên cứu khoa học là hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng.

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ là hoạt động nhằm tạo ra, hoàn thiện các công nghệ mới, sản phẩm mới. Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm.

· Triển khai thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới.

· Sản xuất thử nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi chuyển giao công nghệ mới, sản phẩm mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức KHCN và kinh nghiệm thực tiễn.

- Chuyển giao công nghệ là hoạt động đưa những công nghệ mới vào áp dụng trong thực tiễn, thông qua các hợp đồng kinh tế. 

2. Mục tiêu của hoạt động Khoa học công nghệ trong Đại học Thái Nguyên

Hoạt động KHCN trong ĐHTN có mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực KHCN trình độ cao của đất nước, kết hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học với các nhiệm vụ đào tạo, đặc biệt là đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

- Đưa các thành tựu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế, xã hội.

- Bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên và các cán bộ hoạt động KHCN.

- Xây dựng và phát triển tiềm lực KHCN của Đại học, từng bước hội nhập với nền KHCN hiện đại của khu vực và thế giới.

- Tạo ra nguồn thu từ các hoạt động KHCN.

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa ĐHTN với các địa phương trong toàn quốc, với các trường đại học khác ở trong và ngoài nước. 

3. Phân loại các lĩnh vực hoạt động Khoa học công nghệ của ĐHTN

a) Đề tài KHCN bao gồm: 

- Đề tài KHCN cấp Nhà nước (đề tài độc lập cấp Nhà nước, đề tài nghiên cứu theo Nghị định thư, đề tài Nghiên cứu cơ bản, v.v.)

- Đề tài KHCN cấp Bộ và tương đương (đề tài NCKH cấp Đại học, cấp tỉnh)

- Đề tài KHCN cấp cơ sở (Trường, Viện, Khoa trực thuộc, Trung tâm trực thuộc)

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên

b) Dự án ươm tạo công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm các cấp; 

c) Chuyển giao khoa học công nghệ;

d) Dự án đầu tư xây dựng cơ bản cho các tổ chức KHCN;

e) Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu KHCN;

f) Hợp tác quốc tế về KHCN;

g) Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ KHCN;

h) Thông tin KHCN.

Điều 3. Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ ở ĐHTN

1. Hội đồng Khoa học - Đào tạo (HĐKH-ĐT) ĐHTN là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Đại học về nội dung và tổ chức quản lý thống nhất các hoạt động KHCN trong toàn Đại học. Nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của HĐKH-ĐT ĐHTN do Giám đốc ĐHTN quy định.

2. Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường ĐHTN là cơ quan tham mưu cho Giám đốc về chính sách KHCN trong Đại học, đồng thời giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động khoa học công nghệ và môi trường trong toàn Đại học. Chức năng cụ thể như sau:

- Xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển KHCN của Đại học trong từng giai đoạn 5 năm và hàng năm, dựa trên cơ sở định hướng và mục tiêu phát triển KHCN của Nhà nước, Bộ GD&ĐT và các tỉnh (đặc biệt là các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ).

- Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch KHCN của các đơn vị thành viên theo kế hoạch 5 năm và hàng năm dựa trên cơ sở định hướng, mục tiêu phát triển khoa học công nghệ của toàn Đại học. 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong toàn Đại học, cụ thể:

· Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đề xuất, sơ tuyển và quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương, bao gồm: Đề tài độc lập cấp Nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước; chương trình nghiên cứu theo Nghị định thư, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh, đề tài nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ lưu giữ quỹ gen và các chương trình KHCN khác.

· Chỉ đạo các đơn vị tuyển chọn, xét duyệt; thẩm định và công nhận đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Đại học; 

· Chủ trì xây dựng và phối hợp thực hiện các dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản các tổ chức KHCN; đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu KHCN.

· Phối hợp với các đơn vị trong các công tác chỉ đạo và hướng dẫn phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về KHCN.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ trong việc đề xuất, thành lập, giải thể các đơn vị hoạt động KHCN của Đại học.

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động trong toàn Đại học.

- Hướng dẫn công tác sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp (sáng kiến, sáng chế), quản lý công tác thông tin khoa học của Đại học.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tập huấn quản lý KHCN trong toàn Đại học.

- Phối hợp với Ban Pháp chế - Thi đua thực hiện công tác thi đua khen thưởng cho các cá nhân và đơn vị trong các công tác KHCN 5 năm và hàng năm: Trình Giám đốc Đại học ký quyết định khen thưởng đối với đơn vị và các cá nhân có thành tích cao trong các hoạt động KHCN. 

- Tổ chức và thực hiện công tác tổng kết hoạt động KHCN trong toàn Đại học theo kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm.

- Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Điều 4. Quản lý hoạt động khoa học công nghệ ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (gọi tắt là đơn vị)

ĐHTN thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện theo phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo các hoạt động KHCN đối với các đơn vị trong toàn Đại học. Các hoạt động KHCN ở các đơn vị bao gồm: 

1. Xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển KHCN của đơn vị

Việc xây dựng định hướng và mục tiêu phát triển KHCN của đơn vị trong từng giai đoạn 5 năm và hàng năm dựa trên cơ sở định hướng và mục tiêu phát triển KHCN của Đại học và các bộ, ngành liên quan.

2. Xây dựng kế hoạch KHCN của đơn vị

Kế hoạch KHCN của đơn vị phải dựa trên cơ sở của định hướng, mục tiêu phát triển của đơn vị và kết quả tuyển chọn từ các đề xuất về hoạt động KHCN của các tổ chức, các cá nhân thuộc đơn vị. Kế hoạch KHCN cho năm kế tiếp của các đơn vị phải hoàn thành và báo cáo ĐHTN vào tháng 12 hàng năm, bao gồm các nội dung: 

- Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ các cấp;

- Các hoạt động chuyển giao công nghệ;

- Đầu tư xây dựng cơ bản cho các tổ chức KHCN;

- Đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu KHCN;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học;

- Hợp tác quốc tế về KHCN;

- Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ KHCN;

- Thông tin KHCN;

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Kế hoạch tài chính cho hoạt động KHCN;

- Quản lý thực hiện các hoạt động KHCN của đơn vị.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN của đơn vị

- Đề xuất các nhiệm vụ KHCN của các tổ chức, cá nhân trong đơn vị theo kế hoạch.

- Tư vấn danh mục, tuyển chọn các thuyết minh đề tài cấp Đại học để trình ĐHTN thẩm định và phê duyệt.

- Tuyển chọn và phê duyệt các đề tài KHCN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên. 

- Ký các hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp Đại học và cấp Trường, (Khoa, Viện trực thuộc) với chủ nhiệm đề tài.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các trang thiết bị thí nghiệm và các điều kiện khác, tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

- Giám sát và kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN của đơn vị.

- Đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN theo quy định.

- Triển khai các hoạt động về môi trường.

- Các hoạt động KHCN đột xuất khác theo yêu cầu.

4. Tổ chức thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ

- Phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp trong vùng và cả nước xây dựng đề xuất và phối hợp nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khoa học phát sinh ở địa phương, doanh nghiệp. 

- Chuyển giao kỹ thuật tiến bộ và các kết quả nghiên cứu khoa học của đơn vị vào thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Dịch vụ KH&CN (các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến và ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn).

5. Tổ chức công tác tổng kết hoạt động khoa học công nghệ hàng năm

Tổng kết hoạt động KHCN hàng năm nhằm đánh giá kết quả hoạt động KHCN so với kế hoạch, làm căn cứ xây dựng kế hoạch KHCN trong năm tiếp theo. Tháng 12 hàng năm, các đơn vị báo cáo Đại học Thái Nguyên kết quả hoạt động KHCN trong năm của đơn vị.

CHƯƠNG 2

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ

Điều 5. Quản lý, thực hiện đề tài KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ

Những nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ quản và những đề tài khác do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là chủ quản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này. 

ĐHTN, với tư cách là tổ chức chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ, cấp Nhà nước những đề tài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học có nhiệm vụ phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý toàn diện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ và cấp Nhà nước của Đại học, bao gồm: 

1. Hướng dẫn các đơn vị đề xuất, tổ chức các hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KHCN cấp Bộ trình Bộ GD&ĐT phê duyệt; tổ chức tuyển chọn các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp Nhà nước theo kế hoạch hàng năm của Bộ KHCN, Bộ GD&ĐT.

2. Tổ chức kiểm tra và gửi báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện đề tài về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công bố các kết quả nghiên cứu của đề tài trên trang thông tin điện tử của Đại học Thái Nguyên và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành.

4. Hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

5. Nhận chuyển giao tài sản cố định trang thiết bị, phần mềm máy tính, tài liệu nghiên cứu được mua sắm từ kinh phí của đề tài theo quy định hiện hành.

Điều 6. Quyền hạn ĐHTN
1. Đề xuất đề tài cấp Bộ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp thực hiện đề tài cấp Bộ.

3. Đề xuất điều chỉnh đề tài cấp Bộ với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức đánh giá cấp cơ sở sau khi đề tài hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và giao nộp đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài cấp Bộ.

6. Được xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành. 

7. Thực hiện chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

Điều 7. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ

Các cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ phải có các tiêu chuẩn sau:

1. Là giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. 
2. Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với đề tài, hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu thuộc lĩnh vực nghiên cứu trong thời hạn 5 năm trước thời điểm đăng ký.

3. Tại thời điểm tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp không là chủ nhiệm đề tài hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc đang bị xử lý theo Điều 69 của Quy định này. 

Điều 8. Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài cấp Bộ

1. Xây dựng thuyết minh đề tài cấp Bộ (sau đây gọi là thuyết minh đề tài).

2. Tổ chức thực hiện nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ ghi trong thuyết minh đề tài và hợp đồng thực hiện đề tài; chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc thực hiện đề tài của ĐHTN và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đảm bảo tính trung thực kết quả nghiên cứu; chỉ rõ đầy đủ các trích dẫn cùng với nguồn gốc của nội dung trích dẫn.

4. Báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm tình hình thực hiện đề tài.

5. Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.

6. Thanh, quyết toán kinh phí của đề tài theo đúng quy định tài chính hiện hành, chuyển giao tài sản cố định, trang thiết bị, phần mềm máy tính, tài liệu nghiên cứu được mua sắm từ kinh phí của đề tài (nếu có) cho ĐHTN quản lý sau khi đề tài kết thúc. 

7. Trực tiếp báo cáo trước Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở và Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài.

8. Công bố các kết quả nghiên cứu của đề tài trên trang thông tin điện tử của ĐHTN và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành.

Điều 9. Quyền hạn của chủ nhiệm đề tài cấp Bộ

1. Kiến nghị với ĐHTN tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà xưởng để thực hiện đề tài. 

2. Lựa chọn các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài, ký hợp đồng với các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài tổ chức để triển khai các nội dung nghiên cứu theo quy định hiện hành. 

3. Đề xuất điều chỉnh đề tài với ĐHTN và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4. Yêu cầu Đại học Thái Nguyên tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài sau khi giao nộp đủ hồ sơ theo quy định.

5. Được xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành. 

6. Được thực hiện chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.
Điều 10. Xác định đề tài cấp Bộ được giao theo phương thức tuyển chọn

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tiềm lực khoa học và công nghệ giao số lượng đề tài cấp Bộ cho ĐHTN.

2. ĐHTN gửi đề xuất đề tài cấp Bộ theo số lượng được giao (Mẫu 1 Phụ lục I) về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tư vấn xác định đề tài cấp Bộ và thông báo đề tài được xác định cho ĐHTN. 

4. Đại học Thái Nguyên thông báo những đề tài đã được xác định trên trang thông tin điện tử của Đại học Thái Nguyên và văn bản gửi các đơn vị để các tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn. 

Điều 11. Đăng ký xác định và xét duyệt đề tài cấp Bộ được giao trực tiếp 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tư vấn xác định đề tài cấp Bộ giao trực tiếp trên cơ sở đề xuất đáp ứng yêu cầu tại Điều 3 của Quy định này.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đề tài được giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân được giao đề tài chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 15 của Quy định này và bảo vệ trước Hội đồng tư vấn xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ giao trực tiếp do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập (sau đây gọi là Hội đồng xét duyệt đề tài giao trực tiếp). Thành phần và phương thức làm việc của Hội đồng xét duyệt đề tài giao trực tiếp được áp dụng theo quy định tại Điều 17 của Quy định này.

Điều 12. Tiêu chí xác định đề tài cấp Bộ

Các tiêu chí xác định đề tài cấp Bộ bao gồm:

1. Tính cấp thiết của đề tài.

2. Định hướng mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

3. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài.

4. Khả năng không trùng lắp với các đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ.

5. Dự kiến sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, hiệu quả của đề tài.

6. Dự kiến kinh phí thực hiện đề tài.

Điều 13. Hội đồng tư vấn xác định đề tài cấp Bộ

1. Hội đồng tư vấn xác định đề tài cấp Bộ (sau đây gọi là Hội đồng xác định) có 7, 9 hoặc 11 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 01 thư ký và các ủy viên. Thành viên Hội đồng xác định là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu sâu về lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài. 

2. Phương thức làm việc của Hội đồng xác định:

a) Hội đồng chỉ họp khi có mặt chủ tịch, thư ký và ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng. 

b) Chủ tịch Hội đồng trực tiếp chủ trì cuộc họp. 

c) Tài liệu cuộc họp gửi cho các thành viên Hội đồng ít nhất 03 ngày trước khi họp. Tất cả các thành viên Hội đồng chuẩn bị ý kiến nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài (theo Mẫu 2 Phụ lục I).

3. Ý kiến đánh giá của Hội đồng xác định: 

a) Các thành viên Hội đồng đánh giá đề xuất theo Phiếu đánh giá đề xuất đề tài (Mẫu 3 Phụ lục I). Ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo. 

b) Đề xuất đề tài được xếp loại “đề nghị thực hiện” nếu tất cả các nội dung trong Phiếu đánh giá đều ở mức “đạt yêu cầu”. Đề xuất đề tài được xếp loại  “đề nghị không thực hiện” khi một trong các nội dung trong Phiếu đánh giá ở mức “không đạt yêu cầu”. Đề xuất đề tài được ghi vào biên bản kết luận của Hội đồng “đề nghị thực hiện” khi có từ 2/3 số phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng có mặt xếp loại “đề nghị thực hiện". 

c) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban. Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá theo Mẫu 4 Phụ lục I và công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp của Hội đồng. Kết quả đánh giá đề xuất đề tài được ghi vào biên bản họp Hội đồng xác định (Mẫu 5 Phụ lục I).

d) Đối với đề xuất đề tài được “đề nghị thực hiện”, Hội đồng xác định thống nhất về: tên, định hướng mục tiêu, sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm, dự kiến kinh phí của đề tài.  

đ) Đối với đề xuất đề tài được “đề nghị không thực hiện”, Hội đồng thống nhất ý kiến đánh giá về lý do không đề nghị thực hiện.

4. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng xác định

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng xác định thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy  định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Điều 14. Tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ

1. Các cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 7 của Quy định này có thể đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài cấp Bộ.

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Giám đốc ĐHTN thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ.

3. Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ được thông báo trên website ĐHTN và các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 15. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ (sau đây gọi tắt là hồ sơ đăng ký tuyển chọn) bao gồm:

a) Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I). 

b) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ (Mẫu 7 Phụ lục I). 

c) Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện đề tài.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: Tên đề tài; tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì đề tài; họ và tên của chủ nhiệm đề tài, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Điều 16. Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ 

Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ bao gồm:

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài: Mức độ đầy đủ, hợp lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; thành công và hạn chế của công trình nghiên cứu liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu.

2. Tính cấp thiết của đề tài: Tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài.

3. Mục tiêu của đề tài: Mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn của mục tiêu cần đạt được.

4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu: Cách tiếp cận cụ thể của đề tài; độ tin cậy, tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Sự phù hợp, rõ ràng của đối tượng, phạm vi nghiên cứu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

6. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện: Tính đầy đủ của những nội dung, công việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu của đề tài, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực hiện đề tài.

7. Sản phẩm: Tính rõ ràng, tính mới và sáng tạo của loại hình sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được; sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

8. Gắn kết với hoạt động đào tạo sau đại học và đại học: Số lượng nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ tham gia nghiên cứu, kết quả đào tạo sau đại học và đại học.

9. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu.

10. Dự toán kinh phí: Sự phù hợp của dự toán kinh phí với quy định tài chính hiện hành, với nội dung, tiến độ nghiên cứu, mục chi theo quy định của ngân sách nhà nước.

11. Năng lực của chủ nhiệm đề tài: Kinh nghiệm, thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; năng lực tổ chức quản lý, thực hiện đề tài.

12. Thành viên tham gia nghiên cứu: Kinh nghiệm, thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Số lượng thành viên tham gia nghiên cứu tối thiểu 3 người, tối đa 10 người và có ít nhất một thành viên là học viên sau đại học.

13. Tiềm lực khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì đề tài: Nguồn nhân lực, trang thiết bị, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài.

Điều 17. Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ

1. ĐHTN thành lập Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng có 7, 9 hoặc 11 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 01 thư ký và các ủy viên. Thành viên Hội đồng tuyển chọn là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu sâu về lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài không tham gia Hội đồng tuyển chọn.

2. Phương thức làm việc của Hội đồng tuyển chọn:

a) Hội đồng chỉ họp khi có mặt chủ tịch, thư ký và ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng. 

b) Chủ tịch Hội đồng trực tiếp chủ trì cuộc họp. 

c) Tài liệu cuộc họp gửi cho các thành viên Hội đồng ít nhất 03 ngày trước khi họp. Tất cả các thành viên Hội đồng chuẩn bị ý kiến nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ theo Mẫu 8 Phụ lục I.
3. Ý kiến đánh giá của Hội đồng tuyển chọn
a) Các thành viên Hội đồng đánh giá theo Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ (Mẫu 9 Phụ lục I). Ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo. 

b) Hội đồng bầu tổ kiểm phiếu gồm 3 thành viên, trong đó có 01 tổ trưởng.. Tổ kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá theo Mẫu 10 Phụ lục I và công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp của Hội đồng tuyển chọn. 

c) Kết quả đánh giá tuyển chọn là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng và được ghi vào biên bản họp Hội đồng tuyển chọn (Mẫu 11 Phụ lục I).

4. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng tuyển chọn
Trách nhiệm của thành viên Hội đồng tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Điều 18. Thẩm định nội dung, kinh phí và phê duyệt đề tài cấp Bộ 

1. Căn cứ kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đối với đề tài được giao theo phương thức tuyển chọn và kết quả xét duyệt hồ sơ đối với đề tài giao trực tiếp, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện đề tài (sau đây gọi là Tổ thẩm định). 

Đối với đề tài cấp Bộ không sử dụng ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân chủ trì và tổ chức, cá nhân cấp kinh phí cho đề tài tổ chức thẩm định nội dung và kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Tổ thẩm định có 5 hoặc 7 thành viên, trong đó có 01 tổ trưởng. Thành viên Tổ thẩm định là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, kế hoạch-tài chính và các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Biên bản họp Tổ thẩm định theo Mẫu 12 Phụ lục I.

3. Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt các đề tài cấp Bộ để thực hiện.

Điều 19. Hợp đồng thực hiện đề tài cấp Bộ

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Giám đốc ĐHTN ký hợp đồng thực hiện đề tài cấp Bộ (sau đây gọi là hợp đồng) với thủ trưởng đơn vị thực hiện đề tài và chủ nhiệm đề tài. ĐHTN gửi 01 bản hợp đồng về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi và quản lý.

2. Hợp đồng thực hiện đề tài cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo Mẫu 13, Phụ lục I.

3. Trong trường hợp đề tài cấp Bộ có điều chỉnh, văn bản điều chỉnh đề tài là một phần không tách rời của hợp đồng.
Điều 20. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài cấp Bộ

1. Chủ nhiệm đề tài báo cáo tình hình thực hiện đề tài định kỳ 6 tháng và hàng năm cho ĐHTN.

2. ĐHTN báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện đề tài trước 30 tháng 12 hàng năm (Mẫu 15 Phụ lục I).

3. Trường hợp đột xuất, ĐHTN, đơn vị thực hiện và chủ nhiệm đề tài cấp Bộ báo cáo tình hình thực hiện đề tài theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 21. Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp Bộ

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tình hình thực hiện đề tài cấp Bộ.

2. Thủ trưởng tổ chức chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp Bộ định kỳ 6 tháng và hàng năm. 

3. Nội dung kiểm tra gồm tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và việc sử dụng kinh phí của đề tài so với thuyết minh đề tài được phê duyệt.

4. Kết quả kiểm tra là căn cứ để xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện đề tài, điều chỉnh đề tài và cấp kinh phí.

5. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp Bộ (Mẫu 16, Phụ lục I) lưu ở ĐHTN Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân cấp kinh phí cho đề tài.

Điều 22. Điều chỉnh đề tài cấp Bộ

1. Khi cần điều chỉnh, đơn vị thực hiện và chủ nhiệm đề tài có văn bản gửi ĐHTN để Đại học đề nghị điều chỉnh đề tài cấp Bộ với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Mẫu 14, Phụ lục I). 

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài cấp Bộ chỉ được thực hiện một lần. Thời gian gia hạn thực hiện đề tài tối đa 6 tháng đối với đề tài cấp Bộ có thời gian thực hiện đến 24 tháng, tối đa 12 tháng đối với đề tài cấp Bộ có thời gian thực hiện trên 24 tháng. 

3. Thay đổi chủ nhiệm đề tài cấp Bộ được thực hiện trong các trường hợp sau: Đi học tập hoặc công tác dài hạn trên 6 tháng; bị ốm đau, bệnh tật (có xác nhận của cơ quan y tế) không có khả năng điều hành hoạt động nghiên cứu; vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính; không hoàn thành tiến độ nội dung đề tài theo đặt hàng mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm pháp luật phải đình chỉ công tác. Chủ nhiệm đề tài mới phải đáp ứng các quy định tại Điều 7 của Quy định này. 

4. Việc điều chỉnh đề tài cấp Bộ không làm thay đổi mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Điều 23. Thanh lý đề tài cấp Bộ
1. Việc thanh lý đề tài cấp Bộ được tiến hành nếu có một trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản đề nghị thanh lý của tổ chức chủ trì đề tài.

b) Có kết luận kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thanh lý.

c) Có kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở mức "Không đạt".

d) Thời gian thực hiện đã quá 6 tháng mà không có lý do.
2. Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài cấp Bộ (sau đây gọi là Hội đồng thanh lý) có 7, 9 hoặc 11 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 01 thư ký và các ủy viên. Thành viên Hội đồng là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, kế hoạch - tài chính, đại diện tổ chức chủ trì đề tài, đại diện tổ chức cấp kinh phí thực hiện đề tài, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (Mẫu 17 và 18 Phụ lục I).

Điều 24. Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ được tiến hành ở 2 cấp: Cấp cơ sở và cấp Bộ.

Điều 25. Đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở

1. Sau khi hoàn thành đề tài, đơn vị tổ chức thực hiện đề tài và chủ nhiệm đề tài gửi cho Ban Khoa học công nghệ và Môi trường - ĐHTN Hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ, gồm: 

a) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt (Mẫu 1 và 2, Phụ lục II) và tất cả sản phẩm, tài liệu theo thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài (kèm theo danh mục sản phẩm).

b) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài bằng tiếng Việt (Mẫu 21, Phụ lục I).

c) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài bằng tiếng Anh (Mẫu 22, Phụ lục I).

d) Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài.

d) Công văn của đơn vị đề nghị ĐHTN thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ, kèm theo danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng.
e) Minh chứng về việc cập nhật các công bố khoa học là sản phẩm của đề tài lên trang các nhân trong phần mềm quản lý khoa học của ĐHTN (http://qlkh.tnu.edu.vn/).
g) Các file điện tử gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài; thông tin kết quả nghiên cứu đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh; ảnh chân dung chủ nhiệm đề tài, ảnh minh họa minh chứng sản phẩm đề tài (nếu có). Các tài liệu trên sẽ được sử dụng để đang tải trên website www.tnu.edu.vn.

2. ĐHTN thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ (sau đây gọi là Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở) và tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở. 

3. Thời gian từ khi có Quyết định Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đến khi họp Hội đồng nghiệm thu tối thiểu là 10 ngày, tối đa là 45 ngày; thời gian từ khi thông báo công khai thời gian, địa điểm họp Hội đồng trên website của ĐHTN và đơn vị đến khi họp Hội đồng tối thiểu là 05 ngày.
Điều 26. Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở

1. Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở có 7 hoặc 9 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 02 phản biện, 01 thư ký và các ủy viên, có ít nhất 02 thành viên ngoài tổ chức chủ trì đề tài. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở. Hội đồng chỉ tổ chức họp khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng, trong đó có chủ tịch, thư ký và ít nhất 01 phản biện, phản biện vắng mặt có bản nhận xét đánh giá gửi Hội đồng.
2. Chương trình họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ bao gồm:

a) Đại diện ĐHTN hoặc chủ tịch Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

c) Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

d) Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi.

đ) Các thành viên Hội đồng và những người tham dự phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi.

e) Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi.

g) Trao đổi chung.

h) Các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu theo Phiếu đánh giá, nghiệm thu (Mẫu 19, Phụ lục I).

i) Hội đồng họp riêng để đánh giá và thống nhất kết luận.

k) Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận cuộc họp Hội đồng. Biên bản họp Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài cấp Bộ (theo Mẫu 20, Phụ lục I).

3. Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài so với thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài.

4. ĐHTN thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc họp của Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở.

Điều 27. Xếp loại đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở

1. Đề tài được đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở theo 2 mức: "Đạt" và "Không đạt".

2. Đề tài được đánh giá, nghiệm thu ở mức "Đạt" nếu có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt xếp loại ở mức "Đạt".

3. Đề tài được đánh giá, nghiệm thu ở mức "Không đạt" khi có một trong các trường hợp sau:

a) Có nhiều hơn 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt xếp loại ở mức "Không đạt";

b) Hồ sơ, tài liệu, số liệu về kết quả nghiên cứu không trung thực.
Điều 28. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở

1. Đối với đề tài cấp Bộ được đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở ở mức "Đạt": 

a) Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở.

b) ĐHTN kiểm tra các nội dung chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở. 

2. Đối với đề tài cấp Bộ được đánh giá ở mức “Không đạt”, ĐHTN báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để xử lý theo quy định tại Điều 23 của Quy định này.

Điều 29. Đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ 

1. ĐHTN gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày họp Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ (sau đây gọi là Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ).        

3. Hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ gồm: 

a) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt (Mẫu 1 và 2, Phụ lục II) và tất cả sản phẩm, tài liệu theo thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài (kèm theo danh mục sản phẩm).

b) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài bằng tiếng Việt (Mẫu 21, Phụ lục I).

c) Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài bằng tiếng Anh (Mẫu 22, Phụ lục I).

d) Báo cáo quyết toán tài chính của đề tài.

đ) Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài.

e) Quyết định thành lập và biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở.
g) Các file điện tử gồm: Báo cáo tổng kết đề tài; báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài; thông tin kết quả nghiên cứu đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh; ảnh minh họa minh chứng sản phẩm đề tài (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở).

h) Công văn của ĐHTN đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, kèm theo danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng (Mẫu 23, Phụ lục I).

Điều 30. Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ

1. Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ có 7, 9 hoặc 11 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 02 phản biện, 01 thư ký và các ủy viên, có 2/3 số thành viên Hội đồng là các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; số thành viên còn lại là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc tổ chức liên quan đến việc ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài; có ít nhất 01 phản biện là người ngoài tổ chức chủ trì. Thành phần của Hội đồng nghiệm thu phải có ít nhất 1/3 số thành viên là nhà khoa học, cán bộ ngoài tổ chức chủ trì đề tài và có tối đa 02 thành viên là thành viên Hội đồng đánh giá cấp cơ sở. Chủ tịch Hội đồng và phản biện của Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở không là chủ tịch Hội đồng và phản biện Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

2. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

3. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Điều 31. Nội dung đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ, yêu cầu đối với sản phẩm và báo cáo tổng kết của đề tài cấp Bộ

1. Đề tài cấp Bộ được đánh giá, nghiệm thu theo các nội dung sau: 

a) Về sản phẩm của đề tài: Số lượng, khối lượng và chất lượng sản phẩm; tính năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm so với thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài.

b) Về báo cáo tổng kết: Tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và khoa học của báo cáo tổng kết và các tài liệu cần thiết kèm theo.

2. Yêu cầu đối với sản phẩm

Ngoài các yêu cầu ghi trong thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài, sản phẩm của đề tài cấp Bộ cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

a) Đối với sản phẩm là: Mẫu; vật liệu; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi và các sản phẩm có thể đo kiểm cần phải có văn bản chứng nhận kiểm định chất lượng của các cơ quan, tổ chức có chức năng phù hợp, độc lập với tổ chức chủ trì.

b) Đối với sản phẩm là: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm tương tự khác cần được thẩm định bởi Hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia do ĐHTN thành lập.

c) Đối với sản phẩm là: Kết quả tham gia đào tạo sau đại học, giải pháp hữu ích, sáng chế, công bố, xuất bản và các sản phẩm tương tự khác cần có văn bản xác nhận của cơ quan chức năng phù hợp; các bài báo khoa học, tác giả đề tài phải sử dụng email do ĐHTN cấp (mail.tnu.edu.vn).

d) Các sản phẩm cần ghi rõ là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Bộ như mã số đề tài, tên đề tài, … 

3. Yêu cầu đối với báo cáo tổng kết

a) Tổng quan được các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài.
b) Số liệu, tư liệu có tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật.
c) Nội dung báo cáo là toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày theo kết cấu hệ thống và khoa học, với các luận cứ khoa học có cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể giải đáp những vấn đề nghiên cứu đặt ra, phản ánh trung thực kết quả nghiên cứu của đề tài phù hợp với thông lệ chung trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
d) Kết cấu nội dung, văn phong khoa học, phù hợp. 

Điều 32. Phương thức đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ

1. Mỗi sản phẩm của đề tài được đánh giá theo các tiêu chí về số lượng, khối lượng và chất lượng theo 3 mức: “Xuất sắc” khi vượt mức so với thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài; “Đạt” khi đáp ứng đúng, đủ yêu cầu so với thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài; “Không đạt” khi không đáp ứng đúng, đủ yêu cầu so với thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài. Ngoài các yêu cầu ghi trong thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài, sản phẩm của đề tài cấp Bộ cần phải đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Quy định này.

2. Báo cáo tổng kết đề tài được đánh giá theo 3 mức: “Xuất sắc” khi báo cáo tổng kết đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 31; “Đạt” khi báo cáo tổng kết cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên.
3. Đánh giá, nghiệm thu đề tài theo 3 mức: “Xuất sắc” khi tất cả tiêu chí về sản phẩm đạt mức “Xuất sắc” và báo cáo tổng kết đạt mức “Đạt” trở lên; “Đạt” khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tất cả các tiêu chí về khối lượng, số lượng và chất lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên; báo cáo tổng kết đạt mức “Đạt” trở lên; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên.

4. Xếp loại đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ

Đề tài được đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ theo 3 mức: “Xuất sắc”, “Đạt” và “Không đạt”.

a) Mức “Xuất sắc” nếu đề tài có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ có mặt xếp loại ở mức “Xuất sắc” và không có thành viên Hội đồng xếp loại ở mức “Không đạt”.

b) Mức "Không đạt" nếu đề tài có nhiều hơn 1/3 số thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ có mặt xếp loại ở mức “Không đạt”.

c) Mức “Đạt” nếu đề tài không thuộc điểm a và điểm b Khoản này.
Điều 33. Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ

1. Thời gian từ khi có Quyết định Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đến khi họp Hội đồng nghiệm thu tối thiểu là 10 ngày, tối đa là 45 ngày; thời gian từ khi thông báo công khai thời gian, địa điểm họp Hội đồng trên website của ĐHTN và đơn vị đến khi họp Hội đồng tối thiểu là 05 ngày.
2. ĐHTN báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian và địa điểm tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

3. ĐHTN thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.
4. Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ họp khi có mặt chủ tịch, thư ký, có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng, có bản nhận xét của 2 phản biện và chỉ được vắng mặt 1 phản biện.

5. Tài liệu cuộc họp gửi cho các thành viên Hội đồng ít nhất 03 ngày trước khi họp. Tất cả thành viên Hội đồng chuẩn bị ý kiến nhận xét kết quả thực hiện đề tài (theo Mẫu 24, Phụ lục I). Ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo. 

6. Chương trình họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ bao gồm:

a) Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đại diện ĐHTN công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHTN phát biểu ý kiến.

c) Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

d) Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

đ) Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi.

e) Các thành viên Hội đồng và những người tham dự phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi.

g) Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi.

h) Trao đổi chung.

i) Các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu theo Phiếu đánh giá, nghiệm thu (Mẫu 25, Phụ lục I).

k) Hội đồng họp riêng để đánh giá và thống nhất kết luận.

l) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban. Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá (theo Mẫu 26, Phụ lục I) và công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp của Hội đồng. 

m) Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận cuộc họp Hội đồng. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (theo Mẫu 27, Phụ lục I).

Điều 34. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ 

1. Đối với đề tài được xếp loại ở mức “Đạt” trở lên, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của Hội đồng.

2. Chủ nhiệm đề tài và ĐHTN gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ xác nhận hoàn thành đề tài.

3. Hồ sơ xác nhận hoàn thành đề tài bao gồm:

a) Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

b) Bản giải trình hoàn thiện đề tài có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ và xác nhận của ĐHTN (theo Mẫu 28, Phụ lục I).

c) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đã hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

d) Đĩa CD có lưu báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài.

4. Chủ nhiệm đề tài và ĐHTN công bố kết quả nghiên cứu của đề tài theo các quy định hiện hành.

5. ĐHTN hỗ trợ và hướng dẫn chủ nhiệm đề tài tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) để bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

Điều 35. Thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài cấp Bộ

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao ĐHTN thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài cấp Bộ với chủ nhiệm đề tài. 

2. ĐHTN gửi 01 bản Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài (Mẫu 29, Phụ lục I) về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi và quản lý.

Điều 36. Kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp Bộ, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp Bộ: Xác định, tuyển chọn, xét duyệt đề tài giao trực tiếp, nghiệm thu, thanh lý đề tài, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài được chi từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp hàng năm. Đối với các Hội đồng do ĐHTN ra quyết định thành lập và tổ chức họp, kinh phí được chi từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ của ĐHTN. 

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở được chi từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp cho đề tài. 

3. Định mức chi cho hoạt động của các Hội đồng, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài theo quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

4. Đối với đề tài cấp Bộ không sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ: xác định, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý đề tài, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài do tổ chức chủ trì hoặc bên cấp kinh phí cho đề tài chi trả.
Điều 37. Quản lý đề tài KHCN cấp Nhà nước

Việc quản lý các đề tài cấp Nhà nước được thực hiện theo quy định riêng, trực tiếp của Bộ KHCN hoặc bộ chủ quản.

CHƯƠNG 3

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Điều 38. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHTN (sau đây gọi tắt là đề tài cấp Đại học) được coi tương đương với đề tài NCKH cấp Bộ
.

2. Mỗi đề tài KHCN cấp Đại học do một cán bộ khoa học làm chủ nhiệm, tối thiểu là 3, tối đa là 10 thành viên tham gia. 

3. Thời gian thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học không quá 24 tháng (trường hợp đặc biệt do Giám đốc ĐHTN quyết định).

4. Kinh phí chi cho đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học được lấy từ các nguồn:

a) Trích từ nguồn thu học phí và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc; nguồn kinh phí chi chung cho các hoạt động KHCN của ĐHTN. 

b) Kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân phối hợp nghiên cứu và thụ hưởng kết quả nghiên cứu của đề tài.

Điều 39. Đề tài, nhiệm vụ cấp Đại học theo đặt hàng hoặc giao trực tiếp

1. Đề tài, nhiệm vụ cấp Đại học theo đặt hàng hoặc giao trực tiếp là đề tài, nhiệm vụ cấp Đại học đáp ứng được các tiêu chí sau:

- Đối với đề tài, nhiệm vụ thuộc nhóm nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học xã hội, giáo dục, hành vi: Công  bố được ít nhất 2 bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín (01 bài trong danh mục ISI, 01 bài trong danh mục Scopus); tham gia đào tạo ít nhất 1 nghiên cứu sinh hoặc 2 thạc sĩ và xuất bản được 1 sách tham khảo.

- Đối với đề tài, nhiệm vụ thuộc nhóm nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm: Công  bố tối thiểu 1 bài báo quốc tế hoặc trên các tạp chí trong nước được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm công trình; tạo ra sản phẩm ứng dụng được đăng ký sở hữu trí tuệ, có khả năng thương mại hóa mang thương hiệu ĐHTN.

- Kinh phí đề tài, nhiệm vụ cấp Đại học theo đơn đặt hàng hoặc giao trực tiếp được lấy từ nguồn chi chung của ĐHTN cho hoạt động KHCN.

Điều 40. Đề tài cấp Đại học sử dụng kinh phí xã hội hóa

1. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHTN có nhu cầu thực hiện đề tài cấp Đại học sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa có thể đăng ký đề xuất đề tài cấp Đại học.

2. Quy trình đề xuất, tuyển chọn, thẩm định, ra quyết định phê duyệt thực hiện đề tài, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu đề tài được thực hiện như đề tài cấp Đại học có sử dụng kinh phí từ ĐHTN, từ các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc.

Điều 41. Cơ quan chủ quản và tổ chức chủ trì đề tài cấp Đại học

ĐHTN là cơ quan chủ quản đề tài KHCN cấp Đại học, Giám đốc ĐHTN phê duyệt và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc ĐHTN là tổ chức chủ trì đề tài KHCN cấp Đại học; có trách nhiệm phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường – ĐHTN quản lý toàn diện đề tài KHCN cấp Đại học của đơn vị. 

Điều 42. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì đề tài cấp Đại học

1. Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà xưởng cho chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu của đề tài thực hiện nghiên cứu theo nội dung và tiến độ ghi trong thuyết minh đề tài và hợp đồng thực hiện đề tài.

2. Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài 6 tháng/lần và hàng năm; báo cáo kết quả kiểm tra cho ĐHTN.

3. Công bố các kết quả nghiên cứu của đề tài trên trang thông tin điện tử của đơn vị chủ trì và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành.

4. Hỗ trợ và hướng dẫn chủ nhiệm đề tài đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

5. Tiếp nhận chuyển giao tài sản cố định trang thiết bị, phần mềm máy tính, tài liệu nghiên cứu được mua sắm từ kinh phí của đề tài theo quy định hiện hành.

Điều 43. Quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc

1. Đề xuất đề tài cấp Đại học theo hướng dẫn của ĐHTN.

2. Tuyển chọn các đề tài cấp Đại học, trình ĐHTN thẩm định và phê duyệt.

3. Đề xuất điều chỉnh thuyết minh đề tài với ĐHTN.

4. Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở sau khi đề tài hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và giao nộp hồ sơ theo quy định.

5. Đề nghị ĐHTN ra quyết định và tổ chức đánh giá nghiệm thu chính thức cấp Đại học.

6. Được xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

7. Thực hiện chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

Điều 44. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học
1. Là cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; 

2. Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc chủ trì đề tài cấp cơ sở trở lên thuộc lĩnh vực nghiên cứu đã được nghiệm thu (đối với nghiên cứu sinh không áp dụng tiêu chuẩn này nhưng phải có đề cương chi tiết của NCS phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài); 

3. Tại thời điểm tuyển chọn hoặc giao trực tiếp không là chủ nhiệm của đề tài cấp Đại học và tương đương trở lên, hoặc đang bị xử lý theo Điều 69 của Quy định này. Trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc ĐHTN quyết định. 

Điều 45. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ nhiệm đề tài cấp Đại học

1. Chủ nhiệm đề tài cấp Đại học có trách nhiệm xây dựng thuyết minh đề tài; tổ chức triển khai nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ đã đăng ký; báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm về tình hình thực hiện đề tài và chấp hành các yêu cầu kiểm tra của tổ chức chủ trì & ĐHTN; đảm bảo tính trung thực của kết quả nghiên cứu; chỉ rõ đầy đủ các trích dẫn cùng với nguồn gốc của nội dung trích dẫn; viết báo cáo tổng kết và báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu các cấp; sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định tài chính hiện hành. 

2. Thanh, quyết toán kinh phí của đề tài theo đúng quy định tài chính hiện hành, chuyển giao tài sản cố định, trang thiết bị, phần mềm máy tính, tài liệu nghiên cứu được mua sắm từ kinh phí của đề tài (nếu có) cho tổ chức chủ trì quản lý sau khi đề tài kết thúc.

3. Công bố các kết quả nghiên cứu của đề tài trên trang thông tin điện tử của tổ chức chủ trì và ĐHTN theo quy định.

4. Chủ nhiệm đề tài có quyền kiến nghị với thủ trưởng đơn vị chủ trì tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, trang thiết bị thí nghiệm thực hiện đề tài; lựa chọn thành viên tham gia nghiên cứu, ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị để triển khai nội dung nghiên cứu theo đúng quy định hiện hành; đề xuất điều chỉnh, bổ sung thuyết minh; xác lập quyền sở hữu trí tuệ. 

5. Trong thời gian 01 năm triển khai thực hiện đề tài, nếu có những vấn đề phát sinh như xin gia hạn thực hiện, thay đổi nội dung đề tài, thay đổi chủ nhiệm đề tài, v.v. Chủ nhiệm đề tài được quyền điều chỉnh thuyết minh theo Mẫu 16, Phụ lục III. 

6. Yêu cầu tổ chức chủ trì tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài sau khi giao nộp đủ hồ sơ theo quy định.

7. Được hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

8. Được thực hiện chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

Điều 46. Xác định, tuyển chọn, thẩm định đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học

1. Các tiêu chí xác định đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học

 Tính cấp thiết của đề tài: Nêu bật được tính cấp thiết phải thực hiện đề tài nghiên cứu, trong đó chỉ rõ đề tài sẽ giải quyết được vấn đề gì để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tạo, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ĐHTN.

Định hướng mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài.

Khả năng không trùng lặp với các đề tài KHCN khác đã và đang thực hiện, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ.

Dự kiến các sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, hiệu quả của đề tài.

Dự kiến kinh phí thực hiện đề tài: Phải đảm bảo từ 100 triệu trở lên đối với các đề tài thuộc nhóm khoa học cơ bản, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, hành vi; đảm bảo từ 150 triệu trở lên đối với đề tài thuộc nhóm khoa học kỹ thuật, ứng dụng, thực nghiệm.

2. Tiêu chí tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Đại học

Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Đại học căn cứ vào hồ sơ tham gia tuyển chọn, bao gồm các tiêu chí:

a. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài: Mức độ đầy đủ, hợp lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; thành công và hạn chế của công trình liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu.

b. Tính cấp thiết của đề tài: Tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài.

c. Mục tiêu của đề tài: Mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn của mục tiêu cần đạt được.

d. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu: Cách tiếp cận cụ thể của đề tài; độ tin cậy, tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài.

e. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Sự phù hợp, rõ ràng của đối tượng, phạm vi nghiên cứu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

f. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện: Tính đầy đủ của những nội dung, công việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu của đề tài, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực hiện đề tài.

g. Sản phẩm: Tính rõ ràng, tính mới và sáng tạo của loại hình sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được; sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội dung nghiên cứu. Đề tài cấp Đại học phải có ít nhất một trong các loại sản phẩm sau:

- Sản phẩm khoa học: Phải có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế hoặc quốc gia có uy tín (ưu tiên các đề tài có bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục ISI).

- Sản phẩm đào tạo: Ưu tiên đề tài có tham gia đào tạo nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa.

- Sản phẩm ứng dụng: Ưu tiên đề tài có sản phẩm ứng dụng. Sản phẩm ứng dụng cần nêu rõ phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu.

h. Dự toán kinh phí: Phải phù hợp với quy định tài chính hiện hành và nội dung, tiến độ nghiên cứu.

i. Năng lực của chủ nhiệm đề tài: Kinh nghiệm, thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; năng lực tổ chức quản lý, thực hiện đề tài.

j. Thành viên tham gia nghiên cứu: Kinh nghiệm, thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Số lượng thành viên tham gia nghiên cứu tối thiểu 3 người, tối đa 10 người.

k. Tiềm lực khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì đề tài: Nguồn nhân lực, trang thiết bị, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài.

3. Công tác xác định, tuyển chọn và thẩm định đề tài cấp Đại học:

Từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, các đơn vị thành lập Hội đồng tư vấn để xác định danh mục đề tài KHCN của đơn vị mình và trình ĐHTN thẩm định, phê duyệt danh mục.

Tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, ĐHTN thành lập Hội đồng thẩm định danh mục đề tài KHCN của toàn Đại học cho kế hoạch năm tiếp theo và ra quyết định phê duyệt. Kết quả thẩm định và danh mục đề tài KHCN đã phê duyệt được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Đại học và bằng văn bản tới các đơn vị. Sau khi có thông báo về danh mục đề tài KHCN đã được phê duyệt, các đơn vị thông báo cho các tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài xây dựng thuyết minh đề tài KHCN để tham gia tuyển chọn. 

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm: i) Thuyết minh đề tài: 10 bản/đề tài (Mẫu 6 Phụ lục III); ii) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài: 10 bản/đề tài (Mẫu 7 Phụ lục III); iii) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan. Các tài liệu này đóng chung vào quyển thuyết minh đề tài.

Các đơn vị thành lập các Hội đồng tuyển chọn thuyết minh để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KHCN cấp Đại học và báo cáo ĐHTN kết quả tuyển chọn bằng văn bản để ĐHTN thành lập Hội đồng thẩm định và phê duyệt thuyết minh đề tài cấp Đại học.

Tháng 11 đến tháng 12: Giám đốc Đại học thành thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tuyển chọn và ra quyết định phê duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học. 

Điều 47. Các hội đồng tư vấn xác định, tuyển chọn và thẩm định đề tài cấp Đại học

1. Hội đồng tư vấn xác định và tuyển chọn đề tài cấp Đại học

ĐHTN giao cho các đơn vị thành lập Hội đồng tư vấn xác định đề tài cấp Đại học gồm có 7 – 9 thành viên, trong đó có 1 chủ tịch, 1 thư ký và các ủy viên. Thành viên Hội đồng tư vấn xác định là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu sâu về lĩnh vực khoa học công nghệ của đề tài.

2. Hội đồng thẩm định đề tài cấp Đại học

ĐHTN thành lập Hội đồng thẩm định đề tài cấp Đại học để thẩm định kết quả tuyển chọn của các đơn vị. Hội đồng thẩm định gồm có 11 – 15 thành viên, gồm có: Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc ĐHTN; kế toán trưởng ĐHTN; các ủy viên Hội đồng là các Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo Ban KHCN&MT, đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ kết quả thẩm định, Giám đốc ĐHTN ra quyết định phê duyệt các đề tài cấp Đại học để thực hiện.

Điều 48. Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học

1. Đối với các đề tài, nhiệm vụ đặt hàng hoặc giao trực tiếp: ĐHTN ký hợp đồng với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài theo Mẫu 13a, Phụ lục III

2. Đối với các đề tài khác: Giám đốc ĐHTN ủy quyền cho Thủ trưởng tổ chức chủ trì ký hợp đồng với chủ nhiệm đề tài theo Mẫu 13b, Phụ lục III.

3. Trong trường hợp đề tài cấp Đại học có điều chỉnh thuyết minh thực hiện, văn bản điều chỉnh thuyết minh đề tài là một phần không tách rời của hợp đồng này.

Điều 49. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài cấp Đại học

1. Chủ nhiệm đề tài báo cáo tình hình thực hiện đề tài định kỳ 6 tháng và hàng năm cho đơn vị chủ trì.

2. Đơn vị chủ trì báo cáo ĐHTN về tình hình thực hiện đề tài trước ngày 31 tháng 12 hàng năm (Mẫu 14, Phụ lục III).

3. Trường hợp đột xuất, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cấp Đại học báo cáo tình hình thực hiện đề tài theo yêu cầu của ĐHTN.

Điều 50. Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp Đại học

1. ĐHTN tổ chức kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tình hình thực hiện đề tài cấp Đại học.

2. Thủ trưởng đơn vị chủ trì đề tài cấp Đại học kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp Đại học định kỳ 6 tháng và hàng năm.

3. Nội dung kiểm tra bao gồm tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, sản phẩm và việc sử dụng kinh phí của đề tài so với thuyết minh đề tài được phê duyệt.

4. Kết quả kiểm tra là căn cứ để xem xét việc tiếp tục triển khai thực hiện đề tài, điều chỉnh đề tài và cấp kinh phí.

5. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp Đại học (Mẫu 15, Phục lục III) lưu ở đơn vị chủ trì, ĐHTN, đơn vị tài trợ kinh phí cho đề tài.

Điều 51. Điều chỉnh thuyết minh đề tài cấp Đại học

1. Khi cần điều chỉnh, đơn vị chủ trì đề tài cấp Đại học gửi đề nghị điều chỉnh (Mẫu 16, Phụ lục III) đề tài cấp Đại học về ĐHTN (Ban KHCN&MT).

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài cấp Đại học chỉ được thực hiện một lần. Thời gian gia hạn thực hiện đề tài tối đa 06 tháng.

3. Thay đổi chủ nhiệm đề tài cấp Đại học được thực hiện trong các trường hợp sau: Đi học tập hoặc công tác nước ngoài trên 06 tháng; bị ốm đau, bệnh tật (có xác nhận của cơ quan y tế) không có khả năng điều hành hoạt động nghiên cứu; vi phạm nguyên tắc tài chính; không hoàn thành tiến độ nội dung đề tài theo đặt hàng mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm pháp luật phải đình chỉ công tác. Chủ nhiệm đề tài mới phải đáp ứng các quy định tại Điều 44 của Quy định này.

4. Việc điều chỉnh đề tài cấp Đại học không làm thay đổi mục tiêu nghiên cứu và sản phẩm KHCN của đề tài và là phần không thể tách rời của hợp đồng triển khai đề tài.

Điều 52. Quy trình nghiệm thu và đánh giá đề tài KHCN cấp Đại học

Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học được tiến hành theo 2 cấp: Đánh giá ở cấp cơ sở và đánh giá nghiệm thu ở cấp Đại học. Mỗi cấp được tổ chức đánh giá độc lập.

Điều 53. Đánh giá đề tài ở cấp cơ sở

1. Sau khi hoàn thành nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài nộp cho bộ phận Quản lý KH&CN của đơn vị chủ trì đề tài: Báo cáo tổng kết đề tài và các sản phẩm, tài liệu theo thuyết minh đề tài để tổ chức đánh giá kết quả đề tài ở cấp cơ sở (Theo hướng dẫn ở Phụ lục IV, Mục 1.1).

2. Thủ trưởng đơn vị chủ trì đề tài ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

3. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm đánh giá và tư vấn cho Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài về kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài so với thuyết minh đề tài.

4. Số thành viên hội đồng, hình thức tổ chức và chương trình họp hội đồng do thủ trưởng đơn vị chủ trì đề tài quyết định. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có tối thiểu 7 thành viên, gồm chủ tịch, 2 phản biện và các uỷ viên (trong đó có 1 đại diện lãnh đạo phòng KHCN của đơn vị chủ trì). Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

5. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở căn cứ thuyết minh đề tài đánh giá theo các nội dung: Mức độ đáp ứng so với thuyết minh đề tài, giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu, hiệu quả nghiên cứu, các kết quả vượt trội, chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài (Theo hướng dẫn ở phụ lục IV). Hội đồng họp khi có từ 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự, không vắng mặt chủ tịch hoặc thư ký hoặc phản biện có nhận xét đánh giá đề tài không đạt;

6. Thời gian từ khi có Quyết định Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đến khi họp Hội đồng nghiệm thu tối thiểu là 10 ngày, tối đa là 30 ngày; thời gian từ khi thông báo công khai thời gian, địa điểm họp Hội đồng trên website của đơn vị đến khi họp Hội đồng tối thiểu là 03 ngày.

Điều 54. Xếp loại đánh giá cấp cơ sở

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở xếp loại đề tài theo 2 mức: "Đạt" hoặc "Không đạt".

1. Đề tài được đánh giá ở mức "Đạt" nếu có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt bỏ phiếu đánh giá "Đạt".

2. Đề tài bị đánh giá "Không đạt" đối với một trong các trường hợp sau:

a. Có ít hơn 2/3 số thành viên hội đồng có mặt bỏ phiếu đánh giá "Đạt";

b. Kết quả nghiên cứu không có giá trị khoa học, không có giá trị sử dụng, trùng lặp;

c. Hồ sơ, tài liệu, số liệu về kết quả nghiên cứu không trung thực

d. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu không phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu trong thuyết minh đề tài.

Điều 55. Xử lý kết quả đánh giá cấp cơ sở

1. Đối với đề tài được đánh giá cấp cơ sở ở mức "Đạt": 

a) Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo kết luận của hội đồng đánh giá cấp cơ sở.

b) Đơn vị chủ trì đề tài kiểm tra các nội dung chỉnh sửa của chủ nhiệm đề tài theo kết luận của hội đồng và làm các thủ tục đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Đại học.

2. Đối với đề tài được đánh giá ở mức “Không đạt”, đơn vị chủ trì đề tài báo cáo Đại học về kết quả đánh giá cấp cơ sở, để làm thủ tục thanh lý.

Điều 56. Đánh giá nghiệm thu đề tài ở cấp Đại học

1. Đối với đề tài được hội đồng đánh giá cấp cơ sở xếp loại "Đạt", đơn vị chủ trì đề tài hoàn thiện hồ sơ, đồng thời cập nhật các công bố khoa học là sản phẩm của đề tài lên trang cá nhân trong phần mềm quản lý khoa học của ĐHTN (http://qlkh.tnu.edu.vn/) và đề nghị ĐHTN thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học.
2. Hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Đại học gồm:

a) Báo cáo tổng kết; báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo hướng dẫn ở Phụ lục VI); tập hợp minh chứng các sản phẩm, tài liệu theo thuyết minh đề tài (kèm theo danh mục các sản phẩm), văn bằng bảo hộ kết quả nghiên cứu (nếu có), minh chứng cập nhật các công bố khoa học là sản phẩm của đề tài lên trang cá nhân. 

b) Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt (Mẫu 21, Phụ lục III);

c) Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Anh (Mẫu 22,  Phụ lục III);

d) Các file điện tử gồm: Báo cáo tổng kết đề tài; báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài; thông tin kết quả nghiên cứu đề tài bằng tiếng Việt và tiếng Anh; ảnh chân dung chủ nhiệm đề tài, ảnh minh họa minh chứng sản phẩm đề tài (nếu có). Các tài liệu trên sẽ được sử dụng để đăng tải trên wbsite www.tnu.edu.vn.

e) Báo cáo quyết toán tài chính của đề tài;

g) Quyết định thành lập và biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở;
h) Minh chứng về việc cập nhật các công bố khoa học là sản phẩm của đề tài lên trang các nhân trong phần mềm quản lý khoa học của ĐHTN (http://qlkh.tnu.edu.vn/).
i) Công văn của đơn vị chủ trì đề tài đề nghị ĐHTN ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học, kèm theo Danh sách giới thiệu thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học (từ 15 người trở lên, có ít nhất ½ số lượng thành viên công tác bên ngoài đơn vị, trong đó có 3 phản biện) (Mẫu 23, Phụ lục III).

3. ĐHTN xem xét và ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học.

Điều 57. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học

1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học có tối thiểu 07 thành viên. Trong đó có tối thiểu 03 thành viên là nhà khoa học, chuyên gia có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; số thành viên còn lại là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc tổ chức liên quan đến việc ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài. Tối thiểu 02 thành viên hội đồng là cán bộ ngoài đơn vị chủ trì đề tài (không tính đến đại diện Ban KHCN&MT tham dự Hội đồng với tư cách là cơ quan quản lý). Tối đa 03 thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học là thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở.
2. Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, 02 phản biện và các uỷ viên; trong đó ít nhất 01 phản biện là người ngoài đơn vị chủ trì. Chủ tịch hội đồng và phản biện của hội đồng đánh giá cấp cơ sở không là chủ tịch hội đồng và phản biện hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học.

3. Chủ nhiệm đề tài và những thành viên tham gia nghiên cứu không tham gia hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học.

Điều 58. Nội dung đánh giá nghiệm thu cấp Đại học

1. Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng so với đăng ký trong Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, Phụ lục III).

2. Giá trị khoa học và giá trị ứng dụng của kết quả nghiên cứu.

3. Hiệu quả nghiên cứu về giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội, ...

4. Các kết quả vượt trội như đào tạo nghiên cứu sinh, bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế hoặc sản phẩm ứng dụng có khả năng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hoặc có thể được chuyển giao công nghệ mang thương hiệu ĐHTN.
5. Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài về nội dung, hình thức, cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày.

Điều 59. Báo cáo tổng kết đề tài và yêu cầu đối với sản phẩm nghiệm thu

1. Đề tài cấp Đại học được đánh giá, nghiệm thu theo các nội dung sau: 

a) Về sản phẩm của đề tài: Số lượng, khối lượng chất lượng sản phẩm; tính năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm so với thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài.

b) Về báo cáo tổng kết: Tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và khoa học của báo cáo tổng kết và các tài liệu cần thiết kèm theo, chi tiết xem tại Phụ lục IV.

2. Yêu cầu đối với sản phẩm:

Ngoài các yêu cầu ghi trong thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài, sản phẩm của đề tài cấp Đại học cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

a) Đối với sản phẩm là: Mẫu; vật liệu; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi và các sản phẩm có thể đo kiểm cần phải có văn bản chứng nhận kiểm định chất lượng của các cơ quan, tổ chức có chức năng phù hợp, độc lập với tổ chức chủ trì.

b) Đối với sản phẩm là: Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm tương tự khác cần được thẩm định bởi Hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia do tổ chức chủ trì đề tài cấp Đại học thành lập.

c) Đối với sản phẩm là: Kết quả tham gia đào tạo sau đại học, giải pháp hữu ích, sáng chế, công bố, xuất bản và các sản phẩm tương tự khác cần có văn bản xác nhận của cơ quan chức năng phù hợp; các bài báo khoa học, tác giả đề tài phải sử dụng email do ĐHTN cấp (mail.tnu.edu.vn).

d) Các sản phẩm cần ghi rõ là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Đại học như mã số đề tài, tên đề tài… 

3. Yêu cầu đối với báo cáo tổng kết:

a) Tổng quan được các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài.
b) Số liệu, tư liệu có tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật.
c) Nội dung báo cáo là toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày theo kết cấu hệ thống và  khoa học, với các luận cứ khoa học có cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể giải đáp những vấn đề nghiên cứu đặt ra, phản ánh trung thực kết quả nghiên cứu của đề tài phù hợp với thông lệ chung trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
d) Kết cấu nội dung, văn phong khoa học, phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu. 

đ) Yêu cầu chi tiết đối với báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và tập hợp minh chứng sản phẩm của đề tài được quy định tại Phụ lục IV.

Điều 60. Phương thức đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học

1. Mỗi sản phẩm của đề tài được đánh giá theo các tiêu chí về số lượng, khối lượng và chất lượng theo 3 mức: “Xuất sắc” khi vượt mức so với thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài; “Đạt” khi đáp ứng đúng, đủ yêu cầu so với thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài; “Không đạt” khi không đáp ứng đúng, đủ yêu cầu so với thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài. Ngoài các yêu cầu ghi trong thuyết minh và hợp đồng thực hiện đề tài, sản phẩm của đề tài cấp Đại học cần phải đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Quy định này.

2. Báo cáo tổng kết đề tài được đánh giá theo 3 mức: “Xuất sắc” khi báo cáo tổng kết đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 59; “Đạt” khi báo cáo tổng kết cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên.
3. Đánh giá, nghiệm thu đề tài theo 3 mức: “Xuất sắc” khi tất cả tiêu chí về sản phẩm đạt mức “Xuất sắc” và báo cáo tổng kết đạt mức “Đạt” trở lên; “Đạt” khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tất cả các tiêu chí về khối lượng, số lượng và chất lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên; báo cáo tổng kết đạt mức “Đạt” trở lên; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên.

4. Xếp loại đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học

Đề tài được đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học theo 3 mức: “Xuất sắc”, “Đạt” và “Không đạt”.

a) Mức “Xuất sắc” nếu đề tài có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học có mặt xếp loại ở mức “Xuất sắc” và không có thành viên Hội đồng xếp loại ở mức “Không đạt”.

b) Mức "Không đạt" nếu đề tài có nhiều hơn 1/3 số thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học có mặt xếp loại ở mức “Không đạt”.

c) Mức “Đạt” nếu đề tài không thuộc điểm a và điểm b Khoản này.
Điều 61. Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học

1. Thời gian từ khi có Quyết định Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đến khi họp Hội đồng nghiệm thu tối thiểu là 10 ngày, tối đa là 45 ngày; thời gian từ khi thông báo công khai thời gian, địa điểm họp Hội đồng trên website của ĐHTN và đơn vị đến khi họp Hội đồng tối thiểu là 05 ngày.

2. Tổ chức chủ trì báo cáo ĐHTN về thời gian và địa điểm tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của tổ chức chủ trì đề tài và ĐHTN trước 05 ngày để những người quan tâm có thể tham dự cuộc họp.
3. Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học họp khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng, đồng thời có mặt chủ tịch, thư ký, có ít nhất 01 phản biện, có bản nhận xét của 02 phản biện.

4. Tài liệu cuộc họp gửi cho các thành viên Hội đồng ít nhất 03 ngày trước khi họp. Tất cả thành viên Hội đồng chuẩn bị ý kiến nhận xét kết quả thực hiện đề tài (theo Mẫu 24, Phụ lục I). Ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo. 

5. Chương trình họp Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học bao gồm:

a) Đại diện Ban KHCN&MT ĐHTN hoặc đại diện tổ chức chủ trì đề tài công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học, giới thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.

b) Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

c) Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

d) Thư ký hội đồng ghi Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học (Mẫu 20, Phụ lục III).

đ) Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi.

e) Các thành viên Hội đồng và những người tham dự phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi.

g) Chủ nhiệm hoặc thành viên đề tài trả lời câu hỏi.

h) Trao đổi chung.

i) Các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu theo Phiếu đánh giá, nghiệm thu (Mẫu 25, Phụ lục III).

k) Hội đồng họp riêng để đánh giá và thống nhất kết luận.

l) Hội đồng bầu tổ  kiểm phiếu gồm 03 thành viên, trong đó có 01 tổ trưởng. Tổ  kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá (theo Mẫu 26, Phụ lục III) và công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp của Hội đồng. 

m) Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận cuộc họp Hội đồng. Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học (theo Mẫu 27 Phụ lục III).

Điều 62. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học 

1. Đối với đề tài được xếp loại ở mức “Đạt” trở lên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày họp Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của Hội đồng.

2. Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì gửi về ĐHTN hồ sơ xác nhận hoàn thành đề tài.

3. Hồ sơ xác nhận hoàn thành đề tài bao gồm:

a) Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học.

b) Bản giải trình hoàn thiện đề tài có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học và xác nhận của tổ chức chủ trì (theo Mẫu 28, Phụ lục III).

c) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt đã hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học.

d) Đĩa CD có lưu báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài.

4. Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì công bố kết quả nghiên cứu của đề tài theo các quy định hiện hành.

5. Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ để bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

6. Đối với đề tài được xếp loại ở mức “Không đạt” sẽ chuyển thanh lý theo Điều 63.

Điều 63. Thanh lý đề tài cấp Đại học
1. Việc thanh lý đề tài cấp Đại học được tiến hành nếu có một trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản đề nghị thanh lý của tổ chức chủ trì đề tài.

b) Có kết luận kiểm tra của ĐHTN đề nghị thanh lý.

c) Có kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở hoặc cấp Đại học mức "Không đạt".

d) Thời gian thực hiện đã quá 6 tháng mà không có lý do.
2. Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài cấp Đại học (sau đây gọi là Hội đồng thanh lý) có 7 hoặc 9 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 01 thư ký và các ủy viên. Thành viên Hội đồng là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, kế hoạch - tài chính, đại diện tổ chức chủ trì đề tài, đại diện tổ chức cấp kinh phí thực hiện đề tài, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài (Mẫu 17 và 18, Phụ lục III).

Điều 64. Thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài cấp Đại học

1. Đối với các đề tài, nhiệm vụ đặt hàng hoặc giao trực tiếp: Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài đề nghị ĐHTN thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài cấp Đại học (theo Mẫu 29a, Phụ lục III) sau khi hoàn thiện việc xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Đại học.

2. Đối với các đề tài khác: Giám đốc ĐHTN ủy quyền cho thủ trưởng tổ chức chủ trì thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài cấp Đại học (theo Mẫu 29b, Phụ lục III) sau khi hoàn thiện việc xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Đại học và gửi 01 bản thanh lý hợp đồng về ĐHTN để theo dõi, quản lý.

Điều 65. Kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp Đại học, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cấp Đại học: Xác định, tuyển chọn, xét duyệt đề tài giao trực tiếp, nghiệm thu cấp Đại học, thanh lý đề tài, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài được chi từ kinh phí của đơn vị chủ trì. 

Đối với các đề tài, nhiệm vụ do Giám đốc ĐHTN đặt hàng thì kinh phí cho các hội đồng từ nguồn chi chung của ĐHTN.

2. Kinh phí họp của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở được chi từ kinh phí cấp cho đề tài. 

3. Định mức chi cho hoạt động của các Hội đồng, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài theo Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHTN.

4. Đối với đề tài cấp Đại học không sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ: Xác định, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý đề tài, Tổ thẩm định và kiểm tra thực hiện đề tài do tổ chức chủ trì hoặc bên cấp kinh phí cho đề tài chi trả.

CHƯƠNG 4

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Điều 66. Quy định về quản lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

1. Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở do thủ trưởng đơn vị phê duyệt và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Mỗi đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở do một cán bộ khoa học làm chủ nhiệm và các thành viên tham gia, số thành viên không quá 03 người. 

2. Hàng năm, các đơn vị thuộc Đại học dành tối thiểu 5% kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp để đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ cấp cơ sở.

3. Tăng cường khai thác các nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân hợp tác nghiên cứu (nếu có).

4. Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế hàng năm để quyết định số lượng đề tài; tổ chức tuyển chọn, phê duyệt, đánh giá kết quả, đồng thời báo cáo Đại học theo định kỳ về số lượng, kinh phí và kết quả nghiệm thu. 

5. Đề tài NCKH dưới cấp cơ sở (đề tài cấp khoa, viện, trung tâm v.v., thuộc các đơn vị) do thủ trưởng đơn vị ban hành quy định quản lý, phê duyệt kinh phí và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các qui định hiện hành.

Điều 67. Quy định về quản lý thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

1. Đề tài NCKH sinh viên nhằm giúp cho sinh viên làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc vận dụng kiến thức đã được trang bị để giải quyết những vấn đề về chuyên môn và thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Đề tài khoa học sinh viên do thủ trưởng đơn vị phê duyệt và giao cho 01 sinh viên hoặc nhóm sinh viên thực hiện. Mỗi đề tài khoa học công nghệ sinh viên do một cán bộ khoa học hướng dẫn, một sinh viên làm chủ nhiệm đề tài và có thể có không quá 05 thành viên tham gia. 

3. Hàng năm, các đơn vị thuộc Đại học dành tối thiểu 3% kinh phí thu từ học phí hoặc tương đương để chi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

4. Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế hàng năm để quyết định số lượng đề tài; tổ chức tuyển chọn, phê duyệt, đánh giá kết quả. Xét chọn và đề xuất các đề tài gửi đi dự các Giải thưởng Sinh viên NCKH. Đồng thời báo cáo Đại học theo định kỳ về số lượng, kinh phí và kết quả nghiệm thu. 

CHƯƠNG 5

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 68. Khen thưởng

1. Hàng năm, tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài đạt kết quả xuất sắc, được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được ĐHTN xem xét khen thưởng và/hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét khen thưởng.

2. Nguồn kinh phí khen thưởng và mức khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 69. Xử lý vi phạm

1. Chủ nhiệm đề tài không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Hợp đồng triển khai đã ký với cơ quản chủ trì đề tài sẽ bị xử lý theo hình thức thanh lý và phải bồi hoàn kinh phí được cấp, đồng thời sẽ không được đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp Đại học trở lên ít nhất trong thời gian 03 năm kể từ ngày thanh lý. 

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý, xử phạt, áp dụng các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 70. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành và thay thế cho Quy định cũ (ban hành theo Quyết định số 1630 ngày 19/ 9//2014). 

Các ông (bà): Chánh văn phòng, Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các Khoa, Trung tâm, Viện nghiên cứu trực thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này./.
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Phụ lục I

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Mẫu 1.
Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 2.
Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
Mẫu 3.
Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
Mẫu 4.
Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
Mẫu 5.
Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 6.
Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 7.
Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
Mẫu 8.
Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 9.
Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 10.
Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 11.
Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 12.
Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 13.
Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 14.
Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 

Mẫu 15.
Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 16.
Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ̣

Mẫu 17.
Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
Mẫu 18.
Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 19.
Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 20.
Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
Mẫu 21.
Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 22.
Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bằng tiếng Anh

Mẫu 23.
Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 24.
Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 25.
Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 26.
Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 27.
Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
Mẫu 28.
Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ  cấp Bộ
Mẫu 29.
Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
Mẫu 1. Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Lĩnh vực nghiên cứu:

	Khoa học tự nhiên
	
	Khoa học nông nghiệp
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	Khoa học xã hội
	

	Khoa học y, dược
	
	Khoa học nhân văn
	


3. Tính cấp thiết
4. Mục tiêu
5. Nội dung chính
6. Sản phẩm
6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 
            

· Số lượng sách xuất bản: 


                        

   6.2. Sản phẩm đào tạo: đào tạo sau đại học, đào tạo đại học.
                        

   6.3.  Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ ứng dụng,...

6.4. Các sản phẩm khác:

7. Địa chỉ ứng dụng

8. Hiệu quả mang lại
9. Kinh phí

10. Thời gian nghiên cứu
Ngày      tháng        năm                                                                                           

  Tổ chức/Cá nhân đề xuất

 Mẫu 2. Bản nhận xét đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN NHẬN XÉT 

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

Họ và tên:

Tên đề tài đề xuất:

I. NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI

1.1  Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài

1.2  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.3  Nội dung nghiên cứu chính của đề tài

1.4  Khả năng không trùng lặp của đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ

1.5  Sản phẩm của đề tài

1.6  Địa chỉ ứng dụng và hiệu quả mang lại của đề tài

1.7  Kinh phí thực hiện đề tài

Kiến nghị của thành viên Hội đồng: (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây)

Đề nghị thực hiện

      Đề nghị không thực hiện

II. DỰ KIẾN ĐỀ TÀI ĐẶT HÀNG

Tên đề tài:

Định hướng mục tiêu:

Sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm:

	
	……, ngày ... tháng ... năm 20...

( ký, ghi rõ họ tên)


 Mẫu 3. Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ, 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:


2. Đánh giá của thành viên Hội đồng (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô):

2.1. Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.3. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.4. Khả năng không trùng lắp của đề tài với các đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.5. Sản phẩm của đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.6. Địa chỉ ứng dụng và hiệu quả mang lại của đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.7. Kinh phí thực hiện đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

Kết luận chung: 

Đề nghị thực hiện                    Đề nghị không thực hiện

                                                                                             Ngày    tháng     năm 

                                                                                                  (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 4. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ, 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẮP BỘ

1. Số thành viên tham gia bỏ phiếu:

2. Kết quả bỏ phiếu

	Stt
	Tên đề tài
	Kết quả bỏ phiếu
	Kết luận chung

	
	
	Thực hiện
	Không thực hiện
	Thực hiện
	Không thực hiện

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	      Các thành viên Ban kiểm phiếu

   (Họ, tên và chữ ký của từng thành viên)
	Trưởng Ban kiểm phiếu



   (Họ, tên và chữ ký)




Mẫu 5. Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	                                                                              HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng     năm


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:




2. Quyết định thành lập Hội đồng:

3. Ngày họp:                          

4. Địa điểm:

5. Thành viên Hội đồng: Tổng số:     
Có mặt:

Vắng mặt:

6. Khách mời dự:

7. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

- Số phiếu đánh giá ở mức “Thực hiện”:        Số phiếu đánh giá ở mức “Không thực hiện”: 

- Đánh giá chung: Thực hiện  (


Không thực hiện (
Ghi chú: Đánh giá chung ở mức “Thực hiện” nếu trên 2/3 thành viên có mặt của Hội đồng đề nghị  “Thực hiện”.

8. Kết luận của Hội đồng:

8.1. Đề nghị thực hiện hoặc đề nghị không thực hiện:

         Lý do đề nghị không thực hiện: 

8.2.   Dự kiến đề tài đưa ra tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:

Tên đề tài:

Định hướng mục tiêu:

Sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm:

     Chủ tịch Hội đồng                 

           Thư ký

      
    (ký, họ tên)         




          (ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu 6. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  BỘ

	1. TÊN ĐỀ TÀI
	2. MÃ SỐ

	3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                  

Khoa học Tự nhiên


Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ


Khoa học Y, dược


Khoa học Nông nghiệp


Khoa học Xã hội


Khoa học Nhân văn



	4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ

bản

Ứng

dụng

Triển

khai



	5. THỜI GIAN THỰC HIỆN                  ......... tháng

              Từ tháng    …    năm   ...          đến  tháng  …     năm ...

	6. TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI

Tên tổ chức chủ trì: 

Điện thoại: 

E-mail:

Địa chỉ: 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì:

	7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

       Họ và tên:           

       Chức danh khoa học:                                                  

       Địa chỉ cơ quan:                                              

       Điện thoại cơ quan:                                       

       E-mail: 
	Học vị:

Năm sinh:

Điện thoại di động:

Fax:                

	8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và

lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể   được giao
	Chữ ký

	1

2

3
	
	
	
	


	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

	Tên đơn vị

trong và ngoài nước
	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	
	
	

	10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

10.1. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
10.2. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

a) Của chủ nhiệm đề tài

b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu

(Những công trình được công bố trong 5 năm gần nhất)

	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI     

	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

13.2. Phạm vi nghiên cứu

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

14.2. Phương pháp nghiên cứu

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1.  Nội dung nghiên cứu (Mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu của đề tài)

15.2. Tiến độ thực hiện

	STT


	Các nội dung, công việc

thực hiện
	Sản phẩm


	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1

2

3


	
	
	
	


	16. SẢN PHẨM  

	Stt
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu chất lượng sản phẩm

(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)

	I
	Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...)

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	...
	
	
	

	II
	Sản phẩm đào tạo (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ,...)

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	
	

	...
	
	
	

	III
	Sản phẩm ứng dụng 

	3.1
	
	
	

	3.2
	
	
	

	...
	
	
	

	17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

17.1. Phương thức chuyển giao

17.2. Địa chỉ ứng dụng

18. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
18.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

18.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

18.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội

18.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu


	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện đề tài:

Trong đó:

    Ngân sách Nhà nước:                              

    Các nguồn khác: 

	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kinh phí từ NSNN
	Các nguồn khác
	

	1
	Chi tiền công lao động trực tiếp
	
	
	
	
	

	2
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	
	
	
	
	

	3
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	
	
	
	
	

	4
	Chi hội thảo khoa học, công tác phí
	
	
	
	
	

	5
	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	
	
	
	
	

	6
	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	
	
	
	
	

	7
	Chi văn phòng, phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	
	
	
	
	

	8
	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
	
	
	
	
	

	9
	Chi quản lý chung
	
	
	
	
	

	10
	Chi khác
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	

	(Dự toán chi tiết các mục chi kèm theo và xác nhận của cơ quan chủ trì).

	Ngày…tháng…năm……

             Tổ chức chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)
 Ngày…tháng…năm……

Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên)
Ngày…tháng…năm……
Cơ quan chủ quản duyệt

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG




Mẫu 7. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
TIỀM LỰC KHOA HỌC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 (Kèm theo Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ)

A. Thông tin về chủ nhiệm và các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài: 

1. Chủ nhiệm đề tài:

1.1.  Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu:

1.2.  Kết quả nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây:
· Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

	Stt
	Tên chương trình, đề tài
	Chủ nhiệm
	Tham gia
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kết quả

nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	


· Công trình khoa học đã công bố (chỉ nêu tối đa 5 công trình tiêu biểu nhất):

	Stt
	Tên công trình khoa học
	Tác giả/Đồng tác giả
	Địa chỉ công bố
	Năm

công bố

	
	
	
	
	


1.3.   Kết quả đào tạo trong 5 năm gần đây:
· Hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ: 

	Stt
	Tên đề tài luận văn, luận án
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Cơ sở

đào tạo
	Năm

bảo vệ

	
	
	Nghiên cứu sinh
	Học viên cao học
	Chính
	Phụ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


· Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

	Stt
	Tên sách
	Loại sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Chủ biên hoặc tham gia

	
	
	
	
	


2. Các thành viên tham gia nghiên cứu (mỗi thành viên chỉ nêu tối đa 3 công trình tiêu biểu nhất):
	Stt
	Họ tên thành viên
	Tên công trình khoa học
	Địa chỉ công bố
	Năm

công bố

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


B. Tiềm lực về trang thiết bị của tổ chức chủ trì đề tài:

	Stt
	Tên trang thiết bị
	Thuộc phòng thí nghiệm
	Mô tả vai trò của thiết bị 

đối với đề tài
	Tình trạng

	
	
	
	
	


                                       Ngày       tháng       năm       
	Xác nhận của tổ chức chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)
	         Chủ nhiệm đề tài

                   (ký, họ và tên)


Mẫu 8. Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

PHIẾU NHẬN XÉT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Họ và tên thành viên Hội đồng:

	1. Tên đề tài:

 
	

	2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:


3. Ý kiến nhận xét:

3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 

3.2. Tính cấp thiết của đề tài 

3.3. Mục tiêu đề tài 

3.4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

3.5. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện

3.6. Sản phẩm của đề tài (Sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng...)  

3.7. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

3.8. Kinh nghiệm nghiên cứu, thành tích nổi bật và năng lực quản lý của chủ nhiệm đề tài và những người tham gia đề tài

3.9. Tiềm lực của tổ chức chủ trì đề tài 

3.10. Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị

4. Kiến nghị của người nhận xét: (đánh dấu X)

Đề nghị thực hiện  

Đề nghị không thực hiện 
Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây:
                                                                              
 
                                                                                                            Ngày       tháng      năm










 





(ký và ghi rõ họ tên)

      Mẫu 9. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	..........., ngày.....tháng.....năm 20...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Họ và tên thành viên Hội đồng:

	1. Tên đề tài: 


	

	2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:


3. Đánh giá của thành viên hội đồng:

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối thiểu
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. 
	Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (mức độ đầy đủ, hợp lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; thành công và hạn chế của công trình nghiên cứu liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu)
	6
	10
	

	2. 
	Tính cấp thiết của đề tài (tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài)
	6
	10
	

	3. 
	Mục tiêu đề tài (mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn của mục tiêu cần đạt được)
	6
	10
	

	4. 
	Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu (cách tiếp cận cụ thể của đề tài (tiếp tục sử dụng cách tiếp cận đã có hay theo cách tiếp cận mới); độ tin cậy, tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài)
	3
	5
	

	5. 
	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu (sự phù hợp, rõ ràng của đối tượng, phạm vi nghiên cứu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu)
	3
	5
	

	6. 
	Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện (tính đầy đủ của những nội dung, công việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu của đề tài, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực hiện đề tài)
	10
	15
	

	7. 
	Sản phẩm của đề tài (Sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng...)(tính rõ ràng, tính mới và sáng tạo của loại hình sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được; sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội dung nghiên cứu)
	12
	20
	

	8. 
	Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
	5
	10
	

	9. 
	Năng lực của chủ nhiệm đề tài (kinh nghiệm, thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; năng lực tổ chức quản lý, thực hiện đề tài
	3
	5
	

	10. 
	Tiềm lực của Tổ chức chủ trì đề tài (nguồn nhân lực, trang thiết bị, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài) 
	3
	5
	

	11. 
	Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị
	3
	5
	

	
	Cộng
	60
	100
	


Ghi chú:   *Đề nghị thực hiện khi điểm đánh giá(( 60 điểm (trong đó, không có tiêu chí nào dưới mức điểm tổi thiểu);  

          *Không đề nghị thực hiện khi điểm đánh giá: < 60 điểm.

4. Ý kiến khác:

                                                                             Ngày       tháng      năm

                                                                                            (ký và ghi rõ họ tên) 

 Mẫu 10. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌP HỘI ĐỒNG 

TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẮP BỘ

1. Số thành viên tham gia bỏ phiếu:

2. Kết quả bỏ phiếu:

	Stt
	Tên đề tài
	Tổ chức chủ trì
	Cá nhân 

chủ trì
	Kết quả 

bỏ phiếu

(Điểm trung bình cuối cùng)
	Kết luận chung

	
	
	
	
	
	Đề nghị thực hiện
	Đề nghị không thực hiện

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	     Các thành viên Ban kiểm phiếu 

(họ, tên và chữ ký của từng thành viên)
	Trưởng Ban kiểm phiếu

(họ, tên và chữ ký)



Mẫu 11. Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                   ….., ngày    tháng     năm 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:  

2. Chủ nhiệm đề tài:



3. Tổ chức chủ trì đề tài:.



4. Quyết định thành lập hội đồng:


5. Ngày họp:





6. Địa điểm:





7. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:    có mặt:      vắng mặt:   (ghi rõ họ tên thành viên vắng mặt) 

8. Khách mời dự:


9. Tổng số điểm:                          

10. Điểm trung bình ban đầu:

11. Tổng số đầu điểm:          trong đó: -  hợp lệ:           - không hợp lệ:

12. Tổng số điểm hợp lệ:

13. Điểm trung bình cuối cùng: 

 



14. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:

Ghi chú: - Đề nghị thực hiện: (( 60 điểm (trong đó, không có tiêu chí nào dưới mức điểm tổi thiểu);  Đề nghị không thực hiện: < 60 điểm.

        - Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch >20 điểm so với điểm trung bình ban đầu coi là điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ.
         Chủ tịch Hội đồng                                    Thư ký

              (ký, họ tên)                                           (ký, họ tên)

       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

Mẫu 12. Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và 

công nghệ cấp Bộ 
	TỔ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG, KINH PHÍ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do- Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP TỔ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG,
KINH PHÍ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
A. Thông tin chung

1. Tên đề tài: 

2. Tổ chức chủ trì:

3. Chủ nhiệm đề tài:                

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định:

- Địa điểm:………………………………………………..

- Thời gian: ngày……..tháng……năm………….

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: ……/…..  

Vắng mặt:       người; 

Họ và tên: ……………………………………  

6. Đại biểu tham dự:

B. Kết luận của Tổ thẩm định

I. Nội dung thực hiện

(Mục tiêu của đề tài, nội dung nghiên cứu, các hoạt động khác phục vụ nội dung nghiên cứu: Hội thảo khoa học, khảo sát, hợp tác quốc tế, thiết bị, máy móc, sản phẩm (yêu cầu kĩ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm), tiến độ và thời gian thực hiện).

II. Kinh phí thực hiện 


Tổng kinh phí: .................... triệu đồng

Trong đó: 


+ Kinh phí từ ngân sách nhà nước: .................................. triệu đồng

(Bằng chữ: .................................................................................. đồng)


+ Kinh phí từ các nguồn khác: ........................... triệu đồng  

C. Kiến nghị: 


Biên bản được lập ngày ……tháng……năm…… và đã được Tổ thẩm định nhất trí thông qua.

	Tổ trưởng

(ký, họ và tên)                                                                                   


	Thư ký

(ký, họ và tên)


XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu 13. Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, ngày ...... tháng ........ năm 20........

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP BỘ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: ............................

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ ........... (Ghi các Quyết định phê duyệt, giao, triển khai thực hiện đề tài)

CHÚNG TÔI GỒM:
1. Bên đặt hàng (Bên A): Bộ Giáo dục và Đào tạo 
- Do Ông/Bà ......................................................................................

- Chức vụ: .........................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ...........................................................................................

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): 
a) Tổ chức chủ trì đề tài: 
- Do Ông/Bà: ...........................................................................................

- Chức vụ: .......................................................... làm đại diện.

- Địa chỉ: ...............................................................................................

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Số tài khoản: ..........................................................................................
- Tại: .....................................................................................................

b) Chủ nhiệm đề tài:

- Ông/Bà: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:                                      Email:

Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Bên A đặt hàng và Bên B nhận đặt hàng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (sau đây gọi là đề tài) theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).
Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng
Thời gian thực hiện đề tài là ............. tháng, từ tháng....... năm 20.........đến tháng ... năm 20.........

Điều 3. Kinh phí thực hiện đề tài cấp từ ngân sách nhà nước

Kinh phí thực hiện đề tài cấp từ ngân sách nhà nước là …………. (bằng chữ…..).
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;

b) Bố trí cho Bên B số kinh phí từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung nghiên cứu được phê duyệt;

c) Tổ chức phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của đề tài bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) theo quy định;
d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện đề tài  của Bên B, Bên A căn cứ vào sản phẩm, khối lượng công việc đã hoàn thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực hiện Hợp đồng. Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;
đ) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện đề tài theo Thuyết minh; 

e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện đề tài ;
g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài  của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh; 
h) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;
i) Phối hợp cùng Bên B xử lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;
k) Tiếp nhận kết quả thực hiện đề tài, bàn giao kết quả thực hiện đề tài cho tổ chức đề xuất đặt hàng hoặc tổ chức triển khai ứng dụng sau khi được nghiệm thu;
l) Có trách nhiệm hướng dẫn việc trả thù lao cho tác giả nếu có lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng kết quả của đề tài và thông báo cho tác giả việc bàn giao kết quả thực hiện đề tài (nếu có);
m) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện đề tài (nếu có) theo quy định hiện hành;
n) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của đề tài  đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh; 

b) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;

c) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí để thực hiện đề tài theo dự toán kinh phí đề tài; 

d) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng; 

đ) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết; 

e) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả; 

g) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của đề tài bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;

h) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với đề tài  theo quy định của pháp luật;
i) Thực hiện việc tự đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc đề tài . Sau khi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở hoàn chỉnh lại hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các hồ sơ để Bên A tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định;

k) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có). Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm bàn giao tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho cơ quan chủ trì đề tài để quản lý và sử dụng.

l) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

m) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo uỷ quyền của Bên A đối với kết quả nghiên cứu (nếu có);

n) Chủ nhiệm đề tài giao nộp kết quả thực hiện đề tài cho bộ phận lưu giữ thông tin của cơ quan chủ trì đề tài. Cơ quan chủ trì đề tài xác nhận việc giao nộp kết quả thực hiện đề tài cho chủ nhiệm đề tài.

o) Công bố kết quả thực hiện đề tài theo quy định hiện hành;

p) Chủ nhiệm đề tài cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả trong đề tài và hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện đề tài theo quy định pháp luật và các thỏa thuận khác (nếu có);

q) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Bên A hoặc tổ chức, cá nhân được Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện đề tài ; 

r) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện đề tài theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;

s) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan.

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu. 

2. Bên B bị chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài khi có đề nghị thanh lý Hợp đồng của Hội đồng thanh lý đề tài cấp bộ.

Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

1. Đối với đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu:

a) Đề tài đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.
b) Đề tài đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước .... tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho đề tài  nếu do lỗi khách quan hoặc ..... tổng kinh phí ngân sách nhà đã sử dụng cho đề tài nếu do lỗi chủ quan. 

2. Đối với đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:

a) Trường hợp Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng nhằm thực hiện đề tài và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B.

b) Trường hợp hai bên thoả thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.
3. Đối với Đề tài bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước .... tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi khách quan hoặc ..... tổng kinh phí ngân sách nhà đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi chủ quan.

4. Đối với Đề tài không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Xử lý tài sản khi chấm dứt Hợp đồng

1. Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản được mua sắm hoặc được hình thành bằng ngân sách nhà nước cấp cho đề tài được thực hiện theo quy định pháp luật. 
2. Các sản phẩm vật chất của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước: nguồn thu khi các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân chia theo quy định pháp luật.

Điều 8. Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của đề tài.

2. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết. Trường hợp không hoà giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày............ Hợp đồng  này được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản.

	BÊN A 
(Bên đặt hàng)

(Chữ ký, họ và tên
và đóng dấu)
	BÊN  B
 (Bên nhận đặt hàng)

Tổ chức chủ trì           Chủ nhiệm đề tài

(Chữ ký, họ và tên 

và đóng dấu – nếu có)



Mẫu 14. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị: ………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                …. , ngày     tháng     năm 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

I. Thông tin chung:

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Chủ nhiệm đề tài:

4. Thời gian thực hiện: 

5. Kinh phí: 

II.  Tình hình thực hiện đề tài:

1. Nội dung nghiên cứu:

	STT
	Nội dung nghiên cứu 

theo Thuyết minh đề tài
	Tiến độ thực hiện
	Nội dung nghiên cứu

 đã thực hiện

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Sản phẩm:

	STT
	Sản phẩm theo Thuyết minh đề tài
	Sản phẩm đã đạt được

	
	Sản phẩm khoa học 
	

	
	Sản phẩm đào tạo
	

	
	Sản phẩm ứng dụng
	

	
	Sản phẩm khác 
	


3. Kinh phí đề tài:

3.1. Kinh phí được cấp:

3.2. Kinh phí đã chi:

3.3. Kinh phí đã quyết toán:

III. Kế hoạch triển khai tiếp theo:

IV. Kiến nghị:



      Tổ chức chủ trì                                       Chủ nhiệm đề tài

  (ký, họ và tên, đóng dấu)                                      (ký, họ và tên)

     Mẫu 15. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
                                           ……, ngày         tháng      năm 

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Thời gian thực hiện:

4. Kinh phí:

5. Chủ nhiệm đề tài:

6. Tổ chức chủ trì:

7. Danh sách thành viên đoàn kiểm tra:

8. Các nội dung và kết quả nghiên cứu đã đạt được:

9. Tình hình sử dụng kinh phí:

10. Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì:

11. Kết luận của đoàn kiểm tra:

    Tổ chức chủ trì        Chủ nhiệm đề tài               TM. Đoàn kiểm tra

  (ký, họ tên, đóng dấu)         (ký, họ tên)                      (ký, họ tên)
Mẫu 16. Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ̣

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 










ĐIỀU CHỈNH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ nhiệm đề tài:

4. Tổ chức chủ trì:

5. Nội dung điều chỉnh (giải trình lý do và nội dung thay đổi):

5.1. Điều chỉnh về thời gian thực hiện:

5.2. Điều chỉnh về chủ nhiệm đề tài:

5.3. Điều chỉnh về nội dung của đề tài:

5.4. Điều chỉnh về tiến độ thực hiện đề tài:

	 Ngày       tháng      năm
Tổ chức chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)


	
	 Ngày   tháng    năm
Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên)



	                                                    Ngày     tháng    năm
Cơ quan chủ quản duyệt

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG




Mẫu 17.  Bản  nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THANH LÝ 

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN NHẬN XÉT THANH LÝ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Họ tên thành viên Hội đồng:



2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ:


3. Tên đề tài, mã số: 


4. Thời gian thực hiện:


5. Tổng kinh phí thực hiện đề tài:



6. Chủ nhiệm đề tài:




7. Tổ chức chủ trì:





8. Ngày họp:  
     


9. Địa điểm:  

10. Quyết định thành lập Hội đồng:

11. Nhận xét của thành viên Hội đồng:

· Về nội dung nghiên cứu đã thực hiện:

· Về sản phẩm đã có:

· Về kinh phí đã chi:

· Về nội dung nghiên cứu chưa thực hiện:

· Về kinh phí chưa sử dụng:

· Kiến nghị:

                                           Ngày      tháng    năm
                                               ký, ghi rõ họ và tên)
Mẫu 18. Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                       ..., ngày    tháng     năm 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THANH LÝ 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài, mã số:  

2. Chủ nhiệm đề tài:


3. Thời gian thực hiện:

4. Tổng kinh phí thực hiện đề tài:



5. Tổ chức chủ trì:.



6. Quyết định thành lập Hội đồng:


7. Ngày họp:





8. Địa điểm:





9. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:             có mặt:               vắng mặt:

10. Khách mời dự:

11. Lý do thanh lý đề tài:

12. Các nội dung nghiên cứu đã thực hiện:

13. Các sản phẩm đã có:

14. Kinh phí được cấp

15. Kinh phí đã chi:

16. Kinh phí đã quyết toán:

17. Các nội dung nghiên cứu chưa thực hiện:

18. Kinh phí chưa sử dụng: 



19. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng (nội dung nghiên cứu, sử dụng sản phẩm đã có, kinh phí đã chi, kinh phí thu hồi,...)

        Chủ tịch Hội đồng                                     Thư ký

             (ký, họ tên)                                           (ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu 19. Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị: ………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1.  Họ tên thành viên Hội đồng: 



2. Tên đề tài, mã số :





3. Chủ nhiệm đề tài: 



4. Tổ chức chủ trì: 



5. Đánh giá của thành viên Hội đồng:

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt
	Ghi chú

	1
	Mức độ đáp ứng so với Thuyết minh đề tài
	
	
	

	2
	Mục tiêu
	
	
	

	3
	Nội dung
	
	
	

	4
	Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
	
	
	

	5
	Sản phẩm khoa học (sách chuyên khảo; bài báo khoa học, giáo trình...)
	
	
	

	6
	Sản phẩm đào tạo (hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh)
	
	
	

	7
	Sản phẩm ứng dụng (mẫu, vật liệu, thiết bị máy móc, giống cây trồng, giống vật nuôi, qui trình công nghệ, tiêu chuẩn, quy phạm, sơ đồ, bản thiết kế, tài liệu dự báo, đề án, luận chứng kinh tế, phương pháp, chương trình máy tính, bản kiến nghị, dây chuyền công nghệ, báo cáo phân tích, bản quy hoạch,...)
	
	
	

	8
	Phương thức chuyển giao và địa chỉ ứng dụng
	
	
	

	9
	Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
	
	
	

	10
	Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài (nội dung; hình thức; cấu trúc và phương pháp trình bày,…).
	
	
	

	11
	Đánh giá chung
	
	
	


Ghi chú: 

· Phần “Đánh giá chung” được đánh giá là “Đạt” nếu tất cả các nội dung được đánh giá là “Đạt”.

6. Ý kiến và kiến nghị khác:

                                                Ngày      tháng     năm 

                                                       (ký, họ tên)

             Mẫu 20. Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị: ………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày     tháng     năm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài, mã số :




2. Chủ nhiệm đề tài:



3. Tổ chức chủ trì:


4. Quyết định thành lập Hội đồng:

5. Ngày họp:                           

6. Địa điểm:  

7. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:

Có mặt:

Vắng mặt:

8. Khách mời dự:

9. Kết luận của Hội đồng:

9.1. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

- Số phiếu đánh giá ở mức “Đạt”:  
Số phiếu đánh giá ở mức “Không đạt”: 

- Đánh giá chung : Đạt  (


Không đạt  (
(Đánh giá chung được xếp loại “Đạt” nếu trên 2/3 thành viên Hội đồng có mặt xếp loại “Đạt”)

   9.2. Những nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh hay làm rõ:

	Stt
	Nội dung
	Yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung, làm rõ (ghi chi tiết yêu cầu)

	1
	Mục tiêu
	​​​​​​​​​​​​​​​

	2
	Nội dung
	

	3
	Cách tiếp cận và phương pháp   nghiên cứu
	

	4
	Sản phẩm (sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng,..)
	

	1 
	Giá trị (giá trị khoa học, giá trị ứng dụng…)
	

	2 
	Phương thức chuyển giao và địa chỉ ứng dụng
	

	3 
	Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
	

	4 
	Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài (nội dung; hình thức; cấu trúc và phương pháp trình bày,…).
	


 9.3 Những nội dung không phù hợp với Thuyết minh đề tài (Sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”)

    Tổ chức chủ trì          Chủ tịch Hội đồng                  Thư ký 

     (ký, họ tên, đóng dấu)           (ký, họ tên)                    (ký, họ tên)

Mẫu 21. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Đơn vị: ...................................


THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: 

- Mã số: 

- Chủ nhiệm đề tài: 

- Tổ chức chủ trì:

- Thời gian thực hiện: 

2. Mục tiêu:

3. Tính mới và sáng tạo:

4. Kết quả nghiên cứu:

5. Sản phẩm: 

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu: 

                                          Ngày        tháng        năm
	Tổ chức chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)
	Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)


	
	


Mẫu 22. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bằng tiếng Anh

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project title:

Code number:

Coordinator:

Implementing institution:

Duration: from                     to

2. Objective(s):
3. Creativeness and innovativeness:
4. Research results:
5. Products:

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:
Mẫu 23. Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

   Đơn vị: ……………………                           

   

DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, 

NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Mã số:




3. Chủ nhiệm đề tài:



4. Tổ chức chủ trì:


	STT
	Họ và tên, học vị, chức danh khoa học
	Chuyên môn 
	Đơn vị công tác
	Nhiệm vụ trong Hội đồng
	Địa chỉ  liên hệ
	Điện thoại liên hệ

	
	
	​​​​​​​​​​​​​​​


	
	
	
	


Mẫu 24. Bản nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Thông tin chung về đề tài: 

- Tên đề tài:

- Mã số đề tài: 

- Chủ nhiệm đề tài: 

2. Họ tên thành viên Hội đồng 
3. Ý kiến nhận xét

3.1. Nhận xét về số lượng, khối lượng sản phẩm 

	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng, khối lượng sản phẩm
	Ý kiến nhận xét

	
	
	Theo thuyết minh
	Thực tế đạt được
	

	
	
	
	
	

	1
	Sản phẩm thứ 1
	
	
	

	2
	Sản phẩm thứ 2
	
	
	

	…
	…..
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.2. Nhận xét về chất lượng sản phẩm 

	STT
	Tên sản phẩm
	Chất lượng
	Ý kiến nhận xét

	
	
	Theo thuyết minh
	Thực tế đạt được
	

	
	
	
	
	

	1
	Sản phẩm thứ 1
	
	
	

	2
	Sản phẩm thứ 2
	
	
	

	…
	…..
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.3. Nhận xét về báo tổng kết đề tài:
(Chỉ rõ bản báo cáo đã hoàn thiện chưa? Cần phải sửa chữa, bổ sung những điểm gì hoặc không đạt yêu cầu)

4. Nhận xét chung về kết quả thực hiện đề tài

5. Kiến nghị 
	
	                       Thành viên Hội đồng 

                          (ký, họ tên)


Mẫu 25. Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

	HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	…..,  ngày       tháng       năm 20…..


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Thông tin chung về đề tài: 

- Tên đề tài:

- Mã số đề tài: 

- Chủ nhiệm đề tài: 

- Tổ chức chủ trì đề tài: 

2. Họ tên thành viên Hội đồng 
3. Tiêu chí đánh giá

3.1. Đánh giá về số lượng, khối lượng sản phẩm 

	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng, khối lượng sản phẩm
	Ghi chú
(Giải thích về kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng)

	
	
	Theo thuyết minh
	Thực tế đạt được
	Đánh giá của thành viên Hội đồng
	

	
	
	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Sản phẩm thứ 1
	
	
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm thứ 2
	
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Đánh giá về chất lượng sản phẩm 
	STT
	Tên sản phẩm
	Chất lượng
	Ghi chú
(Giải thích về kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng)

	
	
	Theo thuyết minh
	Thực tế đạt được
	Đánh giá của thành viên Hội đồng
	

	
	
	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Sản phẩm thứ 1
	
	
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm thứ 2
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.3. Đánh giá báo cáo tổng kết:

Xuất sắc: Báo cáo tổng kết đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu theo quy định                          FORMCHECKBOX 

Đạt: Báo cáo tổng kết cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện

                     FORMCHECKBOX 

Không đạt: Không thuộc 2 trường hợp trên




                 
 FORMCHECKBOX 

4. Xếp loại đề tài (đánh dấu X vào ô tương ứng phù hợp):

	· Xuất sắc: 

Khi 100% tiêu chí về sản phẩm đều đạt xuất sắc, báo cáo tổng kết được đạt mức "Đạt" trở lên
	 FORMCHECKBOX 



	· Đạt yêu cầu: đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau
+ Tất cả các tiêu chí về chất lượng sản phẩm ở mức đạt trở lên. 

+ Ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với thuyết minh).

+ Báo cáo tổng kết đạt mức “Đạt” trở lên
	 FORMCHECKBOX 



	· Không đạt: không thuộc hai trường hợp trên
	  FORMCHECKBOX 



5. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):
	
	Thành viên Hội đồng 

(ký, họ tên)


Mẫu 26. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài KHCN cấp Bộ

	HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CÁP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	 …..,  ngày       tháng       năm 20…..


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
1.  Thông tin chung về đề tài: 

- Tên đề tài:

- Mã số: 

- Chủ nhiệm đề tài: 

2.  Kết quả đánh giá:

- Số phiếu phát ra:





- Số phiếu thu về:

	Họ và tên thành viên Hội đồng
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	

	      Thành viên 1
	
	
	
	

	  ……..
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	


3. Xếp loại đề tài (đánh dấu (  vào ô tương ứng phù hợp):

	Xuất sắc: Nếu đề tài có ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức “Xuất sắc” và không có thành viên đánh giá ở mức “Không đạt”
	 FORMCHECKBOX 


	Không đạt: Nếu đề tài có nhiều hơn 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá mức “Không đạt”   
	 FORMCHECKBOX 


	Đạt: Không thuộc 2 trường hợp trên
	 FORMCHECKBOX 



	Các thành viên Ban kiểm phiếu
	Trưởng ban kiểm phiếu

	(Họ, tên và chữ ký)
	(Họ, tên và chữ ký)


 Mẫu 27. Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
	HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                         …… , ngày    tháng     năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài, mã số:  

2. Chủ nhiệm đề tài:




3. Tổ chức chủ trì:



4. Quyết định thành lập Hội đồng:


5. Ngày họp:





6. Địa điểm:





7. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:         có mặt:         vắng mặt:

8. Khách mời dự:


9. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:

9.1. Về mức độ đáp ứng được yêu cầu số lượng, khối lượng sản phẩm theo Thuyết minh đề tài
9.2. Về chất lượng sản phẩm và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các kết quả thực hiện đề tài

9.3 Kết quả đánh giá xếp loại chung của đề tài:

a) Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng ở mức sau (đánh ( vào ô tương ứng):

 FORMCHECKBOX 
 
Xuất sắc


 FORMCHECKBOX 

Đạt

      FORMCHECKBOX 

    Không đạt

b) Phần luận giải của hội đồng về kết quả đánh giá, xếp loại (chọn (  vào ô tương ứng và luận giải):

 FORMCHECKBOX 
  Đề tài được xếp loại “Xuất sắc” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

 FORMCHECKBOX 
  Đề tài được xếp loại “Đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

 FORMCHECKBOX 
  Đề tài được xếp loại “Không đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

9.4. Kiến nghị của Hội đồng:

a) Chủ nhiệm đề tài điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau (nếu có):

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiệm thu các sản phẩm dưới đây:

Danh mục sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu hợp đồng:

	STT
	Tên sản phẩm
	Ghi chú

	
	
	

	
	
	


c) Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện đề tài:

(nêu cụ thể cơ quan, địa chỉ áp dụng, sử dụng từng kết quả thực hiện đề tài)

d) Công bố, xuất bản kết quả thực hiện đề tài:

đ) Không công bố, xuất bản kết quả thực hiện đề tài:


Biên bản họp Hội đồng được thông qua với sự thống nhất của các thành viên Hội đồng dự họp vào ........ ngày ..... tháng ..... năm....

	THƯ KÝ 

(Họ, tên và chữ ký)

                      
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)




XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu 28. Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và
 công nghệ cấp Bộ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        

   Đơn vị: ……………………                           

   

BẢN GIẢI TRÌNH HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ,

NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Mã số:




3. Chủ nhiệm đề tài:



4. Tổ chức chủ trì đề tài:

5. Quyết định nghiệm thu:


6. Giải trình hoàn thiện hồ sơ:

	Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ

(Ký và họ tên)
	Xác nhận của tổ chức
chủ trì

(Ký, họ tên, đóng dấu)

	Chủ nhiệm đề tài

(Ký và họ tên)


Mẫu 29. Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...... tháng ........ năm 20........
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: ............................

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ ........... (Ghi các văn bản đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ)

Căn cứ Hợp đồng..........số...........ngày................

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên đặt hàng (Bên A) là: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
- Do Ông/Bà ..........................................................................................................

- Chức vụ: .....................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 
- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): 
a) Tổ chức chủ trì đề tài: 
- Do Ông/Bà: ...........................................................................................

- Chức vụ: .......................................................... làm đại diện.

- Địa chỉ: ...............................................................................................

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Số tài khoản: ..........................................................................................
- Tại: .....................................................................................................

b) Chủ nhiệm đề tài:

- Ông/Bà: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:                                      Email:

Cùng thoả thuận và thống nhất thanh lý Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ số….....ngày .....với các điều khoản sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Đối với trường hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ hoàn thành
1. Bên B đã hoàn thành việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (sau đây gọi tắt là đề tài) “(ghi tên đề tài)”, theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài được Bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác - nếu có).  

Thời gian thực hiện đề tài là … tháng, từ tháng… năm 200... đến tháng ... năm 200…

2. Bên A đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài ngày....tháng.....năm 20.....(Kèm theo Bản sao Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp bộ và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp bộ).

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu, báo cáo nêu trong Thuyết minh đề tài và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng số …. (Kèm theo Danh mục liệt kê). 
4. Bên A giao cho bên B lưu giữ các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết)
Đối với trường hợp đề tài không hoàn thành:

1. Bên B đã tổ chức việc thực hiện đề tài “(ghi tên đề tài)”, theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài được Bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác - nếu có).  
Thời gian thực hiện đề tài là … tháng, từ tháng… năm 200… đến tháng ... năm 200…  

2. Đề tài “(ghi tên đề tài)”  được xác nhận là không hoàn thành (Kèm theo Quyết định đình chỉ (hoặc dừng) thực hiện đề tài hoặc Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài ở mức không đạt và Biên bản xác nhận khối lượng nội dung Bên B đã thực hiện).

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu và các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) phù hợp với khối lượng công việc đã được xác minh là hoàn thành - nếu có (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết).

Điều 2. Xử lý tài chính của đề tài

Đối với đề tài hoàn thành:

1. Kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề tài là:……triệu đồng;

2. Kinh phí Bên B đề nghị và đã được Bên A chấp nhận quyết toán là:… triệu đồng.

 Đối với trường hợp đề tài không hoàn thành:

1. Kinh phí Bên A đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề tài là: ….. triệu đồng;

2. Kinh phí bên B đã sử dụng đề nghị quyết toán là: …..  triệu đồng;

3. Kinh phí được bên A chấp nhận quyết toán là:….. triệu đồng; 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4. Đến nay Bên B đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho ngân sách nhà nước (Kèm theo văn bản xác nhận).

Điều 3. Xử lý tài sản của đề tài (áp dụng cho đề tài hoàn thành và không hoàn thành)
Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm bàn giao tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho tổ chức chủ trì đề tài để quản lý và sử dụng.

(Kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức chủ trì đề tài). 

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành 5 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản.

	BÊN B
 (Bên nhận đặt hàng)

 Tổ chức chủ trì    Chủ nhiệm đề tài
 (Chữ ký, ghi rõ họ tên 

 và đóng dấu - nếu có)

	BÊN A 
(Bên đặt hàng)

(Chữ ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu)


Phụ lục II

QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ


Quy định về báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp Bộ

Mẫu 1. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu 2. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Mẫu 3. Trang bìa của báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ là cơ sở để hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Các báo cáo phải đóng thành quyển.

1. Hình thức của báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài

1.1. Báo cáo tổng kết đề tài khổ A4 (210 x 297mm); Số trang của báo cáo tổng kết đề tài từ 60 trang đến 120 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục); font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13 - 14, paragraph: dãn dòng (lines spacing) đặt ở chế độ 1.5 lines hoặc Multiple 1.3,  before 0 pt, after 6 pt; lề trên 3.0 cm; lề dưới 2.0-2.5 cm; lề trái 3.5 cm; lề phải 2.0 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, tuy nhiên nên hạn chế trình bày theo cách này. 

1.2. Báo cáo tóm tắt đề tài không quá 15 trang khổ giấy A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 11-12, paragraph: Multiple 1.1, before 0 pt, after 6 pt; lề trên 3.0 cm; lề dưới 2.0 cm; lề trái 3.5 cm; lề phải 2.0 cm.
2. Cấu trúc báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài

2.1. Báo cáo tổng kết đề tài được trình bày theo trình tự sau:

1. Trang bìa (Mẫu 1, Phụ lục II);

2. Trang bìa phụ (Mẫu 2, Phụ lục II);

3. Danh sách những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và đơn vị phối hợp chính;

4. Mục lục;

5. Danh mục bảng biểu;

6. Danh mục các chữ viết tắt;

7. Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

8. Phần Mở đầu, trong đó nêu được Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu.

9. Sau phần Mở đầu, báo cáo bao gồm những nội dung sau: 

   - Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

   - Nội dung và kết quả nghiên cứu 

   - Kết luận và kiến nghị

(các nội dung trên có thể trình bày theo các chương, thứ tự bố trí các nội dung trong báo cáo tùy theo lĩnh vực nghiên cứu của đề tài);

10. Tài liệu tham khảo;

11. Phụ lục;

12. Bản copy thuyết minh, hợp đồng thực hiện đề tài và các văn bản điều chỉnh đã được phê duyệt.

3.2. Báo cáo tóm tắt được trình bày theo trình tự như 9 mục đầu của báo cáo tổng kết. 

4. Một số quy định cụ thể về hình thức của báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài

4. 1. Hình thức của báo cáo tổng kết

4.1.1. Tiểu mục 

Các tiểu mục của báo cáo tổng kết được trình bày và đánh số và nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 3.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 3). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 1.1.1 mà không có tiểu mục 1.1.2 tiếp theo. 

4.1.2. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình 


Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ: Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3). Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ tài chính -  2016”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo. 


Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ, biểu đồ, đồ thị  ghi phía dưới hình. Thông thường những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp ngay theo phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên. 


Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy như gấp hình vẽ để giữ nguyên tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này. 


Đối với những trang giấy có chiều đứng lớn hơn 297 mm (bản đồ, bản vẽ . . .) có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau Báo cáo tổng kết. 


Các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản báo cáo tổng kết. Khi đề cập đến các bảng biểu hoặc hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó. 


Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn báo cáo tổng kết. Khi có ký hiệu mới xuất hiện lần đầu tiên thì phải có giải thích và đơn vị tính đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của báo cáo tổng kết. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2). 

4.1.3. Viết tắt 


Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo tổng kết. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong báo cáo tổng kết. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề hoặc những cụm từ ít xuất hiện. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức . . . thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu có quá nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự A, B, C) ở phần đầu báo cáo tổng kết. 

4.1.4. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn 


Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và những tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của báo cáo tổng kết. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. 


Khi cần trích dẫn 1 đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc trích dẫn. 


Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết tránh làm nặng nề phần tham khảo trích dẫn. 

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của báo cáo tổng kết.


Trong từng trang báo cáo tổng kết, các nguồn lấy từ tài liệu tham khảo cần được chỉ rõ, đặt trong dấu móc vuông, ví dụ...... [4]; ........ [3], [5], [21]. Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở Danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong dấu ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ: [15, tr. 314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng dấu ngoặc vuông theo thứ tự tăng dần, ví dụ: [19], [25], [40]. 

4.1.5. Phụ lục báo cáo tổng kết


Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung báo cáo tổng kết như số liệu, biểu mẫu, tranh ảnh, phiếu điều tra . . . Nếu báo cáo tổng kết sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các biểu mẫu cũng cần nêu trong Phụ lục của báo cáo tổng kết. Các phụ lục cần phải được đặt tên và đánh số. 

4.2. hình thức báo cáo tóm tắt đề tài 


Báo cáo tóm tắt tổng kết phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của báo cáo tổng kết như mục 3.2.

Từ và cụm từ dùng nhiều lần có thể viết tắt sau lần đầu tiên viết đầy đủ có mở đóng ngoặc đơn từ viết tắt.

Trích dẫn tài liệu tham khảo không có thứ tự tài liệu tham khảo.

4.3. Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo

a. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người nếu có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). 

b. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tác giả báo cáo tổng kết theo thông lệ của từng nước: 

- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. 

- Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ. 

- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v...

c. Tài liệu tham khảo là sách, báo cáo tổng kết, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: 

* Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (Không có dấu ngăn cách) 

* (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dầu phẩy sau ngoặc đơn). 

* Tên sách, báo cáo tổng kết hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩu cuối tên)

* Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

* Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

(Xem ví dụ trang sau tài liệu số 2, 3, 4, 23, 20, 31, 32, 33).

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách... ghi đầy đủ các thông tin sau: 

* Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)

* (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dầu phẩy sau ngoặc đơn)

* "Tên bài báo", (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

* Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩu cuối tên)

* Tập (không có dấu ngăn cách). 

* (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn). 

* Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc) 

(xem ví dụ trang sau tài liệu số 1, 2 ,29). 

Tài liệu tham khảo là bài báo, tài liệu trên trang Web... ghi đầy đủ các thông tin sau: 

* Tên tác giả (năm), tiêu đề bài viết, Công ty hoặc tổ chức (nếu khác với tác giả), (URL - địa chỉ trang web đầy đủ, ngày duyệt web).

Ví dụ: 

- World Bank (2002), World Development Indicators Online, http://publications.worldbank.org/WDI/, ngày 17/7/2002. 

- Thủy Phương (2008), Tranh chấp Biển Đông: Cần hợp tác và đúng luật quốc tế, http://www.vnn.vn, ngày 09/12/2008.

Danh mục tài liệu tham khảo cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi. 

Dưới đây là ví dụ về cách trình bầy trang tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tiếng Việt 

1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10- 16.

2. Nguyễn Văn Bảo (2007), "Giáo dục đại học - Những vấn đề bức xúc và những giải pháp thực hiện khi nước ta là thành viên WTO", Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 122 (1), tr. 52 - 54.

3. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 - 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội. 

4. Chu Hoàng Mậu (2008), Phương pháp phân tích di truyền hiện đại trong chọn giống cây trồng, Nxb Đại học Thái Nguyên, tr. 92-98.

5. Nguyễn Văn Nam, Trần Thọ Đạt (2006), Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tr. 10, 15-20.
6. Trần Anh Tuấn, Phí Thị Hiếu (2016), Nhu cầu kỹ năng sống thiết yếu của học sinh trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù, Nxb Khoa học xã hội.

.....

II. Tiếng Anh 

28. Anderson J. E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Econmic Review, 75(1), pp. 178 - 90.
29.  Borkakati R. P., Virmani S. S. (1997), “Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice”, Euphytica 88, pp. 1 - 7.

30. Boulding K. E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London. 

31. Burton G. W. (1988), "Cytoplasmic male - sterility in pearl millet (penni - setum glaucuml.)", Agronomic Journal 50, pp. 230 - 231.

32. Central Statistical Organization (2015), Statistical Year Book, India. 

33. Ching Kai Hsiao (2015), "A comprehensive Planning to Govern Rural Community – Case of Taiwan", Proceedings of the International Conference on Livelihood Development and Sustainable Environmental Management in the Context of Climate Change (LDEM), Agriculture Publishing House, Ha Noi, pp. 62-70.

34. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970 - 1980), Vol. II Rome.

35. Le Thanh Nhan, Tran Duc Dung, Tran Do Minh Chau (2016), "A measure for non sequential Cohen-Macaulayness of finitely generated modules", Journal of Algebra 468 pp. 275-295.

Mẫu 1. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>

Chủ nhiệm đề tài: <Chức danh khoa học, học vị, họ tên >

<Địa danh>, <Tháng>/<Năm>

Mẫu 2. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>

        Xác nhận của tổ chức chủ trì                       Chủ nhiệm đề tài

            (ký, họ tên, đóng dấu)                             (ký, họ tên)
<Địa danh>, <Tháng>/<Năm>
Mẫu 3. Trang bìa của báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO TÓM TẮT 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>

Chủ nhiệm đề tài: <Chức danh khoa học, học vị, họ tên >

<Địa danh>, <Tháng>/<Năm>

Phụ lục III

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Mẫu 1.
Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 2.
Bản nhận xét và đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
Mẫu 3.
Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
Mẫu 4.
 Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
Mẫu 5.
Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 6.
Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 7.
Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
Mẫu 8.
Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 9.
Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 10.
Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 11.
Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 12.
Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 13a.
Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học(Đại học Thái Nguyên ký với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài)
Mẫu 13b.
Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học (Thủ trưởng tổ chức chủ trì ký với chủ nhiệm đề tài)
Mẫu 14.
Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học 

Mẫu 15.
Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 16.
Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 17.
Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học 

Mẫu 18.
Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 19.
Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 20.
Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
Mẫu 21.
Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 22.
Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học bằng tiếng Anh

Mẫu 23.
Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 24.
Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 25.
Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 26.
Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 27.
Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học.

Mẫu 28.
Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
Mẫu 29a.
Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học (tương ứng với hợp đồng mẫu 13a Phụ lục này)
Mẫu 29b. Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học (tương ứng với hợp đồng mẫu 13b Phụ lục này)

 Mẫu 1. Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài:

2. Lĩnh vực nghiên cứu:

	Khoa học tự nhiên
	
	Khoa học nông, lâm nghiệp
	

	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	Khoa học xã hội và nhân văn
	

	Khoa học y, dược
	
	Khoa học kinh tế
	


3. Tính cấp thiết
4. Mục tiêu
5. Nội dung chính
6. Sản phẩm
6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 
            

· Số lượng sách xuất bản: 


                        

      6.2. Sản phẩm đào tạo: đào tạo sau đại học, đào tạo đại học.
                        

      6.3. Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng,...

6.4. Các sản phẩm khác:

7. Địa chỉ ứng dụng

8. Hiệu quả mang lại
9. Kinh phí

10. Thời gian nghiên cứu
                                             Ngày      tháng        năm 

                                               Tổ chức/Cá nhân đề xuất                                                                             

 Mẫu 2. Bản nhận xét đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT 

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 

Họ và tên:

Tên đề tài đề xuất:

I. NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI

1.1  Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài

1.2  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.3  Nội dung nghiên cứu chính của đề tài

1.4  Khả năng không trùng lặp của đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ

1.5  Sản phẩm của đề tài

1.6  Địa chỉ ứng dụng và hiệu quả mang lại của đề tài

1.7  Kinh phí thực hiện đề tài

Kiến nghị của thành viên Hội đồng: (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây)

Đề nghị thực hiện

      Đề nghị không thực hiện

II. DỰ KIẾN ĐỀ TÀI ĐẶT HÀNG

Tên đề tài:

Định hướng mục tiêu:

Sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm:

	
	……, ngày ... tháng ... năm 20...

( ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 3. Phiếu đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC


	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài:


2. Đánh giá của thành viên Hội đồng (đánh dấu X vào 1 trong 2 ô):

2.1. Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.3. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.4. Khả năng không trùng lắp của đề tài với các đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.5. Sản phẩm của đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.6. Địa chỉ ứng dụng và hiệu quả mang lại của đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

2.7. Kinh phí thực hiện đề tài

Đạt yêu cầu  FORMCHECKBOX 
    Hoặc không đạt yêu cầu    FORMCHECKBOX 
 

Kết luận chung: 

Đề nghị thực hiện                        Đề nghị không thực hiện

                                              Ngày      tháng     năm                                                                                      

                                                  (ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                    
Mẫu 4. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC


	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẮP ĐẠI HỌC

1. Số thành viên tham gia bỏ phiếu:

2. Kết quả bỏ phiếu

	Stt
	Tên đề tài
	Kết quả bỏ phiếu
	Kết luận chung

	
	
	Thực hiện
	Không thực hiện
	Thực hiện
	Không thực hiện

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Các thành viên Ban kiểm phiếu

(Họ, tên và chữ ký của từng thành viên)
	Trưởng Ban kiểm phiếu

 (Họ, tên và chữ ký)




Mẫu 5. Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày     tháng     năm




BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài:




2. Quyết định thành lập Hội đồng:

3. Ngày họp:                          

4. Địa điểm:

5. Thành viên Hội đồng: Tổng số:     
Có mặt:

Vắng mặt:

6. Khách mời dự:

7. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

- Số phiếu đánh giá ở mức “Thực hiện”:     

- Số phiếu đánh giá ở mức “Không thực hiện”: 

- Đánh giá chung: Thực hiện  (


Không thực hiện (
Ghi chú: Đánh giá chung ở mức “Thực hiện” nếu trên 2/3 thành viên có mặt của Hội đồng đề nghị  “Thực hiện”.

8. Kết luận của Hội đồng:

8.1. Đề nghị thực hiện hoặc đề nghị không thực hiện:

         Lý do đề nghị không thực hiện: 

8.2.   Dự kiến đề tài đưa ra tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:

Tên đề tài:

Định hướng mục tiêu:

Sản phẩm và yêu cầu đối với sản phẩm:

       Chủ tịch Hội đồng                



         Thư ký

      
      (ký, họ tên)         


                      (ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

TL. GIÁM ĐỐC

Mẫu 6. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  ĐẠI HỌC

	1. TÊN ĐỀ TÀI
	2. MÃ SỐ

	3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                  

Khoa học Tự nhiên


Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ


Khoa học Y, dược


Khoa học Nông nghiệp


Khoa học Xã hội


Khoa học Nhân văn



	4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ

bản

Ứng

dụng

Triển

khai



	5. THỜI GIAN THỰC HIỆN            ......... tháng

              Từ tháng    …    năm   ...          đến  tháng  …     năm ...

	6. TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI
Tên tổ chức chủ trì: 

Điện thoại: 

E-mail:

Địa chỉ: 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì:

	7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

      Họ và tên:           

      Chức danh khoa học:                                                  

      Địa chỉ cơ quan:                                              

      Điện thoại cơ quan:                                       

      E-mail: 
	Học vị:

Năm sinh:

Điện thoại di động:

Fax:                

	8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác và

lĩnh vực chuyên môn
	Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao
	Chữ ký

	1

2

3
	
	
	
	

	9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH 

	Tên đơn vị

trong và ngoài nước
	Nội dung phối hợp nghiên cứu
	Họ và tên người đại diện đơn vị

	
	
	

	10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 
10.1. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
10.2. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản)

a) Của chủ nhiệm đề tài

b) Của các thành viên tham gia nghiên cứu

(Những công trình được công bố trong 5 năm gần nhất)

	11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

	12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI     

	13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

13.1. Đối tượng nghiên cứu

13.2. Phạm vi nghiên cứu

	14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

14.1. Cách tiếp cận

14.2. Phương pháp nghiên cứu

	15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

15.1.  Nội dung nghiên cứu (Mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu của đề tài)

15.2. Tiến độ thực hiện

	STT


	Các nội dung, công việc

thực hiện
	Sản phẩm


	Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)
	Người thực hiện

	1

2

3
	
	
	
	

	16. SẢN PHẨM  

	Stt
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Yêu cầu chất lượng sản phẩm

(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)

	I
	Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học, ..)

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	...
	
	
	

	II
	Sản phẩm đào tạo (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ,...)

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	
	

	...
	
	
	

	III
	Sản phẩm ứng dụng 

	3.1
	
	
	

	3.2
	
	
	

	...
	
	
	

	17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

17.1. Phương thức chuyển giao

17.2. Địa chỉ ứng dụng

18. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

18.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

18.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

18.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội

18.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

	19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện đề tài:

Trong đó:

        Nguồn Đại học Thái Nguyên:

        Nguồn đơn vị:                    

        Các nguồn khác: 

	Stt
	Khoản chi, nội dung chi
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí


	Ghi chú

	
	
	
	
	ĐHTN
	Đơn vị
	Nguồn khác
	

	1
	Chi tiền công lao động trực tiếp
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi hội thảo khoa học, công tác phí
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	
	
	
	
	
	

	6
	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	
	
	
	
	
	

	7
	Chi văn phòng, phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	
	
	
	
	
	

	8
	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	

	9
	Chi quản lý chung
	
	
	
	
	
	

	10
	Chi khác
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	(Dự toán chi tiết các mục chi kèm theo có xác nhận của tổ chức chủ trì).

	Ngày…tháng…năm……

Tổ chức chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)
Ngày…tháng…năm……
Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)
Ngày…tháng…năm……
Cơ quan chủ quản duyệt




Mẫu 7. Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
TIỀM LỰC KHOA HỌC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 (Kèm theo Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học)

A. Thông tin về chủ nhiệm và các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài: 

1. Chủ nhiệm đề tài:

1.4.  Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu:

1.5.  Kết quả nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây:
· Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

	Stt
	Tên chương trình, đề tài
	Chủ nhiệm
	Tham gia
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kết quả

nghiệm thu

	
	
	
	
	
	
	


· Công trình khoa học đã công bố (chỉ nêu tối đa 5 công trình tiêu biểu nhất):

	Stt
	Tên công trình khoa học
	Tác giả/Đồng tác giả
	Địa chỉ công bố
	Năm

công bố

	
	
	
	
	


1.6.   Kết quả đào tạo trong 5 năm gần đây:
· Hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ: 

	Stt
	Tên đề tài luận văn, luận án
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Cơ sở

đào tạo
	Năm

bảo vệ

	
	
	Nghiên cứu sinh
	Học viên thạc sĩ
	Chính
	Phụ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


· Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

	Stt
	Tên sách
	Loại sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Chủ biên hoặc tham gia

	
	
	
	
	


2. Các thành viên tham gia nghiên cứu (mỗi thành viên chỉ nêu tối đa 3 công trình tiêu biểu nhất):
	Stt
	Họ tên thành viên
	Tên công trình khoa học
	Địa chỉ công bố
	Năm

công bố

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


B. Tiềm lực về trang thiết bị của tổ chức chủ trì đề tài:

	Stt
	Tên trang thiết bị
	Thuộc phòng thí nghiệm
	Mô tả vai trò của thiết bị 

đối với đề tài
	Tình trạng

	
	
	
	
	


                                           Ngày       tháng       năm                                                                                                   
	Xác nhận của tổ chức chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)
	Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên)

	
	


Mẫu 8. Bản nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

PHIẾU NHẬN XÉT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Họ và tên thành viên Hội đồng:

	1. Tên đề tài:

 
	

	2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:


3. Ý kiến nhận xét:

3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 

3.2. Tính cấp thiết của đề tài 

3.3. Mục tiêu đề tài 

3.4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

3.5. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện

3.6. Sản phẩm của đề tài (Sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng...)  

3.7. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

3.8. Kinh nghiệm nghiên cứu, thành tích nổi bật và năng lực quản lý của chủ nhiệm đề tài và những người tham gia đề tài

3.9. Tiềm lực của tổ chức chủ trì đề tài 

3.10. Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị

4. Kiến nghị của người nhận xét: (đánh dấu X)

Đề nghị thực hiện  

Đề nghị không thực hiện 
Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây:
                                         Ngày       tháng      năm
                                              (ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu 9. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	..........., ngày.....tháng.....năm 20...


PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Họ và tên thành viên Hội đồng:

	1. Tên đề tài: 


	

	2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì:

Tên tổ chức:

Họ và tên cá nhân:


3. Đánh giá của thành viên hội đồng:

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối thiểu
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (mức độ đầy đủ, hợp lý trong việc đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; thành công và hạn chế của công trình nghiên cứu liên quan; mức độ cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu)
	6
	10
	

	2
	Tính cấp thiết của đề tài (tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về tính cấp thiết đối với vấn đề nghiên cứu của đề tài)
	6
	10
	

	3
	Mục tiêu đề tài (mức độ cụ thể, rõ ràng về mặt khoa học, lý luận và thực tiễn của mục tiêu cần đạt được)
	6
	10
	

	4
	Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu (cách tiếp cận cụ thể của đề tài (tiếp tục sử dụng cách tiếp cận đã có hay theo cách tiếp cận mới); độ tin cậy, tính hợp lý của các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài)
	3
	5
	

	5
	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu (sự phù hợp, rõ ràng của đối tượng, phạm vi nghiên cứu với mục tiêu, nội dung nghiên cứu)
	3
	5
	

	6
	Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện (tính đầy đủ của những nội dung, công việc chính cần phải tiến hành, sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với mục tiêu của đề tài, sự phù hợp của tiến độ thực hiện với nội dung nghiên cứu và thời gian thực hiện đề tài)
	10
	15
	

	7
	Sản phẩm của đề tài (Sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng...)(tính rõ ràng, tính mới và sáng tạo của loại hình sản phẩm nghiên cứu dự kiến đạt được; sự phù hợp của sản phẩm với mục tiêu, nội dung nghiên cứu)
	12
	20
	

	8
	Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
	5
	10
	

	9
	Năng lực của chủ nhiệm đề tài (kinh nghiệm, thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo; năng lực tổ chức quản lý, thực hiện đề tài
	3
	5
	

	10
	Tiềm lực của Tổ chức chủ trì đề tài (nguồn nhân lực, trang thiết bị, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác để thực hiện đề tài) 
	3
	5
	

	11
	Tính hợp lý của dự toán kinh phí đề nghị
	3
	5
	

	
	Cộng
	60
	100
	


Ghi chú:   *Đề nghị thực hiện khi điểm đánh giá(( 60 điểm (trong đó, không có tiêu chí nào dưới mức điểm tổi thiểu);  

          *Không đề nghị thực hiện khi điểm đánh giá: < 60 điểm

4. Ý kiến khác:

                                                                              
                                         Ngày       tháng      năm

            






              (ký và ghi rõ họ  tên) 

Mẫu 10. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 

đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌP HỘI ĐỒNG 

TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẮP ĐẠI HỌC

1. Số thành viên tham gia bỏ phiếu:

2. Kết quả bỏ phiếu:

	Stt
	Tên đề tài
	Tổ chức chủ trì
	Cá nhân 

chủ trì
	Kết quả 

bỏ phiếu

(Điểm trung bình cuối cùng)
	Kết luận chung

	
	
	
	
	
	Đề nghị thực hiện
	Đề nghị không thực hiện

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Các thành viên Ban kiểm phiếu

(họ, tên và chữ ký của từng thành viên)
	Trưởng Ban kiểm phiếu

(họ, tên và chữ ký)




Mẫu 11. Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ 

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                        Thái Nguyên, ngày    tháng     năm 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài:  

2. Chủ nhiệm đề tài:



3. Tổ chức chủ trì đề tài:.



15. Quyết định thành lập hội đồng:


16. Ngày họp:





17. Địa điểm:





18. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:    có mặt:      vắng mặt:   (ghi rõ họ tên thành viên vắng mặt) 

19. Khách mời dự:


20. Tổng số điểm:                          

21. Điểm trung bình ban đầu:

22. Tổng số đầu điểm:          trong đó: -  hợp lệ:                           - không hợp lệ:

23. Tổng số điểm hợp lệ:

24. Điểm trung bình cuối cùng: 

 



25. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:

Ghi chú: - Đề nghị thực hiện: (( 60 điểm (trong đó, không có tiêu chí nào dưới mức điểm tổi thiểu);  Đề nghị không thực hiện: < 60 điểm.

        - Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch >20 điểm so với điểm trung bình ban đầu coi là điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ.
         Chủ tịch Hội đồng                                    Thư ký

             (ký, họ tên)                                            (ký, họ tên)

       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

Mẫu 12. Biên bản họp Tổ thẩm định nội dung, kính phí của đề tài khoa học và 

công nghệ cấp Đại học                                                       
	TỔ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG, KINH PHÍ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập  Tự do- Hạnh phúc




BIÊN BẢN HỌP TỔ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG,
KINH PHÍ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC
A. Thông tin chung

1. Tên đề tài: 

2. Tổ chức chủ trì:

3. Chủ nhiệm đề tài:                

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định:

- Địa điểm:………………………………………………..

- Thời gian: ngày……..tháng……năm………….

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: ……/…..  

Vắng mặt:       người; 

Họ và tên: ……………………………………  

6. Đại biểu tham dự:

B. Kết luận của Tổ thẩm định

I. Nội dung thực hiện

(Mục tiêu của đề tài, nội dung nghiên cứu, các hoạt động khác phục vụ nội dung nghiên cứu: Hội thảo khoa học, khảo sát, hợp tác quốc tế, thiết bị, máy móc, sản phẩm (yêu cầu kĩ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm), tiến độ và thời gian thực hiện).

II. Kinh phí thực hiện 


Tổng kinh phí: .................... triệu đồng

Trong đó: 


+ Kinh phí từ ngân sách nhà nước: .................................. triệu đồng

(Bằng chữ: .................................................................................. đồng)


+ Kinh phí từ các nguồn khác: ........................... triệu đồng  

C. Kiến nghị: 


Biên bản được lập ngày ……tháng……năm…… và đã được Tổ thẩm định nhất trí thông qua.

	Tổ trưởng

(ký, họ và tên)                                                                                   
	Thư ký

(ký, họ và tên)


XÁC NHẬN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TL. GIÁM ĐỐC

Mẫu 13a. Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                   Thái Nguyên, ngày ...... tháng ........ năm 20........

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Số: ............................

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số ...2016/QĐ-ĐHTN ngày   tháng   năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ ........... (Ghi các Quyết định phê duyệt, giao, triển khai thực hiện đề tài )
CHÚNG TÔI GỒM:
1. Bên đặt hàng (Bên A): Đại học Thái Nguyên 
- Do Ông/Bà ......................................................................................

- Chức vụ: .........................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ...........................................................................................

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): 
a) Tổ chức chủ trì đề tài: 
- Do Ông/Bà: ...........................................................................................

- Chức vụ: .......................................................... làm đại diện.

- Địa chỉ: ...............................................................................................

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Số tài khoản: ..........................................................................................
- Tại: .....................................................................................................

b) Chủ nhiệm đề tài:

- Ông/Bà: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:                                      Email:

Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên. 
Bên A đặt hàng và Bên B nhận đặt hàng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học (sau đây gọi là đề tài) theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).

Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.
Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng
Thời gian thực hiện đề tài là ............. tháng, từ tháng....... năm 20.........đến tháng ... năm 20.........
Điều 3. Kinh phí thực hiện đề tài 
Kinh phí thực hiện đề tài là …………. (bằng chữ…..), trong đó:
· Kinh phí thực hiện đề tài cấp từ Đại học Thái Nguyên là …………. (bằng chữ…..).

· Năm 1:
· Năm 2:
· Kinh phí thực hiện đề tài cấp từ Đơn vị chủ trì là …………. (bằng chữ…..).

· Năm 1:
· Năm 2:
· Nguồn khác (nếu có) là …………. (bằng chữ…..).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;

b) Bố trí cho Bên B số kinh phí từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung nghiên cứu được phê duyệt;

c) Tổ chức phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của đề tài bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) theo quy định;
d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện đề tài  của Bên B, Bên A căn cứ vào sản phẩm, khối lượng công việc đã hoàn thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực hiện Hợp đồng. Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;
đ) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện đề tài theo Thuyết minh; 
e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện đề tài ;

g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài  của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh; 

h) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;

i) Phối hợp cùng Bên B xử lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;

k) Tiếp nhận kết quả thực hiện đề tài, bàn giao kết quả thực hiện đề tài cho tổ chức đề xuất đặt hàng hoặc tổ chức triển khai ứng dụng sau khi được nghiệm thu;

l) Có trách nhiệm hướng dẫn việc trả thù lao cho tác giả nếu có lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng kết quả của đề tài và thông báo cho tác giả việc bàn giao kết quả thực hiện đề tài (nếu có);

m) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện đề tài (nếu có) theo quy định hiện hành;

n) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của đề tài  đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh; 

b) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;

c) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí để thực hiện đề tài theo dự toán kinh phí đề tài; 

d) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng; 

đ) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết; 

e) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả; 

g) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của đề tài  bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;

h) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với đề tài  theo quy định của pháp luật;
i) Thực hiện việc tự đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc đề tài . Sau khi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở hoàn chỉnh lại hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các hồ sơ để Bên A tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định;

k) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có). Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm bàn giao tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho tổ chức chủ trì đề tài để quản lý và sử dụng.

l) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

m) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo uỷ quyền của Bên A đối với kết quả nghiên cứu (nếu có);

n) Chủ nhiệm đề tài giao nộp kết quả thực hiện đề tài cho bộ phận lưu giữ thông tin của tổ chức chủ trì đề tài. Tổ chức chủ trì đề tài xác nhận việc giao nộp kết quả thực hiện đề tài cho chủ nhiệm đề tài.

o) Công bố kết quả thực hiện đề tài theo quy định hiện hành;

p) Chủ nhiệm đề tài cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả trong đề tài và hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện đề tài theo quy định pháp luật và các thỏa thuận khác (nếu có);

q) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Bên A hoặc tổ chức, cá nhân được Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện đề tài ; 

r) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện đề tài theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;

s) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan.

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu. 

2. Bên B bị chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài khi có đề nghị thanh lý Hợp đồng của Hội đồng thanh lý đề tài cấp Đại học.

Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

1. Đối với đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu:

a) Đề tài đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.
b) Đề tài đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước .... tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho đề tài  nếu do lỗi khách quan hoặc ..... tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho đề tài nếu do lỗi chủ quan. 

2. Đối với đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:

a) Trường hợp Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng nhằm thực hiện đề tài và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B.

b) Trường hợp hai bên thoả thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.
3. Đối với Đề tài bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước .... tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi khách quan hoặc ..... tổng kinh phí ngân sách nhà đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi chủ quan.

4. Đối với Đề tài không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Xử lý tài sản khi chấm dứt Hợp đồng

1. Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản được mua sắm hoặc được hình thành bằng ngân sách nhà nước cấp cho đề tài được thực hiện theo quy định pháp luật. 
2. Các sản phẩm vật chất của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước: nguồn thu khi các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân chia theo quy định pháp luật.

Điều 8. Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của đề tài.

2. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết. Trường hợp không hoà giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày............ Hợp đồng  này được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản.
	BÊN A 
(Bên đặt hàng)

(Chữ ký, họ và tên
và đóng dấu)
	BÊN  B
 (Bên nhận đặt hàng)

Tổ chức chủ trì    Chủ nhiệm đề tài

(Chữ ký, họ và tên 

và đóng dấu – nếu có)
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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                  Thái Nguyên, ngày ...... tháng ........ năm 20........

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Số: ............................

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số ...2016/QĐ-ĐHTN ngày   tháng   năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ ........... (Ghi các Quyết định phê duyệt, giao, triển khai thực hiện đề tài )
CHÚNG TÔI GỒM:
1. Bên đặt hàng (Bên A): (Tổ chức chủ trì đề tài)
- Do Ông/Bà: ...........................................................................................

- Chức vụ: .......................................................... làm đại diện.

- Địa chỉ: ...............................................................................................

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Số tài khoản: ..........................................................................................
- Tại: .....................................................................................................

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): Là Chủ nhiệm đề tài:

- Ông/Bà: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:                                      Email:

Cùng thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản sau:

Điều 1. Đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên. 
Bên A đặt hàng và Bên B nhận đặt hàng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học (sau đây gọi là đề tài) theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt (sau đây gọi tắt là Thuyết minh).

Thuyết minh là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.
Điều 2. Thời gian thực hiện Hợp đồng
Thời gian thực hiện đề tài là ............. tháng, từ tháng....... năm 20.........đến tháng ... năm 20.........
Điều 3. Kinh phí thực hiện đề tài 
Kinh phí thực hiện đề tài là …………. (bằng chữ…..), trong đó:
· Kinh phí thực hiện đề tài cấp từ Đại học Thái Nguyên là …………. (bằng chữ…..).

· Năm 1:
· Năm 2:
· Kinh phí thực hiện đề tài cấp từ Đơn vị chủ trì là …………. (bằng chữ…..).

· Năm 1:
· Năm 2:
· Nguồn khác (nếu có) là …………. (bằng chữ…..).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Cung cấp các thông tin cần thiết cho việc triển khai, thực hiện Hợp đồng;

b) Bố trí cho Bên B số kinh phí từ ngân sách nhà nước quy định tại Điều 3 Hợp đồng này theo tiến độ kế hoạch, tương ứng với các nội dung nghiên cứu được phê duyệt;

c) Tổ chức phê duyệt kế hoạch đấu thầu, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của đề tài bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) theo quy định;
d) Trước mỗi đợt cấp kinh phí, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện đề tài  của Bên B, Bên A căn cứ vào sản phẩm, khối lượng công việc đã hoàn thành theo Thuyết minh để cấp tiếp kinh phí thực hiện Hợp đồng. Bên A có quyền thay đổi tiến độ cấp hoặc ngừng cấp kinh phí nếu Bên B không hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng nội dung công việc được giao;
đ) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình Bên B thực hiện đề tài theo Thuyết minh; 
e) Kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, đề xuất của Bên B về điều chỉnh nội dung chuyên môn, kinh phí và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện đề tài ;

g) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài  của Bên B theo các yêu cầu, chỉ tiêu trong Thuyết minh; 

h) Có trách nhiệm cùng Bên B tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định hiện hành;

i) Phối hợp cùng Bên B xử lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;

k) Tiếp nhận kết quả thực hiện đề tài, bàn giao kết quả thực hiện đề tài cho tổ chức đề xuất đặt hàng hoặc tổ chức triển khai ứng dụng sau khi được nghiệm thu;

l) Có trách nhiệm hướng dẫn việc trả thù lao cho tác giả nếu có lợi nhuận thu được từ việc ứng dụng kết quả của đề tài và thông báo cho tác giả việc bàn giao kết quả thực hiện đề tài (nếu có);

m) Ủy quyền cho Bên B tiến hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện đề tài (nếu có) theo quy định hiện hành;

n) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a) Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu của đề tài  đáp ứng các yêu cầu chất lượng, tiến độ và chỉ tiêu theo Thuyết minh; 

b) Cam kết thực hiện và bàn giao sản phẩm cuối cùng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được phê duyệt;

c) Được quyền tự chủ, tự quyết định việc sử dụng phần kinh phí để thực hiện đề tài theo dự toán kinh phí đề tài; 

d) Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin cần thiết để triển khai thực hiện Hợp đồng; 

đ) Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh các nội dung chuyên môn, kinh phí và thời hạn thực hiện Hợp đồng khi cần thiết; 

e) Yêu cầu Bên A cấp đủ kinh phí theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng khi hoàn thành đầy đủ nội dung công việc theo tiến độ cam kết. Đảm bảo huy động đủ nguồn kinh phí khác theo cam kết. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ hiện hành và có hiệu quả; 

g) Xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ của đề tài  bằng kinh phí do Bên A cấp (nếu có) để gửi Bên A phê duyệt và thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật;

h) Chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với đề tài  theo quy định của pháp luật;
i) Thực hiện việc tự đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định hiện hành khi kết thúc đề tài . Sau khi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở hoàn chỉnh lại hồ sơ theo kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở, Bên B có trách nhiệm chuyển cho Bên A các hồ sơ để Bên A tiến hành việc đánh giá, nghiệm thu theo quy định;

k) Có trách nhiệm quản lý tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài sử dụng ngân sách nhà nước (nếu có). Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm bàn giao tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho tổ chức chủ trì đề tài để quản lý và sử dụng.

l) Có trách nhiệm cùng Bên A tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định;

m) Thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo uỷ quyền của Bên A đối với kết quả nghiên cứu (nếu có);

n) Chủ nhiệm đề tài giao nộp kết quả thực hiện đề tài cho bộ phận lưu giữ thông tin của tổ chức chủ trì đề tài. Tổ chức chủ trì đề tài xác nhận việc giao nộp kết quả thực hiện đề tài cho chủ nhiệm đề tài.

o) Công bố kết quả thực hiện đề tài theo quy định hiện hành;

p) Chủ nhiệm đề tài cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả trong đề tài và hưởng quyền tác giả bao gồm cả các lợi ích thu được (nếu có) từ việc khai thác thương mại các kết quả thực hiện đề tài theo quy định pháp luật và các thỏa thuận khác (nếu có);

q) Có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo yêu cầu của Bên A hoặc tổ chức, cá nhân được Bên A giao quyền sở hữu, sử dụng kết quả thực hiện đề tài ; 

r) Thực hiện bảo mật các kết quả thực hiện đề tài theo quy định về bảo vệ bí mật của nhà nước;

s) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản liên quan.

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu. 

2. Bên B bị chấm dứt hợp đồng thực hiện đề tài khi có đề nghị thanh lý Hợp đồng của Hội đồng thanh lý đề tài cấp Đại học.

Điều 6. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

1. Đối với đề tài đã kết thúc và được nghiệm thu:

a) Đề tài đã kết thúc và đánh giá nghiệm thu từ mức “Đạt” trở lên thì Bên A thanh toán đầy đủ kinh phí cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.
b) Đề tài đã kết thúc, nhưng nghiệm thu mức “không đạt” thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước .... tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho đề tài  nếu do lỗi khách quan hoặc ..... tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho đề tài nếu do lỗi chủ quan. 

2. Đối với đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện:

a) Trường hợp Đề tài chấm dứt khi có căn cứ khẳng định không còn nhu cầu thực hiện thì hai bên cùng nhau xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện để làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng nhằm thực hiện đề tài và thu hồi số kinh phí còn lại đã cấp cho Bên B.

b) Trường hợp hai bên thoả thuận ký Hợp đồng mới để thay thế và kết quả nghiên cứu của Hợp đồng cũ là một bộ phận cấu thành kết quả nghiên cứu của Hợp đồng mới thì số kinh phí đã cấp cho Hợp đồng cũ được tính vào kinh phí cấp cho Hợp đồng mới và được tiếp tục thực hiện với Hợp đồng mới.
3. Đối với Đề tài bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hợp đồng bị chấm dứt do Bên B không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu Đề tài theo quy định pháp luật thì Bên B có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Bên B nộp hoàn trả ngân sách nhà nước .... tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi khách quan hoặc ..... tổng kinh phí ngân sách nhà đã sử dụng cho Đề tài nếu do lỗi chủ quan.

4. Đối với Đề tài không hoàn thành do lỗi của Bên A dẫn đến việc chấm dứt Hợp đồng thì Bên B không phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề tài, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Xử lý tài sản khi chấm dứt Hợp đồng

1. Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý tài sản được mua sắm hoặc được hình thành bằng ngân sách nhà nước cấp cho đề tài được thực hiện theo quy định pháp luật. 
2. Các sản phẩm vật chất của Đề tài sử dụng ngân sách nhà nước: nguồn thu khi các sản phẩm này được tiêu thụ trên thị trường sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, hợp lệ, được phân chia theo quy định pháp luật.

Điều 8. Điều khoản chung

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hoặc có căn cứ để chấm dứt thực hiện Hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt thực hiện Hợp đồng, xác định trách nhiệm của mỗi bên và hình thức xử lý. Các sửa đổi, bổ sung (nếu có) phải lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và được coi là bộ phận của Hợp đồng và là căn cứ để nghiệm thu kết quả của đề tài.

2. Khi một trong hai bên gặp phải trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc không thể hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng thì có trách nhiệm thông báo cho Bên kia trong 10 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Hai bên có trách nhiệm phối hợp xác định nguyên nhân và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng và có trách nhiệm hợp tác giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Bên vi phạm các cam kết trong Hợp đồng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng do các bên thương lượng hoà giải để giải quyết. Trường hợp không hoà giải được thì một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày............ Hợp đồng  này được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản.

	BÊN A 
(Bên đặt hàng)

(Chữ ký, họ và tên
và đóng dấu)
	BÊN B
 (Bên nhận đặt hàng)

Tổ chức chủ trì    Chủ nhiệm đề tài

(Chữ ký, họ và tên 

và đóng dấu – nếu có)



 Mẫu 14. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đơn vị: ………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                       Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 

I. Thông tin chung:

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Chủ nhiệm đề tài:

4. Thời gian thực hiện: 

5. Kinh phí: 

II. Tình hình thực hiện đề tài:

1. Nội dung nghiên cứu:

	STT
	Nội dung nghiên cứu 

theo Thuyết minh đề tài
	Tiến độ thực hiện
	Nội dung nghiên cứu

 đã thực hiện

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Sản phẩm:

	STT
	Sản phẩm
	Sản phẩm theo Thuyết minh đề tài
	Sản phẩm đã đạt được

	
	Khoa học 
	
	

	
	Đào tạo
	
	

	
	Ứng dụng
	
	

	
	Khác 
	
	


3. Kinh phí đề tài:

3.1. Kinh phí được cấp:

3.2. Kinh phí đã chi:

3.3. Kinh phí đã quyết toán:

III. Kế hoạch triển khai tiếp theo:

IV. Kiến nghị:



    Tổ chức chủ trì                                     Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên, đóng dấu)                                    (ký, họ và tên)

Mẫu 15. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
                               Thái Nguyên, ngày         tháng      năm 

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Thời gian thực hiện:

4. Kinh phí:

5. Chủ nhiệm đề tài:

6. Tổ chức chủ trì:

7. Danh sách thành viên đoàn kiểm tra:

8. Các nội dung và kết quả nghiên cứu đã đạt được:

9. Tình hình sử dụng kinh phí:

10. Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì:

11. Kết luận của đoàn kiểm tra:

    Tổ chức chủ trì            Chủ nhiệm đề tài              TM. Đoàn kiểm tra

  (ký, họ tên, đóng dấu)             (ký, họ tên)                    (ký, họ tên)
Mẫu 16. Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 










ĐIỀU CHỈNH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ nhiệm đề tài:

4. Tổ chức chủ trì:

5. Nội dung điều chỉnh (giải trình lý do và nội dung thay đổi):

5.1. Điều chỉnh về thời gian thực hiện:

5.2. Điều chỉnh về chủ nhiệm đề tài:

5.3. Điều chỉnh về nội dung của đề tài:

5.4. Điều chỉnh về tiến độ thực hiện đề tài:

	  Ngày       tháng      năm
Tổ chức chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)


	
	Ngày   tháng    năm
Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên)



	Ngày     tháng    năm
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN DUYỆT




Mẫu 17.  Bản  nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THANH LÝ 

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN NHẬN XÉT THANH LÝ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Họ tên thành viên Hội đồng:



2. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ:


3. Tên đề tài, mã số: 


4. Thời gian thực hiện:


5. Tổng kinh phí thực hiện đề tài:



6. Chủ nhiệm đề tài:




7. Tổ chức chủ trì:





8. Ngày họp:  
     


9. Địa điểm:  

10. Quyết định thành lập Hội đồng:

11. Nhận xét của thành viên Hội đồng:

· Về nội dung nghiên cứu đã thực hiện:

· Về sản phẩm đã có:

· Về kinh phí đã chi:

· Về nội dung nghiên cứu chưa thực hiện:

· Về kinh phí chưa sử dụng:

· Kiến nghị:

                                                Ngày      tháng    năm                                                                                                  

                                                   (ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 18. Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                    ..., ngày    tháng     năm 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THANH LÝ 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài, mã số:  

2. Chủ nhiệm đề tài:


3. Thời gian thực hiện:

4. Tổng kinh phí thực hiện đề tài:



5. Tổ chức chủ trì:.



6. Quyết định thành lập Hội đồng:


7. Ngày họp:





8. Địa điểm:





9. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:             có mặt:               vắng mặt:

10. Khách mời dự:

11. Lý do thanh lý đề tài:

12. Các nội dung nghiên cứu đã thực hiện:

13. Các sản phẩm đã có:

14. Kinh phí được cấp

15. Kinh phí đã chi:

16. Kinh phí đã quyết toán:

17. Các nội dung nghiên cứu chưa thực hiện:

18. Kinh phí chưa sử dụng: 



19. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng (nội dung nghiên cứu, sử dụng sản phẩm đã có, kinh phí đã chi, kinh phí thu hồi,...)

              Chủ tịch Hội đồng                          Thư ký

          

   (ký, họ tên)                                (ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TL. GIÁM ĐỐC

Mẫu 19. Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đơn vị: ………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   PHIẾU ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Họ tên thành viên Hội đồng: 



2. Tên đề tài, mã số :





3. Chủ nhiệm đề tài: 



4. Tổ chức chủ trì: 



5. Đánh giá của thành viên Hội đồng:

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Đạt
	Không đạt
	Ghi chú

	1
	Mức độ đáp ứng so với Thuyết minh đề tài
	
	
	

	2
	Mục tiêu
	
	
	

	3
	Nội dung
	
	
	

	4
	Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
	
	
	

	5
	Sản phẩm
	
	
	

	5.1
	Sản phẩm khoa học (sách chuyên khảo; bài báo khoa học, giáo trình...)
	
	
	

	5.2
	Sản phẩm đào tạo (hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh)
	
	
	

	5.3
	Sản phẩm ứng dụng (mẫu, vật liệu, thiết bị máy móc, giống cây trồng, giống vật nuôi, qui trình công nghệ, tiêu chuẩn, quy phạm, sơ đồ, bản thiết kế, tài liệu dự báo, đề án, luận chứng kinh tế, phương pháp, chương trình máy tính, bản kiến nghị, dây chuyền công nghệ, báo cáo phân tích, bản quy hoạch,...)
	
	
	

	5.4
	Phương thức chuyển giao và địa chỉ ứng dụng
	
	
	

	6
	Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
	
	
	

	7
	Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài (nội dung; hình thức; cấu trúc và phương pháp trình bày,…).
	
	
	

	8
	Đánh giá chung
	
	
	


Ghi chú: 

· Phần “Đánh giá chung” được đánh giá là “Đạt” nếu các nội dung được đánh giá là “Đạt”. (Nội dung 5 được đánh giá là “Đạt” khi đề tài đạt được các sản phẩm theo đăng ký trong thuyết minh, nếu đề tài không đăng ký sản phẩm ở mục nào thì bỏ trống mục đó).

7. Ý kiến và kiến nghị khác:

                                              Ngày      tháng     năm                                                                                      
                                                     (ký, họ tên)                                                                                                  

Mẫu 20. Biên bản họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đơn vị: ………………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






        


, ngày     tháng     năm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài, mã số :




2. Chủ nhiệm đề tài:



3. Tổ chức chủ trì:


4. Quyết định thành lập Hội đồng:

5. Ngày họp:                           

6. Địa điểm:  

7. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:

Có mặt:

Vắng mặt:

8. Khách mời dự:

9. Kết luận của Hội đồng:

9.1. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

- Số phiếu đánh giá ở mức “Đạt”:  
Số phiếu đánh giá ở mức “Không đạt”: 

- Đánh giá chung : Đạt  (


Không đạt  (
(Đánh giá chung được xếp loại “Đạt” nếu trên 2/3 thành viên Hội đồng có mặt xếp loại “Đạt”)

   9.2. Những nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh hay làm rõ:

	Stt
	Nội dung
	Yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung, làm rõ (ghi chi tiết yêu cầu)

	1 
	Mục tiêu
	​​​​​​​​​​​​​​​

	2 
	Nội dung
	

	3 
	Cách tiếp cận và phương pháp   nghiên cứu
	

	4 
	Sản phẩm (sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng,…)
	

	5 
	Giá trị (giá trị khoa học, giá trị ứng dụng…)
	

	6 
	Phương thức chuyển giao và địa chỉ ứng dụng
	

	7 
	Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
	

	8 
	Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài (nội dung; hình thức; cấu trúc và phương pháp trình bày,…).
	


 9.3. Những nội dung không phù hợp với Thuyết minh đề tài (Sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”)

     Tổ chức chủ trì          Chủ tịch Hội đồng                  Thư ký 

      (ký, họ tên, đóng dấu)           (ký, họ tên)                    (ký, họ tên)

Mẫu 21. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học 

(bằng tiếng Việt)
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 Đơn vị: .............................


THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: 

- Mã số: 

- Chủ nhiệm đề tài: 

- Tổ chức chủ trì:

- Thời gian thực hiện: 

2. Mục tiêu:

3. Tính mới và sáng tạo:

4. Kết quả nghiên cứu:

5. Sản phẩm: 

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu: 

                                                                                               Ngày        tháng        năm  

	Tổ chức chủ trì

(ký, họ và tên, đóng dấu)
	Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)



Mẫu 22. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học 

(bằng tiếng Anh)

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project title:

Code number:

Coordinator:

Implementing institution:

Duration: from                     to

2. Objective(s):
3. Creativeness and innovativeness:
4. Research results:
5. Products:

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:
Mẫu 23. Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học 
 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        

   Đơn vị: ……………                           

   

DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, 

NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài:

2. Mã số:




3. Chủ nhiệm đề tài:



4. Tổ chức chủ trì:


	STT
	Họ và tên, chức danh, học vị
	Chuyên môn /chuyên ngành1
	Đơn vị công tác
	Nhiệm vụ trong Hội đồng
	Địa chỉ  liên hệ
	Điện thoại liên hệ

	1
	
	​​​​​​​​​​​​​​​
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	152
	
	
	
	
	
	


1Ghi rõ chuyên ngành của học vị (thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học) và chức danh (giáo sư, phó giáo sư) nếu có.

2Số lượng: Tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 50% là các nhà khoa học, chuyên môn công tác, làm việc bên ngoài tổ chức chủ trì đề tài.

Mẫu 24. Bản nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học
PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1.  Thông tin chung về đề tài: 

- Tên đề tài:

- Mã số đề tài: 

- Chủ nhiệm đề tài: 

2.  Họ tên thành viên Hội đồng 
3.  Ý kiến nhận xét

3.1. Nhận xét về số lượng, khối lượng sản phẩm 

	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng, khối lượng sản phẩm
	Ý kiến nhận xét

	
	
	Theo thuyết minh
	Thực tế đạt được
	

	
	
	
	
	

	1
	Sản phẩm thứ 1
	
	
	

	2
	Sản phẩm thứ 2
	
	
	

	…
	…..
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.2. Nhận xét về chất lượng sản phẩm 

	STT
	Tên sản phẩm
	Chất lượng
	Ý kiến nhận xét

	
	
	Theo thuyết minh
	Thực tế đạt được
	

	
	
	
	
	

	1
	Sản phẩm thứ 1
	
	
	

	2
	Sản phẩm thứ 2
	
	
	

	…
	…..
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.3. Nhận xét về báo cáo tổng kết đề tài:
(Chỉ rõ bản báo cáo đã hoàn thiện chưa? Cần phải sửa chữa, bổ sung những điểm gì hoặc không đạt yêu cầu)

4.  Nhận xét chung về kết quả thực hiện đề tài

5. Kiến nghị 
	
	Thành viên Hội đồng

(ký, họ tên)


Mẫu 25. Phiếu đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

	HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	   …..,  ngày       tháng       năm 20…..


PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

1.  Thông tin chung về đề tài: 

- Tên đề tài:

- Mã số đề tài: 

- Chủ nhiệm đề tài: 

- Tổ chức chủ trì đề tài: 

2.  Họ tên thành viên Hội đồng 
3.  Tiêu chí đánh giá

3.1. Đánh giá về số lượng, khối lượng sản phẩm 

	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng, khối lượng sản phẩm
	Ghi chú
(Giải thích về kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng)

	
	
	Theo thuyết minh
	Thực tế đạt được
	Đánh giá của thành viên Hội đồng
	

	
	
	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Sản phẩm thứ 1
	
	
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm thứ 2
	
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Đánh giá về chất lượng sản phẩm 
	STT
	Tên sản phẩm
	Chất lượng
	Ghi chú
(Giải thích về kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng)

	
	
	Theo thuyết minh
	Thực tế đạt được
	Đánh giá của thành viên Hội đồng
	

	
	
	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Sản phẩm thứ 1
	
	
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm thứ 2
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3.3. Đánh giá báo cáo tổng kết:

Xuất sắc: Báo cáo tổng kết đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu theo quy định                          FORMCHECKBOX 

Đạt: Báo cáo tổng kết cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện

                     FORMCHECKBOX 

Không đạt: Không thuộc 2 trường hợp trên




                     FORMCHECKBOX 

4. Xếp loại đề tài (đánh dấu X vào ô tương ứng phù hợp):

	· Xuất sắc: 

Khi 100% tiêu chí về sản phẩm đều đạt xuất sắc, báo cáo tổng kết được đạt mức "Đạt" trở lên
	 FORMCHECKBOX 



	· Đạt yêu cầu: đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau
+ Tất cả các tiêu chí về chất lượng sản phẩm ở mức đạt trở lên. 

+ Ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với thuyết minh).

+ Báo cáo tổng kết đạt mức “Đạt” trở lên
	 FORMCHECKBOX 



	· Không đạt: không thuộc hai trường hợp trên
	  FORMCHECKBOX 



5. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):
	
	Thành viên Hội đồng 

(ký, họ tên)


Mẫu 26. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học

	HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	   …..,  ngày       tháng       năm 20…..


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
1. Thông tin chung về đề tài: 

- Tên đề tài:

- Mã số: 

- Chủ nhiệm đề tài: 

2. Kết quả đánh giá:

- Số phiếu phát ra:





- Số phiếu thu về:

	Họ và tên
thành viên Hội đồng
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	

	Thành viên 1
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	

	Tổng số:
	
	
	
	


3. Xếp loại đề tài (đánh dấu (  vào ô tương ứng phù hợp):

	Xuất sắc: Nếu đề tài có ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức “Xuất sắc” và không có thành viên đánh giá ở mức “Không đạt”
	 FORMCHECKBOX 


	Không đạt: Nếu đề tài có nhiều hơn 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá mức “Không đạt”   
	 FORMCHECKBOX 


	Đạt: Không thuộc 2 trường hợp trên
	 FORMCHECKBOX 



	Các thành viên Ban kiểm phiếu
	Trưởng ban kiểm phiếu

	(Họ, tên và chữ ký)
	(Họ, tên và chữ ký)


 Mẫu 27. Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại  học đề tài  khoa học  công nghệ cấp Đại học Thái Nguyên
	HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


, ngày    tháng     năm


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

1. Tên đề tài, mã số:  

2. Chủ nhiệm đề tài:




3. Tổ chức chủ trì:



4. Quyết định thành lập Hội đồng:


5. Ngày họp:





6. Địa điểm:





7. Thành viên của Hội đồng: Tổng số:         có mặt:         vắng mặt:

8. Khách mời dự:


9. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:

9.1. Về mức độ đáp ứng được yêu cầu số lượng, khối lượng sản phẩm theo Thuyết minh đề tài
9.2. Về chất lượng sản phẩm và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các kết quả thực hiện đề tài

9.3 Kết quả đánh giá xếp loại chung của đề tài:

a) Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng ở mức sau (đánh ( vào ô tương ứng):

 FORMCHECKBOX 
 
Xuất sắc


 FORMCHECKBOX 

Đạt

      FORMCHECKBOX 

    Không đạt

b) Phần luận giải của hội đồng về kết quả đánh giá, xếp loại (chọn (  vào ô tương ứng và luận giải):

 FORMCHECKBOX 
  Đề tài được xếp loại “Xuất sắc” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

 FORMCHECKBOX 
  Đề tài được xếp loại “Đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

 FORMCHECKBOX 
  Đề tài được xếp loại “Không đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

9.4. Kiến nghị của Hội đồng:

a) Chủ nhiệm đề tài điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau (nếu có):

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiệm thu các sản phẩm dưới đây:

Danh mục sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu hợp đồng:

	STT
	Tên sản phẩm
	Ghi chú

	
	
	

	
	
	


c) Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện đề tài:

(nêu cụ thể cơ quan, địa chỉ áp dụng, sử dụng từng kết quả thực hiện đề tài)

d) Công bố, xuất bản kết quả thực hiện đề tài:

đ) Không công bố, xuất bản kết quả thực hiện đề tài:

Biên bản họp Hội đồng được thông qua với sự thống nhất của các thành viên Hội đồng dự họp vào ........ ngày ..... tháng ..... năm....

	THƯ KÝ 

(Họ, tên và chữ ký)

                      
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)




XÁC NHẬN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TL. GIÁM ĐỐC

             Mẫu 28. Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        

   Đơn vị: ……………                           

   

BẢN GIẢI TRÌNH HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU

CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

1. Tên đề tài:

2. Mã số:




3. Chủ nhiệm đề tài:



4. Tổ chức chủ trì đề tài:

5. Quyết định nghiệm thu:


6. Giải trình hoàn thiện hồ sơ:

	Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học

(Ký và họ tên)
	Xác nhận của cơ quan

chủ trì

(Ký, họ tên, đóng dấu)

	Chủ nhiệm đề tài

(Ký và họ tên)


             Mẫu 29a. Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày ...... tháng ........ năm 20........
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 

Số: ............................

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số    /2016/QĐ-ĐHTN ngày    tháng    năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ ........... (Ghi các văn bản đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học)

Căn cứ Hợp đồng..........số...........ngày................

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên đặt hàng (Bên A) là: Đại học Thái Nguyên 
- Do Ông/Bà ..........................................................................................................

- Chức vụ: .....................................................làm đại diện.

- Địa chỉ: ......................................................................................................... 
- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): 
a) Tổ chức chủ trì đề tài: 
- Do Ông/Bà: ...........................................................................................

- Chức vụ: .......................................................... làm đại diện.

- Địa chỉ: ...............................................................................................

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Số tài khoản: ..........................................................................................
- Tại: .....................................................................................................

b) Chủ nhiệm đề tài:

- Ông/Bà: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:                                      Email:

Cùng thoả thuận và thống nhất thanh lý Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học số….....ngày .....với các điều khoản sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Đối với trường hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học hoàn thành
1. Bên B đã hoàn thành việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (sau đây gọi tắt là đề tài) “(ghi tên đề tài)”, theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài được Bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác - nếu có).  

Thời gian thực hiện đề tài là … tháng, từ tháng… năm 200… đến tháng ... năm 200…

2. Bên A đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài ngày....tháng.....năm 20.....(Kèm theo Bản sao Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Đại học và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học).

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu, báo cáo nêu trong Thuyết minh đề tài và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng số …. (Kèm theo Danh mục liệt kê). 
4. Bên A giao cho bên B lưu giữ các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết)
Đối với trường hợp đề tài không hoàn thành:

1. Bên B đã tổ chức việc thực hiện đề tài “(ghi tên đề tài)”, theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài được Bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác - nếu có).  
Thời gian thực hiện đề tài là … tháng, từ tháng… năm 200… đến tháng ... năm 200…  

2. Đề tài “(ghi tên đề tài)”  được xác nhận là không hoàn thành (Kèm theo Quyết định đình chỉ (hoặc dừng) thực hiện đề tài hoặc Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài ở mức không đạt và Biên bản xác nhận khối lượng nội dung Bên B đã thực hiện).

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu và các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) phù hợp với khối lượng công việc đã được xác minh là hoàn thành - nếu có (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết).

Điều 2. Xử lý tài chính của đề tài

Đối với đề tài hoàn thành:

1. Kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề tài là:……triệu đồng;

2. Kinh phí Bên B đề nghị và đã được Bên A chấp nhận quyết toán là:… triệu đồng.

 Đối với trường hợp đề tài không hoàn thành:

1. Kinh phí Bên A đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề tài là: ….. triệu đồng;

2. Kinh phí bên B đã sử dụng đề nghị quyết toán là: …..  triệu đồng;

3. Kinh phí được bên A chấp nhận quyết toán là:….. triệu đồng; 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài cấp Đại học).

4. Đến nay Bên B đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho ngân sách nhà nước (Kèm theo văn bản xác nhận).

Điều 3. Xử lý tài sản của đề tài (áp dụng cho đề tài hoàn thành và không hoàn thành)
Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm bàn giao tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho tổ chức chủ trì đề tài để quản lý và sử dụng.

(Kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức chủ trì đề tài). 

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành 5 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản.

	BÊN B
 (Bên nhận đặt hàng)

 Tổ chức chủ trì    Chủ nhiệm đề tài
 (Chữ ký, ghi rõ họ tên 

 và đóng dấu - nếu có)

	
	BÊN A 
(Bên đặt hàng)

(Chữ ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu)


             Mẫu 29b. Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày ...... tháng ........ năm 20........
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 

Số: ............................

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số    /2016/QĐ-ĐHTN ngày    tháng    năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ ........... (Ghi các văn bản đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học)

Căn cứ Hợp đồng..........số...........ngày................

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Bên đặt hàng (Bên A) là:  (Tổ chức chủ trì đề tài)
- Do Ông/Bà: ...........................................................................................

- Chức vụ: .......................................................... làm đại diện.

- Địa chỉ: ...............................................................................................

- Điện thoại: ............................... Email:......................................................

- Số tài khoản: ..........................................................................................
- Tại: .....................................................................................................

2. Bên nhận đặt hàng (Bên B): 
 Chủ nhiệm đề tài:

- Ông/Bà: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:                                      Email:

Cùng thoả thuận và thống nhất thanh lý Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học số….....ngày .....với các điều khoản sau:

Điều 1. Xác nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Đối với trường hợp đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học hoàn thành
1. Bên B đã hoàn thành việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học (sau đây gọi tắt là đề tài) “(ghi tên đề tài)”, theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài được Bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác - nếu có).  

Thời gian thực hiện đề tài là … tháng, từ tháng… năm 200… đến tháng ... năm 200…

2. Bên A đã tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài ngày....tháng.....năm 20.....(Kèm theo Bản sao Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Đại học và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Đại học).

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu, báo cáo nêu trong Thuyết minh đề tài và các Phụ lục kèm theo Hợp đồng số …. (Kèm theo Danh mục liệt kê). 
4. Bên A giao cho bên B lưu giữ các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết)
Đối với trường hợp đề tài không hoàn thành:

1. Bên B đã tổ chức việc thực hiện đề tài “(ghi tên đề tài)”, theo các nội dung trong Thuyết minh đề tài được Bên A phê duyệt và.... (ghi các văn bản điều chỉnh khác - nếu có).  
Thời gian thực hiện đề tài là… tháng, từ tháng… năm 200..đến tháng....năm 200...

2. Đề tài “(ghi tên đề tài)”  được xác nhận là không hoàn thành (Kèm theo Quyết định đình chỉ (hoặc dừng) thực hiện đề tài hoặc Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài ở mức không đạt và Biên bản xác nhận khối lượng nội dung Bên B đã thực hiện).

3. Bên B đã chuyển cho Bên A các tài liệu và các kết quả khác của đề tài (như số liệu điều tra, khảo sát, mẫu sản phẩm,....) phù hợp với khối lượng công việc đã được xác minh là hoàn thành - nếu có (Kèm theo Danh mục liệt kê chi tiết).

Điều 2. Xử lý tài chính của đề tài

Đối với đề tài hoàn thành:

1. Kinh phí đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề tài là:……triệu đồng;

2. Kinh phí Bên B đề nghị và đã được Bên A chấp nhận quyết toán là:… triệu đồng.

 Đối với trường hợp đề tài không hoàn thành:

1. Kinh phí Bên A đã cấp từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề tài là: ….. triệu đồng;

2. Kinh phí bên B đã sử dụng đề nghị quyết toán là: …..  triệu đồng;

3. Kinh phí được bên A chấp nhận quyết toán là:….. triệu đồng; 

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài cấp Đại học).

4. Đến nay Bên B đã hoàn trả xong số kinh phí nêu trên cho ngân sách nhà nước (Kèm theo văn bản xác nhận).

Điều 3. Xử lý tài sản của đề tài (áp dụng cho đề tài hoàn thành và không hoàn thành)
Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm bàn giao tài sản được mua sắm bằng ngân sách nhà nước hoặc được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho tổ chức chủ trì đề tài để quản lý và sử dụng.

(Kèm theo văn bản xác nhận của tổ chức chủ trì đề tài). 

Biên bản thanh lý Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký; được lập thành 5 bản và có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 04 bản.

	BÊN B
Chủ nhiệm đề tài
 (Chữ ký, ghi rõ họ tên)

	
	BÊN A 
Tổ chức chủ trì
(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 Phụ lục IV

BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

Quy định báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài KH&CN cấp Đại học

Mẫu 1. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 2. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học

Mẫu 3. Trang bìa của báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học
BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học là cơ sở để hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Các báo cáo phải đóng thành quyển.

2. Hình thức của báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài cấp Đại học tương tự như quy định đối với báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài cấp Bộ (Mục 2, Phụ lục II) của Quy định này.

3. Cấu trúc báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài cấp Đại học tương tự như quy định đối với báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài cấp Bộ (Mục 3, Phụ lục II) của Quy định này.

4. .Một số quy định cụ thể về hình thức của báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài cấp Đại học tương tự như quy định đối với báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài cấp Bộ (Mục 4, Phụ lục II) của Quy định này.

Mẫu 1. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

<TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ>

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>

Chủ nhiệm đề tài: <Chức danh khoa học, học vị, họ tên >

<Địa danh>, <Tháng>/<Năm>

Mẫu 2. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

<TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ>

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>

         Xác nhận của tổ chức chủ trì                Chủ nhiệm đề tài

            (ký, họ tên, đóng dấu)                       (ký, họ tên)
<Địa danh>, <Tháng>/<Năm>
Mẫu 3. Trang bìa của báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

<TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ>

BÁO CÁO TÓM TẮT 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

<TÊN ĐỀ TÀI>

Mã số: <Mã số đề tài>

Chủ nhiệm đề tài: <Chức danh khoa học, học vị, họ tên >

<Địa danh>, <Tháng>/<Năm>
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Số: 4492/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên

 Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế những quy định về sinh viên và công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tại Quyết định số 2309/QĐ-ĐHTN ngày 09/12/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục đại học thành viên và Trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ GD & ĐT (b/c);

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Website ĐHTN;

- Lưu: VT, CT HSSV.


	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Viết Khanh


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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QUY CHẾ

Công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên

đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

(Ban hành kèm Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền của sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức thực hiện.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên (TTGDQPTN), Trung tâm Học liệu (TTHL) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Sinh viên 

1. Sinh viên được quy định tại Quy chế này là người đang học chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại các CSGDĐHTV và khoa trực thuộc ĐHTN.

2. Sinh viên là trung tâm của các hoạt động giáo dục và đào tạo, được bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền trong quá trình học tập và rèn luyện tại các CSGDĐHTV, các khoa trực thuộc, TTGDQPTN và TTHL.

Điều 3. Công tác sinh viên 

1. Công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của các CSGDĐHTV và khoa trực thuộc, bao gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý; hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục đại học.

2. Công tác sinh viên phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐHTN.
3. Công tác sinh viên phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong các vấn đề có liên quan đến sinh viên.

4. Công tác sinh viên phải đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất trong toàn Đại học.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA SINH VIÊN
Điều 4. Nhiệm vụ của sinh viên
1. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ trường lệ trường đại học, các nội quy, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN và TTHL.

2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.

3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, TTHL; đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học (NCKH); thực hiện tốt nếp sống văn hóa; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động về chính trị, tư tưởng, đạo đức của ngành giáo dục, của ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN.

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của tập thể và cá nhân; góp phần xây dựng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy truyền thống, uy tín của ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN và TTHL. 

5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ khi mới nhập học, khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học tập và khi ra trường.
6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.
7. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN.
8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

9. Tham gia phòng, chống các hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và trong các hoạt động khác của sinh viên, cán bộ, giảng viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng, ban chức năng thuộc CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, Hiệu trưởng CSGDĐHTV,Trưởng khoa trực thuộc, Giám đốc TTGDQPTN hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, viên chức, công chức, giảng viên.

10. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng.
11. Giữ gìn, bảo vệ và sử dụng đúng mục đích Thẻ sinh viên, Thẻ TTHL, Thẻ thư viện, Thẻ ở nội trú và các giấy tờ liên quan khác theo quy định của ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN và TTHL.

12. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự.

13.Thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú với công an Phường (Xã) theo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của chính quyền, công an địa phương. 

14. Thực hiện tốt việc ăn ở, sinh hoạt có ý thức bảo vệ môi trường và tham gia hoạt động xã hội tại nơi cư trú; xin nhận xét nơi cư trú theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ĐHTN, của CSGDĐHTV và khoa trực thuộc.

Điều 5. Quyền của sinh viên 

1. Được nhận vào học đúng ngành đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHTN.

2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học, năm học, học kỳ và môn học; được đăng ký môn học, lịch học phù hợp với điều kiện cá nhân trên cơ sở thời khóa biểu của CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN; được đăng ký tạm hoãn một số môn học trong lịch trình theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN.
Được phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN và TTHL liên quan đến sinh viên.

3. Được tạo điều kiện trong học tập, NCKH và rèn luyện, bao gồm:

a) Sử dụng hệ thống thư viện, TTHL, trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, NCKH, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao theo quy định;

b) Tham gia nghiên cứu, hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên môn, thi tay nghề giỏi, thi nghiệp vụ giỏi, tham gia thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ hoặc năng khiếu, tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ chuyên ngành dành cho HSSV; được tham gia các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế và các chương trình đào tạo khác nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của từng chương trình; được nêu ý kiến đóng góp phản hồi về chương trình, kế hoạch đào tạo, chất lượng giảng dạy của giảng viên, phục vụ của cán bộ viên chức trong các CSGDĐHTV, các khoa và trung tâm trực thuộc;
c) Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

d) Đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, được tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, trao đổi sinh viên trong khuôn khổ chương trình hoặc hiệp định hợp tác quốc tế của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN, CSGDĐHTV và khoa trực thuộc;

đ) Đăng ký học chuyển tiếp ở bậc học cao hơn nếu có nguyện vọng và đáp ứng đủ các điều kiện theo Quy chế đào tạo Sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của ĐHTN, CSGDĐHTV và khoa trực thuộc;

e) Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan theo quy định của pháp luật, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và của ĐHTN; được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của các CSGDĐHTV, của khoa trực thuộc và  TTGDQPTN;

g) Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của các CSGDĐHTV, của khoa trực thuộc (bao gồm các dịch vụ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt,...);

h) Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, bảo lưu kết quả học tập, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN, CSGDĐHTV và khoa trực thuộc; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định;

i) Được cấp Thẻ sinh viên, làm Thẻ thư viện, thẻ TTHL, Thẻ ở nội trú và các giấy tờ liên quan khác theo qui định trong quá trình học tập tại CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN.

4. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện hành; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước.
5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN và ĐHTN các giải pháp để góp phần xây dựng CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN và ĐHTN phát triển; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng, Giám đốc TTGDQPTN, Giám đốc ĐHTN giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.

6. Được xem xét, giải quyết nguyện vọng ở nội trú (Ký túc xá); ở ngoại trú theo quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN. Được tạo điều kiện để đăng ký tạm trú, tạm vắng. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn. Được CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ở nội trú và ở ngoại trú.

7. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được CSGDĐHTV, ĐHTN cấp Bằng tốt nghiệp, bảng kết quả học tập và rèn luyện, hồ sơ HSSV, các giấy tờ liên quan và được giải quyết các thủ tục hành chính khác khi ra trường.
8. Được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm hoặc cung cấp thông tin về thị trường lao động để có thể kiếm việc làm phù hợp, phát huy năng lực chuyên môn sau khi tốt nghiệp.
Điều 6. Các hành vi sinh viên không được làm

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên, sinh viên và những người khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức học hộ, thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học; điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia.

4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, TTHL và nơi công cộng.

5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. 

6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hóa chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước, tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trái phép trong và ngoài ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

8. Thành lập, tổ chức, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN khi chưa được phép.

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.
10. Sử dụng Thẻ sinh viên, Thẻ thư viện, Thẻ TTHL, Thẻ ở nội trú và các giấy tờ liên quan khác trái mục đích.

11. Làm hỏng, mất, phá hủy hay sử dụng quá thời hạn qui định các tài liệu, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động học tập, thí nghiệm, NCKH, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… Tài sản công khác. 

12. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động trái với pháp luật của Nhà nước, trái với nội quy, quy chế, quy định, hướng dẫn của ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN và TTHL.

13. Mặc trang phục gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

14. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

Điều 7. Nội dung, hình thức khen thưởng
1. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên đạt thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng. Cụ thể: 

a) Đoạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao;
b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa, trong khu nội trú (ký túc xá), hoạt động xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao;

c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng;
d) Các thành tích đặc biệt khác.

Nội dung, hình thức và mức khen thưởng thường xuyên do Hiệu trưởng/ Giám đốc TTGDQPTN quy định. Đối với khoa trực thuộc do Giám đốc ĐHTN quy định.

2. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên được tiến hành vào cuối  năm học, khóa học. Cụ thể:

a) Đối với cá nhân:

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn xếp loại:

+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập và rèn luyện từ Khá trở lên.

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên.

+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,6 (thang điểm 4) hoặc từ 9,0 (thang điểm 10) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc.
- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên.

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình. 

b) Đối với tập thể lớp sinh viên:

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên.

+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên.

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện Kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong CSGDĐHTV, khoa trực thuộc.

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh viên Tiên tiến và có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc.

Điều 8. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
1. Vào đầu năm học, CSGDĐHTV và khoa trực thuộc tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

2. Thủ tục xét khen thưởng:

a) Đối với các CSGDĐHTV
- Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của chủ nhiệm lớp, đề nghị lên Khoa xem xét;

- Khoa tổ chức họp, xét và gửi danh sách lên Phòng Công tác HSSV tổng hợp;

- Phòng Công tác HSSV tập hợp đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của CSGDĐHTV tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

b) Đối với các khoa trực thuộc

- Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của chủ nhiệm lớp, đề nghị lên Tổ chuyên môn xem xét;

- Tổ chuyên môn tổ chức họp, xét và gửi danh sách lên Tổ Công tác HSSV tổng hợp;

- Tổ Công tác HSSV tập hợp đề nghị lên Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của Khoa tổ chức xét và đề nghị Giám đốc ĐHTN (hoặc Trưởng khoa được giám đốc thừa ủy quyền) công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

c) Đối với TTGDQPTN (chỉ tổ chức khen thưởng thường xuyên, được quy định tại Khoản 1, Điều 7, kết quả khen thưởng này gửi về các CSGDĐHTV và khoa trực thuộc để làm cơ sở đánh giá toàn diện sinh viên trong năm học).

- Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của chủ nhiệm lớp, đề nghị lên Phòng đào tạo – Quản lý sinh viên xem xét;

- Phòng Đào tạo - Quản lý sinh viên tập hợp đề nghị lên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật của TTGDQPTN tổ chức xét và đề nghị Giám đốc TTGDQP khen thưởng đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên theo từng đợt học.

Điều 9. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm
1. Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách: Áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng các CSGDĐHTV, Giám đốc TTGDQPTN căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Đối với khoa trực thuộc, Giám đốc ĐHTN quy định cụ thể;

d) Buộc thôi học: Áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, TTHL và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo).

2. Hình thức kỷ luật của sinh viên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, CSGDĐHTV, TTGDQPTN hoặc ĐHTN (đối với khoa trực thuộc) phải gửi thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú, công an (nơi trường, khoa trực thuộc, TTGDQPTN đóng), gia đình HSSV và các cơ quan liên quan khác biết để quản lý, giáo dục.

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật
1. Thủ tục xét kỷ luật:

a) Đối với các CSGDĐHTV
- Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;

- Chủ nhiệm lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên Khoa;

- Khoa tổ chức họp, xét và gửi danh sách lên Phòng Công tác HSSV tổng hợp;

- Phòng Công tác HSSV tập hợp đề nghị lên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật; 

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản. 

b) Đối với các khoa trực thuộc

- Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;

- Chủ nhiệm lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên Tổ chuyên môn;

- Tổ chuyên môn tổ chức họp, xét và gửi danh sách lên Tổ Công tác HSSV tổng hợp;

- Tổ Công tác HSSV tập hợp đề nghị lên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật của Khoa tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. 

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Giám đốc ĐHTN  ra quyết định kỷ luật bằng văn bản. 

c) Đối với TTGDQPTN

- Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm Điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;

- Chủ nhiệm lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên Phòng Đào tạo - Quản lý sinh viên;

- Phòng Đào tạo - Quản lý sinh viên tập hợp đề nghị lên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. 

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Giám đốc TTGDQPTN ra quyết định kỷ luật bằng văn bản. 

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên:

a) Đối với các CSGDĐHTV

- Bản tự kiểm điểm (nếu có);

- Biên bản của tập thể lớp sinh viên họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm;

- Biên bản của Khoa, Phòng Công tác HSSV;

- Các tài liệu có liên quan.

b) Đối với các khoa trực thuộc

- Bản tự kiểm điểm (nếu có);

- Biên bản của tập thể lớp sinh viên họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm;

- Biên bản của Tổ chuyên môn, Tổ Công tác HSSV;

- Các tài liệu có liên quan.

c) Đối với TTGDQPTN

- Bản tự kiểm điểm (nếu có);

- Biên bản của tập thể lớp sinh viên họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm;

- Biên bản của Phòng đào tạo – Quản lý sinh viên;

- Các tài liệu có liên quan.

Điều 11. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
1. Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.
2. Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.
3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn: khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để CSGDĐHTV, TTGDQPTN, ĐHTN xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định. 

Điều 12. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên
1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên:

a) Đối với các CSGDĐHTV
Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên để theo dõi công tác khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên trong CSGDĐHTV. Thành phần Hội đồng gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền;

- Thường trực Hội đồng: là Trưởng phòng Công tác HSSV;

- Các ủy viên: là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên cấp CSGDĐHTV (nếu có);

Hội đồng có thể mời đại diện lớp sinh viên (lớp trưởng hoặc bí thư chi đoàn) và chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập lớp của những lớp có sinh viên được khen thưởng hoặc kỷ luật. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết.

b) Đối với các khoa trực thuộc

Giám đốc ĐHTN ra quyết định thành lập Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên để theo dõi công tác khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên trong Khoa. Thành phần Hội đồng gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: là Trưởng khoa (hoặc Phó khoa được ủy quyền);

- Thường trực Hội đồng: là Tổ trưởng tổ Công tác HSSV;

- Các ủy viên: là đại diện các Tổ chuyên môn liên quan; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên cấp Khoa (nếu có);

Hội đồng có thể mời đại diện lớp sinh viên (lớp trưởng hoặc bí thư chi đoàn) và chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập lớp của những lớp có sinh viên được khen thưởng hoặc kỷ luật. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết.

c) Đối với TTGDQPTN

Giám đốc TTGDQPTN ra quyết định thành lập Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên để theo dõi công tác khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên trong TTGDQPTN. Thành phần Hội đồng gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: là Giám đốc TTGDQPTN hoặc Phó Giám đốc TTGDQPTN được ủy quyền;

- Thường trực Hội đồng: là Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý sinh viên;

- Các ủy viên: là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên cấp TTGDQPTN (nếu có);

Hội đồng có thể mời đại diện lớp sinh viên (lớp trưởng hoặc bí thư chi đoàn) và chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập lớp của những lớp có sinh viên được khen thưởng hoặc kỷ luật (nếu có). Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật:

a) Đối với các CSGDĐHTV
- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật là cơ quan tư vấn giúp Hiệu trưởng triển khai công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền);

- Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của Khoa, Phòng Công tác sinh viên, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật tiến hành xét danh sách cá nhân và tập thể sinh viên có thành tích, đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng; xét và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật;

- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên mỗi học kỳ họp một lần. Khi cần thiết, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật có thể họp các phiên bất thường.

b) Đối với các khoa trực thuộc

- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật là cơ quan tư vấn giúp Giám đốc ĐHTN triển khai công tác khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc  ĐHTN (hoặc Trưởng khoa được thừa ủy quyền);

- Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên môn, Tổ Công tác HSSV, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật tiến hành xét danh sách cá nhân và tập thể sinh viên có thành tích, đề nghị Giám đốc ĐHTN khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng; xét và đề nghị Giám đốc ĐHTN (hoặc trưởng Khoa được thừa ủy quyền) ra quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật;

- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên mỗi học kỳ họp một lần. Khi cần thiết, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật có thể họp các phiên bất thường.

c) Đối với TTGDQPTN

- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật là cơ quan tư vấn giúp Giám đốc TTGDQPTN triển khai công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc TTGDQPTN (hoặc Phó Giám đốc TTDGQPTN được ủy quyền);

- Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của Phòng đào tạo – Quản lý sinh viên, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật tiến hành xét danh sách cá nhân và tập thể sinh viên có thành tích, đề nghị Giám đốc TTGDQPTN khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng; xét và đề nghị Giám đốc TTGDQPTN ra quyết định đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật;

- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên mỗi học kỳ họp một lần. Khi cần thiết, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật có thể họp các phiên bất thường.

Điều 13. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật
Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên các Phòng, Ban chức năng hoặc Hiệu trưởng/Giám đốc TTGDQPTN/Trưởng Khoa trực thuộc; nếu đã được Hiệu trưởng/Giám đốc TTGDQPTN/Trưởng khoa trực thuộc xem xét lại mà thấy chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên ĐHTN theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Các cấp nhận được đơn khiếu nại có trách nhiệm xem xét, nghiên cứu và trả lời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương IV

NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Điều 14. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền

1. Giáo dục tư tưởng chính trị

a) Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những luận điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước;

b) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

2. Giáo dục đạo đức, lối sống

a) Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức;

b) Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.

3. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

a) Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật;

b) Nội dung giáo dục pháp luật đối với sinh viên tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan.

4. Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,...

5. Giáo dục thể chất

a) Giáo dục, hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật, phương pháp luyện tập và tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên về ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện; kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích,…; Tổ chức và triển khai hoạt động của Trạm Y tế trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Giáo dục thẩm mỹ

a) Giáo dục kiến thức, kỹ năng để sinh viên biết yêu và cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, cuộc sống xã hội và trong nghệ thuật.

b) Hình thành năng lực phán đoán và đánh giá thẩm mỹ; hình thành thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn; hình thành năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng ham muốn và khả năng chuyển tải cái đẹp vào đời sống học tập, lao động và ứng xử. Có thái độ phê phán cái xấu, phản thẩm mỹ trong tâm hồn, trong hành vi ứng xử, hình dáng, trang phục,...

Điều 15. Công tác quản lý sinh viên

1. Công tác hành chính

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện; quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ của sinh viên;

b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.

2. Công tác khen thưởng và kỷ luật

a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với sinh viên;

d) Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo quy định.

3. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và ĐHTN.

4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Phối hợp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài CSGDĐHTV và khoa trực thuộc.

5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước, của ĐHTN  liên quan đến sinh viên theo đúng các quy định hiện hành.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sinh viên

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý hồ sơ HSSV. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các lĩnh vực liên quan tới sinh viên và công tác sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN. Cập nhật và quản lý dữ liệu sinh viên đã ra trường, sinh viên có việc làm và chưa có việc làm định kỳ.
7. Công tác cựu sinh viên

Xây dựng mạng lưới cựu sinh viên, phát triển và khai thác hiệu quả các nguồn lực, thông tin phản hồi từ cựu sinh viên nhằm nâng cao chất lượng  đào tạo, nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội thực tập, thực hành, tìm kiếm và giải quyết việc làm cho sinh viên.  

Điều 16. Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên

1. Tư vấn học tập

Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

2. Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe

a) Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;

b) Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; tư vấn, tổ chức cho sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên.

3. Hỗ trợ tài chính

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

4. Hỗ trợ đặc biệt

Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên

Tổ chức, quản lý dịch vụ cho sinh viên như: internet, điện thoại, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa,... theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 17. Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm

1. Mục đích của công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm

a) Giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, hiểu biết và lựa chọn ngành, chuyên  ngành học tập phù hợp với sở trường, nguyện vọng và năng lực học tập của mình; chủ động, sáng tạo trong học tập; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm; nâng cao khả năng có việc làm và phát huy được tối đa năng lực sau khi tốt nghiệp;

b) Tăng cường sự liên hệ, phối hợp với đơn vị sử dụng lao động về đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ, NCKH để cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức đào tạo nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra và nhu cầu của xã hội;

c) Giúp HSSV có thông tin về thị trường lao động và tìm được việc làm phù hợp.

2. Công tác hướng nghiệp

a) Tư vấn, giới thiệu về ngành, chuyên ngành đào tạo của các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, cơ hội tìm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp;

b) Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, nghề được đào tạo cho sinh viên;

c) Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, hợp tác, ký kết với đơn vị, cá nhân sử dụng lao động tham gia quá trình đào tạo nhằm giúp đỡ hỗ trợ sinh viên thực tập, thực hành, giúp sinh viên bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cần thiết để nâng cao khả năng có việc làm, nhanh chóng thích ứng, hoà nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

3. Tư vấn, giới thiệu việc làm

a) Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được sinh viên phù hợp với yêu cầu công việc. Khảo sát sinh viên tốt nghiệp hằng năm nhằm làm tốt mục tiêu  đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, vùng và cả nước;

b) Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp, trong đó có các kỹ năng cơ bản khi tìm việc làm.

4. Phối hợp với tổ chức, cá nhân

 a) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động trong việc bổ sung, đổi mới, chỉnh sửa chương trình, nội dung, phương thức đào tạo đáp ứng cao nhu cầu của xã hội; 

b) Phối hợp khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành, nghề đang đào tạo và thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động, cựu sinh viên về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp;

c) Liên hệ, phối hợp với cựu sinh viên đã từng học tập tại đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động thực tập, thực hành, hướng nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ sinh viên;

d) Phối hợp chặt chẽ giữa CSGDĐHTV, khoa trực thuộc với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các đơn vị khác trong việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm.

Chương V

HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 18. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên ở Đại học Thái Nguyên
Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên ở ĐHTN gồm: cấp ĐHTN, cấp CSGDĐHTV/TTGDQPTN, cấp Khoa trực thuộc trường (nếu có), chủ nhiệm lớp sinh viên, cố vấn học tập và lớp sinh viên. Đại học Thái Nguyên sẽ có văn bản hướng dẫn riêng về hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên đối với Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai. 

Điều 19. Trách nhiệm, nhiệm vụ của Đại học Thái Nguyên
1. Trách nhiệm:

Giám đốc ĐHTN chịu trách nhiệm cao nhất đối với công tác sinh viên trong toàn Đại học; chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sinh viên trong ĐHTN. 

Ban Công tác HSSV là Ban chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc, làm đầu mối phối hợp với các ban chức năng và các tổ chức liên quan tổ chức thực hiện công tác sinh viên ở ĐHTN.

Văn phòng và các Ban chức năng khác, Trung tâm trực thuộc có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc ĐHTN về công tác sinh viên theo lĩnh vực công tác được phân công.

2. Nhiệm vụ:

a) Ban hành các văn bản quy định về chủ trương, chính sách, xây dựng phương hướng, kế hoạch công tác sinh viên ở ĐHTN; chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác sinh viên tại các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN;
b) Chỉ đạo các hoạt động chính trị và nội dung các đợt sinh hoạt chính trị cho sinh viên;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý sinh viên, công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên tại các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN;

d) Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho sinh viên toàn Đại học; chỉ đạo việc khảo sát và nắm bắt thông tin của sinh viên sau tốt nghiệp hằng năm;

đ) Chịu trách nhiệm phát triển, khai thác, điều tiết và tổ chức thực hiện việc cấp các học bổng ngoài ngân sách do ĐHTN quản lý. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, khai thác và sử dụng học bổng ngoài ngân sách Nhà nước tại các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN; 

e) Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, lưu trữ hồ sơ và các cơ sở dữ liệu có liên quan tới sinh viên  theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHTN;

g) Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi HSSV với các tổ chức giáo dục, đào tạo nước ngoài. Quyết định cử sinh viên đi học nước ngoài theo các chương trình đào tạo hoặc liên kết đào tạo của Chính phủ; của ĐHTN, các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN. Tiếp nhận sinh viên hoàn thành khóa học về nước theo quy định;

h) Chỉ đạo và tổ chức việc phối hợp thực hiện công tác sinh viên giữa các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN đảm bảo tính liên thông, liên kết, chia sẻ và phát huy nguồn lực trong toàn Đại học;

i) Tổ chức các hoạt động sinh viên quy mô cấp ĐHTN. Thành lập và tổ chức đội tuyển của ĐHTN tham gia hoạt động cấp Tỉnh, Ngành và Trung ương. Quyết định sự tham gia của sinh viên  mang tính chất đại diện cho ĐHTN khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác;

k) Làm đầu mối phối hợp với chính quyền, công an địa phương trong việc xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục, trợ giúp sinh viên  toàn Đại học nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn;

l) Tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong công tác sinh viên; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên .
Điều 20. Trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học thành viên 
1. Trách nhiệm:

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm cao nhất đối với công tác sinh viên trong CSGDĐHTV, xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung công tác HSSV nêu tại Chương IV của Quy chế này.

Phòng Công tác HSSV là phòng chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị khác (phòng, khoa, trung tâm...) trong CSGDĐHTV thực hiện nhiệm vụ công tác sinh viên của CSGDĐHTV. Phòng Công tác sinh viên có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận khác trong hệ thống quản lý của CSGDĐHTV triển khai thực hiện công tác sinh viên  theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Các đơn vị khác trong nhà trường (Phòng, Khoa, Trung tâm,...) thực hiện nhiệm vụ công tác sinh viên theo sự chỉ đạo và phân cấp của Hiệu trưởng. 

Lớp sinh viên tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện nội dung công tác sinh viên theo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN và các quy định của CSGDĐHTV, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác sinh viên. Tạo điều kiện và bảo đảm cho sinh viên  thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình;

b) Quản lý sinh viên về các mặt chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức học tập, NCKH và rèn luyện; ý thức trong việc chấp hành Quy chế nội trú, ngoại trú; ý thức công dân và trách nhiệm cộng đồng; ý thức tham gia công tác xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; rèn luyện kỹ năng cho sinh viên;

c) Định kỳ tổ chức đối thoại với sinh viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc cũng như nguyện vọng chính đáng của sinh viên;  

d) Tiếp nhận, quản lý sinh viên trong quá trình học tập theo Quy chế đào tạo và các quy định khác của ĐHTN; 

đ) Tư vấn và quyết định cho sinh viên  ở nội trú, ở ngoại trú; phối hợp với công an địa phương làm thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng; tổ chức khám sức khỏe, triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên, giám sát quá trình tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm cho sinh viên;

e) Triển khai các hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi sinh viên với các tổ chức giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước. Tiếp nhận, tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên nước ngoài học tập tại đơn vị theo quy định về quản lý Lưu học sinh của ĐHTN. Quyết định hoặc đề xuất ra quyết định cử sinh viên đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài theo phân cấp của ĐHTN;

g) Bảo đảm các điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác sinh viên; 

h) Rèn luyện, phát triển kỹ năng cho sinh viên  thông qua công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, thực tập nghề nghiệp, các hoạt động xã hội;

i) Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách đối với sinh viên như học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, bảo hiểm;

k) Thực hiện đầy đủ, chính xác việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, thôi học, chuyển trường, chuyển ngành học, chuyển tiếp sinh và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành;

l) Xây dựng, phát triển, khai thác, xét duyệt và cấp học bổng ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do CSGDĐHTV quản lý; xét và đề nghị sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng do ĐHTN quản lý và khai thác;

m) Quản lý hồ sơ và các dữ liệu có liên quan tới sinh viên; bổ sung định kỳ kết quả học tập, NCKH, rèn luyện, các hình thức khen thưởng, kỷ luật và những thay đổi quan trọng của sinh viên vào hồ sơ sinh viên. Tích hợp kịp thời các dữ liệu trên vào cơ sở dữ liệu về công tác sinh viên của CSGDĐHTV và ĐHTN;

n) Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm nêu tại Chương IV của Quy chế này;

o) Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương trong việc kiểm tra tình hình học tập, sinh hoạt, tham gia công tác xã hội của sinh viên nội trú, ngoại trú; tập hợp nhận xét của tổ trưởng tổ dân phố đối với sinh viên ngoại trú (của ban (tổ, phòng) quản lý khu nội trú đối với sinh viên ở nội trú) vào cuối mỗi kỳ học làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời sinh viên vi phạm. Thông báo kịp thời cho công an, chính quyền địa phương, gia đình sinh viên thông tin liên quan tới sinh viên vi phạm kỷ luật bị buộc thôi học. Chủ động trao đổi và kịp thời thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên  về gia đình hằng năm;

p) Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động khi có sự huy động của ĐHTN, địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác;

q) Tổ chức quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ theo các quy định hiện hành; tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên; giải quyết thủ tục cho sinh viên tốt nghiệp theo quy định;

r) Triển khai công tác cựu sinh viên, phát triển các nguồn lực từ cựu sinh viên nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng cho sinh viên ;

s) Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và thanh tra, kiểm tra đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác sinh viên tại CSGDĐHTV.

Điều 21. Trách nhiệm, nhiệm vụ của Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên

Các Khoa trực thuộc ĐHTN thực hiện nhiệm vụ công tác sinh viên  theo các nội dung tại Điều 20 của Quy chế này trên cơ sở phân cấp của Giám đốc ĐHTN.

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên ở tại Khoa trực thuộc gồm: cấp Khoa, Bộ môn, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập và lớp sinh viên. 

Trưởng khoa trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHTN đối với công tác sinh viên trong đơn vị, xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung công tác sinh viên nêu tại Chương IV của Quy chế này.

Tổ Công tác HSSV là tổ chức năng tham mưu, giúp việc cho Trưởng khoa, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị khác (Tổ chuyên môn, Trung tâm...) trong khoa thực hiện nhiệm vụ công tác sinh viên của khoa. Tổ Công tác HSSV có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các bộ phận khác trong hệ thống quản lý của đơn vị triển khai thực hiện công tác sinh viên theo sự chỉ đạo của Trưởng khoa.

Các đơn vị khác trong khoa (Tổ, Bộ môn, Trung tâm,...) thực hiện nhiệm vụ công tác sinh viên theo sự chỉ đạo của Trưởng khoa. 

Điều 22. Trách nhiệm của Trưởng khoa/Bộ môn trực thuộc CSGDĐHTV và Trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

Trưởng khoa/Bộ môn trực thuộc trường/TTGDQPTN chịu trách nhiệm về công tác sinh viên tại Khoa/Bộ môn theo quy định của Hiệu trưởng CSGDĐHTV/Giám đốc TTGDQPTN.

Điều 23. Chủ nhiệm lớp sinh viên 

1. Cơ cấu tổ chức và quyền lợi của chủ nhiệm lớp sinh viên

a) Đối với các CSGDĐHTV và TTGDQPTN

Căn cứ điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng/Giám đốc TTGDQPTN (hoặc Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc TTGDQPTN được ủy quyền) phân công giảng viên, viên chức của nhà trường làm công tác chủ nhiệm lớp sinh viên để hỗ trợ quản lý lớp sinh viên về các mặt học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của lớp sinh viên. Hiệu trưởng/Giám đốc TTGDQPTN quy định cụ thể về chế độ đối với chủ nhiệm lớp sinh viên.
b) Đối với các khoa trực thuộc

Căn cứ điều kiện cụ thể, Giám đốc ĐHTN (hoặc Trưởng khoa được thừa ủy quyền) phân công giảng viên, viên chức của nhà trường làm công tác chủ nhiệm lớp sinh viên để hỗ trợ quản lý lớp sinh viên về các mặt học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của lớp sinh viên. Giám đốc ĐHTN quy định cụ thể về chế độ đối với chủ nhiệm lớp sinh viên.
2. Trách nhiệm của chủ nhiệm lớp sinh viên

a) Phối hợp với các phòng (ban) chuyên môn của nhà trường hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên tìm hiểu và thực hiện các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN, tìm hiểu chương trình đào tạo của ngành mà sinh viên đang học, tham gia các hoạt động ngoại khóa, giải quyết những vướng mắc trong học tập và cuộc sống;

b) Chỉ đạo Đại hội bầu Ban cán sự lớp hàng năm, quản lý, tổ chức và điều hành các buổi sinh hoạt lớp và các hoạt động của lớp theo các nội dung do đơn vị quy định và hướng dẫn;

c) Nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của sinh viên; hướng dẫn sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của sinh viên; trực tiếp giải quyết, hoặc kịp thời phản ánh với Trưởng khoa chuyên môn (hoặc Tổ trưởng chuyên môn đối với khoa trực thuộc), Trưởng phòng Công tác HSSV (hoặc Tổ trưởng Tổ Công tác HSSV đối với khoa trực thuộc) để giải quyết những vấn đề liên quan đến sinh viên trong lớp; 

d) Phối hợp với các bộ phận liên quan chỉ đạo Ban cán sự lớp tổ chức xét điểm rèn luyện cho sinh viên theo quy định hiện hành;

đ) Thiết lập mối quan hệ thân thiện và hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên, tập thể lớp, cán bộ, giảng viên CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN;

e) Báo cáo với Trưởng khoa chuyên môn (hoặc Tổ trưởng chuyên môn đối với khoa trực thuộc), Trưởng phòng Công tác HSSV (hoặc Tổ trưởng Tổ Công tác HSSV đối với khoa trực thuộc) về công tác chủ nhiệm lớp theo quy định.

Điều 24. Cố vấn học tập

Cố vấn học tập là giảng viên có cùng hoặc gần lĩnh vực chuyên môn với môn học, do Trưởng khoa chuyên môn (hoặc Tổ trưởng chuyên môn đối với khoa trực thuộc) cử. Có thể phân công một giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập và chủ nhiệm lớp sinh viên.
Cố vấn học tập có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện, khả năng của cá nhân và mục tiêu, yêu cầu của môn học.

2. Hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, NCKH và theo dõi việc học tập môn học của sinh viên. Giúp đỡ sinh viên giải quyết những khó khăn vướng mắc trong học tập. Nhắc nhở và tư vấn cho sinh viên khi thấy kết quả học tập của sinh viên giảm sút.

3. Phối hợp với chủ nhiệm lớp sinh viên trong việc giáo dục nhân cách, tư vấn, hướng dẫn và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên từng kỳ học.

Điều 25. Lớp sinh viên
1. Lớp sinh viên: Bao gồm những sinh viên cùng ngành, nghề, khoá học, được duy trì ổn định trong cả khóa học, là nơi để CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN tổ chức, quản lý về thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.  Đại diện lớp là Ban cán sự lớp sinh viên.

2. Ban cán sự lớp sinh viên:

a) Công tác tổ chức của lớp sinh viên

- Đối với CSGDĐHTV và TTGDQPTN

Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể sinh viên trong lớp bầu vào đầu năm học, được Hiệu trưởng/Giám đốc TTGDQPTN (hoặc Phó hiệu trưởng được ủy quyền/Phó Giám đốc TTGDQPTN được ủy quyền) ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ Ban cán sự lớp sinh viên theo năm học.

- Đối với khoa trực thuộc

Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể sinh viên trong lớp bầu vào đầu năm học, được Giám đốc ĐHTN (hoặc Trưởng khoa được thừa ủy quyền) ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ Ban cán sự lớp sinh viên theo năm học.

b) Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp sinh viên 

- Tổ chức sinh hoạt lớp; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các hoạt động khác theo kế hoạch của CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN;

- Thực hiện các hoạt động của lớp theo chỉ đạo của  chủ nhiệm lớp sinh viên. Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp cho  chủ nhiệm lớp sinh viên, Khoa/Tổ chuyên môn, Phòng/Tổ Công tác HSSV hoặc lãnh đạo CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN theo quy định hiện hành;

- Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện của ĐHTN, CSGDĐHTV, khoa trực thuộc và TTGDQPTN. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp;

- Tổ chức hoạt động của lớp để động viên, giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với chủ nhiệm lớp sinh viên và các giảng viên  bộ môn để giải quyết các công việc hằng ngày liên quan tới tập thể lớp, tới từng sinh viên; đề nghị các Khoa/Tổ chuyên môn, Phòng/Tổ Công tác HSSV và lãnh đạo CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp;

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Việt Nam trong hoạt động của lớp.

c) Quyền lợi của Ban cán sự lớp sinh viên

Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của của CSGDĐHTV, của khoa trực thuộc và TTGDQPTN.
Điều 26. Lớp học phần

1. Lớp học phần: Gồm các sinh viên đăng ký cùng học một học phần. Được tổ chức theo thời gian từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc học phần, là nơi để nhà trường theo dõi, quản lý về học tập và ý thức kỷ luật của sinh viên trong giờ học.

2. Ban cán sự lớp học phần: Ban cán sự lớp học phần gồm lớp trưởng và lớp phó do giảng viên giảng dạy học phần đó chỉ định. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp học phần theo thời gian học của học phần. Ban cán sự lớp học phần có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội quy, quy chế của sinh viên trong lớp với đơn vị phụ trách công tác sinh viên. Ban cán sự lớp học phần được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN.

Điều 27. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc khác trong Đại học Thái Nguyên

1. Trung tâm Học liệu:

Tổ chức xây dựng, quản lý nguồn học liệu và các dịch vụ thư viện đầy đủ, phong phú và cập nhật định kỳ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên sử dụng, khai thác dữ liệu phục vụ học tập và NCKH.

Phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến các quy định và hướng dẫn cho sinh viên các thủ tục khai thác, sử dụng nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ việc học tập suốt đời và thực hiện những nhiệm vụ khác được giao về công tác sinh viên.

Chủ trì và phối hợp với các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc trong việc in ấn, phát hành thẻ truy cập dữ liệu TTHL.

2. Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên:

Có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung công tác sinh viên quy định tại Chương IV của Quy chế này cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý sinh viên cũng như đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên trong quá trình học tập tại Trung tâm. Thực hiện công tác đánh giá điểm học tập, rèn luyện của sinh viên sau khi kết thúc khóa học theo các quy định hiện hành.

Phối hợp với các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc trong việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý sinh viên học tập tại TTGDQPTN. 

Tổ chức cấp chứng chỉ và thông báo kết quả học tập, rèn luyện về các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc sau khóa học.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 28. Công tác phối hợp 
Các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, TTHL chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, gia đình sinh viên, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác sinh viên.

Điều 29. Chế độ báo cáo   

Ngoài các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của ĐHTN và các cơ quan quản lý khác, khi kết thúc học kỳ và năm học, các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, TTHL tổ chức sơ kết và tổng kết, đánh giá công tác sinh viên, công tác phục vụ đào tạo và báo cáo ĐHTN.

Các đơn vị cần kịp thời báo cáo ĐHTN những vụ việc nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến sinh viên hoặc những việc cần xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 30. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
1. ĐHTN chịu sự thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. ĐHTN thực hiện kiểm tra, thanh tra các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, TTHL trong việc thực hiện Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, TTHL có trách nhiệm tự tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu  nại, tố cáo các lĩnh vực hoạt động của mình hằng năm, định kỳ hoặc đột xuất theo đúng các quy định của pháp luật và báo cáo ĐHTN.

4. Các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, TTHL, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác sinh viên được xét khen thưởng theo quy định.

5. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế về công tác sinh viên tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 31. Trách nhiệm thi hành

Các CSGDĐHTV, khoa trực thuộc, TTGDQPTN, TTHL có trách nhiệm cụ thể hóa Quy chế, ban hành các hướng dẫn chi tiết phù hợp với các nội dung trong Quy chế và điều kiện cụ thể của đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác sinh viên của ĐHTN. 

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Giám đốc ĐHTN sẽ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế này hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với các quy định của pháp luật./.

	
	KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS. TS Trần Viết Khanh


PHỤ LỤC  

MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT HSSV ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CSGDĐHTV, 

CÁC KHOA TRỰC THUỘC, TTGDQPTN
(Kèm Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)
	TT
	Tên vụ việc vi phạm
	Số lần vi phạm và hình thức xử lý

(Số lần tính trong năm học)
	Ghi chú

	
	
	Khiển trách


	Cảnh cáo
	Đình chỉ học tập

1 năm học
	Buộc thôi học
	Đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên
	Đối với Khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7

	1.
	Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép
	
	
	
	
	CSGDĐHTV/TTGDQPTN  (gọi tắt là đơn vị) quy định cụ thể
	Khoa tham mưu cụ thể trình Giám đốc ĐHTN phê duyệt

	2.
	Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học
	
	
	
	
	Đơn vị quy định cụ thể
	Khoa tham mưu cụ thể trình Giám đốc ĐHTN phê duyệt

	3.
	Vô lễ với thầy cô giáo, CBVC, NLĐ  trong nhà trường
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

	4.
	Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ 
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

	5.
	Thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp
	
	
	Lần 1


	Lần 2
	
	

	6.
	Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp 
	
	
	
	Lần 1


	Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	7.
	Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng và các hình thức gian lận khác trong học tập, thi, kiểm tra.
	
	
	
	
	Xử lý theo Quy chế đào tạo
	Xử lý theo Quy chế đào tạo

	8.
	Cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế theo quy định mà không có lý do chính đáng.
	
	
	
	
	Đơn vị quy định cụ thể
	Khoa tham mưu cụ thể trình Giám đốc ĐHTN phê duyệt

	9.
	Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của cơ quan, đơn vị
	
	
	
	
	Tùy mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại
	Tùy mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại

	10.
	Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp 
	Lần 1


	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	
	

	11.
	Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định
	
	
	
	
	Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo
	Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiểnn trách đến cảnh cáo

	12.
	Đánh bạc dưới mọi hình thức
	Lần 1


	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	13.
	Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép
	Lần 1


	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	14.
	Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý
	
	
	
	Lần 1


	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	15.
	Sử dụng ma tuý
	
	
	
	
	Xử lý theo quy định về xử lý sinh viên liên quan đến ma tuý. 
	Xử lý theo quy định về xử lý sinh viên liên quan đến ma tuý.

	16.
	Chứa chấp, môi giới mại dâm
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	17.
	Hoạt động mại dâm
	Lần 1


	Lần 2


	Lần 3


	Lần 4


	
	

	18.
	Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có
	
	
	
	
	Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	19.
	Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước
	
	
	
	Lần 1


	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	20.
	Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường 
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học
	 Tuy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

	21.
	Đánh nhau, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	22.
	Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	23.
	Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	24.
	Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.
	 
	 
	 
	 
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	25.
	Có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác
	 
	 
	 
	 
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	26.
	Vi phạm các quy định về an toàn giao thông
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

	27.
	Sử dụng thẻ sinh viên, thẻ tư viện, thẻ TTHL, thẻ nội trú không đúng mục đích (cắm quán,…)
	
	
	
	
	Đơn vị quy định cụ thể
	Khoa tham mưu cụ thể trình Giám đốc ĐHTN phê duyệt

	28.
	Các vi phạm khác
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, đơn vị xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.
	Tùy theo mức độ, khoa xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Số: 1797/QĐ-ĐHTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại Đại học Thái Nguyên


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Thủ trưởng các Cơ sở giáo dục đại học thành viên và Trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ GD & ĐT (b/c);

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Website ĐHTN;

- Lưu VT, CT HSSV.
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo

hệ chính quy tại Đại học Thái Nguyên

(Ban hành kèm Quyết định số 1797/QĐ-ĐHTN ngày 30/8/2017

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về công tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy, bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập; hệ thống tổ chức, quản lý công tác chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập; khen thưởng, kỷ luật và tổ chức thực hiện.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), Khoa trực thuộc, Phân hiệu và Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi chung là trường) thực hiện chương trình đào tạo hệ chính quy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích của công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập

1. Quản lý tình hình sinh viên từ khi nhập học tới khi tốt nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình học tập theo các Quy chế, Quy định hiện hành.

2. Tăng cường công tác quản lý, tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện.

3. Là cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác sinh viên. Nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, gắn kết cựu sinh viên với nhà trường.

Điều 3. Tiêu chuẩn của chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập

1. Chủ nhiệm lớp

 Chủ nhiệm lớp là giảng viên hoặc viên chức của nhà trường có ít nhất 2 năm công tác trong nhà trường, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, am hiểu các nội dung liên quan tới quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên, có uy tín trong đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường, được nhà trường ra quyết định cử làm công tác quản lý lớp sinh viên. 

2. Cố vấn học tập 

Cố vấn học tập là giảng viên có ít nhất 2 năm công tác trong nhà trường, có chuyên môn vững vàng, có uy tín trong chuyên môn, trong đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường, có cùng hoặc gần lĩnh vực chuyên môn với môn học làm cố vấn, được nhà trường ra quyết định cử làm công tác cố vấn học tập.

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA

CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP
Điều 4. Chức năng

1. Chủ nhiệm lớp

a) Theo dõi, quản lý, giáo dục sinh viên; tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong lớp nắm bắt và thực hiện tốt các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên, cũng như các hoạt động liên quan tới việc nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện kỹ năng và định hướng các hoạt động khác của sinh viên và lớp sinh viên; 
b) Quản lý và cập nhật kịp thời hồ sơ sinh viên, các diễn biến về tư tưởng, tinh thần thái độ và kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên từng kỳ học, năm học; phối hợp với gia đình, đoàn thể để giúp đỡ, cảm hóa sinh viên để trở thành người có ích cho xã hội;

c) Tạo cầu nối giữa sinh viên và cựu sinh viên với nhà trường.

2. Cố vấn học tập

a) Tư vấn, hỗ trợ thông tin, định hướng và theo dõi quá trình học tập, nghiên cứu khoa học, thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên;

b) Đề xuất phương án xử lý đối với các tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo sinh viên;

c) Tham mưu cho lãnh đạo cấp Khoa, cấp trường các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên và đào tạo theo nhu cầu xã hội;

d) Tạo cầu nối giữa sinh viên, cựu sinh viên với nhà trường.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Chủ nhiệm lớp 

a) Nắm vững các quy định liên quan tới quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên; hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên tìm hiểu và thực hiện tốt các quy chế, quy định hiện hành liên quan tới sinh viên theo chỉ đạo của nhà trường; 

b) Quản lý và cập nhật biến động về lý lịch sinh viên, các thông tin liên quan tới sinh viên trong quá trình đào tạo; hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội bầu Ban cán sự lớp, chi đoàn hằng năm; quản lý, tổ chức và điều hành các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động của lớp theo kế hoạch, nội dung do nhà trường quy định và hướng dẫn;

c) Định kỳ nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của sinh viên; trực tiếp giải quyết, hoặc kịp thời phản ánh với Lãnh đạo khoa chuyên môn hoặc lãnh đạo Tổ bộ môn đối với Khoa trực thuộc Đại học (sau đây gọi chung là Khoa); lãnh đạo nhà trường qua phòng Công tác HSSV hoặc tổ công tác HSSV đối với khoa trực thuộc Đại học (sau đây gọi chung là Phòng) để giải quyết những vấn đề liên quan đến sinh viên trong lớp, liên quan tới chế độ chính sách, những vướng mắc trong học tập và cuộc sống;

d) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và tổ chức đoàn thể của nhà trường trong việc tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động phong trào, các hoạt động xã hội;

đ) Thiết lập mối quan hệ thân thiện và hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên, tập thể lớp, cán bộ, giảng viên trong trường; với xã hội và gia đình sinh viên;

e) Tham gia chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên trong các hoạt động khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên, cán bộ phục vụ, đánh giá môn học, chương trình đào tạo,…; tham gia khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp hằng năm theo quy định của nhà trường, khảo sát cựu sinh viên về chất lượng của chương trình đào tạo;

g) Phối hợp với các bộ phận liên quan, cố vấn học tập chỉ đạo Ban cán sự lớp tổ chức xét điểm rèn luyện cho sinh viên theo quy định hiện hành;

h) Định kỳ báo cáo các hoạt động về công tác chủ nhiệm lớp theo quy định của nhà trường.

2. Cố vấn học tập

a) Hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện, khả năng của cá nhân và mục tiêu, yêu cầu của môn học; 

b) Hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, NCKH và theo dõi việc học tập môn học của sinh viên. Giúp đỡ sinh viên giải quyết những khó khăn vướng mắc trong học tập. Trực tiếp nhắc nhở và tư vấn cho sinh viên khi thấy kết quả học tập của sinh viên giảm sút. Báo cáo, tư vấn cho lãnh đạo khoa, nhà trường những sinh viên chậm tiến độ, cảnh báo học tập,... để có các biện pháp giúp đỡ sinh viên kịp thời;

c) Phối hợp với chủ nhiệm lớp sinh viên trong việc giáo dục nhân cách, tư vấn, hướng dẫn và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên từng kỳ học.

Điều 6. Quyền hạn

Chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập có những quyền hạn sau:

1. Được tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến tại các cuộc họp cấp khoa, trường để xét khen thưởng, kỷ luật, điểm rèn luyện, chế độ chính sách và các quyền lợi khác có liên quan đến sinh viên lớp mình phụ trách.

2. Tham dự các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên; Hội nghị công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập hằng năm; giao ban công tác theo kế hoạch chung của nhà trường.

3. Xem xét giải quyết cho sinh viên nghỉ học trên cơ sở đơn xin nghỉ học của sinh viên và phân cấp của nhà trường.

4. Được nhà trường, khoa chuyên môn, các đơn vị liên quan và các giảng viên bộ môn cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác tư vấn, giúp đỡ và quản lý sinh viên lớp mình phụ trách.

5. Nắm bắt, trao đổi thông tin với gia đình sinh viên về quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên tại trường theo hướng dẫn và chỉ đạo của nhà trường.

6. Kiến nghị việc kỷ luật, thay thế Ban cán sự lớp hoặc từng thành viên trong Ban cán sự khi thấy không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm quy chế.

7. Được hưởng các quyền lợi về chế độ làm việc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Thái Nguyên và nhà trường.

8. Được tính giảm trừ giờ giảng và được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của nhà trường.

9. Được tham gia các hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo quy định của nhà trường.

10. Được định kỳ tham gia các đợt tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập.

Chương III

HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TÁC

CHỦ NHIỆM LỚP, CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 7. Tổ chức đội ngũ chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập

1. Đầu mỗi khóa học, năm học các Khoa phân công và giới thiệu các giảng viên, viên chức thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với các lớp mới nhập học; định kỳ rà soát bổ sung, thay thế chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập theo quy định của trường. Căn cứ tình hình cụ thể, nhà trường có thể phân công giảng viên làm cả hai nhiệm vụ chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập.

2. Căn cứ đề nghị của lãnh đạo các Khoa, Phòng Công tác học sinh, sinh viên dự thảo Quyết định trình Hiệu trưởng/Trưởng khoa trực thuộc/Giám đốc phân hiệu/Giám đốc TTGDQPTN (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) phê duyệt.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Công tác học sinh, sinh viên

1. Ban Công tác học sinh, sinh viên có tránh nhiệm phối hợp với Ban đào tạo và các Ban liên quan để xây dựng các văn bản chỉ đạo về công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong toàn Đại học.

2. Tham mưu việc kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng về công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập cấp Đại học Thái Nguyên theo năm học hoặc đột xuất.

Điều 9. Trách nhiệm của Nhà Trường

1. Ban hành quy định về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước, với đặc điểm của nhà trường nhằm giúp sinh viên đạt kết quả tốt nhất trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo sau khi ra trường.

2. Xây dựng quy trình, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung và tổ chức quản lý các hoạt động của chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập hằng năm.

3. Định kỳ tổ chức tập huấn chuyên môn để đội ngũ chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập nắm chắc và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

4. Phê duyệt, miễn nhiệm chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập theo đề xuất của Khoa chuyên môn, Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Phòng Hành chính Tổ chức. Tùy theo điều kiện cụ thể của nhà trường, có thể phân công giảng viên làm cả 2 nhiệm vụ chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật về công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập hằng năm.

Điều 10. Trách nhiệm của Phòng Công tác học sinh, sinh viên

1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên là đầu mối, chủ động phối hợp với Phòng đào tạo, các bộ phận liên quan, chuẩn bị các nội dung để tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập hằng tháng, hằng kỳ và năm học.

2. Trên cơ sở đề nghị của các Khoa, Phòng Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối phối hợp Phòng Hành chính tổ chức, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký ban hành các quyết định phân công chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập vào đầu mỗi năm học. 

3. Phối hợp với Phòng đào tạo và các bộ phận liên quan trong trường xây dựng, biên tập hệ thống văn bản pháp quy, sổ tay sinh viên, nội dung sinh hoạt lớp theo định kỳ, các biểu mẫu phục vụ cho công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; ban hành kế hoạch cố vấn cụ thể đối với từng khối lớp; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; giải đáp, cung cấp thông tin liên quan đến chế độ chính sách, chấm điểm rèn luyện, học bổng,...theo đề nghị cụ thể của chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập.

4. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp, kiến nghị của chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập để phối hợp giải quyết.

5. Kết thúc năm học, lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh viên về công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập trước khi bình xét thi đua, xếp loại cán bộ, viên chức năm học.

6. Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, các bộ phận liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập. Báo cáo kết quả kiểm tra với Hiệu trưởng để chỉ đạo kịp thời.

Điều 11. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo

1. Chủ động phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên, các phòng, khoa liên quan để chỉ đạo tốt công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập của nhà trường.

2. Định kỳ hướng dẫn nội dung liên quan, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cố vấn học tập.

3. Giải đáp, cung cấp thông tin liên quan đến chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học sinh viên, đăng ký học tập, tư vấn hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

4. Cung cấp kết quả học tập của sinh viên kịp thời để phục vụ khen thưởng, xét học bổng,... cho sinh viên theo đề nghị của Phòng Công tác học sinh, sinh viên, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập.

5. Xây dựng thời khóa biểu, lịch sinh hoạt lớp. chi đoàn phù hợp với đặc điểm của trường theo từng kỳ học, năm học.

Điều 12. Trách nhiệm của cấp Khoa

1. Lãnh đạo Khoa có nhiệm vụ đề xuất danh sách chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập cho khóa học mới và trong các năm học.

2. Giao nhiệm vụ, theo dõi hoạt động và tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập theo phân cấp của nhà trường.

3. Cuối mỗi kỳ học, năm học chỉ đạo công tác xét điểm rèn luyện theo lớp sinh viên, báo cáo tổng hợp tình hình công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đề xuất khen thưởng, kỷ luật chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập.

4. Lãnh đạo Khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập ở Khoa mình phụ trách.

5. Lãnh đạo Khoa phối hợp với Phòng Công tác HSSV, Phòng Đào tạo định kỳ kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập tại đơn vị mình. Đánh giá mức độ hoàn thành của từng chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập theo học kỳ và theo năm học.

Điều 13. Hồ sơ quản lý của chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập

1. Sổ chủ nhiệm lớp, sổ cố vấn học tập.

2. Tài liệu hướng dẫn công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập.

3. Sổ theo dõi sinh viên (bao gồm các nội dung liên quan tới sinh viên ở nội trú, ngoại trú và những thay đổi theo từng kỳ; sinh viên diện được hưởng chế độ chính sách, miễn giảm học phí, hoàn cảnh khó khăn, tham gia bảo hiểm y tế,..).

4. Sổ tay sinh viên (cập nhật hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến sinh viên; chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, kế hoạch học tập toàn khóa, thời khóa biểu, quy định về nghiên cứu khoa học của sinh viên).

5. Bảng tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện trong suốt quá trình học tập của sinh viên tại trường.

6. Lý lịch trích ngang của sinh viên (bao gồm cả quê quán, điện thoại, email cá nhân, địa chỉ và số điện thoại liên hệ gia đình,..), danh sách lớp, các biểu mẫu và các tài liệu liên quan đến sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Khuyến khích tạo nhóm lớp sinh viên để nắm bắt, chia sẻ thông tin trong quá trình học tập cũng như sau khi sinh viên ra trường (qua mạng xã hội như facebook, fanpage).

Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Khen thưởng

Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ được đề nghị xét thi đua, khen thưởng hằng năm, được hưởng quyền lợi theo quy định của nhà trường.

Điều 15. Kỷ luật

Chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập không hoàn thành nhiệm vụ , tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật theo quy định của nhà trường.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Các trường có trách nhiệm cụ thể hóa Quy định này, ban hành các hướng dẫn chi tiết phù hợp với các nội dung trong Quy định và điều kiện cụ thể của đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập của Đại học Thái Nguyên. 

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, gia đình sinh viên, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập.

3. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập, báo cáo Đại học Thái Nguyên vào cuối năm học (tháng 6 hằng năm).

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Giám đốc Đại học Thái Nguyên sẽ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định này hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với các quy định của pháp luật./.

	
	KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS. TS Trần Viết Khanh


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 594/QĐ-ĐHTN
	Thái Nguyên, ngày 31 tháng 3 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các

chương trình, dự án của Đại học Thái Nguyên

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-ĐHTN ngày 03/9/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài; 

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/bà Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Trưởng các đơn vị trực thuộc, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

	Nơi nhận:

· Như Điều 3;

· Lưu: VT, HTQT.
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Đặng Kim Vui


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



QUY ĐỊNH

Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án

của Đại học Thái Nguyên

(Ban hành theo Quyết định số 594/QĐ-ĐHTN ngày 31 tháng 3 năm 2016 của

Giám đốc Đại học Thái Nguyên)


CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về hình thức quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái Nguyên, bao gồm: nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt là ODA) và khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là PCPNN).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho tất cả chương trình, dự án ODA và các khoản viện trợ PCPNN do các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV), đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng.

Đối với các chương trình, dự án ODA và các khoản viện trợ PCPNN về hợp tác trong giáo dục giữa Đại học Thái Nguyên và các trường đại học, tổ chức, đơn vị là đối tác của Đại học Thái Nguyên, khi bắt đầu được triển khai, Đại học Thái Nguyên giao cho Ban Hợp tác quốc tế là đầu mối tiếp nhận hồ sơ chương trình, dự án, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tham gia ý kiến thẩm định và trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Nguồn hỗ trợ nước ngoài

1. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA gồm: 

a) Chương trình, dự án ODA không hoàn lại;

b) Chương trình, dự án ODA vay ưu đãi;

c) Chương trình, dự án vốn ODA thông thường hoặc hỗn hợp.

2. Nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài PCPNN gồm:

a) Viện trợ thông qua các chương trình, dự án;

b) Viện trợ phi dự án: là các khoản viện trợ không phải là chương trình, dự án, được cung cấp dưới dạng hiện vật, tiền hoặc chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện).

Điều 4. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng 

Hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài phải tuân theo các nguyên tắc sau:

1. Đại học Thái Nguyên thống nhất về mặt quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án ODA và PCPNN mà các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên được tiếp nhận hoặc vận động được và triển khai thực hiện.

2. Các chương trình, dự án hỗ trợ nước ngoài đều phải có đề án, dự án và thông qua quy trình thẩm định của Đại học Thái Nguyên nhằm đảm bảo sự thống nhất về quản lý nhà nước và đúng với định hướng chiến lược phát triển chung trong toàn Đại học; Đại học Thái Nguyên trình Bộ Giáo dục và Đào tạo các chương trình, dự án đề nghị cho phép tiếp nhận tài trợ theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chương trình, dự án khi được xây dựng và triển khai phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết với nhà tài trợ nếu được phê duyệt. Trong trường hợp các quy định hoặc điều kiện viện trợ của nhà tài trợ khác với các quy định của pháp luật Việt Nam thì phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Căn cứ và cơ sở pháp lý

Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Thông tư số 06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài;

Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ;

Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Quyết định số 1448/QĐ-ĐHTN ngày 03/9/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Thái Nguyên.
Điều 6. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này các khái niệm dưới đây được hiểu như sau:

a) “Dự án” là một tâp hợp các hoạt động được sắp xếp theo trình tự thời gian nhất định và có liên quan tới nhau nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu thực hiện trong một thời hạn nhất định, dựa trên những nguồn lực xác định. Dự án bao gồm dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật và dự án phát triển.

b)  “Chương trình” là một nhóm đề tài hoặc dự án được tập hợp theo một mục đích xác định.

c) “Văn kiện chương trình, dự án” là tài liệu chính thức bằng văn bản thể hiện cam kết giữa đại diện của bên tiếp nhận và đại diện của bên tài trợ về một chương trình hoặc dự án cụ thể, trong đó xác định rõ: mục tiêu, các hoạt động, các kết quả cần đạt được, nguồn lực sử dụng, thời gian và kế hoạch thực hiện, nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan.

CHƯƠNG II
VẬN ĐỘNG, ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN
SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ NƯỚC NGOÀI
Điều 7. Vận động nguồn hỗ trợ nước ngoài

1. Trên cơ sở các đề xuất vận động nguồn hỗ trợ nước ngoài của các đơn vị, Ban hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các Ban chức năng và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định và tham mưu cho Giám đốc Đại học, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý kêu gọi đầu tư, vận động tài trợ, tiếp nhận tài trợ, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ.

2. Các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên chủ động vận động các nguồn hỗ trợ nước ngoài trên cơ sở các lĩnh vực ưu tiên của đơn vị và phù hợp với định hướng chiến lược phát triển chung của toàn Đại học để đàm phán xin tài trợ.

3. Hàng năm, trên cơ sở đề xuất các chương trình, dự án từ các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên tổng hợp và đưa vào danh mục vận động nguồn hỗ trợ nước ngoài.

Điều 8. Xây dựng danh mục các chương trình, dự án

1. Hàng năm, các CSGDĐHTV và các đơn vị trực thuộc chủ động đề xuất và lên kế hoạch cho các chương trình, dự án, đề án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của đơn vị mình về Ban hợp tác quốc tế để theo dõi và quản lý.
2. Ban Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp trình Hội đồng thẩm định phê duyệt trước khi trình lãnh đạo Đại học Thái Nguyên ký phê duyệt danh mục đồng thời có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đưa vào danh mục các chương trình, dự án phê duyệt hàng năm của Bộ.

3. Sau khi Hội đồng thẩm định xem xét phê duyệt, Ban Hợp tác quốc tế thông báo cho các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc để các đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình, dự án tiến hành xây dự đề cương chi tiết và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo.

4. Đối với các trường hợp khác, việc tổng hợp danh mục các chương trình, dự án được thực hiện như sau:

a) Trường hợp các đơn vị tự vận động được các chương trình, dự án thì chủ động xây dựng chương trình, dự án. Sau khi có văn bản thoả thuận với nhà tài trợ, đơn vị có tờ trình kèm theo văn kiện chi tiết của các chương trình, dự án gửi Ban Hợp tác quốc tế thẩm định trước khi trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét ra quyết định cho tiếp nhận.

b) Trường hợp đối tác chủ động đề xuất và thoả thuận với các đơn vị về các chương trình, dự án thì đơn vị có tờ trình kèm theo văn kiện chi tiết của các chương trình, dự án gửi Ban Hợp tác quốc tế để thẩm định, trình lãnh đạo Đại học Thái Nguyên cho ý kiến trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cho tiếp nhận tài trợ.. 

Điều 9. Đàm phán, ký kết

Các CSGDĐHTV và các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên có thể chủ động liên hệ, trực tiếp vận động, đàm phán và trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên (thông qua Ban Hợp tác quốc tế) ký kết văn bản ghi nhớ hoặc thoả thuận hợp tác, trên cơ sở các thỏa thuận ghi nhớ các đơn vị sẽ chủ động bàn bạc và ký kết các hợp đồng triển khai thực hiện và các điều khoản thi hành cho chương trình, dự án được tiếp nhận.

CHƯƠNG III

XÂY DỰNG VĂN KIỆN, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, KÝ KẾT CÁC
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ NƯỚC NGOÀI

Điều 10. Xây dựng hồ sơ văn kiện chương trình, dự án 

Hồ sơ văn kiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ ODA hoặc khoản viện trợ PCPNN phải được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1a, 1b, 1c của Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN; hồ sơ viện trợ phi dự án phải được xây dựng theo quy định tại Điều 9 của Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Đơn vị được giao làm chủ trì cho các chương trình, dự án này chịu trách nhiệm xây dựng văn kiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định và hướng dẫn hiện hành.

Điều 11. Thẩm định và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình, dự án

1. Sau khi dự án được nhà tài trợ cam kết hợp tác hoặc tài trợ, đơn vị chủ trì gửi hồ sơ văn kiện về Ban Hợp tác quốc tế - Đại học Thái Nguyên để thẩm định về mặt pháp lý và nội dung đồng thời có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tiếp nhận dự án, chương trình.

2. Hồ sơ thẩm định
- Văn bản đề nghị trình thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của đơn vị chủ trì;
- Văn bản của phía đối tác thông báo cam kết viện trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án;
- Hồ sơ văn kiện chương trình, dự án (bản dự án, đề án) sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài, vốn ODA hoặc PCPNN bằng tiếng Việt và tiếng Anh, số lượng 10 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ gốc); 
- Các văn bản thỏa thuận, bản ghi nhớ với đối tác và nhà tài trợ (hoặc đại diện nhà tài trợ nếu có), các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có);
- Báo cáo thực hiện chương trình, dự án (bao gồm cả báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính) của giai đoạn trước đối với những chương trình, dự án được thực hiện giai đoạn tiếp theo.
- Đối với các khoản viện trợ PCPNN, hồ sơ thẩm định cần bổ sung thông tin liên quan về đăng ký hoạt động hoặc tư cách pháp nhân của Bên tài trợ.
3. Ban Hợp tác quốc tế là đầu mối thụ lý hồ sơ và tổ chức thẩm định theo quy định, chịu trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra giám sát thực hiện và quản lý chương trình, dự án đối với các CSGDĐHTV, đơn vị trực thuộc và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc phát sinh và hỗ trợ pháp lý trong quá trình tổ chức triển khai. Trong quá trình thẩm định, đơn vị chủ trì chương trình, dự án có thể được yêu cầu hoàn thiện nội dung văn kiện nếu cần thiết.

4.Thời hạn thẩm định

Thời hạn thẩm định đối với các chương trình, dự án ODA là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật và 45 ngày làm việc đối với các chương trình, dự án đầu tư. Thời hạn thẩm định đối với các khoản viện trợ PCPNN là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định, đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ sơ để Đại học Thái Nguyên gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định phê duyệt.

CHƯƠNG IV

QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Điều 12. Hoàn thành các điều kiện hiệu lực của thỏa thuận tài trợ

1. Sau khi thỏa thuận tài trợ đã được ký kết và quyết định phê duyệt có hiệu lực, cơ quan được giao chủ trì triển khai chương trình, dự án có trách nhiệm chủ động triển khai và chịu trách nhiệm chính về nội dung các điều kiện hiệu lực của thoả thuận theo đúng yêu cầu và thời hạn đã được quy định trong thỏa thuận tài trợ; trong trường hợp phát sinh nhu cầu khách quan cần sửa đổi, điều chỉnh nội dung của điều kiện hiệu lực hoặc kéo dài thời hạn hiệu lực đã cam kết phải báo cáo ngay nhà tài trợ và cơ quan chủ quản để xin hướng giải quyết.

2. Ban Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai và hoàn thành các điều kiện về mặt pháp lý nếu cần thiết.

Điều 13. Ban quản lý chương trình, dự án 

1. Đơn vị tiếp nhận chương trình, dự án có trách nhiệm thành lập một Ban quản lý chương trình, dự án (gọi chung là Ban quản lý dự án) trình cơ quan chủ quản chương trình, dự án ra quyết định thành lập Ban quản lý trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban quản lý dự án được đăng ký sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật trong thời gian dự án hoạt động. Ban quản lý dự án được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại phù hợp với quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận khác ký với nhà tài trợ. 

Giám đốc/Trưởng Ban quản lý dự án có trách nhiệm dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án, trình cơ quan ra quyết định thành lập ban quản lý dự án phê duyệt. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án phải được ban hành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập Ban quản lý dự án.

2. Đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài ODA và viện trợ PCPNN quy mô nhỏ, đơn giản, có tổng mức vốn (kể cả vốn đối ứng) dưới một (01) tỷ VNĐ thì chủ dự án, chủ khoản viện trợ có thể không cần thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành, đồng thời có thể thuê tư vấn quản lý chương trình, dự án hoặc khoản viện trợ phi dự án nếu thấy cần thiết.

3. Trong trường hợp Đại học Thái Nguyên là Chủ dự án, Ban Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Đại học trong việc thành lập Ban quản lý dự án, các chức danh chủ chốt (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) và trình Giám đốc phê duyệt.

Điều 14. Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động

1. Căn cứ điều kiện thực tế, văn kiện dự án và các thỏa thuận khác với đối tác và nhà tài trợ, đơn vị chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động và gửi báo cáo tiến độ thực hiện cho Đại học Thái Nguyên và các đơn vị giám sát liên quan.

2. Ban Hợp tác quốc tế giám sát kế hoạch hoạt động, cho ý kiến và điều chỉnh nếu tiến độ dự án không được đảm bảo theo đề xuất ban đầu.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề bất khả thi hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế, Ban quản lý dự án có thể xin phép sửa đổi, điều chỉnh kế hoạch hoạt động bằng văn bản.

4. Trong trường hợp cơ quan chủ quản, chủ dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài, ODA hoặc viện trợ PCPNN không thành lập Ban quản lý dự án, đơn vị được giao quản lý, điều hành dự án thực hiện các nhiệm vụ của Ban quản lý dự án nêu tại các Khoản 1 và 2 tại Điều này.

Điều 15. Công tác mua sắm, đấu thầu

1. Việc mua sắm, đấu thầu được thực hiện trên cơ sở nội dung, điều ước quốc tế hoặc thảo thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước Việt Nam đã ký kết.

2. Việc mua sắm, đấu thầu được thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của các văn bản pháp quy của các Bộ, Ban, Ngành theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Điều 16. Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân tại các chương trình, dự án

1. Các chương trình dự án sử dụng hỗ trợ nước ngoài, ODA và viện trợ PCPNN được thực hiện quản lý tài chính theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành, các cam kết đã ký với nhà tài trợ.

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị chủ trì hoặc chủ dự án có thẩm quyền quyết định đối với các hoạt động của chương trình, dự án. Giám đốc/Trưởng ban quản lý dự án được quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi các hoạt động được ủy quyền, phân cấp bằng văn bản và kể từ ngày văn bản có hiệu lực.

3. Đối với các khoản viện trợ bao gồm ODA và viện trợ PCPNN được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

4. Công tác chi tiêu được thực hiện theo định mức chi tiêu trong nước tại Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Trong quá trình thực hiện dự án nếu phát sinh khoản chi chưa có định mức quy định trong các văn bản hướng dẫn hiện hành, Giám đốc Ban quản lý dự án báo cáo, xin ý kiến của Cơ quan chủ quản. Đối với các hoạt động thực hiện qua đấu thầu thì việc thực hiện thanh toán cho nhà thầu theo thoả thuận tại hợp đồng đã ký kết với nhà thầu.

5. Trường hợp có văn bản thoả thuận với nhà tài trợ, việc mua sắm, trang bị tài sản khi triển khai cần tuân thủ các quy định hiện hành.

6. Tùy theo quy mô, tính chất và mô hình tổ chức quản lý của từng chương trình, dự án đơn vị chủ trì hoặc chủ dự án chủ động đề xuất áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hoặc chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư và thực hiện các quy định của nhà tài trợ về biểu mẫu báo cáo tài chính. 

Điều 17. Chế độ báo cáo, kiểm tra tài chính, kiểm toán và quyết toán

1. Chế độ báo cáo

Đối với các chương trình, dự án ODA: Định kỳ, Ban quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Đối với các khoản viện trợ PCPNN: Định kỳ, Chủ khoản viện trợ có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN và các yêu cầu về báo cáo của nhà tài trợ.

Trong trường hợp đột xuất, Ban quản lý dự án có thể được yêu cầu lập báo cáo theo từng nội dung cụ thể và Ban quản lý dự án có trách nhiệm lập báo cáo theo yêu cầu.

2. Kiểm toán

Hàng năm, các tài khoản tạm ứng, thanh toán, sổ sách, hồ sơ kế toán của Ban quản lý dự án, đơn vị chủ trì hoặc chủ dự án (trong trường hợp không thành lập Ban quản lý dự án) phải được một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện kiểm toán nếu các quy định pháp luật hiện hành hoặc quy định của nhà tài trợ có báo cáo về Đại học Thái Nguyên và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch – Tài chính).

3. Kiểm tra

Ngoài quy định của nhà tài trợ và các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình triển khai hoạt động và công tác quản lý tài chính của các chương trình, dự án ODA và khoản viện trợ PCPNN thì Đại học Thái Nguyên sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý vi phạm theo quy định hiện hành, kể cả việc yêu cầu nhà tài trợ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đình chỉ chuyển vốn.

4. Báo cáo quyết toán

Tất cả các thành phần, các hoạt động của dự án phải được lập báo cáo quyết toán năm và báo cáo quyết toán khi hoàn thành theo đúng các quy định hiện hành.

CHƯƠNG V

KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN

Điều 18. Kiểm tra, giám sát chương trình, dự án 

1. Chủ dự án, Chủ khoản viện trợ PCPNN, Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm tự kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài.

2. Ban Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các Ban chức năng và các đơn vị chuyên môn kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Điều 19. Đánh giá chương trình, dự án

1. Yêu cầu và mục tiêu:

· So sánh kết quả đạt được tại thời điểm đánh giá với kế hoạch thực hiện chương trình, dự án;

· Đánh giá tình hình thực hiện các nguyên tắc, thủ tục quản lý chương trình, dự án;

· Phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình, dự án; 

· Đề xuất những biện pháp cần thực hiện để thúc đẩy chương trình, dự án tiến triển đúng mục tiêu, phù hợp với các quy định về tiến độ, phạm vi, khối lượng, chất lượng, kinh phí và phù hợp với các nguyên tắc thủ tục quản lý;

· Trong những trường hợp cần thiết, kiến nghị điều chỉnh một số nội dung trong văn kiện chương trình, dự án và/hoặc trong kế hoạch thực hiện chương trình, dự án;

· Rút ra những bài học kinh nghiệm để áp dụng cho các giai đoạn tiếp theo của chương trình, dự án được đánh giá và/hoặc áp dụng cho các chương trình, dự án khác.

2. Để bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công tác đánh giá phải được tiến hành bởi chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia, tư vấn độc lập được tuyển chọn theo các quy định hiện hành, có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết. Công tác đánh giá được tiến hành theo định kỳ và khi có yêu cầu đột xuất. Công tác đánh giá định kỳ được tiến hành theo 4 giai đoạn chủ yếu sau: đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc và đánh giá sau dự án (đánh giá tác động).

3. Kế hoạch, tổ chức thực hiện và kinh phí cho công tác đánh giá có thể trích từ nguồn hỗ trợ nước ngoài, ODA hoặc viện trợ PCPNN, nguồn vốn đối ứng hoặc nguồn vốn khác trong chương trình, dự án đó.

4. Ban Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát, đánh giá hoạt động thực hiện chương trình, dự án, trong trường hợp cần thiết có thể thuê tư vấn đánh giá.

Điều 20. Nghiệm thu kết quả chương trình, dự án

1. Chủ dự án, Chủ khoản viện trợ PCPNN tổ chức nghiệm thu, khai thác, sử dụng và có biện pháp để duy trì, phát huy kết quả của chương trình, dự án ODA, khoản viện trợ PCPNN.

2. Ban Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết quả của chương trình, dự án, tổ chức quyết toán và bàn giao quản lý tài sản của chương trình, dự án ODA, khoản viện trợ PCPNN theo Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Ban Hợp tác quốc tế và các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Đại học Thái Nguyên để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:

· Như Điều 3;

· Lưu: VT, HTQT.
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

GS.TS. Đặng Kim Vui
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Hình 1. Cách gấp trang giấy rộng hơn 210 mm





















































� Theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài KHCN cấp bộ của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


� Theo Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
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